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« AN-LẠC HẠNH PHẰM » ĐỆ THẬP TỘ’ 


í— Nhỉ thời Văn - Thù-Sư - Lợi Pháp-vương-tử 
Bỏ-tát ma-ha-tát bạeh Phật ngôn ỉ « The -Tôn í Thị 
chư Bồ-tát, thậm vi nan hữu, kính thuận Phật eố 
phát đại thệ nguyện. Ư hậu áe thế hộ trù đọe thuyết 
thị Pháp-Hoa kinh. 

Thế-Tôn í Bỏ-tát ma-ha-tát ư hậu áe thể, vân hà 
nầng thuyết thị kinh?» 

Phật eáo Văn-Thù-Sư-Lợi : <r Nhược Bò-tát ma- 
ha-tát ư hậu ảe-thể, dục thuyết thị kinh đương an 
trụ tứ pháp : 

2.- Nhứt giả an-trụ Bỏ-tát hành xử, thân cận xử, 
năng vị ehúng-sanh diễn thuyết thị kình. Yản-Thù- 
Sư-Lựiĩ Vân hà danh Bỏ-tát ma-ha-tát hành xứ? 
Nhược Bò-tốt ma-ha-tát trụ nhẫn-nhụe địa, nhu hòa 
thiện thuận nhì bất sốt bạo, tâm diệe bất kinh, hưu 
phục ư pháp vô sỏ- hành, nhi quán chu pháp như 
thiệt tưứng, diệc bát hành bát phân-bỉệt, thị danh 
ệỹ-tật mạ-ha-tát hành xứ, 
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ỉ. -Lúc bấỴ giừ ngàịVăn-Thú-Sư-Lợi Đại Bồ-tát 
bạch Phật Pằng : « Thế-Tôn ỉ Các vị Bò-tát này Pẩt la 
ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ-nguyện lứn: Ở 
Ị ti 1 P1 đọc nói kinh Pháp-Hoá này». 

Thè'-Tònt Các vị đại Bò-tát ở đời ác sau, thê' nào 
mà có thề nói kinh này?». 

Phật bảo ngài Văn-Thù-Sư-Lợi : « Nếu vị Bò-tốt 
ĩr đời ác sau muốn nói kinh này, phải an-tpụ tpong 
bòn pháp: 

2,- Một, an-ípụ ncri « hành xứ» và noi « thãn-eận- 
xứ» của BÒ- tát, thời có thẽ vì ehúng-sanh mà điễn 
nói kinh này. Văn-Thù Sư- Lọi í The nào gọi là chỗ 
* Hành-xứ» của Đại Bỏ-tát ? Nếu vị Đại Bò-tảt an-trụ 
tpong nhẫn-nhục hòa-địu khéo thuận mà không vụt- 
chạe lòng cũng chẳng kinh-sự, lại ở ncri pháp không 
phân-biệt mà quán tướng như thật của êác phap (,; 
cũng chẳng vin theo, chẳng phân-biệt, đó gọi la chi 
< hành-xú * của Bò- tát. 
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Vân hn (ỉnnỉ^ mâ^ỉì^^iât tỉidn*Cíin*xir ? Bỏ~ 

tát ma*ha~tát bất thân eận quổe-vtrong, vương-tử, 
đại-thần, quan trưởng, bất thản eận ehư ngoại-đạo, 
phạm-ehĩ, nỉ~kiền«tử đẳng, cập tạo thế- tục văn bát 
tán vịnh ngoại thơ 1 , cập lộ-glà-đa-đà, nghịch lộ-già- 
đa-đà giả, diệc bất thân-cận chư hữu hung hí tưong 
xoa tương bát, eập na-la đẳng chủng chùng biến hiện 
chi hí. 

Hựu bất thân cận ehỉên-đà-la, cập súc trư đương 
kê eằu, điền lạp, ngư bộ ehư ác luật nghi, như thị 
nhon dẳng hoặc thời lai giả, tắe vị thuyết-pháp vô sở 
hỵ-vọng, 

Hựu bất thân cận càu Thanh-văn TỲ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu-bà-đi, diệe bất văn tãn, nhược 
ư phòng trung, nhược kinh hành xử, nhượe tại 
giảng-đường trung, bất cọng trụ chỉ, hoặc thời lai 
giả, tùỵ nghi thuyết-phốp vỗ sở hi cầu. 

Yản-Thù-Sư-Lợi í Hựu Bổ-tát ma-ha-tát bất ưng 
ư nữ nhơn thân thủ năng sanh dục tưởng tướng nhi 
vị thuỵết-pháp, điệc bát nhạo kiến, Nhược nhập tha- 
gia, bẵt dữ tiều nữ, xử nữ, quả nữ đẳng cọng ngữ, 
điệc phục bất cận ngũ chủng bát nam chi nhơn dĩ vi 
thân hậu. 

Bát độc nhập tha gỉa, nhược hữu nhơn-đuỵên tu 
độc nhập thò i, đản nhứt tâm niệm Phật. 

Nhược vị nữ nhơn thuyết-pháp, bỊít lộ sĩ tiếu, bẩt 
Wện hung ức, nõ í chỉ vị pháp, du bát thân hậu, huống 
|>hục du sgr. 
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Thế nào gọi là chỗ « thàn-cận » eủa đại Bổ- tát? — 
VỊ đại Bo- tát ehẳng gần-gũi quốc-vương, vương-tử, 
đạỉ-thần, quan-tpưỏ-ng, chẳng gần-gũi các ngoại-đạo 
phạm-ehí, ni-kíền-tử (2), v.v... và ehầng gần những kẻ 
viết sách thế tụe ea ngâm ; sáeh ngoại-đạo eùng vó i 
phái « lộ - già - da - đà », phái « nghịeh-lộ-già-đa-đà » 
(3), eũng chẳng gần-gũi những kẻ choi hung-hiềm đâm 
nhau, đánh nhau, và bọn na-la (4) v.v... bày các cuộc 
choi biến-hiện. 

Lại chẳng gàn-gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, 
đê, gà, chó, săn-bắn, chài lưới, hạng người sống với 
nghề ốc, những người như thê' hoặc eó lức lại đến thòô 
Bỏ-tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. 

Lại chẳng gần-gũi những Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tẳe, Ưu-bà-di, hạng người cầu quả Thanh-văn, 
hoặc ở tnong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ỏ‘ trong 
giảng-đưò ng chẳng cùng ở chung, hoặc eó lúc những 
người đó lại đến, Bò-tát theo co -nghi nói pháp không 
lòng mong cầu. 

Văn-Thù-Sư-Lọ*i ! Lại vị đại Bồ-tát chẳng nên ở 
nơi thân người nử cỗ niệm-tưởng nằng hay sanh đục 
nhiễm mà vì nói pháp, củng chẳng ưa thăỵ. Nếu vào 
nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái tninh, gái góa, 
V.V.. chung nói ehuỵện, cũng lại chẳng gần năm giống 
ngưòũ bất-nam (5) đề làm thân hậu. 

Chẳng piêng mình vào nhà ngưòõ, nếu lúe cỗ nhơn- 
duỵên cân piẻng mình vào thời chuyên một lòng niệm 
Phật. 

Nếu VI người nữ nói pháp thời chẳng hử răng 
cưừi, eháng bay hang, ngực, nhẵn đến vì pháp mà còn 
thẳng thân hậu, huổng lại là việc khác. 
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Bất nhạo súc niên-thiếu đệ-tỉr sa-cĩl tiều-nhi, iiìệ c 
bãt nhạo dữ đồng sư. Thường hảo tọa thiền, tại ư nhàn 
I xứ tu nhiếp kỳ tâm. 

Yản-Thù-Sư-Lợi t Thị đanh sư thân eận xử, 

3.- Phụe thử Bồ-tát ma-ha-tát quán nhứt thiết 
pháp không, như thiệt tướng, bất đỉên-đảo, bất động, 
I bất thối, bất chuyền, như hư-không vô sử hữu tanh, 
nhứt thiết ngữ ngôn đạo đoạn, bất sanh, bất xuất, 
bát khửi, vô đanh, vô-tưứng, thiệt vô sử hữu, vô- 
ỉuựng vô-biên, vô ngại, vô chưứng, đản dĩ nhưn duyên 
hữu, tùng điên đảo sanh cố thuyết, thường nhạo quán 
như thị pháp tướng, thị danh Bõ- tát ma-ha-tát đệ- 
nhi thân cận xứ. 

Nhĩ thời Thê'~Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhỉ 
thuyết kệ ngôn : 

Ư hậu ốc thế 
Dục thuyết thị kinh 
Cập thân cận xử. 

Cập quốc-vương tử 
Hung hiềm hí giả 
Ngoại-đạo phạm-ehí. 
Tăng-thưựng-mạn nhưn 
Tam-tạng họe giả. 

Danh tự La-Hứn 
Hảo hỉ ‘tiểu giả 
Cầu hiện diệt độ 
Gỉaỉ vật thân cận, 

ĐI hảo tâm ỉai 


4,- Nhược hữu Bd-tát 
Vô bố úy tâm 
Ưng nhập hành xử 
Thưừng ly quôe-vưưng 
Đại thần, quan trưởng 
Cạp ehiên-đà-la 
Diệe bát thân cận 
Tham trưức tiều- thừa 

Phá giới tỲ-kheo 
Cập tỳ-kheo-ni 
Thâm trước ngũ dục 
Chư ưu-bà-di 
Nhưựe thị nhưn đẳ!ỉ5 
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Châng ưa nuôi đệ-tử Sa-đỉ ít tuoi và eáe trẻ nhỏ, 
eững ehảng ưa eùng chúng nó đòng một thầy. Thưò ng 
ưa ngòi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. 

Văn-Thù-Sư-Lợi! Đổ gọi là « ehỗ thân-eận » ban 
đâu. 

3.- Lại nữa, vị đại Bft'tât quán-sát « Nhứt-thiết 
pháp khống như thiệt tướng » ( 1 ) chẳng điên - đảo, 
chẳng động, ehẳng thối, chẳng ehuyền, như hư-không, 
không eóthật-tánh, tất cả lời nỗi phô đứt, chẳng sanh, 
chẳng^uãt, chẳng khời, không đanh, không tướ ng, 
thiệt không chỗ eó, không lường, không ngằn, không 
ngại, không chướng, chỉ do nhưn duyên mà có, từ 
điên đảo mà sanh cho nên nói, thường ưa quán sát 
pháp tướng như thế đỗ gọi là « chỗ thân cận » thứ 
hai của vị đại Bồ- tát. 


Lúc đó đức Thế-Tôn muôn tuỵên lại nghĩa trên 


mà nói kệ rằng I 

4.- Nếu có vị Bô-tẵt 
Lòng không hề sợ-sệt 
Nên trụ vào « hành-xử » 
Thường xa rừi quốc vương 
Quan đại thần, quan lớn 
Cùng bọn chièn-đà-ỉa ( 6 ) 
Cùng chẳng ưa gần-gũi 

Hàng họe giả tham chăp 
Những TỲ-kheo phá giới 
Và những TỲ-kheo-ni 
Các vị ưu-hà-đi 
Câu hiện-tại đỉệt-độ 
JS£u những hạng người đó 


Ở trong đời ác sau 
Muốn nói kinh pháp nàỵ 
Và trụ « thân-cận-xứ ». 
Và con của quốe-vương 
Kẻ chơi việc hung hiềm 
Hàng ngoại-đạo phạm-ehí 
Hạng người Tăng-thượng- 

mạn 

Kinh luật luận tiều-thừà 
Danh tự A-ỉa-hán 
Ưa thích ehơi giỡn cưò‘1 
Tham mê nốm món dục 
Đều ehớ có gần-gũi. 

Dùng tâm tòt mà đến 
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Đáo Bd-tãt sơ 


Vị vồn Phật»đạo 


BỒ -tát tắc dĩ 
Bất hoài hỵ-vọng 
Quả nữ, xử nữ, 

Giai vật thân cận 
Díệe mạc thân eận 
Điền lạp ngư bộ 
Phản nhụe tự huọt 
Như thị ehi nhem 
Hung hiềm tưo*ng bát 
Chư dâm nữ đẳng 
Mạc độc bình xứ 
Nhược thuỵết pháp thừỉ 
Nhập lỵ khát thực 
Nhược vô Tỳ-kheo 
Thị tắc danh vi 
Dĩ thử nhị xứ 
Hựu phục bất hành 
Hữu vi vô-vi 
Diệc bất phân biệt 


Vô sỏ* ÚY tâm 
Nhi vị thuyết pháp. 

Cập chư băt nam 
Dĩ vi thân hậu. 

ĐỒ nhi khôi khoái 
Vị lợi sát hại 
Huyền mại nữ sẳc 
Giai vật thân cận, 

Chủng chủng hi hỉ 
Tận vật thân cận, « 

Vị nữ thuyết pháp, 

Vô đẳe hí tiếu. 

Tương nhứt ty-kheo 
Nhứt tàm niệm Phật. 
Hành xứ, cận xử. 

Năng an lạc thuyết. 
Thượng, trung hạ phốp 
Thiệt băt thiệt pháp 
Thi nam thị nữ. 


Bất đắc chư pháp Bất tri bất kiến 

Thị tắc danh vi Bõ-tát hành xứ, 


Nhứt thiết chư pháp 
Vô hữu thường trụ 
Thị danh trí giả 
Điên đảo phân biệt 
Thị thiẹt phi thiệt 
Tại ư nhàn xứ 
An trụ bất động 
Quấn nhứt thiét pháp 


Không vô sỏ* hữu 
Diệe vô khởi diệt 
Sỏ* thân cận xử. 
Chư pháp hữu vô 
Thị sanh phi sanh 
Tu nhiếp kỳ tâm 
Như Tu-di sơn. 
Giai vô sờ hữu 
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Tại chỗ của Bồ-tát 
Bd-tát thời nên dùng 
Chảng có niệm mong cầu 
Nhửng gái goá, gái trinh 
Đều chớ có găn-gũi 
Cũng chớ nên gẳn-gũi 
Sản bắn và chài lưó'i 
Bán thịt đề tự song 
Những ngưừi như thế đó 
Các cuộc chơi gicrn dử 
Và những đâm-nĩr thảy 
Chớ nên riêng chỗ khuất 
Nếu 1 úc vì nói pháp 
Khi vao xóm khát - thực 
Nếu khòng có Tỳ-kheo 
Đây thời gọi tên là 
Dùng hai xứ trên đâỵ 
Lại cũng chẳng vịn theo 
Hữu-vi haỵ vô-vi 

Cũng chẳng có phân-biệt 
Lại chẳng đặng các pháp 

Đây thời gọi tên là 
Tát cả eáe món pháp 
Không có chút thucmg trụ 
Đâỵ gọi là « thân eận» 
Chớ đảo - điên phàn - biệt 
Là thật, chẳng phải thật 
Ở an noũ vắng-vẻ 
An trụ chẳng lay động 
Quốn-sảt tát cả pháp 


Đề vì nghe Phật-đạo 
Lòng không ehút sợ-sệt 
Mà vì chúng nói pháp. 
Và cáe kẻ bát - nam 
Đề cùng làm thân hậu. 
Kẻ đò - tề cắt thái 
Vì lợi mà giết hại 
Buôn bán sắc gái đẹp 
Đêu chớ cỏ gần -gũi. 
Hung hiềm đâm đánh nhau 
Trọn ehớ có gần-gũi. 

Vì người nữ nói phốp 
Chẳng đặng chơi giữn cười 
Phải dắt một Tỵ - kheo 
Phải một lòng niệm Phật f 
«Hành-xứ», athân-eận-xứ». 
Có thề an-lạc nỏi. 

Pháp thượng, trung và hạ 
Thiệt cùng pháp chẳng 

thiệt 

Là nam là nữ thảy 
Chẳng biết củng chẳng 

thấy 

«Hành-xử» của Bd-tát. 
Đều không, chảng chỗ có 
Vẫn cũng không khởi diệt 
Chỗ người trí hằng nương. 
Các pháp eó hoặc không 
Là sanh chẳng phải sanh, 
Sửa trau nhiẽp tâm mình 
Như thề núi Tu-Di 
Thảy đều không thật cố 
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Du như hư không 
Bất sanh, bất xuát 

Thường tpụ nhửt tướng 
Nhược hữu tỳ-kheo 
Nhập thị hành xử 
Thuyết tư kinh thời 
Bd-tát hữu thời 
Dĩ chánh ức niệm 

Tùng thiền định khố*ỉ 
Vương- tử thần dân 
Khai hốa diễn sướng 
Kỳ tâm an-ồn 

Văn-Thù Sư-Lợĩ t 
An-tpụ sơ pháp 
Thuyết Pháp-Hoa kinh, 


Vô hữu kiên-eổ 
Bất động, bát thối 

Thị đanh cận XỔF» 

ÍT ngã diệt* hậu 
Cập thân cận xử 
Vô hữu khiếp nhược, 
Nhập ư tịnh Ihất 
Tùy nghĩa quán pháp, 

Vị chư Quốc-vương 
Bà-la-môn đẳng 
Thuyết tư kinh điên 
Vô hữu khiếp nhược 

Thị danh Bò-tốt 
Năng ư hậu thê' 


8,- Hựu Văn-Thù Sư-Lợi t Như- Lai diệt hậu ư mạt 
pháp tpung dục thuyết thị kinh, ưng tpụ an-lạc hạnh, 
nhượe khâu tuyên thuyết, nhượe đọe kinh thời, bát 
nhạo thuyết nhơn, cập kinh điền quá: điệc bãt khinh 
mạn chư dư pháp - sư, bất thuyết tha nhơn hảo ác 
trường đoản. Ư Thanh-văn nhơn diệe bất xưng danh 
thuyết kỳ quả ác, diệc bất xưng danh tán thán kỳ mỹ. 


Hựu diệt bẩt sanh oán hiềm chi tâm, thiện tu như 
thị an-lạetâm cố, chư hữu thỉnh giả bất nghịch kỳ Ý* 
Hữu sở nạn vấn, bất đĩ tiều-thừa pháp đáp, đản đĩ đại- 
thừanhi vi giải thuyết, linh đắe ahửt-thlết ehủng-trl. 
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Dường như khoản hư không Không có chút bền chắc, 
Chẳng sanh eũng chẳng Chẳng động cũng chẳng 

xuất thòi 


Thường trụ mộttướng-thề 

Nểu có vị Tỵ-kheo 

Vào được «hành-xử» nàỵ 

Thỉri lúc nói kỉnh nàỵ 

¥ị Bồ-tát eó lúc 

Lòng nghĩ nhớ ehơn-chánh 

rừ trong thiền-định dậY 
Yương-tử và quan, dân 
Mà khai-hóa điễn-bàỴ 
Tâm vị đó an-ỈSn 

Văn-Thù Sư- Lợi nàỴÍ 
An-trụ trong sơ-phốp 
Diễn nói kinh Pháp-Hoa. 


Đó gọi ỉà « cận xử». 

Sau khi ta điệt-độ 
Và «thân-cện-xử» đó 
Không có lòng e sự. 

Yào nơi nhà tịnh-thất 
Theo đúng nghĩa quấn 

pháp. 

Vì các bực Quổc-vương 
Hàng Bà-ỉa-môn thảỵ 
Rộng nói kĩnh-điền nàỵ 
Không cỗ chủt khiếp 

nhược. 

Đó gọi là Bô- tốt 
Cỗ thề ở đời sau 


5,- Lại Văn-Thù Sư-Lợit Sau khi đửe Như- Lai 
điệt-độ, ỏ* trong đời mạt-pháp muốn nói kinh nàỵ, phải 
trụ nơi hạnh an-lạc, hoặc miệng tuyên nỗi hoặc lúc 
đọc kinh đều ehẳng ưa nói lỗi của người và cùa kinh- 
điềnj cũng chẳng khinh-mạn các pháp-sư thác, chẳng 
nóỉ việe haỵ dở, tốt xàu của người khác. Ở nơi hàng 
Thanh-văn cũng ehẳng kêu tên nỗi lỗi quáỵ cùa người 
đồ, củng ehẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. 


Lạl cũng ehẳng sanh lõng oán hiềm, vì khéo tu. 
lòng an -lạc như thể nên những ngưừi ngh© pháp 
không trái Ỷ» Cỗ chỗ gạn hỏi, chẳng dùng phấp tiều- 
thừa, đáp, chi dùng phốp đại-thừa mà vl đổ gịảl nól 
làm cho đệng bực « Nhứt- thiết ehủng-tri »» 
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^ Nhĩ thò*! Thế- Tôn đụe trùng tuyên thử nghĩa, nhi 
thuyết kê ngôn : 


6.- Bồ-táí thưèrg nhao 
ư thanh-tịnh địa 
Dĩ du đổ thân 
Trước tân tịnh Y 
An xử pháp tòa 
Nhược hữu Tỳ-kheo 
Chư Ưu - bà- ta e, 
Quốe-vưong, vưong-tử, 

Dĩ vi diệu nghĩa 

Nhược hữu nạn vấn, 
Nhân-duyên thí-dụ, 

Dĩ thị phưưng-tiện, 

Tiệm tiệm tăng ích 
Trừ lại đọa Ý 
Ly chư ưu nao, 

Trú dạ thường thuyết 

Dĩ chư nhân-đuyẽn 
Khai thi ehúng-sanh, 
Y-phụe, ngọa-eụ, 

Nhi ư kỳ trung 

Đản nhứt tâm niệm 
Nguyện thành Phật đạo, 
Thj tắc đạl ỉựỉ 
Ngã dlệt-ứô liệu, 

Năng điên thuyết tư 
Tâm vô tật nhuế 

Diệe vô uu sầu 


An -Ồn thuỵêí-pháp 
Nhi thỉ sảng tòa, 

Tháo dục trán uế, 

Nộĩ ngoại eu tịnh, 

Tùy văn vị thuyết. 

Cập Tỳ-khêo-ni“ 

Cập Ưu~bà~dí, 

Quán thần, sĩ dàn 
Hòa nhan vị thuyết 

Tùy nghĩa nhỉ đáp. 

Phu. diễn phâh-hiệt, 

Giai sử phát tâm, 

Nhập ư Phật đạo. 

Cập giải" dãi tưỏmg, 

Từ tâm thuyết-pháp 
Vô thuọng dạo giáo, 

Vô-Iưọng thí-dụ 
Hàm ỉinh hoan-hỉ. 

Ằm thụ c, y du ực, 

Vô sỏ* hy- vọng. 

Thu yết -pháp nhẫn duyên 
Lỉnh chủng điệe nhĩ, 
An-lạc eiĩng-đưòng. 
Nhược hữu Tỳ- kheo 
Diệu-Pháp-Hoa kình, 

Chư não eh u óng -ngai ; 

Cập mạ 1| giả. 



NGHĨA 


PHẰM « AN-LẠC hạnh » 


373 


Khl ăy Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nỗĩ 


kệ rằng ĩ 

6 ,- VỊ Bò-íát thường ưa 
ỏ* no*i ehỗ thanh-tịnh 
Dùng hương dầu xoa thân 
Mặc Y mới sạeh-sỗ 
Ngòi an nơi pháp tòa 
Nếu eó vị Tỳ-kheo 
Cáe hàng Ưu-bà-tắe 
Vị quổe-vưcmg, vưo-ng-tỉr 
Dùng pháp nghĩa nhiệm- 

mău 

Nếu eó người gạn hỏi 
Nhơn-đuyên hoặe thị đụ 
Dùng trí phương-tiện nàỵ 
Lần lần thêm đông nhiều 
Trừ lòng lưòi biếng trễ 
Xa rời các ưu-não 
Ngày đêm thường tuyên 

nói 

Dùng eáe vịệe nbcrn-đuỵẽn 
Mở bày dạy ch ủng -sanh 
Y-phụe cùng đd nằm 
Mà ỏ- nơi trong đó 
Chỉ chuyên một làn 3 nhó' 
Nguyện ta thành Phật đạo 
Đó là iọi lành kvn 
Sau khi ta diệt- độ 
Cỏ thề diễn nôi được 
Lòng không ehủt ganh hờn 

Cũng ỉạí không iru-sau 


An-on nói kinh pháp 
Mà sắp đặe sảng tòa 
Tắm gội eáe bụi dơ 
Trong ngoài đều sạeh thơm 
Theo ehỗ hỏi vì nói. 

Cùng vói Tỳ-kheo-nĩ 
Và hàng Ưu-bà-di 
CẪe quan eùng sĩ dân 
Hòa nhan vì đó nói. 

Theo đủng nghĩa mà đáp 
Giải bày phân biệt nói 
Đẽu khiến kia phát tâm 
Vào ở trong Phật-đạo, 
Cùng vửỉ tưởng giảỉ-đãi 
Tâm từ lành nói pháp. 
Giáo-pháp vô-thưcrag đạo 

Vô-lượng món thỉ-đụ 
Đều khiến ehúng vui mừng 
ĐÓ ăn ucng thuốc thang 
Không eỗ ehỗ mong cầu 
Nhom duyên nói kinh pháp 
Khiến mọi người cũng vậy 
Là an-vvâ eúng*dường 
Nếu cỏ vị Tỳ- kheo 
Kinh Diệu-Pháp-Hoa này 
Không cáo não ehướng- 

ngại 

Và eùng mẳng nhiếc thảy 
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Hựu vô bỔ-ÚỴ Da đạo trượng đẳng 

Diệe vô tần xuát An - trụ nhẫn cố. 

Trí giả như thị Thiện tu kỹ tâm 

Năng trụ an-ỉạc Như ngã thượng thuyết 

Kỳ nhơn eông-đửc Thiên vạn ửe kiếp 

Toán số thí-đụ Thuyết bất năng tận. * 

7,- Hựu Vản-Thù-Sư-Lợi ỉ Bò-tát ma-ha-tát ự 
hậu mạt-thế, pháp đục điệt thời, thọ trì đọc tụng tư 
kĩnh-điền giả, vô hoài tật đổ siềm euổng chi tàm, diệe 
vật khinh mạ học Phật đạo giả, eầu kỳ trường đoản, 
nhược Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắe, ưu-bà-đi, 
eâu Thanh-văn giả, cầu Bỉeh-Chi Phật giả, câu Bò-tát 
đạo giả, vô đắc não chi linh kỳ nghi hối, ngứ kỳ 
nhơn ngôn ỉ nhử đẳng khứ đạo thậm viễn, chung bát 
năng đẳe nhứt - thiết chủng - trí. 

sở-đĩ giả hà ? Nhữ thị phóng dật chi nhơn ư đạo 
giải~đãi cổ. Hựu điệe bãt ưng hí luận chư pháp hữu sở 
tranh cạnh. Đương ư nhửt-thiết ehúng-sanh khởi đại 
bì tưỏ-ng, ư ehư Như- Lai khởi từ phụ tưởng, ư chư 
BỔ - tát khỏi đại - sư tưởng, ư thập phương chư đại 
Bo- tát thường ưng thàm tâm eung-kính lễ bái, ư 
nhứt - thiết ehúng - sanh bình đẳng thuyết - pháp. Dĩ 
thuận pháp cố bất đa bất thiều, nãi chi thâm ái, pháp 
giả điệe bát vị đa thuyết. 

Vản-Thù Sư-Lợi ỉ Thị Bổ-tát ma-ha-tát. ưhậu mạt 
thể, pháp dục diệt thời, hữu thành-tựu thị đệ tam an 
lạc hạnh giả, thuyết thị pháp thời, vô Rống não loạn, 
đắe hảo đòng họe cọng đọc tụng thị kinh, đlệc đắc đại 
chúng nhi lai thình thọ. Thính đĩ năng trì, trì đĩ năng 
tụng, tụng dĩ năng thuyết, thuyết dĩ năng tho, nhượe 
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Lại cũng không sợ-sệt 
Cũng không bị tần-xuát 
Người trí khéo tu-tập 
Thò*i hay trụ an-Iạe 
Công-đửe của ngirò i đó 
Tính kề haỵ thí-đụ 


Không đao gậy đánh đập 
Vì an-trụ nhẫn vậy. 

Tâm minh được đường ấy 
Như ta nói ỏ* trên 
Trong nghìn muôn ức kiếp 
Nói chẳng thề hết đặng. 


7.- Lại Vân-Thù Sư-Lơi ỉ Vị đại Bd-tát ỏ* đời rốt 
sau lúc pháp gần điệt mà thọ trì đọe tụng kinh-điền 
này, ehớ ôm lòng ganh-ghét đua dối, cũng chớ khinh 
mắng người họe Phật đạo, vạch tìm chỗ haỵ dử của 
kia. Nếu hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu- 
bà-đi, hoặe câu Thanh-vản, hoặc cầu Duyên - giác, 
hoặc càu BỒ - tát đạo đều không đặng làm não đó, 
khiến cho kỉa sanh lòng nghi hối mà nói vói người đó 
rằng í « Các người cách đạo rát xa trọn không thề 
đặng bực nhửt-thiết chủng-trí. 

Vì sao? Vì cáe người là kẻ buông -lung, ở nơ! 
đạo biếng trễ vậy ». Lại cũng chẳng nên hỉ-luận các 
pháp eó chỗ cải. Phải ở nơi tãt cả ehúng- 

sanh, khởi tưỏng đại-bi, đổi với các đức Như-Lai, 
sanh tưởng như cha lành, đối với các Bd-tát, tưởng 
là bực đại-sư, với các Đại Bò - tát ở mười phương 
phải thâm tâm lễ lạy, với tát cả ehúng-sanh đều bình 
đẳng nóỉ pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói 
nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp 
cũng ehẳng vì nói nhiều, 

Văn-Thù Sư- Lợi ỉ VỊ đại Bố-tảt ở đời rốt sau lúe 
pháp muốn diệt nếu thành-tựu được hạnh an-lạc thứ 
ba đày, thời lủe nói pháp này không ai có thề não 
loạn, đặng bạn đong họe tốt chung cùng đọc tụng kinh 
này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ. Nghe 
ròi hay nhó', rdi hay tụnọ tung roi hay D.óij nổi rdl 
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sử nhơn thơ, eúng-đường kinh quỵền, cung kính tôn 
trọng tán-thán. 

Nhĩ thời Thế- Tôn, đục trùng tuyên thử nghĩa, nhĩ 
thuyết kệ ngôn : 


8.- Nhược dục thuyết 
thị kinh 

Siềm cuống tà ngụy tâm 
Bất khinh miệt ư nhơn 

Băt linh tha nghi hối 
Thị Phật-tử thuyết-pháp 

Từ-bi ư nhửt-thịết 
Thập phương đại Bồ-tát 
Ưng sanh eung-kính tâm 
Ư chư Phật The-Tôn 

Phá ư kiêu mạn tâm 

Đệ tam pháp như thị 
Nhứt tâm an-lạc hạnh 


Đương xả tật nhuế mạn 

Thường tu chăt trực hạnh 
Diệe bát hí-luận pháp 

Vân nhử bất đẳe Phật 
Thường nhu-hòa năng 

nhẫn 

Bát sanh giải-đãi tâm 
Mẫn chúng cò hành đạo 
Thị tắc ngã Đại-sư 
Sanh vô-thượng phụ 

tưởng 

Thuyết-pháp vô ehướng- 

ngạĩ 

Trí giả ưng thủ hộ 
Yô-lượng chủng sở kính* 


9,- Hựu Văn-Thù-Sư-Lợi ỉ Bồ -tát ma - ha - tát ư 
hậu mạt-thế pháp cỉục diệt thời, hữu trì thị Pháp- 
Hoa kinh giả, ư tại gỉa xuát gia nhơn trung sanh đại 
từ tâm, ư phi Bỏ-tát nhơn trung sanh đại bi tâm, 
ưng tác thị niệm: Như thị chi nhon tắc vi đại thát. 
Như-Lai phương-tiện tùy nghi thuyết-pháp bát vản, 
bất tri, bát giác, bát ván, bát tín, bất giả!. Kỳ nhơn 
tuy bất vấn, bãt tin, bãt giải thị kinh, ngã đắe a-nậu- 
đa-la tam-miệu-tam-bd-đề thời, tùy tại hà đ-á, dĩ 
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hay chép, hoặe bảo người ehép, cúng - dường kinh 
quỵền cung-kính tôn-trọng ngợi khen. 


Lúe bấỵ giờ đửe Thế-Tôn muốn tuỵên lại nghĩa 


trên mà nói kệ rằng : 

s,- Nếu muốn nói kinh 

này 

Ngạo dua đổi tà ngụy 
Chẳng khinh miệt người 

khác 

Chẳng khiến kia nghi hối 

Phật-tử đó nói pháp 
Từ-bi với tất cả 
Bổ-tốt lớn mười phương 

Phải sanh lòng cung kính 
Với các Phật Thế-Tôn 
Phá nơi lòng kiêu-mạn 

Pháp thử ba như thế 
Một lòng an-iạe hạnh 


Phải bỏ lòng ganh hờn 

Thườ ng tu hạnh chát trựe 
Cũng chẳng hí luận pháp 

Rằng ngươi chẳng thành 

Phật, 

Thường nhu-hòa hay nhẫn 
Chẳng sanh lòng biếng trễ, 
Thương chúng nên hành 

đạo 

Đỏ là Đọi-sư ta, 

Tưỏng là cha vô-thượng, 
Nói pháp không chướng- 

ngại, 

Người trí phải giử-gìn 
Vô-lưọng chúng cung- 

kỉnh. 


9,- Lại Vàn -Thù -Sư- Lợi ĩ Các vị Đại Bồ 'íát ở đời 
rổt sau lúc pháp glín diệt, có vị nào trì kính Pháp- 
Hoa này ỏ' trong hãng người tại-gia xuat-gia sanh 
lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ-tát 
sanh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này: Những người 
như thế thòi là mầt \ệ'ị lởn. Đức Như-Lal plurơng-tiện 
tùy nghi nói pháp chang nghe, chẳng biết, chẳng hay, 
chảng hiểu, eỉrknỵ tín, chặng hỏi. Người dó dầu chảng 
hỏi; chẳng tin, chống hiều kinh này, ỉúe ta đặng vò- 
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thần-thông lực, trí-huệ lực, dẫn ehi linh đẳc tpụ thị 
pháp tpung. 

Văn-Thù-Sư-Lợi ! Thị BÔ»tát ma-ha-tát ư* Như- 
Lai diệt hậu, hửu thành - tựu thử đệ - tứ pháp giả, 
thuyết thị pháp thời vô hữu quá thất, thường vi tỵ- 
kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu-bà-di, quòe-vương, 
vương-tử, đại-thản, nhơn-đân, bà-Ia-môn, eư sĩ dâng, 
cúng-đường cung-kĩnh tôn-tpọng tán thán, hư-không 
chư thiên vị thính pháp eổ, điệe thường tùy thị. 
Nhược tại tụ - lạc thành ấp, không nhàn lâm tpung, 
hữu nhơn lai dụe nạn vấn giả, chư thiên tPÚ dạ thường 
vị pháp eố nhỉ vệ hộ chi, năng linh tkính - giả giai 
đắc hoan-hỉ. 

sở-đĩ giả hà ? Thử kinh thị nhửt-thiết quá-khứ, 
vị-lai, hiện tại chư Phật thằn lực sỏ* hộ cố. 

Văn-Thù-Sư Lọ*i 1 Thị Pháp-Hoa kinh, ư vô- 
lượng quốc tpung, nãi chỉ đanh - tự bất khả đắc 
văn, hà huống đắc kiến thọ tpì độc tụng. 

Vản-Thù-Sư-Lợi í Thỉ như cường lực chuyền- 
luân - thánh - vương, dục dĩ oai thế hàng phục chư 
quốc, nhi chư tiêu-vương bất thuận kỳ mặng, thời 
Chuyền-luốn-vương khởi chủng chủng binh nhi vãng 
thảo phạt, vương kiến binh chúng chiến hữu công giả, 
tức đại hoan-hỉ tùy công thưởng tử. Hoặc giữ đièn 
trạeh tụ-ỉạe thành ấp, hoặc giữ y phụe nghiêm thân 
chi cụ, hoặc giữ chủng chủng tpân - bửu, kim, ngân, 
lưu-ly, xa-cừ, mã não, san-hô, h<5-pháeh, tượng mâ, 
xa thặng, nô tì nhơn-đân, duy kẽ trung minh châu 
bất dĩ giữ chi. 
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thượng ohánh-đẳng ehánh-giác, người đó tÙỴ ỏ* chỏ 
nào, ta đùng sứe thần-thông, sức tpí-huệ dẫn dát đỏ 
khiến đặng trụ tpong pháp này. 

Văn-Thù-Sư-Lựi ỉ V| đại Bồ-tát đó ở sau lúc Như- 
Lai diệt-độ nếu thành-tựu đặng pháp thứ tư này thời 
> lúe nói pháp này không eó lầm lỗi, thường được 
hàng tỳ~k heo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu-bà-đi, quốe« 
vương, vương-tử, đại-thàn, nhơn dân, bà-la-môn, eư- 
sĩ thảy eúng-đường eung kính tôn tpọng ngợi khen, 
hàng ehư thiên ở tpèn hư-không vì nghe pháp eũng 
thường theo hầu. Nếu ở tpong xóm làng thành ấp, pừng 
eây vắng-vẻ, eó người đến muốn gạn hỏi, hàng ehư 
thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thê 
khiến người nghe đều đặng vui mừng. 

Vì sao ? Vì kinh này đượe sứe thần eủa tăt eả eáe 
đửe Phật thuở quá-khứ, vị-lai, hiện-tại giữ gìn vậy, 
Yăn-Thù-Sư-Lợl í Kinh Pháp-Hoa này ở trong vô- 
lượng eõi nướe, nhẫn đến đanh tự eòn ehẳng đặng 
nghe, hà huống là đặng tháy thọ tPÌ đọe tụng. 

Văn-Thù-Sư-Lợi ĩ Thí như vua Chuyền-luãn thánh- 
vương (10) sứe ỉựe mạnh-mẽ muốn dùng oai-thế hàng 
phục eáe nước, mà eáe vua nhỏ chẳng thuận mạng- 
ỉịnh, bãy giò' Chuyền-luân thánh-vương đem cáe đạo 
binh qua đánh dẹp, vua thày binh chúng những người 
đánh giặc có công, liền rát vui mừng theo cõng mà 
thưởng ban. Hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, 
thành, ấp, hoặc ban cho đỏ y-phụe trang-nghiêm nơi 
thản, hoặc cho các món tpãn bảo, vàng, bạc, Iưu-Iy, 
xa-eừ, mã-não, san-hò, hb- phách, voi, ngựa, xe cộ, 
tôi tớ, nhơn dân, ehỉ viên minh-ehãu trong buòi tóe 
chảng đem cho dó. 
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sỏ* đĩ giả hà? Độc vu o ng đảnh thưạng hữu thừ 
nhứt châu, nhược đĩ dữ' chi, vuông chư quyến thuộc, 
tãt đại kinh quái. 

Yăn-Thù-Su-Lọ*ỉ ĩ Nhu-Laỉ điệc phụe như thị, đĩ 
thiền-định trí-huệ lựe đắc pháp quổe đô, vượng ư tam 
giói, nhĩ chư ma vưong bát klìửng thuận phục, Như- , 
Lai hiền thánh chư tuông dỏ* chỉ cọng chiến. Kỳ hữu 
công giả tâm đỉệe hoan hỉ, ư tứ* chủng trung vị thuyết 
chư kinh linh kỳ tâm du vệt, tứ đĩ thiền định giải- 
thoát vô-lậu căn lực ehư pháp chi tài. Hựu phục tử 
dữ Niêt-bàn chi thành, ngon đẳe diệt độ, dẫn đạo kỳ 
tâm linh giai hoan hỉ, nhi hẵt vị thuyết thị Pháp-Hoa 
kinh. 

Yăn-Thù~Sư-Lọ*i t Nhu* Chuỵền-Luãn- vương kiến 
chư binh chủng, hữu đại còng giả, tâm thậm hoan-hỉ, 
dĩ thử nan tín chi châu cửu tại kế trung bát vọng 
dữ nhơn, nhi kim dữ chi. 

Như-Laì đỉệe phục như thị, ư tam giới trung vi 
đại Pháp-Vương, dĩ pháp giáo hóa nhứt thiết chúng- 
sanh, kiến hiền thánh quân dữ ngũ-ẩm ma, phiẽn-não 
ma, tủ* ma cọng chiến, hữu đại eông huân, diệt tam 
độc, xuất tam giói, phá ma võng. Nhĩ thời Như-Lai 
diệe đại hoan-hỉ, thử Pháp-Hoa kỉnh năng lỉnh chúng 
sanh chỉ nhứt-thiết-trỉ, nhứt-thìết thế- gian đa oán 
nan tín, tiên sở vị thuyết nhi kim thuyết chi. 

Văn -Thù -Sư -Lợi ĩ Thử Pháp -Hoa kinh, thị chư 
Như-Lai dệ nhứt chi thuyết, ư enư thuyết trung tõì 
vị thậm thâm, mạt hậu tứ dử, như bỉ eưòng lực ehi 
vương, eửu hộ minh châu, kìm nái dữ chi. 

Văn-Thù-sừ-Lợi ĩ Thử Pháp-Hoa kinh, chư Phật 

Như- Lai bí mật chi tạng, ư chư kinh trung tbi tại kỳ 
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Vì sao? Vì riêng trên dảnh vua cỏ một viên châu 
rìâỵ, nếu đem cho đỏ thò i các quỵến thuộe của vua ắt 
rát kinh lạ. 

Văn-Thù-Sư-Lọ-i í Như- Lai cũng như thế, đùng 
sửe thiền-định trí-huệ đặng cõi nước pháp, giáo hỏa 
trong ba eõi mà ma- vương chẳng khửng thuận phục, 
eác tưóng hiển thánh của Như- Lai cùng ma đánh 
nhau. Những ngưòi cỏ công, lòng cũng vui mừng, ử 
trong hàng chủng vì nói eác kinh khiến tâm kia vui 
thích, ban eho eảe pháp thiền-định, giảỉ-thoát, vô-lậu 
eăn lực. Và lại ban cho thành Niết-bàn, bảo rằng đặng 
điệt-độ đề đẫn dắt lòng chúng làm cho đều đặng vui 
mừng, mà chẳng vì đó nói kỉnh Phảp-Hoa nầỴ. 

Văn-Thù-Sư-Lọà t Như vua Chuỵền-luân thấỴ eáe 
binh chứng những người cỗ công lớn, đem viên minh 
ehâu khó tin từ lâu ử trong buòi tóe chẳng vọng eho 
ngưòi, mà naỵ cho dó. 

Đức Như- Lai cũng lại như thê', làm vị đại Pháp- 
Yương trong ba eõi, đem pháp mâu giáo hóa tát cả 
ehúng-sanh. Thãỵ quân tướng hiền thánh cùng ma 
ngũ-ấm, ma phiền-năo (7), ma chết, đánh nhau có công 
lao lớn, diệt ba độc, khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc áỵ 
Như-Lai cũng rãt vui mừng, kỉnh Pháp-Hoa nầỵ có 
thè khiến chúng -sanh đến bực « nhứt-thiết-trí » là 
pháp mà tát cả thế-gian nhiều oán ghét khó tin, trước 
chưa từng nói mà naỵ nói đó. 

Vãỉi-Thù-Sư-L<ỵi ! Kinh Pháp-Hoa nâỵ là lời nói 
bực nhứt của Như-Lai, ở trong eáe lòi nói thời là răt 
sáu, ròt sau mói ban cho, như vua sức mạnh kia lâu 
gìn viên minh-ehàu mà naỵ mời cho đó. 

Yăn-Thù-Sư-Lợi t Kinh Pháp-Hoa nầỴ là tạng bí- 
mật của eáe dức Phật Như-Lai, ớ trong cáe kinh thời 
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thượng, trưòmg đạ thù hộ bất vọng tuyên thuyết, thỉ 
ư kỉm nhựt nãi đữ nhữ đằng nhi phu điễn chi, » 

Nhĩ thời Tỉiế-Tôn đục trùng tuyên thử nghĩa, nhi 
thuyết kệ ngôn: 


10.» Thường hành nhẫn- 

nhục, 

Nâl năng diễn thuyết 
Hậu mạt thế thời 
Ư gia, xuất gia 
Ưng sanh từ-bi, 

Bất tỉn thị kinh, 

Ngã đắe Phật-đạo 
Vị thuyết thử pháp 
Thỉ như cường lựe 
Binh chiến hửu công, 
Tượng mã, xa thặng, 

Cập ehư điền trạch, 

Hoặc dữ y phục, 

Rô tì, tàỉ vật, 

Như hữu dõng kiện 
Vương gỉảì kế trung 
Rhư»Lai điệc nhĩ, 
Nkãn-nhụe đại lực, 

JDĨ Ểại từ-bi, * 

Riếu nhứt thiết nhơn 
Đụ® càu giải thoát, 

Vị thị chúng- sanh 
Đĩ đại phương tỉện f 
Ký trĩ chúng- sanh 
Blạt hậu nỗi vị 
Khư vương giải kế 


Ai mẫn nhứt thiết, 

Phật sỏ* tán kinh, 

Trì thử kinh giả, 

Cập phi Bồ-tát, 

Tư đẳng băt văn 

Tắe vi đại thất. 

Dĩ chư phương-tiện, 

Linh trụ kỳ trung. 
Chuyền-Luãn chi vương, 
Thưởng tứ chư vật, 
Nghiêm thân chi cụ, 

Tụ lạe thành ãp, 

Chủng chủng trân bửu, 
Hoan hỉ tử dữ; 

Năng vỉ nan sự, 

Minh châu tử chi. 

Vi ehư pháp vưo ng, 

Trí huệ bửu tạng, 

Như pháp hóa thế. 

Thọ chư kho não, 

Dữ chư ma chiến. 

Thuyết chủng chủng pháp 
Thuyết thử chư kinh, 
câe kỹ 1 ựe dĩ, 

Thuyết thị Pháp-Hoa, 
Minh châu đữ chi. 
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là bựe trên hết, lầu ngày giữ gìn chảng vọng tuyên 
nói, mới ở ngày nay cùng với eáe ông mà bày nói đó. » 

Lúc đó đức Thè' -Tôn muốn tuyên lại nghĩa tpên 


mà nói kệ Pằng : 

10.- Thường tu hành 

nhẫn nhục, 
Mới cỗ thề diễn nói 
Đời mạt-thế về sau 
Với tại-gia, xuất-gia 
Nên sanh lòng từ-bi, 

Chẳng tin kinh pháp nẳy, 
Khi ta chửng Phật-đạo 
Vì nói kinh pháp nầy 
Thí như vua Chuyền-Luân 
Binh tướng đánh có công, 
Yoi, ngựa và xe-eộ, 

Và những ruộng cùng nhà, 
Hoặc ban cho y-phục, 

Tôi tớ cùng của cái, 

Nếu có người mạnh-mẽ 
Vua mói mỏ* buổi tỏe 
Đức Như-Lai cũng thế, 
Nhẫn nhục sửe Pầt lớn, 
Dùng lòng từ-bi lớn. 
Tháy tát cả mọi ngườỉ 
Muốn cầu được giải-thoát, 
Phật vì ehủng-sanh đỗ 
Dùng sức phương-tỉện lởn 
Đá biết loài chủng-sanh 
Ròt sau mới vì chủng 
Như vua thánh mỏ* tóc 


Thương xót tất cả chúng, 

Kinh eủa Phật khen ngợi. 
Người thọ trì kinh náy, 
Và chẳng phải Bồ- tát, 
Những người đó chẳng 

nghe 

Thời là măt lọ*i lớn. 

Dùng cốc sức phương-tiện, 
Làm eho trụ trong đó. 
Thánh vương cỗ sức mạnh, 
Thưởng ban những đd-vật 
Đồ trang-nghiêm nơi thân, 
Xóm làng thành ăp thảy, 
Các món trân báu lạ, 

Đều vui mừng ban cho ; 
Hay làm đượe việc khó, 
Lấy minh-ehâu cho đó. 

Là vua trong các pháp, 
Tạng báu trí-huệ Sống, 
Đúng như phốp đô đời. 
Chịu eáe điều khb-não, 
Cùng các ma đánh nhau 
Nói cấe món kinh phốp, 
Nói Cí'e kinh điền đó, 
Dặng sửe mạnh kỉa pồĩ, 
Nói kinh Pháp-Hoa này, 
Láy minh-ehâu cho đó 
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Thử kinh vỉ tòn, 

Ngã thường thủ hộ 
Kim ehánh thị thòi 
Ngả diệt độ hậu, 

Dụe đắe an on 
Ưng đưcrng thân eận 
Đọe thị kinh giả 
Hựu vô bịnh thống, 
Bãt sanh bân cùng 
Chúng sanh nhạo kiến, 

Thiên chư đồng-tử 
Đao trượng bãt gia, 
Nhưọe nhtrn áe mạ 

Du hành vô úỵ 
Trí-huệ quang minh 
Nhược ư mộng trung 
Kiến ehư Như- Lai 
Chư TỲ" kheo chúng 
Hựu kiến long thần 
SỐ như hẳng sa, 

Tự kiến kỵ thân 
liựiầ kiến chư Phật 

Phỗng vô-lượng quang 
Bĩ phạm âm thinh 
Phật vl tứ chúng 
Hiển thân xử trung 
Yáỉì phốp hoan hỉ, 
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Phệt tri kỵ tâm 
Tử® vị thọ ký 


Chúng kính trung thưựng, 
Bất vọng khai thị, 

Vị nhữ dẳng thuỵẽt. 

Cầu Phật đạo giả 
Diễn thuyết tư kỉnh, 

Như thị tứ pháp. 

Thường vô ưu não, 

Nhan sắc tiền bạeh, 

Ti tiện xủ lậu. 

Như mộ hiền thánh, 

Dĩ vi cáp sử. 

Độe bất năng hại, 

Khằu tắe bê tắc. 

Như sư tử vương, 

Như nhựt chi chiếu. 

Đản kiên diệu sự, 

Tọa sư-tử tòa, 

Vỉ nhiễu thuyết pháp, 
A-tu-Ia đẳng. 

Cung kính hiệp chưởng 
Nhi vị thuyết pháp. 

Thân tưứng kim sổe, 

Chiếu ư nhứt thiết, 

Diễn thuyết chư pháp. 
Thuyết vô -thượng pháp. 
Hiệp ehưỏng tán Phật, 

Nhi vị cúng đưừng 
Chứng bàt-tỉiổi-trí ỉ 
Thâm nhập Phật đạo, 
Thành toi chánh giác. 
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Kỉnh này tầ bựe tôn 
Ta thưừng giữ" Cịln luôn 
Nay chính đã phảỉ lúe 
Sau khỉ ta điệt-độ 
Muốn đặng tpụ an-dn 
Phải nên thường gân-gũi 
Người đọc tụng kỉnh này 
Lại không có bịnh đau 
Chẳng sanh nhà bần cùng 
Chúng-sanh thưừng ưa 

thấy, 

Các đồng~tử cỗi trồ*i 
Dao gậy chẳng đèn được 

Nếu ngưửi muổn mắng 

nhiếc 

Dạo đì không sự*sệt 
Tpí-huệ pát sâng-sưốt 
Nếu ỏ* tpong chiêm" bao 
Tháỵ các đửe Như- Lai 
Các hàng chúng ty- kheo 
Lạỉ thấy eáe long-thần 
SỔ như cát sông Hảng 
Tự ngó tháy thân mình 
Lại thấy các đửe Phật 

Phóng vô-lưọ*ng hào- 

quang 

Dùng giọng tiêng phạm-âm 
Phật vì hàng tử chủng 
Tháy thân mình ở tpong 
Nghe pháp lòng vui mừng 
Dộng pháp Đà-ia-nỉ 
Phật biết tâm nguòì đó 
Liên vì tho- ký cho 


Tpên hết tpong các kinh 
Chẳng vọng vì mỏ* bày 
Vì eáe ông mà nỗL 
Người mong eău Phật-đạo 
Diễn nói kinh pháp này 
Bốn pháp tpên nhu* thế. 
Thường không bị ưu não 
Nhan-sẳe được trắng sạch 
Dòng ti tiện xấu-xa 
Như ham- mộ hiền thánh 

Dùng làm kẻ sai khiển 
Độe đữ chẳng hại đưọ*e 
Miệng thò*! liền ngậm bít 

Dường như SU'- tử* vưong 
Như mặt trời chói sãng. 
Chỉ thấy những việe tốt 
Ngòi trên tòa sư-tử 
Vây quanh nghe nói pháp, 
Cùng Â-tu-ia thảy 
Đếu eung-kính chắp tay 
Mà vì chúng nói pháp. 

Thân tưửng thuần sắe 

vàng 

Soi khấp đèn tãt eả 

Mà diễn nổi eăe phốp 
Nói kinh pháp vô-thưọ*ng 
Chấp tay khen ngọ*! Phật 
Mà vì eửng-dường Phật 
Chứng hựe Mt“thổỉ«tpí, 

Đã sâu vào Phật- đạo 
Sè thành tối eMnh-giáe 
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Nhữ thỉện-nam tử 
Đắc vô-lượng-tpí 
Quốe-độ nghiêm tịnh 
Diệe hữu tử ehúng 
Hựu kiến tự thân 
Tu tập thiện pháp 

Thâm nhập thiền-định 

Chư Phật thân kim sẳe 

Văn phốp vị nhom thuyết 
Hựu mộng táe quốe vưong 
Cập thượng diệu ngũ đục 
Tại Bổ-đề thọ hạ 
Cầu đạo quá thất nhựt 
Thành vô-thượng đạo dĩ 
Vị tử chúng thuyết pháp 
Thuyết vô-Iậu diệu pháp 
Hậu đựơng nhập Niết-bàn 
Nhược hậu ốe thế tpung 
f Th| nhơn đắc đại lơị 


Đương ư lai thể 
Phật chi đại đạo 
Quảng đại vô tỉ 
Hiệp chưởng thính pháp. 
Tại sơn lâm tpung 
Chửng chư thiệt tướng, 

Kiến thập phương Phật 

Bá phước tướng tpang- 

nghiêm 

Thường hữu thị hảo mộng. 
Xả eung-điện quyến-thuộc 
Hành nghệ ư đạo tpàng 
Nhi xử sư-tử tòa 
Đắc ehư Phật chi tpí 
Khởi nhi chuyền pháp luân 
Kinh thiên vạn ức kiếp 
Độ vô-lượng chúng-sanh 
Như yên tận đăng diệt* 
Thuyết thị đệ nhứt pháp 
Như thượng chư công đức. 
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Thiện-nam tử ngươi này í 
Chứng đặng vô-lượng trí 
Cõi nước rất nghiêm tịnh 
Cũng eó hàng tứ ehúng 
Lại thấỴ thân của mình 
Tu tập eáe pháp lành 

Sâu vào trong thiền-định 

Cáe Phật thân sắe vàng 

Nghe pháp vì người nói 
Lại mộng làm quòe-vương 
Và ngũ-đục thượng điệu 
Ờ dưới eội Bò-đề 
Cầu đạo quả bảy ngày 
Thành đạo vô-thượng rồi 
Vì bốn chúng nói pháp 
Nói pháp mầu vô-lậu 
Sau sẽ vào Niết-bàn 
Nếu trong đời ác sau 
Người đó được lợi lớn 


Sẽ ở đờl vị-Iai 
Nên đạo lớn của Phật, 
Rộng lớn không đâu bằng 
Chắp tay nghe nói pháp. 

Ờ trong rừng núi vắng 
Chứng thiệt-tướng eáe 

pháp 

Thấy eáe Phật mười 

phương 

Trăm phướe tướng trang- 

ngkiêm 

Thường cỗ mộng tốt đó, 
Bỏ eung-điện quỵển-thuỏc 
Đi đến noi đạo-tràng 
Mà ngòi tòa sư-tử 
Đặng trí của eáe Phật 
Dậy mà chuyền pháp-luân 
Trải nghìn muôn ửc kiếp 
Độ vô-Iượng chũng-sanh 
Như khói hểt đèn tắt. 

Nói pháp bực nhứt này 
Các công đứe như trên. 


DIẸU-PHAP LIEN-HOA KINH 


TÙNG ĐỊA DŨNG XUẮT PHẰM ĐỆ THẬP NGŨ 

1, - Nhĩ thời tha phương quốe-độ ehư lai Bò-tát 
ma-ha-tát quá bát hằng-hà-sa số, ư đại ehúng trung 
khởi hiệp chường táe lễ, nhi bạch Phật ngôn: « Thẽ- 
Tôn í Nhược thính ngã đẳng, ư Phật diệt hậu, tại thử 
Ta - bà thế-giới, cần gia tinh>tấn, hộ-trì đọe tụng, 
thơ tả, cúng-dường thị kỉnh>đỉền giả, đương ư thử 
đô, nhi quảng thuyết chi *. 

Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ-tốt ma-ha-tát chúng : 
« Chỉ thìện-nam tử ỉ Bất tu nhữ đẳng hộ-trì thử kinh. 
Sỏ* dĩ giả hà? Ngã Ta-bà thế-giới, tự hữu lục vạn 
hằng~hà-sa đẳng Bồ-tát ma-ha-tát. Nhửt nhứt Bd- 
tát các hữu lục vạn hằng-hà-sa quyẽn-thuộc, thị chư 
nhơn đẳng, năng ư ngã diệt hậu, hộ trì đọc tụng 
quảng thuyết thử kinh. 

2. « Phật thuyết thị thừi Ta-bà thể-giớỉ, tam-thiên 
đại-thiên quốe-độ, địa giai chán liệt, nhi ư kỳ trung, 
hữu vô-lượng thiên vạn ức Bồ-tốt ma-ha-tát, đồng 
thời dũng xuất. Thị chư Bồ-tát, thân giai kỉm sắc, 
tam thập nhị tưómg, vô-lượng quang minh, tiên tận 
tại thử Ta-bà thể-giớì chi hạ, thử gỉới hư-không trung 
trụ. Thị chư B5-tốt văn Thích - Ca Mâu-Ni Phật sỏ* 
thuyết âm thính, tùng hạ phát lai. Nhứt nhữt Bd-tát 
giai thị đại ehũng xưởng đạo chi thù, eáe tương lục 
vạn hằng-hà-sa quyến-thuộc, huống tương ngũ vạn, 
iứ vạn, tam vạn, nhị vạn, ạỊỉ&t vạn, hằng-hà-sa dẳng 


KINH D IỆU-PHẲP LIẺ N HOA 

P HẰM ■ TÙNG BỊA DONG XUẮT » THứ 1B 

ỉ.» Lúe báỵ giò' các vị đại Bỏ -Tát ở cõi nước 
phương khác đông hơn sổ cát của tám sông Hằng, ỏ* 
trong đại chúng đứng đậy chắp tay làm lễ mà bạch 
Phật rầng : «Thế-Tônl Nếu bằng lòng cho chúng con 
lúc sau khi Phật điệt-độ ở tại cõi Ta-Bà này siêng tu 
tinh-tốn, giữ gìn đọc tụng, biên chẻp, củng đường 
kinh điền nảy, thời chúng con sẽ ỏ’ trong cõi đây mà 
rộng nói đó». 

Khi đó Phật bảo các chúng đại Bỏ-Tát: «Thiện- 
nam tử 1 Thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kỉnh nẳỵ, 
Vì sao? Vì cõi Ta- Bà của ta tự có chúng đại Bồ-Tốt 
sò đông bằng sổ cát eùa sáu muôn sông Hằng. Mổi vị 
Bồ-Tát eỗ sáu muôn hằng-hà sa quyến thuộe, những 
người đỗ có thề sau khi ta điệt-độ hộ trì đọc tụng 
pông nỗi kinh nầy». 

2.- Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta-Bà, trong tam thiên 

đại thiên cõi nước đất đều rúng nửt, mà ở trong đó 

cỗ vô-lượng nghìn muôn ữc vị đại Bổ-Tát đỏng thời 

vọt ra. Cáe vị Bồ-Tát đỗ thân đều sắc vàng, đủ ba 

mươi hai tướng tốt cùng vô-lượng ánh sáng, trước 

dâỵ đều ỏ* dưới cõi Ta-Bà nầỴ, cõi đó trụ giữa hư- 

không. Các vị Bổ-tát đó nghe tiếng nói của đức Thích- 

Ca Mâu-Ni Phật nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bô-tát 

dẽu là bực dạo thủ trong đại chúng, đẽu dem theo 

sáu muôn hằng-hà sa quỴến-thuộc, huống là những 

vi dem năm muôn, bốn muôn, ba muôn, hai mu òa 
* 
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quỴếìn thuộc giả. Huống phục nãi ehí nhứt hằng-hà sá 
bán hằng-hà sa, tứ phẳn chi nhứt, nãi ehỉ thiên vạn 
ửe na-đo-tha phần chi nhứt. Huống phục thiên vạn 
ửc na-đo-tha quyến thuộc, huống phục ửe vạn quỵến 
thuộc, huống phục thiên vạn bá vạn, nãi chí nhứt 
vạn, huống phục nhửt thiên nhứt bá, nãi chí nhứt 
thập, huống phục tương ngũ, tứ, tam, nhị, nhứt đệ- 
tử giả, huống phục đơn kỷ nhạo viễn lỵ hạnh, như 
thị đẳng tỉ vô~lượng vô-biên, toán sò thí dụ, sở bất 
năng tri. 


3." Thị chư Bổ-tát tùng địa xuát dĩ, eáe nghệ hư 
không thất bửu diệu tháp, Đa-Bửu Nhir~Lai,Thíeh-Ca 
Mưu- Ni Phật sở, đáo dĩ hướng nhị Thể-Tôn, đàu diện 
lễ túe, cập chí chư bửu thọ hạ sư tử tòa thượng Phật 
sở, diệe giai táe lễ. Hữu nhiễu tam táp, hiệp chưởng 
cung kính, đĩ ehư Bổ-tãt chủng chủng tán pháp, nhi 
dĩ tán thán, tpụ tại nhứt diện, hân nhạo chiêm ngưỡng 
ư nhị Thế-Tôn. 


Thị chư Bổ-Tát ma- ha- tát tùng sơ dũng xuất, dĩ 
chư Bò-Tát chủng chủng tán pháp, nhi tán ư Phật, 
như thị thời gian kịnh ngũ thập tiều kiếp. 

Thị thời Thỉeh-Cn Mưu-Ni Phật, mặc nhiên nhỉ 
tọa, cập chư tử ehúng, đỉệc giai mặc nhiên, ngũ thập 
'tiều kiếp, Phật thần lựe cố, linh ehư đại chúng, vị 
như bán nhựi. 

Nhĩ thời tử chủng điệc dĩ Phật thần lực eổ, kiến 
ehơ Bd-tốt biêln Ktau võ krựng bá thiên vạn ứe quổc 
dó hư không* 
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một inuỏn hẳng-hà sa quyến - thuộe. Huống là nhẫn 
đê ,1 những vị dam một hằng-hà sa', nửa hằng-hà sa, 
một phần hằng-hà sa, nhẫn đến một phần trong nghìn 
muôn ức na-đo-tha phần hằng-hà sa quyến - thuôc. 
Huống là những vị đam nghìn muôn ức na-đo-tha 
quyến - thuộc, huống là đam ứe muôn quyển-thuộe, 
huống là đam nghìn muôn trăm muôn nhẫn đến niột 
muôn, huống là đam một nghìn, một trăm nhẫn đển 
mưừỉ quyến-thuộe, huống là đam năm, bổn ba, hài 
một người đệ-tử. Huống lại là những vị riêng một 
mình ưa hạnh viên-ly, số đông vô - lượng vô - biên 
dưò-ng áy, tính đếm thí dụ chẳng có thề biết được. 

8- Các vị BÒ- tát đỏ từ dưới đát lên, đều đển nơi 
tháp đẹp bảy báu, chỗ của đức Đa-Bừu Như-Lai và 
Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đến nơi rôi hướng về hai vị 
Thế-Tôn mà đầu mặt lạy chưn Phật, và đến chỏ các 
đức Phật ngồi trên tòa sư-tử dưới cội eây báu, cũng 
déu làm le. Đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung 
kinh, dùng các eáeh ngợi khen eủa Bỏ-tát mà ngợi 
khen Phật, ròi đứng qua một phía, ưa vui chiêm 
ngưởng hai đáng Thế- Tôn. 

Từ lúc các vị Bồ-tát do từ dưới đất vọt lên dùng 
oAe cách ngợi khen của Bò-tát mà khen ngợi Phạt, 
thò-l gian đỗ trải qua năm mươi tiẽu-kiếp. 

Báy giờ đức Thích-Ca Màu-Ni Phật nín lặng ngdi 
yến, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặngr nam 
mươi tiều kiếp, vì do sức thần eủa Phật, khièn hàng 
đf I chúng cho là như nửa ngày, 

Báy giờ hàng tứ ehúng cũng nhờ sử© thần của 
Phột, tháy eáe Bo-tát đầy khẳp vô-lượng nghìn oauôn 
ửe còi nưõe hư-không. 
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4,- Thị Bổ-tát chúng trung, hữu tử đạo sư ỉ nhứt 
đanh Thượng - Hạnh, nhị danh Yô- Biên- Hạnh, tam 
đanh Tịnh- Hạnh, tứ danh An-Lập-Hạnh. Thị tứ Bồ- 
tát ư kỶ chúrig trung, tối vi thượng thủ, xưứng đạo 
chi sư, tại đạỉ-ehúng tiền, eáe eọng hiệp chưởng, quan 
Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật, nhi vấn tẩn ngôn : « Thế-Tôn ỉ 
Thiều bịnh, thiều não, an íạe hạnh phủ, sử ưng độ 
giả thọ giáo dị phủ, bẩt linh Thế- Tôn sanh bì lao 
da ? ». 


Nhĩ thòi tử đạỉ Bỏ-tát, nh! thuyết kệ ngôn í 


Thế-Tôn an lạc, 

Giảo hỏa chúng-sanh, 
Hựu chư chúng-sanh 
Bất linh Thè-Tôn 


Thiều bịnh thiều não, 
Đắe vô bì quyện? 
Thọ hóa dị phủ? 
Sanh bì lao da? 


5,- Nhĩ thòi Thế-Tôn ư Bồ- tát đại chúng trung nhi 
tốc thị ngôn ỉ « Như thị, như thị, ehư thiện-nam tửt 
Như-Lai an lạc thiều bịnh, thiều não, chư ehúng-sanh 
đẳng, dị khả hóa độ, võ hữu bì lao. 

sỉr dĩ giả hà? Thị chư ehứng-sanh, thế thế dĩ lai, 
thưừng thọ ngã hỗa, điệe ư quá khứ chư Phật cung 
kính, tôn trọng, ehủng chư thiện eăn. Thử chư ehúng- 
sanh, thỉ kiến ngã thân, văn ngã sử thuyết, tửc giai 
tín thọ, nhập Như- Lai huệ, trừ tiên tu tập học tiêu 
thừa giả, như thị ehỉ nhơn, ngã kim điệe linh đắc văn 
thị kinh, nhập ư Phật- Huệ. » 

Nhĩ thời chư đại Bd-tát nh! thuyết kệ ngỏn í 

Thiện tai! Thiện tai! Đại hùng Thế-Tdn ! 

Chư ehúng=sank đẳng Đị khả kéa độ. 
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4“«- Tpong chúng Bò -tát đó eó bổn vị đạo su* ĩ 
I- Thượng-Hạnh. 2- Vô-Biên-Hạnh. 8- Tịnh-Hạnh. 
4- An-Lập-Hạnh. Bốn vị Bồ-tát nầy là bực thưo*ng- 
thủ Xướng -đạo sư tpong ehủng đó, ở tpươc đạỉ 
chúng, bổn vị đòng chắp tay nhìn đửe Thíeh-Ca Mâù- 
Ni Phật mà hỏi thăm Pẳng í « Thưa Thế - Tôn : Có 
được ít bịnh, ít náo, an vui luôn chăng, những người 
đồng độ thọ giáo đễ chăng, chẳng làm cho đức Thế- 
Tôn sanh mỏi nhọc chăng ? ». 

Khi đỏ bốn vị đại Bo-tát nổi kệ Pẳng ỉ 

Thế-Tôn được an vui, ít bịnh cùng ít não, 
Oláo-hóa các chúng-sanh, Đặng không mỏi nhọe ơ ? 
Lọi các hàng ehúng-sanh, Thọ hóa có dễ chăng ? 
Chẳng làm cho Thế-Tôn Sanh nhọe mệt đó ư ? 

Lúc bấy giò* đức Thế -Tôn ỏ* tpong đại-chúng 
Bổ-tát mà nóỉ Pằng : « Đúng thế t Đúng thế í cẩe thiện- 
nam tử í Đức Như- Lai an vui, ít bịnh, ít não, éác 
hàng ehúng-sanh hóa độ đưọ*e dễ, không có nhọc mệt. 

Vì sao? Vì eáe ehủng-sanh đó, từ nhiểu đời nhẫn 
lạ 1 , thường đưọ*e ta dạy bảo, mà cũng từng ở noi các 
Phật quá -khử, cung kính, tôn tpọng, tpòng các eộỉ 
lầnh. Các ehúng-sanh đó mứi vừa thấy thân ta, nghe 
t« nỏĩ pháp, liền đều tín nhận, vào được tpong huệ của 
Như- Lai, tpừ người tpưức đã tu tập họe hạnh tiiu- 
thừa ; những người như thê, ta èũng' khiến được 
nghe kinh nây, vào tpong huệ của Phật)). 

Lúc áỵ các vị dại Bd-tát nói kệ Pẳng : 

JJ*Y thay I Hay thay ỉ Bức đạĩ-hùng Thê-Tôn I 
GAo hồng ẹhủng-sanh thảy Đèu hoa độ được dễ. 
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Năng ván chư* Phật Thậm thâm trí-huệ 

Văn dĩ tín hành Ngã đẳng tùỵ hỉ. 

U* thời Thể-Tôn, tán thán thượng thủ ehư đaỉ Bồ- 
tát: « Thiện tai ĩ Thiện tai ỉ Thiện-nam tử ĩ Nhữ* đẳng 
năng ứ Như-Lai, phát tÙỴ hỉ tâm ». 

6.- Nhĩ thời Di-Lặe Bô-tát cập bát thiên hẳng-l á 
sa ehư Bổ-tát chúng giai táe thị niệm : Ngã đẳng 
tùng tích dĩ lai, bất kiến, bàt văn như thị đại Bổ-tát 
ma-ha-tát chúng, tùng địa dũng xuất, trụ Thế-Tôn 
tiền, hiệp chưởng eúng-đường, ván tán Như-Lai », 

Thời Di-Lặc Bỏ-tát ma-ha-tát, trí bát thiên hẳng- 
hà sa chư Bò-tát đẳng tâm chi sử niệm, tinh dục tự 
quyết sở nghi, hiệp chưởng hướng Phật, dĩ kệ vấn viết : 


Vò-lượng thiên vạn ửc 
Tieh sở vị tằng kiến, 

Thị tùng hà sử lai 
Cự thân đại thần-thông 
Kỳ ehí niệm kiên cò, 
Chúng-sanh SỎ J nhạo kiến. 
Nhứt nhứt chư Bỏ -tát 
Kỳ số vô hữu lượ ng 
Hoặc hữu đại Bỏ-tát 
Như thị chư đại chúng 
Thị chư đại sư dảng 
Cu lai eúng-đường Phật 
Tưo ng ngũ vạn hắng sa 
Tứ vạn eặp tam vạn 
Nhút thiên nhứt bá dáng 


Đại chúng chư BỈ5>tát 
Nguyện lưỡng tủc tôn 

thuyết 

Dĩ hà nhơn duyên tập 
Trí-huệ phả tư nghĩ. 

Hữu đại nhản nhục lực 
Yi tùng hà sở lai ? 

Sử tương ehư quyến thuộc 
Như hằng-hà sa đẳng 
Tương lục vạn hằng sa 
Nhứt tâm cău Phật đạo 
Lục vạn hẳng-hà sa 
Cập hộ trì thị kinh, 

Kỳ số quá ư thị 
Nhị vạn chí nhứt vạn 
Nãi ehĩ nhứt háng -sa 
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Hay hỏi eáe đửe Phật Về trí-huệ Pất sâu 

Nghe pháp rồi tin làm Chúng eon đèu tùy hỷ. 

Khi đó đức Thế-Tôn khen ngợi eáe vị đại Bồ-tát 
thượng thủ J « Hay thaỵ ỉ Hay thay ỉ Thiện-nam tử 1 Cáe 
ông eó thề đối với đứe Như-Lai mà phát lòng tùy-hỷ. 


6.- Bấy giờ ngài Di-Lặc Bô-tát eùng tám nghìn 
hằng-hà sa eáe chúng Bò-tát đều nghĩ rằng : « Chúng 
ta từ xưa nhẫn lại, ehẳng tháy, ehẳng nghe eáe ehúng 
đại Bổ-tát như thế, từ dưới đất vọt lên, đứng trước 
đức Thế-Tôn, ehắp tay eúng dường thăm hỏi Như- 
Lai y>» 

Lúc đó ngài Di- Lặc Bồ-tát biết tâm niệm của tám 
nghìn hằng-hà sa chúng Bồ-tát, eùng muốn tự giải 
quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướ ng vè phía 
Phật, nói kệ hỏi rằng : 


Yô-lượng nghìn muôn ức 
Từ xưa chưa từng thãy 

Là từ chốn nào đến 
Thân lớn đại thần-thông 
Chí niệm kia bên vững 
Chủng-sanh chỗ ưa thấy 
Mỗi mỗi hàng Bồ-tát 
SỐ đông không thề lường 
Hoặc có đại Bò-tát 
Các đạì-ehủng như thế 
Những đại-sư đó thảy 
Đều đến cúng dường Phật 
Dam năm muôn hằng-sa 
Bốn muôn và ba muôn 
Mọt nghìn một trăm thảy, 


Các Bo-tát đạỉ chúng 
Nguyện đãng Lưỡng-Túe 

nói 

Do nhơn duyên gì nhóm 
Trí-huệ ehẳng nghĩ bàn 
Có sức nhản-nhụe lỏm 
Là từ ehốn nào đến ? 

Đem theo các quyến-thuộc 
Như so hằng-hà sa 
Dam sáu muôn hẳng-sa 
Một lòng cầu Phật-đạo 
Sáu muôn hằng-hầ sa 
Cùng hộ trì kỉnh này. 

SỐ này hom số trên 
Hai muôn đến một muôn 
Nhẫn đèn một háng-sa 
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Bốn cập tam, tử phần, 
Thiên vạn na-đo-tha, 

Nâi chỉ ư bán ứe, 

Bá vạn chỉ nhửt vạn, 

Ngũ thập đữ nhứt thập, 
Đơn kỷ vô quyến thuộe 

Cu lai chí Phật sở, 

Như thị ehư đại chúng, 
Quá ư hẳng-sa kiếp, 

Thị chư đại oai đức, 

Thùỵ vị kỵ thuyết pháp, 
Tùng thÙỴ sơ phảt tâm? 

Thọ trì hành thùy kình? 
Như thị chư Bò-tát 
Tữ phương địa chấn liệt, 
Thế-Tõn ngã tích lai 
Nguyện thuyết ky sở tùng 
Ngã thường du chư quốc, 
Ngã ư thử chúng trung 
Hốt nhiên tùng địa xuất, 

Kim thử chi đại hội, 

Thị chư Bỏ-tát đẳng, 

Thị chư Bò-tát chúng 
Vô-lượng đức Thế-Tôn, 


ức vạn phân chí nhứt, 
Vạn ức chư đệ-tử, 

Ky sổ phục quá thượng. 
Nhứt thiên cập nhứt bá, 
Nãi ehĩ tam, nhi, nhửt, 
Nhạo ư độe xử giả, 

Kỳ số ehuyền quả thượng. 
Nhược nhơn hành trù sồ, 
Du bát nãng tận tri. 
Tỉnh-tấn Bồ-tát chúng, 
Giáo hóa nhi thành tựu. 
Xưng dương hà Phật 

Phốp? 

Tu tập hà Phật-đạo ? 
Thần thông đạl trĩ lựe, 
Giai tùng trung dũng xuát. 
VỊ tằng kiến thị sự, 

Quốc dò ehi danh hiệu. 

Vị tâng kiến thị chúng, 
Nài hất thửe nhứt nhơn, 
Nguyện thuyết kỳ nhân. 

duyên. 

Vô lượng bá thiên ức, 
Giai dục tri thử sự. 

BỈ5n mạt chi nhân duyên, 
Duy nguyện quyết chúng 

nghi. 


7,„ Nhĩ thờỉ Thích-Ca Mâu-NỈ phản thân chư Phật, 
tùng vô-lượng thiên vạn ửc tha phương quòc độ lai 
giả, tại ư bốt phương chư bửu thọ hạ, sư -tử tòa 
thương* kiẽt»già phụ tọa, ky Phật thị giả, các các 
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Nửa và ba bốn phan Một phân trong ửe muôn 

Nghìn muôn na-đo-iha, Muôn ức eáe đệ-tử 
Nhản đến đam nửa ức So đông lại hon trẽn. 
Trảm muôn đến một muôn Một nghìn và một trâm 
Năm mươi cùng một mươi Nhẫn đến ba, hai, một 
Riêng mình không quyến- Ưa thích ở riêng vắng 

thuộc 

Đếu đi đến chỗ Phụt Sò đây càng hơn trên. 

Các đại-ehúng như thế Nếu người phát thẻ đếm 
Quã nơi kiếp hằng-sa Còn chẳng thề biết hết. 

Cáe vị oai-đức lớn Chúng Bò-tảt tinh-tấn 

Ai vì đó nói pháp Giáo-hóa cho thành-tựu 

Từ ai, đầu phát tâm ? Xưntỹc dương Phật pháp 

nào ? 

Thọ trì tu kinh gì ? Tu tập Phật- đạo nào ? 

Cáe Bò-tát như thế Thần-thông sức trí lớn 

Đăt bốn phương rúng nửt Đều từ đất vọt lên 
Thẽ-Tôn ĩ Con từ xưa Chưa từng thấy việc đỏ 

Xỉn Phật nói danh hiệu Cõi nướe của kia ỏ'. 

Con thường qua các nưó c Chưa từng thấy chúng này 
Con ở trong chúng dày Bèn chẳng biết một người 
Thoạt vậy từ đàt lẽn Mong nói nhơn-đuyên đó. 

Naỵ trong đại-hội này Vô-lưọr.g trăm nghìn ửc 

Cáe chúng Bỏ-tát đày Đều muốn biết việc này 

Hàng Bỏ-tát chúng kỉa Gòe ngọn nhom-đuyên đó 
Thế-Tôn đức vô-lượng Cúi mong quyết lòng nghi.* 

7.- Khi ấy các vị Phật của đức Th Ĩch-Ca Mâu-Ni phâtíS 
thân, từ vô-hrợng nghìn muôn ửe cõi nước ở phưo ng^ 
khác đến, ngòi xếp bằng trên tòa sư-tử, dưới cáe 
cỏi cây báu noi trong tám phưong. Hàng thị-giả củạ 
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kiến thị Bo-tát đại chúng, ư tam thiên đại thicn thế- 
gĩới tử phương, tùng địa đũng xuất, trụ ư liư-không, 
eốc bạch kỵ Phật ngôn J « Thế-Tôn ĩ Thử ehư vô-Iượng 
vô-biên a-tảng-kỳ Bô-tát đại ehúng, tùng hà sỏ- lai? » 

Nhĩ thời chư Phật các cáo thị giả : « Chư thíện- 
nam tử ỉ Thả đãi tu du, hừu Bồ-tát ma-ha-tát đanh 
viết Di-Lặe, Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật chỉ sở thọ ký thử 
hậu tác Phật đĩ vấn tư sự, Phật kim đáp chi, nhử 
đẳng tự đương, nhơn thị đắc văn ».’ 

8,- Nhĩ thò i Thích-Ca Mâu-Ni Phật cáo Di - Lặc 

Bổ-tát: <cThỉện-tai í Thỉện-tai ĩ A-Dật-Đa, nãi nâng vấn 

Phật, như thị đại sự, -nhữ đẳng đương cọng nhứt tâm, 

bị tinh tấn khải, phát kiên cố ý. Như-Lai kim dục hiền 

phát tuỵên thị, chư Phật trí-huệ, chư Phật tự - tại, 

thần thông chi lực, chư Phật sư-tử phấn tỗn chỉ lực, 

ehư Phật oai mãnh đại thế ehi lực ». 

• • • 


Nhĩ thời Thể-Tôn dục trùng tuỵên thử nghĩa, nhl 


thuyết kệ ngôn í 
Đương tinh-tấn nhứt tâm 
Vật đắc hữu nghi hối 
Nhữ kim xuất tín lực 
Tích sở vị văn pháp 
Ngã kim an ÙỴ nhữ 
Phật vô bất thiệt ngữ 
Sỏ* đắe đệ nhứt pháp 
Như thị kìm đương thuyết 


Ngã dục thuỵết thử sự 
Phật trí phả tư nghi 
Trụ ư nhẫn thiện trung 
Kìm giai đương đắe văn. 
Vật đắc hoài nghi cụ 
Trỉ-huệ bất khả lượng 
Thậm thâm phả phân biệt 
Nhữ đẳng nhứt tâm thính. 


9,- Nhĩ thời Thế-Tôn thuyết thử kệ dĩ, cáo Di- 
Lặc Bd-tát : «Ngã kim ư thử đại-ehúng tuyên eáo nhữ 
dang. A-Dât-Da Ị Thi chư đại Bò-tát ma-ha-tát vộ« 
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Phật đó, đều thấy đại-chũng Bò-tát ở bốn phương cõi 
tam-thiển đại-thiên, từ đất vọt lên trụ trên hư-không, 
đều bạch với Phật mình rằng í « Thế-Tôn ỉ Các đại- 
ehúng vô-ỉượng vô-biên a-táng-kỳ Bò-tát đỏ, từ chốn 
nào mà đến ? ». 

Lúc ấy các đức Phật đều bảo thị-giả : « Các Thiện- 
nam-tử ỉ Hây chờ giày lát, hiện cỗ vị đại Bồ-tát tên là 
Di-Lặe, là vị mà đửc Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật thọ-ký kế 
đây sẽ làm Phật đã hỏi việc đó, đúc Phật sẽ đáp, các 
ông tự đương nhơn đây mà được nghe. 

8, - Bấy giờ đức Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật bảo ngà Ị 
Dì- Lặc Bò-tát i « Hay thay t Hay thay ỉ A-Dật-Đa (9), 
bèn có thề hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải 
chung một lòng, mặc giáp tinh-tấn, phát Ý bền vững. 
Nay đức Như-Lai muốn hiền phát tuyên bày trí-huệ 
của các đức Phật, sức thần-thông tự-tại của eáe đức 
Phật, sức sư-tử mạnh nhanh của các đức Phật, sửe oai 
thế mạnh lớn của các đức Phật ». 

Khi đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà 
nói kệ rằng : 

Phải một lòng tinh-tấn Ta muốn nói việc này 
Chớ nên cỏ nghi-hối Trí Phật chẳng nghĩ bàn 

Ông nay gẳng sửe tin Trụ nơi trong nhẫn thiện 

Chỗ pháp xưa chưa nghe Nay đều sẽ được nghe 
Nay ta an-ủi ông Chớ ôm lòng nghi sợ 

Phật không lời chẳng thiệt Tri-huệ chẳng nghĩ bàn 
Phật đặng pháp bực nhứt Rất sâu khó phân biệt 
Như thè' nay sẽ nói Các ông một lòng nghe. 

9, - Khi đữe Thế-Tôn nỏỉ kệ đó, bảo ngài Di-Lặc 
Bồ-tát : « Nay ta ở trong đại chúng này, tuyên bảo các 
ông. A-Dật-Daỉ Các hàng đại Bd-tát vò-lường vô-sợ 
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lượng vô số a-tãng-kỳ, tùng đ|a dũng xui? t, nhữ đẳng 
tỉeh s ỏ* vị kiến giả, ngã ư thị Ta-bà thế-giói đằc a- 
nệu-đa-la tam -miêu tam-bò-đề dĩ, giáo hóa thị đạo 
thị ehư Bồ-tát, đìèu phục kỲ tâm, lỉnh phát đạo ỷ. 

Thử chư Bồ-tát giai ư thị Ta-bà thế-giới chi hạ, 
thử giói hư-không-trung tpụ, ư chư kinh điền độc 
tụng thông lợi, tư duỵ phân biệt chánh ửe niệm. A- 
Dột-Đat Thị chư thiện -nam tử đẳng, bất nhạo tại 
chúng, đa hữu sỏ* thuyết, thường nhạo tịnh xứ, cần 
hành tinh-tán, vị tằng hưu tức. Diệe bất ỵ chỉ, nhơn 
thiên nhi trụ thường nhạo thâm trí, vô hữu chướng 
ngại, dỉệc thường nhạo ư chư Phật ehi pháp, nhứt tâm 
tình-tấn, cầu vô-thượng huệ, * 


Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi 
thuyết kệ ngônl 


A-Dật nhữ đương trĩ: 
Tùng vô sổ kiếp lai 
Tát thị ngã sở hỏa, 

Thử đẳng thị ngã tử, 
Thường hành đâu-đà sự, 
Xả đại-ehúng hội náo, 
Như thị ehư tử đẳng 
Trú dạ thường tinh-tàn 
Tại Ta-bà thể-giới 
Chí niệm lực kiên cố, 
Thuyết chủng chủ&g diệu 
Ngã ư Già-đa thành, [phốp, 
Đắc thành tối chánh-giáe 

Nhĩ nài giảo hỏa ehi 
Kim giai trụ bãt thối, 


Thị chư đại Bồ-tát 
Tu tập Phật trí-huệ 
Linh phát đạỉ đạo tâm, 

Y chỉ thị thể-giới 
Chí nhạo ư tịnh xứ 
Bãt-nhạo đa sở thuyết 
Họe tập ngã đạo pháp 
Vị cầu Phật đạo eổ 
Hạ phương không trung trụ 
Thường cần cầu trí-huệ 
KỲ tâm vô sỏ* ủy. 

Bồ-đề thọ hạ tọa 
Chuyền vô-thượng pháp 

luân. 

Lỉnh sơ phát đạo tâm, 

Tàt đương đắe thành Phật, 
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a-tăng-kỲ, từ dưới đất vọt ra mà eáe ông tò- xưa 
chưa tộ-ng tlỉãỵ đỗ, ehính ta ẻ' eỗi Ta- bá lúc đặng vô- 
thưựng ehảnh-đẳng chỗnh-giác rồi, giáo- hỏa ehỉ dẫn 
các Bô-tát đó, điều phục tâm kia khiến phát đạo-tâm. 

Các VỊ Bò-tốt đó, ở phía đưó-ĩ eõỉ Ta-bà, cõi đó trụ 
ệriữ a hư-không, Ỏ J trong các kỉnh đỉen đọc tụng thông 

suỵ gẫm rõ hỉều, nghĩ tưởng cho-n-ehânh, A-Dật- 
Ba ỉ Cáe Thiện-nam tử đó chẳng thích ử trong ehúng 
nhiều nói bản, thường ưa ỏ* chỗ vẮng, siêng tu tinh- 
tấn, chưa tửng thôi đứt, Cũng clỉđng nương tựa người 
trời mà ỏ*, thường ham trí-huệ sâu, Khôỉìg có ehưóng- 
ngạĩ, cũng thường ham noi pháp của đức Phật, 
chuỵên lòng tinh-tán eằu huệ vô-thưọ‘ng, 


Lúe đỗ đửc Thế-Tôn muốn nói lại nghĩa trên mà 
nói kệ rằng : 


A-iĐật ông nên biết ỉ 
Từ vô-số kiếp lại 
Đều là ta hóa độ 
Chúng đó là con ta 
Thường tu hạnh đầu-đà 
Bỏ đại chúng òn náo 
Cáe vỉ đỗ như thế 
Ngày đêm thưò ng tinh-tấn 
ỏ" phương dưó‘i Ta-bà 
Sức chí niệm bền vững 
Nói eãe món pháp mầu 
Ta ở thành Già- Da 
Thành bực tối chánh-giáe 

Rồi mới giáo hỗa đỏ 
«aỵ đều trụ băt-thối 


Các Bo -tát lớn này 
Tu tặp trí-huệ Phật, 

Khiến phát đại đạo tâm. 

Y chỉ thế-giỏũ này 
Chí thích ỏ' chỗ vắng 
Chẳng ưa nói bàn nhiẽu, 
Học tập đạo pháp ta 
Vỉ đề cầu Phật-đạo 
T rụ giữa khoảng hư-không 
Thuô n g siêng eău trĩ-huệ 
Tâm kia không sọ’-sệt. 
Ngòi dưới eội Bd-Đề 
Chuỵền pháp-ỉuãn võ- 

thượng 

Khiến đầu phát đạo tâm 
©èu sẽ đặng thành Phật, 
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Ngã kĩm thuyết thiệt ngữ Nhữ đẳng nhửt tâm tĩn 
Ngă tùng eửu viễn lai Giáo hóa thi đẳng chúng. 

10.- Nhĩ thời Di-Lặe Bổ-tát ma-ha-tát, cập vô-sô' 
chư Bò-tát đẳng, tâm sanh nghi hoặe, quái VỊ-tằng- 
hữu, nhi tác thị niệm : « Vân hà Thế-Tôn ư thiều thời 
gian, giáo hóa như thị vô-lượng vô-bỉên a-tăng-kỸ 
chư đại Bồ-tát, linh tpụ a-nậu-đa-la-tam-miệu tam- 
bồ-đề? ». 

Tửe bạch Phật ngôn í « Thế-Tôn ĩ Như- Lai vi tháỉ- 
tỉir thời, xuất ư Thích cung, khử Gìà-Đa thành bất 
viễn, tọa ư đạo tràng, đắc thành a-nậu-đa-ỉa tam- 
míệu tam-bồ-đề. Tùng thị đĩ lai, thỉ quá tử thập dư 
niên. Thế-Tôn vãn hà, ư thử thiều thời, đại tác Phật 
sự. Dĩ Phật thê' lựe, dĩ Phật eõng-đửe, giáo hóa như 
thị vô lứợng đại Bồ-tát chúng, đương thành a-nệu- 
đa-la-tam-miệu tam-bồ-đề ? 


Thế-Tôn ĩ Thử đại Bổ-tát chúng, giả sử hữu nhơn, 
ư thiên vạn ức kiếp sò bất năng tận, bất đẳe kỳ biên, 
tư đẳng cửu viễn dĩ lai, ư vô-lượng vô-biên chư Phật 
sở, thực chư thiện căn, thành tựu Bỏ-tát đạo, thường 
tu phạm hạnh. 

Thế-Tôn í Như thử chỉ sự, thế sỏ* nan tín. Thí như 
hữu nhơn, sắc mỹ phát hắc, niên nhị thập ngũ, ehỉ 
bá tuê' nhơn, ngôn thị ngã tử. Kỳ bá tuế nhơn, đỉệc 
chỉ niên thiếu, ngôn thị ngã phụ, sanh đục ngã đẳng, 
thị sự nan tín, Phật điệe như thị. 

Đẳc đạo dĩ lai kỳ thiệt vi cửu, nhi thừ đại ehúng 
chừ Bồ-tốt đắng, dĩ ư vô lượng, thiền vạn ứe kiếp, 
v| Phật đạo eố, cần hành tinh-tốn* thiện nhập xuăt. 
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Naỵ ta nói lời thiệt Cổe ông một lòng tin 

Ta từ lâu xa lại Giáo-hóa eáe ehúng đó. 

10.- Lúe bấỴ giò* ngài Di- Lặc Bồ- tát cùng vô-số 
chúng Bồ-tát, lòng sanh nghi hoặc, láỵ làm lạ chưa 
từng có mà nghĩ rằng i «Thế nào đửc Thế-Tôn ỉr trong 
thời-gian rất ngấn mà có thề giốo-hóa vô-lượng vo* 
biên a-tăng-kỳ các đại Bổ-tát đó, làm eho tpụ nơi vo- 
thượng chánh-đẳng ehánh-giáe ». 

Liền bạch Phật rằng : « Thế-Tôn ỉ Đửc Như-Lai lức 
làm Thái-tử rời khỏi cung dòng Thích, ngòi nơi đạo- 
tràng cách thành Già- Da chẳng bao xa, đặng thành vô- 
thượng ehánh-đẳng chánh-giác. Từ đó đến naỴ mơị 
hơn bốn mươi năm, đức Thế-Tôn thế nào ỏ* trong thời 
gian ngắn đó làm nên Phât-sự lớn ! Do thế-lực cua 
Phật, docông-đữc của Phật, giáo-hóa vô-thượng chúng 
Bò-tat lớn như thê sẽ thành vô - thượng chánh-đẳng 
chánh-giác ? 

Thế- Tôn í Chúng đại Bồ-tát nàỵ giả sử cỗ người 
trong nghìn muôn ức kiẽp đếm không thề hếtị chảng 
đặng ngằn mẻ, chúng đỏ từ lâu nhẫn lại, ở nơi vô- 
lương vô-biên các đức Phật, trông các cội lành, thành 
tựu đạo Bò-tốt, thường tu phạm-hạnh. 

Thế-Tôn í Việc như thế đời rất khó tin. Thỉ như 
có người sắc đep tóc đcn tuồi hai mươỉ lăm, chi 
người trăm tubi, nói đó là con của ta. Ngưò’i tram 
tuồi nọ cũng chỉ gã tuòỉ nhỏ, nói là eha ta, đe nuoi ta 
thảỵ, việe đo kho tin. Đửc Phật cũng như th& 

Từ lúc thành đạo nhẫn đến naỵ, kỲ thiệt ẹhựa 
bao lâu, mà các đại-ehủng Bd-tát đó, đã ở nơi vô- 
lưọ-ng nghìn muôn ửc kiếp, vì Phệt đao nên siện 
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trụ vỗ-lơọ*ng bá thiên vạn úe tam-miiôl, đẳe đại 
thần - thông, eửu tu phạm hạnh, thiện năng thử đệ 
tập ehư thiện pháp, xảo ư vấn đáp, nhom trung ehi 
bửu, nhứt thiết thế-gian thậm vi hi hữu. 


Kim nhựt Thế-Tôn phương vân đẳe Phật đạo thòi, 
SO 1 lỉnh phát tâm, giáo hóa thị đạo, linh hướng a-nậu- 
đa-la-tam-miệu tam-bổ-đe, Thế-Tôn tìấe Phật vị cửu, 
nâi năng táe thử đại eông-đủe sự. 


Ngã đẳng tuỵ phục tín Phật, tủỵ nghĩ sử thuyết, 
Phật sỏ* xuất ngôn, ví tẳng hu* vọug, Phật sỏ* tri giả, 
giai tất thông dạt, nhiên chư tản phát Ỹ Bo- tát, ư 
Phật diệt hậu? nhược văn thị ngữ, hoặc bất tín thọ, 
nhi khởi phá pháp tội nghiệp nhon duyên. 


Duy nhiên, Thế- Tôn ỉ Nguyện vị gỉải thuyết, trừ 
ngả đẳng nghi, cập vị-lai thế, ehư thiện-nam tử, văn 
thử sự dĩ, diệe bãt sanh nghi. 


Nhĩ thời Di-Lặe Bô-tát dục trùng tuyên thủ* nghĩa 
nhi thuyết kệ ngôn : 


11.- Phật tích tùng thích 

chủng 

Tọa ư Bd-đe thọ 
Thử ehư Phật-tủ' đẳng 
Cửu đĩ hành Phật đạo 
Thiện họe Bổ-tát đạo 
Như liên hoa tại thủy 
Giai khởi cung kính tâm 
Thị sự nan tư nghi 
Phật đẳc đạo thậm cận 
Nguyên vị trừ chúng nghi 


Xuất gia eận Dà-da 

Nhĩ lai thưọng vị cửu. 
Kỳ số bãt khả lượng 
Trụ ư thân thòng íựe 
Bãt nhiễm thế-gian pháp 
Tùng địa nhì dũng xuát 
Trụ ư Thế-Tòn tiền 
Vân hà nhi khả tín. 

Sử thành tựu thậm đa 
Như thiệt phân bỉệtthuỵêtậ 
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tu tinh-tấn, khéo nhập xuất trụ no i vô - lượng nghìn 
muôn ứe tam - muội ( 11 ), đặng thần ~ thông ló*n, tu 
hạnh thanh'tịnh đã lâu, khéo haỵ thử đệ tập eáe pháp 
lành, giỏi nơi vấn đáp, là báu quý trong loài ngưòi, 
tát eả thế-gian rất là ít cỗ. 


Ngày nay đúc Thể-Tôn mói nói, lúc đặng Phật- 
đạo, bẳt đầu khiên kia phát tâm, gião-hóa ehỉ dạy 
đìu-đẳt, làm eho kia hướng về vô - thượng chánh- 
đẳng chănh-gỉảc. Đức Thế-Tôn thành Phật chưa bao 
lảu mà bèn eó thề lảm được việc eôiig-đửe lớn này. 

Chúng con đầu lại tin Phật tùy eo nghi nói pháp, 
lời Phặt nỗi ra chưa từng hư vọng, chỗ Phật biết 
thảy đều thông suốt, nhưng các Bd-tát mới phát tàm, 
sau khi Phật điệt-íỉộ, nếu nghe lòi này hoặc chẳng 
tin nhận sanh nhơn-đuyên tội nghiệp phá chánh-pháp. 

Kính thưa Thế'- Tôn í Mong vì chúng giải nói trừ 
lòng nghi của chúng con, và cốc thiện- nam tử đời 
vị-lai nghe việc này rồi củng chẳng sanh nghi. 

Lúc đó ngài Dì-Lặe Bỏ-tảt muòn tuyên lại nghĩa 
trên mà nói kệ rằng ỉ 


11.- Phật xưa từ dòng 

Thích 

Ngòi đưó*i cây Bd-đề 
Các hàng Phật- từ này 

L u ỉ X d a lU j: 1 r lO w tị a o 

Khéo họe dạo Bò- tát 
Như hcn-sen trong nước 
Đều sanh lòng cung kính 
Việc đó khỏ nghĩ bàn 
Phạt đụng dạo rát gần 
Mong vì trừ lòng ĩigiiị 


Xuăt-gia gần Gĩà-da 

Đến nay eòn chưa xa. 

Sb đông không thề lường 
Trụ nơi sức thần-thõng 
Chẳng nhiễm pháp thế gian 
Từ dát mà vọt ra 
Đứng nơi trưó*e Thế-Tôn, 
Thế nào mà tin được 
Chỗ thành-tựu rất nhiêu • 
Như thiệt phàn biệt nóụ 
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Tìií ehư thiếu tpáng nhơn 
Thị nhơn bá tuế tử 
Thị đẳng ngã sở sanh 
Phụ thiếu nhi tử lão 
Thế-Tôn diệe như thị 
Thị ehư Bò- tát đẳng 

Tùng vô-lượng kiếp lai 
Xảo ư nạn vấn đáp 
Nhẫn nhục tâm quyết định 
Thập phương Phật sở tốn 

Bất nhạo tại nhơn chúng 
VỊ cầu Phật-đạo cố 

Ngã đẳng tùng Phật văn 
Nguyện Phật vị vị-lai 
Nhược hữu ư thử kinh 
Tức đương đọa ác đạo 
Thị vô-lượng Bồ-tát 
Giáo hóa linh phát tám 


Niên th! nhị nhập ngũ 
Phát bạch nhi diện sô 
Tử dìệe thuyết thị phụ 
Cử thế sở bãt tín. 

Đắc đạo lai thậm cận 
Chí cố vò khiếp nhược 

Nhi hành Bò-tát đạo, 

Kỳ tâm vô sỏ* úy 

Đoan chánh hữu oai đửe 

Thiện năng phân biệt 

thuyết 

Thường hảo tại thiền-định 
Ư hạ không trung ti»ụ. 

ư thử sự vô nghỉ 
Diễn thuyết linh khai giải, 
Sanh nghi bất tín giả 
Nguyện kim vị giải thuyết. 
Vân hà ư thiều thời 
Nhi trụ bát-thối địa ? 
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Thí như người trẻ mạnh 
Chỉ người trăm tuồi già 
Bọn này eủa ta sanh 
Cha trẻ mà con già 
Thế-Tôn cũng như thè' 

Các chủng Bd-tát này 

Từ vô-lượng kiếp lại 
Giỏi nơi gạn hỏi đáp 
Nhẫn nhục lòng quyết định 
Mười phương Phật khen 

ngợi 

Chẳng thích ở trong ehúng 
Vì cáu Phật đạo vạy 

Chúng con từ Phật nghe 
Nguyện Phật vì người sau 
Nếu người ỏ* kinh này 
Liẽn phải đọa đường đữ 
Vô-lượng Bò-tát đó 
Giáo-hóa khiến phát tâm 


Tuồi mớl hai mươi lăm 
Tóc bạe và mặt nhản : 

Con cũng nói là cha 
Mọi người đều chẳng tin. 
Đặng đạo đến nay gần 
Chỉ vững không khiếp 

nhược 

Mà tu đạo Bô-tát, 

Tâm kỉa không sợ sệt 
Đoan-chánh eỏ oai-đức 
Khéo hay phân biệt nói 

Thường ưa ỏ* thỉèn-định, 
Trụ hư-không phương 

dưới. 

Nơi việc này không nghi 
Diễn nói khiến rõ hiều, 
Sanh nghi lòng chẳng tin 
Mong nay vì giải nói : 

Thế nào thời gian ngắn 
Mà trụ bựe bốt-thối ? 


DIẸƯ-PHAP LIEN-HOA KINH . 
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NHự-LAI THỌ LƯỢNG PHẰM ĐỆ THẬP Lự€ 


1, - Nhĩ thời Phật eảo chư Bd-tát eập nhứt thiết 
đại-ehũng : « Chư thiện-nam-tử í Nhữ đẳng đương tín 
giải Như-Lai thành đề' ehi ngữ »• 

Phụe eáo đại-ehúng : « Nhữ đẳng đương tín giải 
Như- Lai thành đê' ehi ngữ ». 

Hựu phụe cáo chư đại- chủng ĩ « Nhữ đẳng đương 
tỉn giẩi Như- Lai thành đế chi ngữ ». 

Thị thời Bò - tát đạỉ-chủng. Di - Lặc vĩ thủ hiệp 
chưởng bạch Phật ngôn : « Thê' - Tôn í Duy nguyện 
thuỵểt ©hi, ngã đẳng đương tín thọ Phật ngữ ». Như 
thị tam bạch dĩ phục ngôn : (( Duỵ nguỵện thuyết chi, 
ngã đẳng đương tín thọ Phật ngữ ». 

2. « Nhĩ thời Thế-Tôn trĩ chư Bồ - tát tam thỉnh 
bất ehỉ, nhi cáo chỉ ngôn s Nhữ đẳng đế thính Nhpr- 
Laĩ bí mật thần thông chi lực, nhứt thiết thế~gian> 
thiên, nhom cệp a-tu-la, gỉaĩ yị kìm Thíeh-Ca Mâu-Ni 
Phật, xuất thỉeh-thị cung, khử Dà- da thành bãt viễn 
tọa ư đạo tràng, đắc a-nậu-đa-la-tam-miệu tam- bo - 
đe. 

Nhiên, thĩện-nam tử t Ngã thiệt thành Phệt dĩ ỉai 
vô-lượng yô-biên bá thiên vạn ức na-do-tha kiếp, Thí 
như ngũ bá thiên vạn ửe na-do-tha a-tăng-kỳ tam- 
thiên đạiUthìên thế-gỉơi, giả sử hữu nhơn, mạt vi vù* 
trăn, quá ư đông phương, ngũ bậ thiên vạn ửe na-do- 
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1. - Lúe bấỴ gỉờ Phật bảo eốe Bồ - tát và tất eả 
đại chúng: « Các thiện-namtửl Các ông phải tin hiều 
lời nói chắc thật eủa Như- Lai. 

Lại bảo đạĩ-ehúng : Các ông phải tin hiều lời nói 
chắc thật của Như-Lài ». 

Lại bảo các đại-ehúng: «Cáe ông phải tin hlều 
lời nói chắc thật của Như-Lai». 

4 Lúe đó đạỉ - chủng Bồ-tẩt, ngài Di-Lặe làm đầu, 
chắp taỵ bạch Phật rằng i « Thế - Tôn ĩ Cui mong nói 
đỏ, chúng con sẽ tin nhận lời Phật». Ba phen bạch 
như thế rốl ỉạĩ nỗỉ ỉ « Cúi mong nói đỗ, chúng con sẽ 
tin nhận lời Phật ». 

2. - Báỵ giò* đức Thế-Tôn biết eáe vị Bd-tát ba 
phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng*: «Cáe ông 
lóng nghe í sức bí-mật thăn-thông của Như- Lai, tãt 
cả trong đòi, trừỉ, người và Â-tu-la đều cho rằng 
naỵ đữe Thích - Ca Mâu - Ni Phật ra khoì eung họ 
Thích, cách thành Glà-đa chẳng bao xa, ngồi nơi dạo- 
tràng, đặng vô-thượng chánh- đẳng ehánh-giáe. 

Nhưng, thiện-nam tửl Thiệt ta thành Phật nhẫn 
lạỉ ổâỵ, đã vô - lượng vô - biên trám nghìn muôn ửe 
na-đo-tha kiếp, Yí như năm trăm nghìn muôn ức 
na-do-tha a-tăng-kỳ eõí íam-thiên đại-thiên, giả sử 
có người nghiền làm vỉ-trẳn qua phương đông, eắiỊỊg 
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tha a-tãrg kỳ quốc, nẵĩ hạ nhứt trần, như thị đông 
hành, tận thị vi-tràíi. 

Chư thĩện-nam tử ĩ Ư Ỷ vân hà? Thị ehư thể- 
giới, khả đắc tư duy giảo kế, tri kỳ sổ phủ?» 

Di-Lặe Bồ-tát đảng cãu bạch Phật ngôn : «Thể- 
Tônt Thị chư thế-giới, vô -lượng vô-biẽn phi toốn 
sổ sỏ* trĩ, điệe phi tâm lực sở cập. Nhứt thiết Thinh- 
văn, Bích - Ch! - Phật, dĩ vô-lậu trí, bất năng tư đuỶ 
t’~ : kỳ hạn số. Ngã đẳng trụ a-duỴ-việt-trí địa, ư thị 
sụ trung, diệc sỏ* bát đạt. 

Thế -Tôn ì Như thị chư thế -giới võ -lượng vỗ- 
bfên.» 

3— Nhĩ thời Phật cáo đại Bỏ-tát chúng: « Chư 
thiện-nam tử ĩ Kim đương phân minh, tuyên ngử nhfr 
đẳng, thị ehư thế-giới, nhược trước vi-trăn, cập bất 
trước giả, tận dĩ vi-trần, nhữt trần nhứt kiếp, ngã 
thành Phật dĩ lai, phục quá ư thử bá thiên vạn ức 
na-đo-tha a-tăng-kỳ kiếp. Tự tùng thị lai, ngă thường 
tại thử Ta-Bà thế-giới, thuyết phấp giáo-hóa diệc ư 
dư xữ bá thiên vạn na-do-tha a-tồng-kỳ quốc, đạo 
lợi ehúng-sanh. 

Chư thiện-nam tử ĩ Ư thị trung gian, ngã thuyết 
Nhĩên-Đăng Phật đẳng, hựu phục ngôn kỳ nhập ư 
Niết- Bàn, như thị giai dĩ phương tiện phân biệt. 

Chưthiện-nam tửt Nhược hữu chúng-sanh la! ehl 
ngã sở, ngã dĩ Phật nhãn, quản kỳ tín đẳng, chư eăn 
lợi độn, tùy sở ưng độ, xử xứ tự thuyết, danh tự bốt 
đòng, niên kỷ đại tiều, diệc phục hiện ngôn đương nhập 
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năm trăm nghìn muôn ửc na -do -tha a-tãng-kỳ cõi 
nướe, bèn ro-i một bụi trần, đi qua phía đông như 
thế eho đến hết vi-trần đỏ. 

Cáe thiện-nam tửt Ý ông nghĩ sao? Các thể-gỉỏĩ 
đó eó thề SUỴ gẫm so tính biết được số đó chăng ? » 

Di-Lặc Bỏ-tát thảy, đều bạch Phật rằng : « Thế- 
Tôní Cáê thế-giứi đó vô -lượng vô-biên, chẳng phải 
tính được, đếm được, cũng chẳng phải tâm-Iực biết 
đến đưựe. Tát cả Thanh -văn, Duyên-giác dùng trí 
vô-lậu, chẳng có thề suy-nghĩ biết đưựe hạng sổ đó. 
Chúng eon trụ bực bát-thối, ở trong việc này eũng 
chẳng thông đạt. 

Thế-Tôn ĩ Cốc thê'-giứi như thế, nhiều vô-lưựng 
vô-biên 

3.- Bãy giừ Phật bảo các chúng Bồ - tảt : « Các 
Thỉện-nam tử ! Nay ta sẽ tuyên nói rành-rõ cho các 
ỏng. Các thế-giứi đó, hoặe dính vi -trần hoặc chẳng 
dính, đèu nghiên cả làm vi-trần, cử một trần là một 
kiếp, từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hưn 
sõ đó trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp. 
Từ đó nhẫn lại, ta thường ờ cõi Ta-bà này nói pháp 
gỉáo-hóa, cũng ử trong trăm nghìn muôn ức na-do- 
tha a-tăng-kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lựi-ích ehúng- 
sanh. 

Cáe Thiện-nam tử ỉ Ncri chặn giữa đỗ ta nói Phật 
Nhiên-Đăng v.v.,«. và lại có các đức Phật nhập Niết- 
bàn, như thể đều là dùng phương-tiện đề phãn-biệt. 

Các thiện-nam tử ỉ Nếu có chúng-sanh nào đến 
chỗ ta, ta đung Phật nhãn quan-sát : tín, v.v... các căn 
ĩọ-i độn eủa chủng, tùy theo chỗ đáng độ, ncri ntyỉ tự 
o6i vãn-tự chảng đòng, niên kỳ hoặc lửn, hoặc nhò| 
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Niết-bàn, hựu dĩ ehủng ehủng phương - tiện, thuyết 
vi-điệu pháp, năng linh ehúng - sanh, phát hoan -hỉ 
tâm. 

Chư thiện-nam tử í Như- Lai kiến ehư ehúng-sanh, 
nhạo ư tiều pháp, đứe bạe cáu tnọng giả, vị thị nhơn 
thuỵết: Ngả thiều xuát-gia, đắe a-nậu-đa-la tam- 
miệu tam- bò- đề, nhiên ngã thiệt thành Phật đĩ lai, 
eửu viễn nhượe tư, đản dĩ phương - tiện, giáo-hóa 
ehúng-sanh, linh nhập Phật đạo, táe như thị thuyết. 

4.- Chư thiện -nam tử í Như -Lai sỏ 4 diễn kinh 
điền,' giai vị độ thoát ehúng - sanh hoặc thuyết kỷ 
thân, hoặc thuyết tha thân, lioặe thị kỷ thân, hoặe thị 
tha thân, hoặc thị kỷ sự, hoặe thỉ tha sự, chư sở ngôn 
thuyết, giai thiệt bát hư. 

sở-dĩ giả hà ? Như-Lai như thiệt ti*ị - kiến tam 
gỉới chi tướng, vô hữu sanh-tử, nhược thối, nhượe 
xuăt, diệe vô tại thế, cập điệt-độ giả, phi thiệt phi 
hư, phi như, phi dị, bát như tam gió i, kiến ư tam 
giới. Như tư chi sự, Như-Lai minh kiển, vô hữu thố 
mậu. 

Dĩ chư ehúng-sanh, hữu chủng chủng tánh, chủng 
chủng dục, chủng chủng hạnh, chủng chủng ứe tưởng 
phán-biệt cố, đục linh sanh ehư thiện căn, dĩ nhượe 
can nhơn-duyên thí-dụ, ngôn tữ, chủng chủng thuyết 
pháp, sở tác Phật sự, vị tằng tạm phế. Như thị ngã 
thành Phật dĩ-lai, thâm đại eửu viễn, thọ mạng vô 
lương a-tăng-kỳ kiếp, thường-trụ bất diệt. 

Chư thiện-nam tử í Ngã bon hành Bồ-tát đạo, sở 
thành thọ mạng, kim du vi tận, phục bội thượng số, 
nhiên kim phi thiệt điệt-độ, nhi tiện xướng ngôn, 
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eũng lại hiện nói sẽ nhập Nỉết-bàn, lại đùng eáe trí 
phương-tlện nỗi pháp vi-điệu, có thề làm eho ehúng- 
sanh phát lòng vui mừng. 

Cáe thiện-nam tử í Như-Laỉ thẩỵ những ehúng- 
sanh ưa nơi pháp tiều thừa, đứe mỏng tội nặng. Phật 
vì người đó nói ỉ Ta lúc trẻ xuất-gĩa đặng vô-thưọ*ng 
ehãnh-đẳng chánh-gĩác, nhưng thiệt, từ ta thành Phật 
nhẫn lại, lâu xa dường ấỴ, chỉ dùng phu ong -tiện 
giáo-hóa chủng -sanh, khiến vào Phật đạo, nên nói 
như thế. 

4.- Cáe thiện-nam tử t Kinh điền eủa đữe Như- 
Lai nói ra, đều vì đọ thoát ehúng-sanh, hoặc nói thân 
mình, hoặc nói thân người, hoặe ehỉ thân mình, lioặe 
chỉ thân người, hoặc ehỉ việc mình, hoặe ehỉ việc 
người, cáe lời nói đều thiệt chẳng dổi. 

Vì sao? Vì đứe Như- La! đúng như thật tháy biết 
tướng eủa tam giới, không eó sanh-tữ, hoặe thối, hoặc 
xuăt, cũng không ở đời và diệt- độ, chẳng phải thật, 
chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chằng 
như ba cõi mà thãỵ nơi ba cõi. Các việc như thể 
Như-Lai thấỴ rõ, không có sai lầm. 

Bởỉ các ehủng-sanh cỏ các món tánh, eáe món dục, 
eác món hạnh, các món nhớ tưởng phân-biệt muốn 
làm cho sanh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhơn 
duỵên, thí dụ, ngôn-từ, các cách nói pháp, chỗ làm 
Phật-sự, chưa từng tạm bỏ. Như thế, từ ta thành 
Phật nhẫn lại, thật là lâu xa, thọ mạng vô-lượng a- 
tăng-kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. 

Các thĩện-nam tửỉ Ta xưa tu hành đạo Bồ - tát, 
câm thành thọ mạng, naỵ vẫn chưa hết, lại còn hon số 
trên, nhưng naỵ chẳng phải thiệt diệt - đô, mà bèn 
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đương thủ đỉệt>độ. Như-Lai dĩ thị phương-tifn giáo* 
hóa ehúng-sanh. 

Sở đĩ giả hà? Nhược Phật cửu trụ ư thế, bạe 
đứe ehi nhơn bất ehủng thiện eăn, bần eùng hạ tiện, 
tham trước ngũ dục nhập ư ửc tưởng, vọng kiến 
võng trung. Nhược kiến Như-Lai, thường tạỉ bát diệt, 
tiện khởi kiêu tứ, nhi hoài yềm đải, bãt năng sanh 
nan tao chi tưởng, cung-kỉnh chi tâm, thị có Như- 
Lai dĩ phương-tiện thuyết: «Tỳ-kheo đương tri, chư 
Phật xuất-thế, nan khả trị ngọ>)>. 

Sở đĩ giả hà? Chư bạc đức nhơn quá vô-lượng bá 
thiên vạn ức kiếp, hoặc hữu kiến Phật hoặc bất kiến 
giả, dĩ thử sự cò ngã tác thị ngôn: «Chư TỲ-kheo ỉ 
Như-Lai nan khả đắc kiển.» 

Tư ehúng-sanh đẳng, văn như thị ngữ, tất đương 
sanh ư nan tao chi tưởng, tâm hoài luyến mộ khát 
ngưỡng ư Phật, tiện chùng thiện căn, thị cố Như-Laĩ 
tuy băt thiệt diệt nhi ngôn diệt-độ, 

Hựu thiện-nam tử: Chư Phật Như-Laỉ, pháp giai 
như thị, vị độ chúng-sanh, giai thiệt bát hư. 

5 - Thí như lương -y, trí -huệ thông đạt, minh 
luyện phương dược, thiện trị chưng bịnh, ky nhom 
đa chư tử tức, nhược thập, nhị thập, nãi chí bả sò, 
dĩ hữu sự duyên, viễn chí dư quốc. Chư tử ư hậu, 
àm tha độe-được, dược phát muộn loạn, uỵèn chuyền 
vu địa. 

Thị thời kỳ phụ, huờn lại quy gia. Chư tử âm đôc, 
hoặc thất bồn tâm, hoặc bãt thất giả, diêu kiến kỵ 
phụ giai đại họan-hỉ ? Mi qui vấn tãn í « Thiện án-on 
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xướng nói sẽ diệt-độ. Đức Như-Lai đùng phưcrng-tỉện 
đó, giáo-hóa ehúng-sanh. 

Vì sao ? — Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người 
đức mòng, chẳng tròng eội lành, nghèo cùng hèn hạ, 
ham ưa năm món dục, sa vào trong lưới nhớ tưửng 
vọng kiến. Nếu thấỴ đức Như-Lai thường còn ehẳng 
mất, bèn sanh lòng buông lung nhàm trễ, chẳng có thề 
sanh ra Ý-tưởng khó gặp-gỡ cùng lòng cung kính, 
cho nên đức Như-Lai dùng phương-điện nói rằng í 
« Tỵ- kheo phải biết, cáe đức Phật ra đời, khó có thề 
gặp-gõ* ». 

Vì sao ? — Những người đức mỏng, trải qua trăm 
nghìn muôn ửc kiếp, hoặc có người tháy Phật, hoặc 
người chẳng thày, do việc này, nên ta nói rằng : «Tỳ- 
kheo í Đức Như-Lai khó cỗ thề đặng tháy »r 

Các ehũng-sanh đỗ nghé lời như thè', ắt aỉẽ sanh 
Ỹ-ttrcrng khỗ gặp-gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng 
nơi Phật, bèn trồng cội lành, eho nên đức Như-Lai 
dàu chẳng diệt mà nẾí đỉệt-độ 

Lại thiện-nam tử 1 phương pháp cùa cốc đửc Phật 
Như- Lai đéu như thế, vì độ chúng - sanh đều thiệt 
chẳng dối. 

5,- Ví như vị lưcng-y, trí-huệ sáng-suổt, khéo 
luyện phương thuốc trị eaé bịnh. Người đỗ nhiều con 

cối, hoặc mươi, hai mươi nhẫn đến số trăm, do có sự- 
đuyên đến nước xa khác. Sau lủc đỗ eác người eon 
uống thuốc độc khác, thuốc phát muôn-loạn, lãn lộn 
trên đát. 

Báy giờ ngưcH chá từ nưởe xa trỏ* về nhă. Các 
con uòng thuốc độc, hoặc người mất bồn- tâm, hoặe 
chảng mốt, xa tháy chạ về, đềụ rốt vui mừng, quỳ lạy 
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qtiy, ngã đẳng ngu si, ngộ phụe độe được nguyện 
kiến cửu liệu, cánh tử thọ mạng». 

Phụ kiến tử đẳng, khồ não như thị, Ỹ chư kinh 
phương, cầu hảo dược thảo, sẳe hương mỹ vị, giai tất 
cụ tủe. Đảo sư hòa hiệp, dữ tử linh phục, nhi tác thị 
ngôn .* «Thử đại lương được, sẳe hương mỹ vị, giai 
tốt cụ túc, nhữ đẳng khả phụe, tốc tpừ khồ não, vô 
phục chúng hoạn». 

Kỵ chư tử trung, bất thất tâm giả, kỉến thử 
lương đượe, sẳe hương eâu hảo, tứe tiện phục chi, 
bịnh tận trừ đũ. Dư thát tâm giả, kiển kỳ phụ lai, 
tuy diệc hoan hỉ, vẩn tăn cầu sách trị bịnh, nhiên dử 
kỳ dược, nhi bốt khửng phục. 

Sở đĩ giả hà ? Độe khí thâm nhập, thẵt bồn 
tàm cố, ư thử hảo sắc hương dược, nhi vị băt mỹ. 
Phụ tác thỉ niệm í «Thử tử khả mãn, vỉ độc sở trúng, 
tâm giai điên-đảo, tuy kiến ngã hỉ, eău sách cửu liệu, 
như thị hảo dược, nhi bát khửng phục, ngã kim 
đương thiết phương-tiện, lịnh phụe thử được». 

Tửc tác thị ngôn : « Nhữ đẳng đương tri, ngã kim ị 
suy lão tử thời dĩ chí, thị hảo lương được, kim lưu ! 
tại thữ, nhữ khả thử phục, vật ưu bất sai T>. Táe thị 
giáo dĩ, phục chí tha quốc, khỉền sử huờn cáo : « Nhữ 
phụ dĩ tử ». 

Thị thời, chư từ văn phụ bội táng, tâm đại ưu 
não, nhĩ tác thị niệm : « Nhượe phụ tạỉ giả, từ mẫn 
ngt đẳng, năng kiến cửu hộ, kỉm giả xả ngã viễn táng 
tha quốc ». Tự duy cộ lộ, vô phục thị hộ, thường 
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bỏi thăm í « An lành về an-ồn. Chúng eon ngu-si, lầm 
uống thuốc độc, xin eửu lành cho, lại han thọ^mạng 
cho ehủng con ». 

Cha thấỵ các con khồ não như thể, ỵ theo eáe kính 
phương, (12) tìm cỏ thuoe tốt, mùi sắc vị ngon, thảỵ 
đều đầY-đủ. Đâm nghiền hòa-híệp, đưa bảo cae eon 
uong mà nói Pằng : « Thuổe đại lương dưực nàỵ mùi 
sắc vị ngon, thảỵ đều đầỴ-đủ, các con nên uống, mau 
tpừ lihồ não, không còn lại có các bịnh hoạn ». 

Tpong các con, những nguời chẳng thất tâm, thấỵ 
thuôe lương dược ấỵ, sắc hương đều tốt, liền bèn 
uống đó, bịnh t'pừ hết được lành mạnh. Ngoài pa, 
nhưng người thát tâm, thẩỵ cha về, dầu cũng VUI 
mừng, hỏi thăm, cầu xin tpị bịnh, song tpao thuốc 
cho mà không chịu uống. 

Vì sao ? Vì hơi độc đã thâm-nhập làm mất bồn 
tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp nàỵ mà cho là không 
ngon. Người cha nghĩ Pằng ỉ « Người con này 
thương, bị tpủng độc, tâm đều điên-dảo, dau tháỵ ta 
ve, mưng cầu xin cửu lành, nhưng thuốc tốt như thẽ, 
ma chẳng ehịu uống, naỵ ta bàỵ ehước phương-tiện, 
khiến chúng uổng thuốc nàỵ : 

Nghĩ thể Pồi liền bảo Pằng : « Các con phải biết, 
ta naỵ già suỵ, giờ chết đã đến, thuốc «lương đưọ-e» 
tốt naỵ naỵ đề ơ đâỵ, các con nên láỵ uổng, chợ lo 
không lành*. Bảo the, Pồi lại đến nước khác, sai sử 
về nói : «Cha các ngươi đã chết ». 

BấỴ giờ eáe con nghe cha chết, lòng Pất sầu khồ 
mà nghĩ pang : « Nếu cha ta còn, thương xót chúng 
ta? có thề được cửu hộ, hôm naỵ bỏ ta xa^chết ở 
nưửẹ khác »f Tự nghĩ mình naỵ còi eút, không 


hoài bi cảm, tâm toại tỉnh ngộ, nãi tri thử dược, sẳc 
hương mỸ vị, tức thủ phục chi, độc bịnh giai dũ. Kỵ 
phu văn tử tất dĩ đắc sai, tầm tiện lai quy, hàna sử 
kiến chi. 

Chư thiện-nam tử ỉ Ư Ý vân hà ? Phả hữu nhơn 
năng thuyết thử lương Y hư vọng tội phủ?». 

Phăt dã, Thế- Tôn. 

Phật ngôn í «Ngã diệe như thị, thành Phật dĩ lai, 
vô-lượng vô-biên bá thiên vạn ức na-đo-tha a-tăng- 
kỲ kiếp, vị ehúng-sanh cố, đĩ phương-tiện lực, ngôn 
đương diệt-độ, điệe vô hửu năng như phốp thuyết 
ngã hư-vọng quá gỉả.» 


Nhĩ thời, Thê'-Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi 
thuyết kệ ngôn : 


6.- Tự ngã đắc Phật lai 
Vô-lượng bá thiên vạn 
Thường thuyết-pháp giáo 

hóa 

Linh nhập ư Phật đạo. 

Vị độ ehúng-sanh ©5, 

Nhì thiệt bất diệt độ, 

Ngã thường trụ ư thử 
Linh điên đảo chúng-sanh 
Chúng kiến ngã điệt-độ, 
Hàm giai hoài luyến mộ 
Chúng-sanh ký tín phục 
Nhứt tâm dục kiến Phật 
Thời ngã cập chúng tăng 


Sở kỉnh chư kiếp số, 
ứe tải a-tăng-kỳ, 

Vô số ứo chúng-sanh, 

Nhĩ lai vô-lượng kiếp, 
Phương-tiện hiện Niết- 

bàn 

Thường trụ thử thuyết- 
u pháp. 

Đĩ chư thần-thô*g lực 
Tuy cận nhi bát kiến. 
Quảng eúng-dưò*ng xá-lợi, 
Nhi sanh khát ngưỡng tâm 
Chát trực Ỹ nhu-nhuyễn 
Bất tự tĩeh thân mạng. 
Cồu xuốt Lkỉb-Thứu sơn 

* 


chỗ cậý nhừ, lòng thường bi eảm, tâm bèn tỉnh ngộ, 
biết thuốc nàỵ, sắc hương vị ngon, liền láy uổng đó, 
bịnh độe đều lành. Người cha nghe eáe con đều đã 
lành mạnh, liền trử về cho cốc eon đều thấy. 

Các Thiện-nam tử í Ý ông nghĩ sao? vả có người 
nào có thề nói ông lương-y đó mắc tội hư dổi chảng ?>» 

— Thưa Thế-Tôn, không thề được í 

Phật nói : « Ta cũng như thế, từ khỉ thành Phật 
đến nay đã vô-lưựng vô-biên tnăm nghìn muôn ửe 
na-đo-tha a-tảng-kỳ kiếp, vì chúng - sanh dùng sửe 
phương-tiện nói: «sẽ điệt-độ», cũng không ai cỏ thề 
dúng như pháp mà nó! ta có lỗi hư đối ». 

Khi đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà 
nói kệ nâng : 


0.- Từ ta thành Phật lại 
Vò-lượng trảm nghìn 

muôn 

Thường nói pháp gỉáo-hóa 

Khiến vào nơi Phật-đạo 
Vì độ ehúng-sanh vậy 

Mồ thiệt chẳng diệt-độ 


Trải qua các kiếp sổ 
A-tăng-kỳ ức năm 

VÔ-GỐ ửc ehúng-sanh 

♦ 

Đến nay vô-lượng kiếp 
Phương-tlện hiện Niết- 

bàn 

Thường trụ đây nói pháp. 


Tn thường ở nơi đây 
Khiến chủng. sanh điên-đảo 
Chúng thấy ta diệt-độ 
Thảy đều hoài luyến mộ 
Chúng*~sanh đã tín phục 
Một lòng muốn thãy Phật 
Olừ ta cùng chúng tăng 


Dùng các sửe thần-thông 
Dầu gân mà chẳng tháy 
Rộng eúng-đường xá-lợỉ 
Mà sanh lòng khát ngưởng, 
Ngay thiệt Ỷ dịu hòa 
Chẳng tự tiếc thân mạng 
Đẽu ra khỏi Lịnh-Thửu 
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Ngã thời ngứ chúng-sanh 
Dĩ phương-tiện lựe eố 
Dư quõe hữu ehúng-sanh 
Ngã phụe ư bỉ trung 
Nhữ đẳng bát vãn thử 
Ngã kiên ehư ehúng-sanh 
CÒ bát vị hiện thân 
Nhơn kỳ tâm luyến mộ 
Thần-thông lựe như thị 
Thường tại Linh-thứu sơn 
Chúng-sanh kiến kiẽp tận 
Ngã thử độ an-ồn 

Viên lâm ehư đường eáe 

Bửu thọ đa hoa quả 
Chư thiên kíeh thiên cồ 
Vũ mạn-đà-la hoa 
Ngã tịnh - độ bãt hủy 
Ưu bố chư khồ-não 
Thị chư tội chúng-sanh 
Quá a-tăng-kỳ kiếp 
Chư hữu tu công-đức 
Tắc giai kiến ngã thân 
Hoặc thời vị thừ chúng 
Cửu nãi kiến Phật giả 
Ngã trí lực như thị 
Thọ mạng vô-số kiếp 
Nhữ đẳng hữu trí giả 
Đương đoạn lỉnh vĩnh tận 
Như Y thiện phương-tiện 
Thiệt tại nhi ngôn tử 


Thường tại thừ bất diệt 
Hiện hữu diệt bẵt diệt. 
Cung-kính tỉn nhạo giả 
Vị thuyết vò-thượng pháp 
Đản vị ngã điệt-độ. 

Một tại ư khd não 
Linh kỳ sanh khát ngưỡng 
Nải xuất vị thuyết pháp 
Ư a-tăng-kỳ kiếp 
Cập dư ehư trụ xứ. 

Đại hỏa sở thiêu thời 
Thiên nhon thường sung 

mãn 

Chủng chủng bửu trang- 

nghiêm 

Chúng-sanh sờ du lạc 
Thường tác chúng kỹ-nhạc 
Tán Phật cập đại-ehúng. 
Nhi chúng kiẽn thiêu tận 
Như thị tất sung-mản 
Dĩ ác nghiệp nhơn-đuyên 
Bát vốn Tam-Bửu danh. 
Nhu hòa chăt trực giả 
Tại thử nhi thuyết pháp, 
Thuyết Phật thọ vô-lượng 
Vị thuyết Phật nan trị. 
Huệ quang chiếu vô-Iượng 
Cửu tu nghiệp sở đắc 
Vật ư thử sanh nghi 
Phật ngữ thiệt bát hư. 

Vị trị euổng-tử cố 
Vô nống thuyết hư vọng. 
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Ta nói với ehúng-sanh 
Vì dùng sức phương-tiện 
Nưởc khác có ehủng-sanh 
Ta lại ở trong đó 
Ỏng chẳng nghe việc đỏ 
Ta tháy các ehúng-ssnh 
Nên chẳng vì hiện thân 
Nhơn tâm kia luyến mộ 
Sức thần-thông như thế 
Thường tại núi Linh-thứu 
Chúng-sanh tháy tận kiếp 
Côi ta đáy an-ồn 

Vườn rừng các nhà gác 

C&Y báu nhièu bông trái 
Cốc trời đánh trống trời 

Rưới bông mạn-đà-la 
Tịnh-độ ta chẳng hư 
Lo -sợ* cốc khồ-não 
Cốc ehúng-sanh tội đó 
Quả a-tàng-kỳ kiếp 
Người nhu hòa ngay thiệt 
Thời đều thày thân ta 
Hoộc lúc vì chúng này 
Người lâu mới thăy Phật 
Trí-lựe ta như thẽ 
Thọ mạng vô-só kiếp 
Các ông người có trí 
Nẽn dứt khiến hết hẳn 
Nh ư lưong-y chước khéo 
Thiệt còn mà nói ehêt 


Thường ỏ* đây ehẳng diệt 
Hiện có diệt chẳng diệt. 
Lòng eung-kính tín nhạo 
Vì nói pháp vô-thương 
Chỉ nói ta điệt-độ. 

Chìm ỏ* trong khồ-nỗo 
Cho kia sanh khát ngưỡng 
Hiện ra vì nói pháp 
Ở trong vô-số kiếp 
Và eốe trụ xứ khác. 

Lúc lửa lớn thiêu đốt 
Tròi người thường đông 

vầy 

Những món báu trang- 

nghiêm 

Chỗ chũng-sanh vui chưi 
Thường trồi những kỹ 

nhạẽ 

Cúng Phật và đại-chủng. 
Mà chúng thấy cháy rả 
Như thế đều đáy-đẫy 
Vì nhơn-duyên nghiệp dữ 
Chẳng nghe tên Tam-bửu. 
Có tu các công-đức 
Ở tại đây nói pháp. 

Nói Phật thọ vô-lượng, 

Vì nói Phật khó gặp. 
Huệ-Quang soi vô-lượng 
Tu hành lâu cảm đặng. 
Chó- ở đây sanh nghi 
Lời Phật thiệt không dối. 
Vi đề trị euòng tử 
Không thề nói hư dổi, 
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Ngã diệe vi thể phụ 
VỊ phàm-phu điên-đảo 
Dĩ thường kiến ngã eố 
Phóng dật trước ngũ đụe 
Ngâ thường tri ehúng- 

sanh 

Tùỵ sử ưng khả độ 

Mỗi tự táe thị Ỷ : 

Đắe nhập vô~thưọ*ng huệ 


Cứu ehư khồ hoạn giả 
Thiệt tại nhĩ ngôn diệt. 
Nhi sanh kiêu tử tàm 
Đọa ư áe-đạo trung 
Hành đạo bát hành-đao 

Vị thuỵết chủng ehủng 

pháp 

Dĩ hà linh chủng-sanh 
Tôc thành-tựu Phạt thân. 
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Ta là eha trong đời 
Vì phàm-phu điên-đảo 
Vì eứ thường thẩỴ ta 
Buông-lung ham ngũ-dụe 
Ta thường biết ehúng- 

sanh 

Tùy chỗ nên đặng đạo 

Hẩng tự nghĩ thè' nàỵ ỉ 
Đệựig vào huệ vô-thượng 


Cửu eáe người đau-kho 
Thiệt eòn mà nói diệt, 

Mà sanh lòng kiên tứ 
Sa vào trong đường dữ. 
Hành đạo ehẳng hành đạo 

Vì nói eáe mỏn pháp 

Lấy 0Ì cho ehủng-sanh 
Mau thành-tựu thân Phật. 


DIỆU-PHÁP LIẾN-HOA KINH 

PHÂN-BIỆT CÔNG-BỬC PHẦỊVỊ DỆ THẬP THẮT 

í." Nhĩ thời đại hộỉ, văn Phật thuyết tho mạng 
kiếp số, trường viễn như thị, vô-ỉưọ'ng vô-biên a- 
tăng-kỳ ehúng-sanh đẳe đại nhiêu ích. 

Ư" thời Thế-Tòn eáo Di-Lậe Bồ-tát ma-ha-tát i « A- 
Dật-Đa ! Ngã thuyết thị Như-Lai thọ mạng trường 
viên thời, lục bá bát thập vạn ứe na-do-tha hâng-hà- 
sa ehúng-sanh, đắc võ-sânh pháp nhẫn 

Phục hữu thiên bội Bổ-tát ma-ha-tát, đắc vản trì 
dà-la-ni môn. Phục hừu nhứt thế-giới vi-trần sò Bồ- 
tát ma-ha-tát đắc nhạo thuyết võ-ngại biện tài. Phuc 
hữu nhửt thê-giới vi - trần so Bô-tát ma-ha-tát đắc 
bá thiên vạn ứe vô-lượng triến-đà-la-ni. Phục hữu 
tam-thiên đại thiên thế-gióũ vi-trần sò Bỏ-tát ma-ha- 
tảt nảng chuyên bãt thõĩ pháp-Iuân. 

Phụe hữu nhị-thiên trung quoc-độ vi-trần số Bõ- 
tát ma-ha-tát năng chuyền thanh -tịnh pháp luân. 
Phục hữu tiều-thiên quốc-độ vi-trần số Bỏ-tát ma-ha- 
tát bát sanh đương đẳe a-nậu-đa-la tam-rnỉệu tam-bỏ- 
đề. Phục hữu tứ Tứ-thiên hạ vi-trần số Bỏ-tát ma-ha- 
tát tứ j sanh đưcrng đắc a-nậu-đa-la tam-mỉệu tam-bò- 
dề, Phục hữu tam tử-thiên-hạ vi-trăn số Bd-tát ma- 
ha-tát tam sanh đương đắc a-nậu-da-la tam-miệu 
tam-bd-đè. Phục hữu nhị tử-thiên hạ vì-trần số Bo- 
tảt ma-ha-tát nhị sanh đưong đẳe ả-nậu-đa-la tam- 
miệu tam-bò-đề, Phục hữu nhất tứ thỉên-hạ vi-trăn sò 
Bô=tảt ma-ha»tát nhửt sanh đương đầe a-nệu-đa-ia 
tam-miệu tam-bó-đế, 



KINH DIẸƯ-PHẪp liên hoa 


PHẰM « PHẤN 8IỆT CÔNG - ĐỬC » THỬ MƯỜI BẨY 

Lúe băỵ giờ, trong đại - hội nghe Phật nỗi thọ- 
mạng, kiếp số đài lâu như thế, vô-lượng vô-bầên vô- 
só ehúng-sanh đặng lợi íeh lớn. 

Khi đỏ đửe Thế-Tôn bảo ngài Đi-Lặe đạỉ Bồ-tát : 
« A-Dật-Đa í Lúe ta nói đứe Như- Lai thọ-mạng đài lâu 
như thế, có sáu trảm tám muôn ứe na-do-tha hằng 
hà sa chủng-sanh đặng « Vô sanh pháp-nhẫn » (13). 

Lại có đại Bò - tát nghìn lần gáp bội đặng môn 
« văn-trì-đà-la-ni » (14). Lại có một thế-giứi vi-trànsổ 
đại Bò-tát đặng « nhạo-thuỵết vô-ngại biện-tài » (15), 
Lại cỏ một thế-giứi vi-trần số đại Bỏ-tát đặng trăm 
nghin muôn ức vô-lưựng môn « triến đà-la-ni ». Lại 
có Tam-thiên đại-thiên thế-giứi vi-trần số đại Bd-tát 
chuyên được « pháp-luãn bất-thòi ». 

Lại có nhị-thiên trung-quốe-độ vi-trần số đại Bổ- 
tát ehuỴền được <pháp-luân thanh-tịnh». Lại có Tiều- 
thiên quòe độ vi-trần số đại Bò-tát tám đò i sẽ đặng 
vô-thượng chánh - đẳng ehánh-giáe. Lại có bốn tứ- 
thiên-hạ (16) vi -trần sò đại Bồ-tát bốn đừi sẽ đặng 
chánh-đẳng ehánh-giáe. Lại có ba tử thiên-hạ vi-trần 
số đại Bỏ-tát ba đừi sẽ đặng vô-thưựng ehánh-đẳng 
chánh-giáe. Lại eó hai tứ-thiên-hạ vi-trần số đại B- 5 - 
tát hai đời sẽ đặng vô-thưựng ehánh-đẳng ehánh- 
giáe. Lại có một tứ-thiện-hạ vi - trẳn số đạí Bồ-tát 
một đời sẽ đang vô-thượng ehánh-đẳng ehánh-giáe. 
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Phụe hữu bát thế-giới vỉ-tràn so chúng-sanh giai 
phát a-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bò-đề tâm. 

2,- Phật thuỵết thị ehư Bồ - tát ma-ha-tát đấe 
đại pháp lợi thời, ư hư-khổng trung, vũ mạn-đà-la 
hoa, ma-ha mạn-đà-la hoa, dĩ tán vô-lượng bá thiên 
vạn ửe bửu thọ hạ sư-tử tòa thượng ehư Phật, tinh 
tán thẩt bửu tháp trung, sư-tử tòa thượng Thíeh-Ca 
Mâu-Ni Phật cập eửu điệt-độ Đa-Bửu Như-Lai, diệc 
tán nhứt thiết ehư đại Bò-tát, cập tứ' bộ chúng. 

Hựu vủ tế mạt ehiên«đà», trầm-thủy hưcrng đẳng, 
ư hư-không trung, thiên eo tự minh, điệu thinh thâm 
viễn. 

Hựu vũ thiên chủng thiên Y, thÙỴ chư anh-lạc, 
chưn châu anh-lạe, ma-ni chàu anh-lạc, như Ỷ ehâu 
anh-lạe, biến ư cửu phưưng, chúng bửu hưưng lư, 
thiêu vổ giá hương, tự nhiên eháu chí, eúng dường 
đại-chúng. 

Nhứt nhứt Phật thượng hữu chư Bồ- tát chấp trì 
phan eái, thứ đệ nhi thượng chí ư Phạm-thiên. Thị 
chư Bồ-tát đĩ điệu âm thinh, ea vò-lượng tụng tán 1 
thán chư Phật. 

Nhĩ thời, Di-Lặe Bò-tát tùng tòa nhi khởi, thiên 
đản hữu kiên, hiệp chưởng hưómg Phật, nhi thuYết 
kệ ngôn ỉ 


8.- Phật thuỵốt hi hữu 

pháp 

Thế-Tôn hửu đại lực 
Vô số chư Phật~tử 
ThuYết đẳc pháp lợi giả 
Hoặc trụ bất-thối địa 
Hoặc vô ngại nhạo thuỵết 


Tích sở vỉ tâng văn 

Thọ mạng bãt khả lượng 
Văn Thế-Tôn phân biệt 
Hoan hỉ sung biển thản. 
Hoặc đắc đà-la-*ni 
Vạn ức triền-tong-tri. 
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PHÀM < PHÂN-BIỆT CÔNG-ĐỜC » 


Lại có tám thế -giới vĩ-trần sõ ehủng-sanh đèu 
phát tàm vô-thượng ehánh-đẳng ehánh-giáe. 

2 .- Lúc đức Phật nói eáe vị đại Bỏ-tát đó đặng 
phát lợi (17), trên giữa hir-không, rư(ýi hoa Mạn-đà- 
la, hoâ Ma-ha mạn-dà-la, đề rải vô-lượng trăm nghìn 
muôn ửc các đức Phật ngồi trên tòa sư-tử dưó'i cội 
câỵ báu, và rải đức Thíeh-Ca Mâư-Ni Phật cùng đửe 
Đa- Bửu Phật ngồi trên tòa sư -tử trong tháp bảỵ 
báu ỉ cùng rải tât cả. các dại Bổ-tát và bổn bộ chúng. 

Lại rưới bột gỗ chiên-đàn, trầm-thuỷ hưomg v.v... 
trong* hư-không* trống trời tự kêu tiếng haỵ sâu xa. 

Lại rải nghìn thứ thiên Ỵ, thòng các chuỗi ngọc, 
chuỗi ngoe ehơn-ehâu, chuỗi châu ma-ni, chuỗi ehâu 
như Ỷ khắp cả chín phương, các lò hương báu đọt 
hương vô-giá tự-nhiên khắp đến eúng-dường đại- 
chúng. 

Mỗi trên đửe Phật có các vị Bồ-tát nắm cầm phan 
long, thử đệ mà lên dến trời Phạm-Thiên. Các vị Bd- 
tnt dó dùng tiếng tăm haỵ, ca vô-lượng bài tụng ngợi 
khen cốc đức Phật. 


Khi ỔỴ, ngài Di-Lặe Bồ-tát từ chỗ ngồi dửng đậY, 
trịch ao bàỵ vai hữu, ehắp taỴ hướng vẽ phía Phật 
ma nỗi kệ rằng : 


3.- Phật nói pháp ít có, Từ xưa chưa tững nghe. 


Thế-Tôn cỗ sức lớn, 

Vô sb eáe Phật-tử’ 

Nói đặng pháp lợi đó, 
Hoặc trụ bựe bát-thối, 
lio£e YÒ-iiỹại nbạo-thuỵẽt 


Thọ mạng chẳng thề lường. 
Nghe Thế-Tôn phân biệt 
Vui mừng đàY khắp thân. 
Hoặc đặng đà-la-ni, 

Muôn ức triẽn tdng-trì. 


™ PHẢ í’- HOA R INH ẨM 

Hoặe hữu đại-thiẽn-giới Vi-trần sò Bồ-tát 


Các eác giai năng chuyên 

Phục hữu trung-thiên-giới 
Các các giai năng chuyền 

Phục hữu tiều-thiên-giới 
Dư các bát sanh tại 

Phục hữu tứ, tam, nhị 
Vi-tnần chư Bd-tát 
Hoặc nhứt tứ-thiên-hạ 
Dư hữu nhứt sanh tại 

Như thị đẳng ehúng-sanh 
Đắc vô-Iượng vô-lậu 
Phục hữu bát thế-giới 
Văn Phật thuyết thọ mạng 

4,- Thê'-Tôn thuyết vô- 

lượng 

Đa hửu sở nhiêu ích 
Vủ thiên mạn-đà-la 
Thích, Phạm như hằng sa 
Vũ ehiên-đản, trầm-thủy 
Như điều phi không hạ 
Thiên cò hư-không trung 
Thiên Y thiên vạn chủng 
Chúng bửu diệu hương lư 
Tự nhiên tãt châu biến 
Kỳ đại Bò-tát chúng 
Cao điệu vạn ức chủng 
Nhứt nhứt chư Phật tiền 


Bát-thối chỉ pháp luân. 
Vi-tràn số Bd-tổt 
Thanh tịnh chi pháp luân. 

Vi-trần sổ Bồ-tát 
Đương đắe thành Phật đạo. 

Như thử tử thiên hạ 
Tùy sò sanh thành Phật. 
Vi-trăn sổ B6-tát 
Đương thành nhửt-thièt- 

trí. 

Văn Phật thọ trường viễn 
Thanh-tịnh chi quả báo. 
Vi-tràn sò chúng-sanh 
Giai phát vô-thượng tâm. 

Bất khả tư nghi pháp 

Như hư-không vỏ-biên 
Ma-ha mạn-đà-Ia 
Võ số Phật độ lai 
Tan phân nhi loạn trụy 
Cúng tán ư chư Phật. 

Tự nhiên xuát diệu thinh 
Triền chuyền nhi lai hạ 
Thiêu vô giá chi hương 
Cúng-đường chư Thế-tôn. 
Chãp thái bửu phan cái 
Thứ đệ chí Phạm-Thiên. 
Bửu tràng huyên thắng 

phan 
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Hoặe eỗ eõi đại-thiên 
Mỗi vị đều nói đượe 

Hoậe eỏ trung-thlẽn -giới 
Mỗi vị đều có thề 

Lọi cỗ tiều-thiên-giới 
Còn dư lại tám đò i 
Lọi có bốn, ba, hai 
So vi-trần Bd-tát 
Hoặc một tứ-thién-hạ 
Còn dư có một đờ'i 
Hồng ehúng-sanh như thế 
Dộng vô-lưọ-ng quả báo 
Lại eó tám thế-giới 
Nghe Phật nói thọ mạng 

4 ,- Thè'~tôn nói vô-lượng 

Nhiều được có lợi ích 
Rưó'i hoa thiên mạn-đà 
Thích, Phạm như hằng-sa 
Rưới chiên đàn trầm thủy 
Như chim bay liệng đáp 
T rtìing trời trong hư không 
Ao tPỜi nghìn muôn thứ 
Cấc lò hưo ng đẹp báu 
Tụ nhiên đều cùng khắp 
Chung đại Bò-tát kia 
Cao đẹp muôn ức thứ 
Triróc mỗi mỗi dức Phật 


Số vi-trần Bd-tát 
Pháp - luân bốt - thổi “ 

chuyền. 

So vi-trần Bò-tát 
Chuyền pháp-luân thanh- 

tịnh. 

So ví-tràn Bồ-tỗt 
Sẽ đặng thành Phật đạo. 
Tứ-tniên-hạ như thè' 

Theo số đời thành Phật. 
SỐ vi-trần Bò-tát 
Sẽ thành nbứt-thiết-trĩ. 
Nghe Phật thọ đài lâu 
Vô-lậu rát thanh-tịnh. 

SỐ vi-trăn ehúng-sanh 
Đẽu phát tâm vỗ-thượng. 

Bất khả tư-nghị pháp 

Như hư-không vô-biên 
Hoa ma-ha mạn-đà 
Vò sò cõi Phật đến 
Lăng xăng loạn sạ xuống 
Rải cúng các đức Phật. 
Tự nhiên vang tiêng mầu, 
Xoay chuyền mà rơi xuống 
Đốt hương quý vô giá 
Cúng-dường các Thế-tôn. 
Cầm phan lọng bảy báu 
Thứ lớp đến Phạm-Thiên. 
Tràng báu treo phan tốt 
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Diệe đi thiên vạn kệ 
Như thị chủng chủng sự 
Văn Phật thọ vô-lưọ'ng, 
Phật đanh ván thập- 

phương, 
Nhứt thiết eụ thiện eăn 


Ca vịnh chư Như-Lai. 
Tích sở vị tằng hữu, 
Nhứt thiết giai hoan-hỉ. 
Quảng nhiêu íeh chúng - 

sanh, 

Dĩ trợ vô-thượng tâm. 


5,- Nhĩ thời Phật cáo Di-Lặe Bò-tát ma-ha-tát : 
«A-Dật-Đaỉ Kỳ hữu ehúng-sanh, văn Phật tho mạng 
trường viễn như thị/ nãi chí năng sanh nhứt niệm tín 
giải, sỏ" đắc công đức vô hữu hạn lưọ'ng. Nhược hũ'ii 
thỉện-nam tử, thiện- nữ nhơn vị a-nậu-đa-Ia tam - 
miêu tam-bd-đề cố. ư bãt thập vạn ức na-cĩo-tha kiếp, 
hành ngũ ba-ỉa-mật: đàn ba-la-mật, thi-la ba-la-mật, 
sẳn-đè ba-la-mật, tì-lê-đa ba-ĩa-mật, thièn ba-la-mật, 
trừ bát-nhã ba-la-mật, dĩ thị công-dứe tỉ tiền eông- 
đửc, bã phàn thiên phần, bá thiên vạn ức phân, bất 
c ập kỳ nhứt, nâi chí toán so thí-đụ, sỏ' bất năng tri. 
Nhược thiện-nam-tử, thiện -nữ nhơn, hữu như thị 
công -đức, ư a-nậu-đa-la tam -miêu tam -bồ -đề thối 
giả, vô hữu thị xứ ». 


Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuỵên thử nghĩa nhỉ 
thuyết kệ ngôn : 


6.- Nhược nhơn cầu 
Phật huệ, 
Na-đo-tha kiếp số, 
ư thị chư kiếp trung 
Cập Duyên-giác đệ-tử 
Trân dị chì ằm thực, 
Chiên-ạàn lập tinh-xá. 


Ư bát thập vạn ửc 

Hành ngũ ba-Ia-mật. 
Bố-thí cúng dường Phật 
Tinh ehư Bỏ-tát chúng/ 
Thượng phục dữ ngọạ cụ, 
Dĩ viện lâm trang-nghiêm. 
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Cũng đùng nghìn muôn kệ 
Như thẽ các món việc 
Ngha Phật thọ vô~lượng, 
Phật tiếng đồn mười 

phương, 

Tãt cả đủ căn lành 


Ca vịnh eáe Như-Laĩ. 

Từ xưa chưa từng eó, 
Tất eả đều vui mừng. 
Rộng lợi íeh chúng-sanh, 

Đề trợ tâm vô-thượng. 


8.- Lúe bấỴ giờ, Phật bảo ngài Di-Lặe đại Bò- 
tát ỉ «A-Dật-Đaí Có ehúng-sanh nào nghe đức Phật 
thọ-inạmg dài làu như thẽ, nhẫn đến eó thề sanh một 
niệm tín giải, đặng eông-đứe không thề hạn lưọng 
được. Nếu eó thiện-nam tử, tlìiện-nữ nhơn, vì đạo 
vô-thưọng chánh-đẳag chốnh-gỉáe, trong tám mưoũ 
muôn ức na-đo-tha kiếp tư năm pháp ba-la-mật ; Bố- 
thí ba-la-mật, trì-giớỉ ba-la-mật, nhẫn-nhụe ba-la-mật, 
tinh-tãn ba-la-mật, thien-định ba-la-mật, trừ trí-huệ 
ba-la-mật, dem công dứe nầỵ sánh vói công đứe tín- 
giải trướe, trăm phần, nghìn phần, trám nghìn muôn 
ức phán chảng kịp một, nhẫn đến tính đếm, thí dụ, 
không thề bièt được. Nêu thiện-nam tử, thiện-nừ- 
nhơn có công dứe như thế mà thối thất nơi vô~ 
thượng ehánh-đẳng ehánh-giáe, thời quỵết không có 
lẽ đó. » 


Khỉ ấỵ đúc Thế-Tôn 
mà nói kệ rầng I 

6.- Nếu ngưòi eău huệ 

Phật 

Na-đo-tha kiếp sò, 

Ờ trang các kiếp đó 
Và Duỵên-giáe đệ-tử j 
ĐỒ uống ăn báu lạ, 
Chiên-đàn dựng tinh-xá, 


muốn tuyên lại nghĩa trên 

Trong tám mươi muôn ức 

Tu năm ba-la-mật. 

Bố-thí cúng dường Phật 
Cùng các chúng Bổ-tát, 
Thượng phụe và đò nằm, 
Dùng vườn rừng trang- 

nghiêm. 
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Như thị đẳng bố - thí Chủng ehủng giai vi-diệu 

Tận thử ehư kiểp sò Dĩ hồi-hư<ýng Phật-đạo, 

Nhược phụe trì cầm giới Thanh-tịnh vô khuyết lậu 
Cáu hư vô-thưọng đạo Chư Phật ehi sử thán, 
Nhượe phụe hành nhẫn- Trụ ư diẻu nhu địa 

nhụe 

Thiết chúng ác lai da Kỵ tâm bát khuynh động 

Chư hữu đắc pháp giả Hoài ư tảng-thưọng-mạn 

Vị thử sỏ* khinh não Như thị diệe năng nhẫn. 

Nhược phục cần tinh-tẩn Chí niệm thưcrng kiên cố 
Ư vô - lượng ức kiểp Nhứt tâm bát giải tức, 

Hựu ư vô sổ kiếp Trụ ư không nhàn xứ 

Nhượe tọa nhược kinh Trừ thùy thưòng nhiếp 

hành tâm 

Dĩ thị nhơn-đuyên eò Năng sanh ehư thiền-định 
Bát thập ức vạn kiếp An-trụ tàm bất loạn 
Trì thử nhứt tâm phước Nguyện cầu vô-thưọng- 

đạo 

Ngã đẳe nhửt-thiết-trí Tận chư thiẽn-định tế, 

Thị nhơn ư bá thiên Vạn ức kiếp sò trung 

Hành thử chư eông-đức Như thượng chi sở thuyết, 

Hữu thiện-nam nữ đẳng Văn ngả thuyết thọ mạng 
Nãi chỉ nhứt niệm tín Kỳ phướe quá ư bỉ, 
Nhược nho n tát vô hữu Nhứt-thiẽt chư nghi hối 
Thản tâm tu du tín Kỳ phước vi như thử. 

Kỳ hữu chư Bồ-tát Vô -lượng kiếp hành đạo 

Văn ngã thuyết thọ mạng Thị tắc năng tín thọ 
Như thị chư nhơn đẳng Đảnh thọ thử kinh điền 
Nguyện ngâ ư vị-lai Trường thọ độ chúng-sanh 
Như kim nhựt Thế-tôn Chư Thích trung chi vương 
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Bố-thí như thê' thảy, 

Hết các kiếp sò náy, 

Nếu lại gìn cám giới, 

Cầu nơi đạo vô-thượng 
Nếu lại tu nhẫn-nhụe 

Dầu eáe áe đến hại, 

Cáe người có đưọ j c pháp 

Bị bọn nầy khinh não, 
Hoặc lại siêng tinh-tấn, 
Trong vô-lượng ửe kiếp 
Lại trong vô-số kiếp 
Hoặc ngồi hoặc kình-hảnh, 

Do các nhân-duỵên đỏ 
Tám mươi ức muôn kiếp 
Đem phước thiền-định đó 

Ta đặng nhứt-thỉết-trí 
Người đó trong trăm nghìn 
Tu các eông-đứe nay, 

Có thiện-nam, tín-nữ, 

Nhẫn đến một niệm tin, 
Nếu người trọn không cỗ 
Thân tâm giây lát tin, 

Nếu có các Bd-tảt 
Nghe ta nói thọ mạng 
Các hàng người như thể 
Nguyện ta thuỏ 1 vị-lai 
Như Thế-Tôn ngày nay 


Cảe món đều vi điệu, 

Đề hổi hướng Phật dạo. 
Thanh tịnh không thiếu sót 
Được các Phật ngợi khen, 
Trụ nơi chỗ điều nhu, 

Tâm đỏ chẳng khuynh- 

động, 

Cưu lòng tăng-thượng- 

mạn, 

Như thè' đều nhẫn được. 
Chí niệm thường bền vững 
Một lòng chẳng trễ thôi. 
Trụ nơi chỗ vẳng-vẻ, 

Trừ ngu thường nhiếp tâm 

Hay sanh eáe thiền-định, 
An-trụ tâm chẳng loạn, 
Nguyện câu đạo vô- 

thượng. 

Tận ngằn các thiền-định, 
Muôn ức kiếp sổ làu 
Như trên đã nói rõ. 

Nghe ta nói thọ mạng, 
Phước dây hơn phước kia 
Tát cả các nghi-hối, 
Phước đỏ nhiều như thế. 
Vô-lượng kiếp hành đạo, 
Đây thời tin nhận được. 
Đảnh thọ kinh-điền nầy, 
Sống làu độ ehúng-sanh, 
Yua trong eáe họ Thích, 
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Đạo-tràng sư-tử hầu, 

Ngả đẳng vị-lại thê' 

Tọa ư đạo-tràng thời 
Nhưựe hữu thâm tâm giả 
Đa văn năng tồng-trì, 
Như thị ehi nhem đẳng 


Thuyết pháp vô-sử-úy. 
Nhứt thiết sử tôn kính, 
Thuyết thọ điệe như thị. 
Thanh-tịnh nhi ehăt trực 
Tùy nghĩa giải Phật ngữ, 
Ư thử vô hữu nghi. 


7.- « Hựu A-Dật-Đaỉ Nhược hữu văn Phật thọ 
mạng trường viễn giải kỳ ngôn thú, thị nhom sỏ' đắe 
cõng-đửe, võ hữu hạn lưựng, năng khửỉ Như- Lai vô- 
thưọmg ehi huệ. Hà huống quảng vàn thị kinh, nhược 
giáo nhom văn, nhưực tự trì, nbưựe giáo nhom trì, 
nhưựe tự thư, nhưựe giáo nhưn tho*, nhưựe cỉĩ hoa 
hưưng anh-lạe, tràng-phan, tắng-eãi, hưưng-du, tô- 
đỗng, eúng-dường kinh quyền, thị nhon eông-đứe vô- 
lượng vô-biên, năng sanh nhứt-thiết ehủng-trí. 

A-Dật Đa ! Nhược thiện-nam tử, thiện-nử nhưn, 
văn ngả thuyết thọ mạng trườ ng viễn, thâm tâm tín- 
giải, tắc vi kiến Phật thưòmg tại Kỳ-xà-quật sưn, 
cọng đại Bô - tát, chư Thinh - văn chúng, vi nhiễu 
thuyết pháp. 

Hựu kiến thừ Ta-bà thế-giứi, kỳ địa lưu-ly thản- 
nhỉên bình chánh, Diêm-phù-đàn kim dĩ gỉứi bát đạo, 
bửu thọ hàng liệt, chư đài lầu quán giai tất bửu thành, 
kỳ Bô-tát chủng hàm xử* kỳ trung. Nhưựe hữu năng 
như thị quán giả, đưưng tri thị vi thâm tín giải tưứng, 

Hựu phục Như- Lai diệt hậu, nhược văn thị kinh 
nhi bát hủy tỉ, khỏi tùy hỉ tãm, đưưng tri dĩ vi thâm 
tín giải tưứng, hà huống đọc tụng, thọ trì chi giả, 
tư nhưn tắc vi đảnh đál Như-Laì. 
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Đạo tràng rền tiếng lớn, Nói phốp không sợ-sệt. 
Chúng tạ đòi vị-lai Đượe mọi người tôn kính, 

Lủe ngòi nơi đạo-tràng Nói thọ mạng eũng thế, 
Nếu có người thâm tâm Trong sạch mà ngay thật. 

Họe rộng hay tồng-trì, TÙY nghĩa giải lơi Phạt, ' 

Những người như thế đỏ Nơì đây khong eó nghi. 

7.- « Lại A- Dật- Đa! Nếu eó người nghe nói đứe 
Phật thọ mạng đài lâu, hiều Ý thú của lời nói đó, người 
năỵ đặng eông đứe không eó hạn lưọ*ng, eó thề sanh 
huệ vô-thưựng eủa Như -Lai. Huống ỉa ngươi rong 
"SỊ 16 kình nầỴ, hoặe bảo người nghe, hoặe tự thô-tri, 
hoặc bảo người thọ-trì, hoặc tự chép, hoạe bảo ngươi 
ehẻp, họặc đem hoa hương, ehuỗi ngọe, tràng -phan, 
lọng nhiêu, đầu thơm, đèn nên, cúng đường quyền 
kinh, eông-đức eủa ngưòn nầy vô -lượng vô-biên eó 
thề sanh nhửt-thiết ehủng-trí. 

A - Dật - Đa ỉ Nếu thiện - nam tử, thiện-nữ nhơn 
nghe ta nỏi thọ mạng đài lâu sanh lòng tin hiễu chắc, 
thời ehính là thầy đứe Phật thường ở núi Kỳ-xà-quậL 
cung ehúng Bồ-tát lớn và hàng Thanh-văn vây quanh 
nói pháp. 

L ?ỉ thỒY f ÔÍ Ta ' bà nầ Y đát bằng lưu -ly ngang 
liền bẳng thẳng, dãy vàng Diêm - phù - đàn đề ngăn 
tám nẻo đường, eày báu bằng hàng, eáe đài lầu nhà 
thảy đèu eáe thử báu hiệp thanh, ehúng Bò-tát đèu ở 
trong đó. Nếu có ngưòi tưởng quán được như thế, 
phải biết đó là tướng tin hiều sâu ehắe. 

Và lại sau đửe Như-Lai điệt-độ, nếu eó người nghe 
kinh này mà không chê-bai, sanh lòng tùy hỉ, phải 
biè't đó đã là tưổmg tin hiẽu sâu chắe, huống là người 
đọe, tụng, thọ trì kinh nầỵ, người nây thời là kẻ đầu 
ớội đứe Như-Laí. 
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A-Dật-Đa! Thị thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn bốt 
tu vị ngã phục khởi tháp tự, cập táe tăng phường, 
dĩ tư sự cúng-dường chủng tâng. Sừ-dĩ giả hà? Thị 
thiện-nam tử, thiện-nữ nhon thọ -trì dọc tụng thị 
kinh-diền giả, vi dĩ khỏâ tháp, tạo lập táng phương, 
cúng- dường ehủng tăng ; tắc vi dĩ Phật Xá-Lợi khởi 
thát bửu tháp, eao quảng tiệm tiều ehĩ ư Phạm-thièn, 
huyên ehư phan-Gối, eập chúng bửu linh, hoa hu o ng 
anh-lạe, mạt-hương, đỒ-hưo*ng, thiêu-hưong, chúng 
cồ, kỵ-nhạc, tiêu-dịeh, khổng hâu, chủng chủng võ- 
hy, dĩ diệú âm thinh, ca bại tán tụng, tẳe vi ư vô- 
lương thiên vạn ức kiếp tác thị cúng -đường dĩ. 

A-Dật-Da ĩ Nhược ngã diệt hậu, văn thị kình điền 
hữu năng thọ trì, nhược tự thơ, nhược giảo -nhơn 
thơ, tẳe vi khởi lập táng phường, di xích chiên- đàn 
tác chư điện đường tam thập hữu nhị, cao bát-đa-la- 
tho, eao quảng nghiêm hảo, bá thiên tỳ- kheo ư kỳ 
trung chỉ. Yien lam dục trì, kinh hành, thiền khọt, 
y-phụe, ầm-thựe, sàng-phụe, thang dượe, nhứt thiết 
lạc cụ sung mãn kỳ trung, như thị táng phưòng 
đường eáe nhược can bá thiên vạn ửe kỳ số vô- 
lượng, dĩ thử hiện tiến eúng-đưò'ng ư ngã eập tỳ- 
kheo tăng. 

Thị cố ngã thuyết í Như-Lai diệt hậu nhược hữ u 
thọ -trì đọe tụng, vị tha nhơn thuyết, nhưọe tự 
thờ, n h ược giáo nhơn thơ, cúng - dường kinh 
quyền, bảt tu phục khởi tháp tự, eập tạo tảng 
phường cúng-dưòng chúng tăng. Huống phục hưu 
nhơn năng trì thị kinh kiệm hành bô-thì, tri giơi, 
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A-Dật~Ba ỉ Thíện-nam tử cùng thiện-nữ nhon đỗ 
chẳng can lại vì ta mà dựng chùa tháp, và cất táng 
phường dùng bon sự cúng - dườ ng đề cúng » dường 
chúng tăng. Vì sao? Vì thiện-nam tử, thiện-nữ nho n đỗ 
thọ trì, đọe tụng kinh điền này thò i là đâ dựng tháp 
tạo lập tăng-phưừng cúng - đưò ng chúng tăng, thời 
là đam xá-Iợi của Phật dựng tháp bảỵ báu cao rộng 
nhỏ lân lên đến trời Phạm-Thỉên, treo eáe phan lọng 
và cãe linh báu, hoa, hương, chuỗi ngọc, hưưng bột, 
hương xoa, hương đốt, các tròng, kỹ nhạc, ống tiêu. 
Ống địch, không-hầu, các thử múa chơi, dùng tiếng 
giọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô- 
krợng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc eủng-đường 
đó ròi. 


A-Dật-Đa í Nếu sau khi ta đỉệt-độ, nghe kinh điền 
này, eỗ người hay thọ trì, hoặc tụ ehép, hoặc bảo 
người chép, thò i là dựng lập tỗng phường, dùng gỗ 
ehỉên-dàn đỏ làm các cung điện nhà cửa ba mươi hai 
sở, cao bằng tám cây đa-la, cao rộng nghiêm đẹp, 
trăm nghìn tỳ-kheo ỏ' nơi trong đỏ, Vườn, rừng, ao 
tắm, chỗ kinh hành, hang ngdỉ thiền, y-phục, đò uống 
án, giường nệm, thuốc thang, tất cả đo vuí dầy đầy 
trong đỗ, tảng phường cò ngẳn áy trảm nghìn muôn 
ửe nhà gác như thế, sb đó nhiểu vô-lưọng, dùng đè 
hiện tiẻn củng-duò ng nơi ta và tỳ-kheo tầng. 

Cho nên ta nỗi : Sau khi ta diệt-độ nếu cỏ người 
thọ trì. dọc tụng, vì người khác nói, hoặc bảo người 
chép, cùng - dí ròng quyèn kinh thời chảng eần lại 
đựng chùa tháp và tạo lập tàng phườ ng cúng-đưò ng 
chúng tăng. Huống lại eó người hay thọ-trì kinh này 
mà gòm tu hành bò-tỉỉí, trì giói, nhản-nhụe, tính-tãn, 
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nhẫn-nhục, tinh-tồn, nhửt-tâm, trí -huệ, kỳ đức tối 
thắng, vô-lượng vô-biên. 

Thí như hư-không, đông, tây, nam, bắe, tử duy 
thượng hạ, vô -lượng vô -biên, thị nhơn công -đức, 
điệe phụe như thị vô-lượng vô-bĩên, tật chỉ nhứt-thiết 
chủng-trí. Nhượe nhơn đọc tụng, thọ trì thị kinh, vị 
tha nhơn thuyết, nhược tự thơ, nhược gỉáo nhơn thơị 
phụe năng khởi tháp, cập tạo tăng phường, eúng- 
đường tán thán Thanh-văn chủng táng, diệc đĩ bá 
thiên vạn ức tán thán chỉ pháp, tán thán Bò-tát eông- 
đức. 

Hựu vị tha nhơn chủng chủng nhân-duyên, tùy 
nghĩa giải thuyết thử Pháp - Hoa kinh, phục năng 
thanh - tịnh trì - giới dữ nhu hòa giả nhi cọng đồng 
chỉ, nhẫn-nhục vô sân, ehí niệm kiên cổ, thường quý 
tọa thiền đẳe chư thâm định, tỉnh - tấn dõng -mãnh 
nhiếp chư thiện pháp, lợi eăn trí -huệ thiện đáp vàn 
nạn. 

A-Dật-Đa ! Nhược ngã diệt hậu, chư thiện-nam 
tử, thiện - nữ nhơn thọ trì, độc tụng thị kinh điền 
giả, phục hữu như thị chư thiện eông-đức, đương trỉ 
thị nhơn đĩ thủ đạo-tràng cận a-nậu-đa-la tam-miệu 
tam-bd-đề, tọa đạo thọ hạ. 

A- Dật- Da ỉ Thị thiện -nam tử, thiện -nữ nhơn, 
nhược tọa, nhược lập, nhược kinh hành xứ, thử trung 
tiện ưng khởi tháp, nhứt thiết thiên nhơn giai ưng 
eúng-dường như Phật chi tháp. » 

Nhĩ thời Thế - Tôn dụe trùng tuyên thử nghĩa 
nhi thuyết kệ ngôn : 

8.- Nhược ngã diệt độ hậu Năng phụng trì thử kinh, 
Tư nhơn phước vô-lương Như thượng chi sơ thuyết. 
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nhửt-tâm, trí-huệ, eông-đirc của người đâỵ rất thù- 
thắng vô-lượng vỏ-biên, 

Thĩ như hư-không, đông, tâỵ, nam, bẳe, bốn phía 
tren, dưới vô-lượng vô-bièn, công-đứe eủa ngươi đó 

fí- n ? 1 Ị i , như V 10 vô " lư 9‘ n 9 vô-biên mau đến bựe nhất 
thiết ehủng-trí, Nếu có ngưòá đọe tụng thọ trì kinh 
nay vì người khác nói, hoặc tự êhẻpị hoặc bảo ngươi 
Ị ại , eó th f dựng tháp cùng tạo lập tăng phương 
cúng-đường khen ngợi ehúng Thanh-van tăng, cung 
dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen 
eông-đứe eủa Bỏ-tát. 

vỉ người khác dùng eáe món nhân-đuYẻn theo 
nghĩa giải nói kinh Pháp-Hoa nay, lại eỏ thề thanh- 
tịnh trì-giới cùng người nhu-hòa mẩ chung cung ỏ*, 
nh ?. n '”! 1 < ; ® không sân ehí niệm bền vững, thường quỵ 
ngoi thièn đặng eáe món định sâu, tinh-tấn mạnh-nìe 

nhiếp các pháp lành, căn lành trí sảng, giỏi gạn hoi 
dãp. 

,, f u ‘^ t ‘^ aỉ , Nếu < sau khỉ ta diệt-độ các thiện-nam 
tư, thiện-nữ nhon thọ trì, đọc tụng kinh điẽn này lại 
co các eông-đứe lành như thể, phải biết ngữừi đỏ đă 

5”?. đ f.°' t í Pàĩ ?? vô- thượng ehánh-đẳng ehánh-giác 

ngoi dưới Gội đạo-thọ, 

Ch í eủa thi ê n ' nam tử cùng thiện -nữ 
nhơn dó hoặe ngòi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn 

-! n xâ y th * p » i ăt cả tpừi ’ n 9 ưcri dểu phải cúng-dường 
như tháp eủa Phật.» 

. t ấ Ỵ đứe Thế -Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên 
mà noỉ kệ rầng ỉ 

khi , ta diệt- độ Hay phụng trì kỉnh náy, 
Người đỏ phước vô-ỉượng Nhữ trển đã nói ro. 
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Thị tẳe vi eụ túe 

Đĩ xá-lợi khởi tháp 
Biều sát thậm eao quảng, 
Bửu linh thiên vạn ức, 
Hựu ư vô-lượng kiếp 
Hoa hương chư anh-lạe, 
Nhiên hương du tô đăng, 

Ẵe thế pháp mạt thời 
Tắe vi dĩ như thượng 
Nhược năng trì thử kinh, 
Dĩ ngưu đầu chiên-đàn, 

Đường hữu tam thập nhị, 
Thượng soạn diệu ỵ phục, 
Bá thiên chúng trụ xứ, 

Kinh hành cập thiền khốt, 

Nhược hữu tín giải tâm, 
Nhược phục giáo nhơn thơ 

Tán hoa-hương, mạt 

hương, 

A-đẻ mục~đa-dà, 

Như thị cúng-dường giả 

Như hư-không vô-biên, 
Huống phục trì .thử kinh, 

Nhẫn -nhục nhạo thièn- 

định, 


Nhứt thiết chư cúng- 

đường, 

Thất bửu nhi trang nghiêm. 
Tiệm tiều chỉ Phạm-Thiên, 
Phong động xuất điệu âm. 
Nhỉ eúng-đường thử tháp, 
Thiên Y chúng kỹ nhạc, 
Châu táp thường chiếu 

minh. 

Năng trì thị kinh giả, 

Cụ túe chư eúng-đường, 
Tắc như Phật hiện tại. 
Khởi tăng-phường cúng- 

đường, 

Cao bát đa-la thọ, 

Sàng ngọa giai cụ túe. 
Viên lâm chư đục trì, 

Chủng chủng giai nghiêni 

hảo. 

Thọ trì, đọc, tụng, thơ, 

Cập củng-dường kinh 

quyền. 

Dĩ tu mạn chiêm bặe, 

Huân du thường nhiên chi, 

Đẳe vô-lượng eông-đứe, 

Kỵ phước diệe như thị. 
Kiêm bò-thỉ, trì«gió'í, 

Bất sàn, bất áe khầu, 
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ĐÓ thời là đầỵ-đủ 

Dùng xá-lợi xâỵ tháp 
Chùa-ehiền rãt eao rộng, 
Linh báu nghìn muôn ức, 
Lại trong vô-lượng kỉếp 
Hoa, hương eáe chuỗi ngọc, 
Thắp đèn dầu tò thơm, 

Lúc đời ác mạt pháp 
Thòi là đã đầỵ-đủ 
Nếu hay trì kinh nẳỴ, 
Dùng ngưu-đầu ehiên-đàn, 

Nhà ba mươi hai sở, 

ĐỒ ngon ỵ-phụe tốt, 

Trăm nghìn chúng 

nương ờ, 

Chỗ kinh hành, ngòi thiển, 

Nểu eỏ lòng tín hiều, 

Nếu lại bảo người biên 

Rải hoa hương, hương bòt, 

A-dế, mụe-da-đà, 

Người eúng-đưòng như 

thế 

Như hư-khòng vò-biên, 
Huống lại trì kình náy, 
.Nhẫn-nhục, ua thicn-định, 


Tất eả eáe eúng-duòng, 

Bảy báu đe írang-nghièm. 
Nhỏ lần đến Phạm-thiên, 
Gỉó động vang tiếng mầu, 
Mà eúng-đưòng tháp đó, 
Tliìên-y các kỹ-nhạe, 

Quanh khắp thưò ng chiếu 

sáng, 

Người hay trì kinh nay, 
Cáe eúng-dường như trên. 
Thời như Phật hiện tại, 
Dựng tăng-phường cúng- 

đường, 

Cao tám cây Đa-la, 
Giường nẳm đều đầy-đủ. 
Vườn rừng các ao tẳm, 

Các món đều nghiêm tốt. 

Thọ trì, đọe, tụng, biên, 
Và eúng-đường kinh 

quỵền, 

Dùng tu-mạn, ehiêm bặe, 

ÍTóp dầu thường tốt đó. 

Đặng công-đứe vô-ỉượng, 

Phướe đó cũng như thế. 
Gổm bổ-thí, trì~gió'ỉ, 
Chẳng sân, chẳng ác khầu, 
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Cung kỉnh ư tháp miếu 
Viễn-Iy tự eao tâm 
Hữu vấn nạn bẩt sân 
N h ượe năng hành thị hạnh 

Nhược kiến thử pháp sư 
Ưng đĩ thiên hoa tán 
Đâu diện tiếp túe lễ 
Hựu ưng táe thị niệm í 
Đắc vô-lậu vô-vi 
Kỳ sử trụ ehỉ xử 
Nãi ehí thuyết nhứt kệ 
Trang nghiêm linh diệu 

hảo 

Phật- tử trụ thử địa 
Thường tại ư kỵ trung 


Khiêm hạ ehư Tỵ-kheo 
Thường tư duỵ trí-huệ 
Tùy thuận vị giải thuyết 
Công đứe bát khả lượng. 

Thành tựu như thị đức 
Thiên Y phũ kỳ thân 
Sanh tâm như Phật tưởng. 
Bất eửu nghệ đạo thọ 
Quảng lợi chư nhơn thiên 
Kinh hành nhược tọa ngọa 
Thị trung ưng khởi tháp 
Chủng chủng đĩ củng- 

đường. 

Thị tắc Phật thọ dụng 
Kinh hành cập tọa ngọa 
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Cung kỉnh nơi tháp miếu 
Xa lìa tâm tự eao 
Có gạn hỏi chẳng sân 
Nếu làm được hạnh đó 

Nếu thấy Pháp-sư này 
Phải dùng hoa trời rải 
Đầu mặt tiẽp chưn lạy 
Lại nên nghĩ thế nàỵ i 
Đặng vô-lậu vô-ví 
Chỗ trụ chỉ của kia 
Nhẫn đến nói một kệ 
Trang-nghiêm cho tốt đẹp 

Phật-từ ở chỗ này 
Thường ở nơi trong dó 


Khiêm hạ eổe Tỳ-kheo 
Thường nghĩ suy trí-huệ 
Tùy thuận vì giải nói 
Công - đức chẳng lường, 

được. 

Nên eông-đửe như thế 
Áo trời trùm thân kia 
Sanh lòng tưởng như Phật, 
Chẳng lâu đến đạo-thọ 
Rộng lợi các người trời 
Kinh hành hoặc ngòi nằm 
T rong đây nên xây tháp 
Các món đem eúng-dường, 

Thời là Phật thọ dụng 
Kinh hành và ngòi nằm. 


DIỆU-PHÁP LIẺN-HOA KINH 

QUYẾN ĐỆ NGŨ 


Tương cầu an -lạc, tứ pháp kiên hành, kế châu 
thân hoạch chăn gia thinh, tam giới băi đao binh, 
bồn tích quần minh, sa giới ngộ vô-sinh. 

Nam-mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bỏ-tát. 

(tam biền) 

Văn-Thù khải giáo, ủng hộ chon thuyên, kiên-tnì 
tử pháp đắe an nhiên, địa dũng chủng đa thiên, A-Dật 
tpùng tuỵên, thọ lượng quảng vô-biên. 

Nam-mô A-Dật-Đa Bò-tãt ma-ha-tát. ( tam biển) 


KINH DỈẸƯ-PHAP LIEN-HOA 

QUYÈN THỨ NĂM 


Toan eầu an-lạe, bốn pháp bền tu, thân đặng «kể 
châu » nồi tiêng nhà, ba cõi bãi đao binh, bồn và tích 
đèu rõ, sa giới chúng ngộ vô-sanh. 

Nam-Mô Pháp-Hoa Hộĩ-Thưựng Phật Bò-tát (ha ũn) % 

Đức Văn-Thù khải giáo, vùa giúp eho-n thuyên, bền 
giữa bốn pháp được an nhiên, từ đất vọt lên -húng 
nhiêu nghln, ngài A-Dật-Đa trùng tuỵên, thọ lượng 
rộng vô-biên, 

JNam mô A-Dật-Đa Bò-tát (ba lìn)* 


(ì) Ràù tẫt cả tưó-ng: có-không v.v... gọi Ik « thật-tướng » (tướng 
chưn-thật) , vỉ tất cả tưứng : có không v.v... đeu là hư dổi cả. 

(2 ) Ni-kiền-tử : Lỏa hỉnh ngoại-đạo (đạo ỏ* trằn truồng) cũng gọi 
là : * Vô tàm ngoại-đạo » (đạo kbồng biết hổ thẹn). 

(3) Lộ-giả-da-đà : Phái thuận-thẽ ngoạiđạo (đạo thuần theo thế-tuc) 
nghịch-lộ già -da-đà : Phái nghịch thuận - thể ngoại-dạo (đạo 
ch^ng trái vd-i thuận-thể ngoại-đạo). 

(4) Kẻ múa hát. 

(5) Chẳng phải thiệt dàn ông, như người loại céỉ, kẻ khồng nam 
cấn v.v... 

(ế) Kẻ đo-tễ, quân đao phủ. ) 

(7) Sac, thọ, tường, hành, thức nãm ẵm hay làm khô hại nên gọi 
ma. Các lòng tham, sần, dục, nghi v.v... thường làm rối rẵm, 
phiin-muộn rẫt khò hại nên gọi là ma. 

(8) Sau khi giáo-pháp của đức Thích-Ca diệt, mẫn tiễu kiễp thứ 
9, qua tiêu kiễp thứ 10, thốủ-kỳ kỉẽp-giảm người thọ 80.000 
tiĩai, đức Di-Lặc Bổ tát hiện thân thành Phật ở cõi này hỉệu 
ỉà « Di-Lặc Phật í. 

(9) của Di-Lặc Bô tát, tàu dịch là «c V^Nãng. Thẳng, còn Di« 
Lặc là họ. d§ch là * Từ-thị 
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(10) Cổ bốn: 1.- Thiết-luân-vưang (eai trị 1 ehốu thiên-hạ) 

2. - Đdng-luân-vưomg (eai trị 2 châu thiên-hạ) 

3. » Ngân-luân-vưcmg (cai trị 3 châu thiên-hạ) 

4 . - Kim- luân-vircrng (cai trị 4 châu thiên-hạ). 

Vì phưỗ*e nghiệp đò*i trirứe nên khi lên ngôi vua, eó xe báu 
tự-nhiên, hoặc bằng sắt, đồng, bạc, vàng hiện ra. Vua dùng 
xe đó mà đi tuan haỵ dẹp giặc trong cõi mình cai trị nên gọi 
là: aChuYẽn-luân-thánh-vưo*ng ». 

(11) Tiếng Phạm, dịch là « chánh định*. Mỏ*i vào cõi định gọi là 
«nhập», ỏ* trong cỏi định gọi là « trụ », từ cõi định dậỵ gọi 
là « xuất» (ra). 

(12) Những sách nói vầ phưo-ng pháp trị bịnh. 

(13) Sức tri nhận chắc no-i thề vô-sanh của các phốp. 

(14) « Đà-la-ni » tiếng Phạm, dịch là «tồng-trì», đu-ọ-e môn văn- 
trì-đà-la-ni n&Y thcri nghe pháp đẽu có thẽ hiều nhó* tẩt cả, 

(15) Băng môn nàỵ thcri u-a thích nói pháp không nhàm, khổng 
trệ ngại, tài biện luận vô-tận. 

(16) Ngoài bốn phía núi tu-di, trong biền « đại hàm hải » eó 4 
châu: 1.- Đông-Thắng-Thỉtn châu, 2.- Tâỵ-Ngiru-Hóa châu, 
3,- Bắc-Cu-Lô châu, 4.- Nam-Thiệm-BỘ châu cũng gọi Nam 
Diêm-Phù-B’ê chính là cõi đốt chúng ta hiện ỏ*. 

\'7 Vì nho-n-duỵên nghe pháp mà đặng lợi ích. 
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Tẳ kinh cứu bạn đổng học 


Đời Tùy, nịên hiệu Đại Nghiệp, có vị khách tâng đi đển miếu 
núi Thái sơn, muốn tạm nghỉ. Người giữ miểu nói: Đằy không 
có nhà nào khác, chỉ dưới hiên của miếu Thần có thê tạm nghỉ, 
nhưng vì gẳn đầy, những người nghỉ nơi đó đêu chết cà ». 

Khách Táng nói: « Không hề gi cho ta tạm nghỉ nơi đó». 
Người gỉử miếu bẫt đắcđíy ỉô-ĩ dọn giưửng cho Khách Tăng nghỉ 
dưới Liên miếu. 

1 ối đến, Khách-Tẵng ngoi ngay thẵng tụng kỉnh. Ước chừng 
một canh sau, nghe trong màn có tiểng vàng ngọc khua, giây lát 
co VỊ than từ trong màn ra lế lạy Khách-Tăng. Khách Tăng nói ỉ 
« Nghe người nói trước dây nhiều người bị chết tại chốn này, có 
phải là Đàn-Việt hại đó chăng, xin chớ hại ta». Than nói ; « Ngày 
trước tình cờ nhửng ngưòù mạng số sắp chết, nghe tiếng dộng 
cửa đệ tử, nhơn quá sợ mà chết, chớ chẳng phải đệ. tử làm hại, 
xin thầy chớ ỉo». Khách Tăng mời Thán ngoi nói chuyện. Lát sau 
Khách-Tăng hỏi: « Nghe nói 1 hẵn Tháỉ-sơn cai trị loài quỉ, có 
thật chăng » ? 

— Thăn đáp : « Đệ-tử phước bạc, chỉnh có thễ. 

Có phài thây muốn biết rõ việc người thân của Thăy dã ehẽt 
chăng ? J> 

— lăng nói: Ta có hai bạn đổng học đã chết muốn thãy đó. 

— Thần ù ỏi tên hiệu rối nói • « Một người đã dâu thai làm 
người, còn một người bị tội nặng đương ở địa-ngục, không thè 
kêu đền ncu Thày muổn thấy cũng có the đưọx K 
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Tăng rãt mừng, liền đứng dậy đì theo Thằn, Không bao 
xa. thẫy nhà ngục lửa cháy đỏ rực. Thăn dẳt Tăng vào một nhà, 
xa tháy một người đương ở trong lửa rên la nói không ra tiếng, 
thân thê nám đen không nhìn tiưọ-c, mùi thịt cháy hôi khét khiến 
người đau lùng. 

Thần nói: Chính ông ấy <ỉó, Tfc»y còn muốn đỉ xem vài nơi 
khác chăng ? ». 

— " Tăng buon rầu xin trờ ve. Giây lát đến miếu, lại cùng 
Thăn ngồi. Tăng hỏi thân cách cứu bạn học. Thân nói : « Có thề 
đặng lắm. 1 hay nễu tà được cho ông ầy một bộ kinh Pháp. Hoa, 
thời chắc ỏng ẵy đặng khỏi*. 


Bấy giờ trời gán sáng. Than lù biệt Tăng vào trong. 

— Sáng, người giứ miếu thẩy Khách-Tăng van yên lành, ỉãy 
làm lạ hỏi, Tăng thuật chuyện trong đêm lại. 


Khách-Tăng về chùa vì bạn tả kỉnh Pháp-Hoa, tả xong, đóng 
bìa cắt xén tử- tế lại mang kinh đen miếu. Đêm đó Thăn ra chào 
hỏi mừng rở, hỏi thẵm dến có việc chi, Khách-Tăng đem chuyện 
tả kinh xong nói với Thăn. 

— Thẫn nói: « Đệ từ đã biết rô việc ẩy. Thây vi bạn tả kinh, 
lúc mới chép để mục thời òng ẵy dâ khỏi kho, hiện dã thác sanh 
vào nhon gian roi, chỗ này không dược tịnh. khiết không thễ thờ 
kỉnh, xin thầy đem kinh về chùa ». 

Cùng nhau đàm luận, gần sáng, Than ỉừ Khách Tăng vào 
tsvng, Tăng lại mang kình ve chùa. 

Qĩt&n ỈĨỈỊ i-Giá Trương- Đức tự nói : « Khi óng trăn nhậm ờ 

CMu-Dưy.ệa cố ITÍÌ việc trên ». 

(Lệì-l’ă Ths&tìg-iĩur Đteò"H£-Lầtn biềĩậ 
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Diệu-Pháp Lỉên-Hoa Kinh 

QUYẾN ĐỆ LỤC 

Diêu- Tồn TAM -TẠNG PHẤP-SU 
CƯU-MA-LA-THẬP phụng chiếu dịch 

DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA KINH 

TỪY-HỈ CỎNG -Đ ỬC PHẤỊVỊ ĐỆ THẬP BÁT 

*' 1.- Nhĩ thời Di-Lặe B'ô-tát ma-ha-tát, bạch Phật 
ngôn: « Thế -Tôn! Nhược hữu thiện- nam- tử, thiện- 
nữ-nhưn, văn thị Pháp- Hoa kinh, tùy-hỉ giả dắc kỵ 
sỏ- phưứe? Nhi thuyết kệ ngôn: 

Thế-Tôn đỉệt-độ hậu Kỳ hữu văn thị kính, 

' Nhượe năng tùy-hỉ giả Vi đẳe kỷ sử phước? 

2,- Nhĩ thừi Phật cáo Di-Lặe Bồ-tát ma-ha-tát : 
«A-Dật-Đa! Như- Lai diệt hậu, nhirọ-e tỵ- kheo, tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tẳe, ưu-bà-dí, cập dư trí giả, nhược 
trưởng, nhưựe ấu, văn thị kinh tùy-hỉ dĩ, tùng pháp 
hội xuất ehí ư dư xứ, nhược tại tăng phường, nhưọ-e 
không nhàn địa, nhược thành ấp hạng mạch, tụ lạc 
điền lý, như kỳ sờ văn, vị phụ-mẫu tôn thân, thiện 
hữu tri thức, tùy lực diễn thuyết. Thi chư nhưn đẳng 
văn dĩ tùy-hỉ, phục hành chuyền giáo, dư nhơn văn 
dĩ diệe tùy-hỉ chuyền giáo, như thị triền chuyền chí 
đệ ngũ thập. 


Kinh Diện-Pháp Liêỉi-Hoa 

QUYEN THỬ SÁU . 

&à\ Dìêu-Tần Ngòi TAM- t ẠNG PHẢP-Sư 
CƯU - MA - LA - THẬP vưng chiếu djcéi 


Kinlì Diệu -Pháp Lièn-Iioa 

PHẰM cc TÙY - HỈ CÔNG - BỨC » THỬ MƯỜI TÁM 


1, - Lủe báỵ giờ ngài Di ~ Lặe Bỏ - bạCỈT ^ 1*1 Q"fc 
rằng : « Thê'-Tôn ỉ Nếu có thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn 
nào nghe kinh Pháp-Hoa nàỵ mà tùỵ-hĩ đó, đặng bao 
nhiêu phước đửe? Liền nói kệ rằng; 

Sau khi Phật điệt-độ cỏ ngưòũ nghe kình nảỵ 

Nếu haỵ tùỵ-hỉ đó ( 1 ) Lại đặng bao nhiêu phước 

2, - Khi đó Phật bảo ngài DULặe Bỏ-tát rằng: « A- 
Dật-Đa t Sau khi Như-Laỉ điệt-độ nếu eó tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu-bà-di và người trí khác, hoặc 
Ịớn, hoặc nhỏ nghe kinh nàỵ mà tùv-hỉ ròi, từ trong 
pháp - hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng - phưò ng, 
hoặc ehỗ vẳng-vẻ, hoặe thành áp, đường sá, xóm làng, 
ruộng rẫy, đem pháp đúng như ehỗ đã nghe mà vì 
cha mẹ tôn-thân, thiận-hửu tri - thức tÙỴ sức diễn 
nói. ĩatr -.gười đó nghe ròi tÙỴ-hỉ lại đi chuyền dạỵ 
ngi‘iV» khac, người khác nghe rồi cũng tùỵ-hỉ chuyền 
dạỵ, xoaỵ vần như thế đến người thứ nặjm mươi. 
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3.- A-Dật-Đa ỉ Kỳ dệ ngũ thập - thiện - nam từ, 
thiện-nừ nhơn tùỵ-hỉ eỏng-đứe, ngâ kím thuyết chi 
như đương thiện thính. 

Nhược tử bá yạn ức a-tăng-kỳ thế-gỉớỉ, lục 
thủ tử sanh chúng - sanh ; noãn - sanh, thai - sanh, 
thấp-sanh, hóa-sanh, nhược hửu hình, vô hình, hữu 
tưởng, vô tưởng, phỉ hữu tưởng, phi vô tưởng, vô 
tủe, nhị túc, tử túc, đa túc, như thị đẳng, tại ehúng- 
sanh sổ giả, hữu nhon eẳu phưóc, tùỵ kỳ sở đụe npu 
lạc chi cụ giai cáp dữ chi. Nhứt nhứt chứng-sanh dữ 
mân Dỉêm-phù-đề, kim, ngân, lưu-lỴ, xa-eừ, mã-nảo 
san-hô ho-pháeh, chư diệu trân bửu, eập tượng mã xa 
thặng, thát bửu sở thành cung -điện lầu các đống. 

Thị đại thí-ehủ như thị bố-thí mãn bát thập niên 
đĩ nhi tác thị niệm í «< Ngã dĩ thỉ ehúng-sarỉh ngu lạc 
ehi eụ tùỵ Ỷ sở dục, nhiên thứ ehúng-sanh giai dĩ SUY 
lão, niên quá bát thập, phát bạch diện sỗ tương tử 
bẩt eửu, ngã đương dĩ Phật pháp nhi huán đạo chi. 
Tức tập thử ehúng-sanh tuỵên-hố pháp hóa thị giáo 
lợi hỉ. Nhứt thòi giai đắc Tu-đà-hoàn đạo, Tư-đà-hàm 
đạo, A-na-hàm đạo, A-la-hán đạo, tận chư hữu lậu, 
ư thâm thiền-định giai dác tự-tại, eụ bát giải-thoát. » 

U' nhữ Ỹ vân hà? Thị dạỉ thi chủ sỏ' đắc công- 
đứe, ninh vi đa phủ ? » 

Di-Lặe bạch Phật ngôn : « Thể-Tôn ỉ Thị nhơn 
công- đức thậm đa vô-lượng vô-biên, nhượe thị thí- 
ehủ đản thí ehúng-sanh nhứt thiết lạc cụ, cõng-đứe 
vô-lượng, hà huống linh đắc A-la-hán quả? » 
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3,- A-Dật-Đa! Công-đửe tÙỴ - hỉ của thiện-nam 
tử, thiện-nữ nhơn thử năm mươi đó, ta nay nỗi, ông 
phải lỏng nghe. 

Nếu bôn trâm muôn ửe vô - sổ thế-giới eỗ sáu 
đường ehúng-sanh trong bổn loài sanh ( 2 ): noãn-sanh, 
thai-sanh, thấp-sanh, hóa-sanh, hoặc có hình, không 
hình, eó tưởng, không tưởng, chẳng phải cỏ tưởng, 
chẳng phải không tưởng, không chưn, hai chưn, bổn 
chưn, nhièu chưn, tất cả trong số chúng-sanh như 
thê', cỗ ngườ i câu phước tùy theo đổ ưa thích của 
chúng muốn đểu eung-cẩp cho đỗ. Mỗi mỗĩ ehúng-sanh 
cho các trân -bảo tốt : vàng, bạe, lưu-ly, xa-eừ, mã- 
não, san-hô, hồ-phách đày cả Diêm-phù-đề và voi, 
ngựa, xe cộ, bảy báu làm thành những cung-điện lâu 
gác v.v... 

VỊ đại thí-ehủ đỏ bò-th! như thè' đủ tám mươi năm 
rdi mà nghĩ rằng : « Ta đâ ban cho chủng-sanh những 
đd ưa thích tùỵ theo Ý muốn, những chúng-sanh này 
đẽu đã già suy tuối quá tám mươi, tóc bạc mặt nhăn 
gần chết chẳng làu, ta phải đùng Phật-pháp mà dạy 
bảo đìu-đắt chúng. Liền nhóm chúng-sanh đó tuyen 
bày pháp giáo-hóa, chỉ dạy lợi-íeh vui-mừng. Đòng 
thời đặng đạo Tu-đà-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na- 
hàm, đạo A-la-hán dứt hết cả hữu-lậu, với những 
thiền-định sâu đều đặng tự-tại, đủ tám món giải-thoát. 

Ý ông nghĩ sao? Công-đửe của vị đại thỉ-ehủ đó 
động, có nhiều chăng ? 

Ngài Di-Lặc bạch Phật rẳng : « Thế-Tôn ĩ Cõng-đửe 
oủa người đó rất nhièu vô-lượng vô-biên, Nếu vị thí- 
ohủ đỏ chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho ehúng-sanh, 
oòng-đứe đả vô-lượng ròi, huống là làm cho đèu đặng 
quả A -la-iián »• 
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Phật eảo Di-Lặe í « Ngã kim phân minh ngừ nhữ, 
thị nhơn đĩ nhửt thiết lạe eụ thí ư tử bá vạn ú e a- 
tăng-kỵ thế-gỉói lục thủ ehúng-sanh hựn lỉnh ớẳc a- 
la-hán quả, sở đắc eông-đứe, bất như thị đệ ngũ thập 
nhơn văn Pháp-Hoa kính nhứt kệ tùy-hỉ công-đứe, 
bá phán thiên phần, bá thiên vạn ửc phần, bất cập 
kỵ nhứt, nãi chí toán số, thí dụ sở băt năng trio 

A - Dcật - Ba t Như thị đệ ngũ thập nhom, trien 
ehuỵền vàn Pháp-Hoa kinh tùy-hỉ công -đức thượng 
vô~lượng vô-bỉên a-tăng-kỳ, hà huống tối sơ ư hội 
trung vốn nhị tùy-hỉ giả, kỳ phước phục thắng vô- 
lưọng vô-biên a-lăng-kỳ bất khả đắc tỵ, 

Hựu A-Dật~Đal Nhược nhơn vị thị kinh cố, 
vãng nghệ táng phường, nhược tọa, nhược lập tu du 
thỉnh thọ, duyên thị eông-đứe, chuyền thân sở sanh 
đẳe hảo thượng điệu tượng mã xa thặng, trân bửu 
liễn dư, cập thừa thỉên-eung. 

Nhược phục hữu nhon ư giảng pháp xứ tọa cánh 
hữu nhon lai khuyến linh tọa thỉnh, nhược phân tòa 
linh tọa, thị nhon eõìig-đức chuyên thân đẳe Đế-Thíeh 
tọa xứ, nhược Phạm-vưong tọa xứ, nhược Chuyên- 
luân thốnh-vương sở tọa chi xứ, 

5,- A- Dật- Đa ỉ Nhuọe phục hữu nhơn, ngừ dư 
nhon ngôn ỉ « Hửu kinh danh Pháp- Hoa, khả cọng 
vâng thính », Tứe thọ kỳ giáo, nồi chì tu -du gian vàn^ 
thị nhơn cõng -đức, chuyền thân đắc dử Bà-Là-Ni 
BÒ- tốt cọng sanh nhứt xử, kỵs càn trí- huệ, bá thiên 
vạn thế chưng bát ám ả, khầu khỉ bãt xú, thiệt 
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Phệt bảo ngài Di-Lặeỉ «Ta naỵ rành- rẽ nỗĩ cùng 
ông, người đó đem tất eả đd vui thích thí cho sáu 
đường ehúng-sanh trong bon trám ửe vô-sò thê-giứi, 
lại khiến đặng quá A-la-hán, eông-đức của ngưòi đó 
đặng chẳng bằng eông-đức của người thử nám m ưo i 
kia nghe một bài kệ kinh Pháp-Hoa mà tùy~hỉ, trăm 
phần nghìn phần, trăm nghìn muôn ửe phăn chẳng 
bẳng một phần, nhẫn đến tính, đếm, thí-đụ không thề 
biết được. 

A- Dật- Ba ĩ Người thứ năm mươi như thể, xoay 
văn nghe kinh Pháp- Hoa, eông-đire tùy- hỉ còn vô- 
lượng vô -biên a-tăng-kỳ, huông là người tòí SO' ờ 
trong hội nghe kinh mà tùy-hỉ, phưóc dó lại hon vô- 
lưựng vô-biên a-tăng-kỳ không cỏ thề sánh đặng. 

4. - A-Dật-Đa ĩ Nếu có người vì kỉnh này ntà 
qua dển tăng-phưừng, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong 
chốc lát nghe nhận, nhừ công -đức đó chuyền thân 
sanh ra dặng voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cán bằng trân- 
bảo tòt đẹp bực thượng và đặng ở thiên-eung. 

Nếu cố ngưòỉ ngòi trong chỗ giảng-pháp, sau 
lai có người đến bèn khuyên mừi ngồi nghe, hoặc 
chia chỗ cho ngỏi, công-đửc của ngưòi đó chuyền 
thân đặng chỗ ngồi của Đế -Thích hoặc chỗ ngòi của 
Phạm-Vưong, hoặc ehỗ ngỏi của Chuyền - Luân 
thánh - vu o ng. 

5, - A-Dật-Đa ỉ Nếu lại có ngưòi nói vửi người 
khác rằng: « Có kinh tên Pháp-Hoa nên cùng nhau 
qua nghe ». Lièn nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong 
giây lát, công -đức của ngưòi đó, chuyền thân đặng 
với Đà-La-NỈ Bồ -tát, sanh chung một chỗ, căn tánh 
lanh-lựỉ, có trĩ-huệ, trăm nghìn muôn đòi, trọn chẳng 
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thường vô bịnh, khầu điệe vô bịnh, xĩ bất eẩu hẳe, 
bát huỳnh bát sơ, đỉệe bát khuyết lạe, bất sai bát 
khúe, thần bát hạ thùy, diệc bãt khiẻn sủe, bất thô 
sáp, bất sang chần, diệe bất khuyết hoại, điệc bát oa 
tà, bát hậu bát đại, điệc bàt lê hắc, vô chu khả ố. 

Tĩ bất biền thê, cĩiệe bất khúc lệ, diện sắc bất hấc 
điệe bất hiếp trưởng, dlệe bất oa khúc, vô hữu nhửt 
thiết bất khả hỉ tướng. 

Thằn thiệt nha xĩ, tất giai nghiêm-lmo, tỉ tu cao 
trực, diện mạo viên-mãn, mi cao nhi trường, ngạeh 
quảng bình chánh, nho n tướng eụ - túe, thế thế sở 
sanh, kiến Phật vản pháp, tín thọ giáo hốí. 

A-Dật-Đaí Nhữ thả quan thị, khuyến ư nhứt 
nhơn, linh vãng thính pháp, công-đúe như thử, hà 
huổng nhửt tâm, thinh thuyết đọc tụng, nhi ư dại 
chúng, vị nhơn phân- biệt, iìbư thuyết tu hành. 


Nhĩ thời, Thế~Tõn đục trùng tuvên thử nghĩa nhi 


thuyết kệ ngôn: 

6.» Nhược nhon ư pháp 

hội 

Nãi chĩ ư nhửt kệ 
Như thị triền chuyền giáo 
Tối hậu nhơn hoạch phước 
Như hữu đại thĩ-ehủ 
Cụ mân bát thập tuế 
Kíẽn bỉ suy lảo tướng 


Đắc văn thị kinh-đỉềa 

Tùy-hỉ vị -tha thuyết 
Chí vu đệ ngũ thập 
Kim đưong phân-biệt chí. 
Cung-eấp vô-lượng chủng 
Tùy ý efcì sỏ’ dục 
Phát bạeh nhi diện sd 
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ngọng cãm, hoi mỉệng chẳng hôi, lưỏá thường không 
bịnh, miệng công không bịnh, răng chẳng đen dơ, 
chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, 
chẳng so-le, chẳng sếu gãy, môi chẳng trớt cũng 
chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mục, cũng 
chẳng sứt hư, củng chẳng vại -vò, chẳng đày chẳng 
lớn, cũng chẳng đen nám, không cỗ eốe tướng đảng 
chê. 


Mủi chẳng xệp giẹp, cũng chẳng cong gậy, sẳe 
mặt chẳng đen, chẳng hẹp đài, cũng chẳng hóm gãy, 
khỏng eỏ tãt cả tướng ehẳng đáng ưa, môi lưỡi răng 
nớu thảy đều nghiêm tốt, mũi lỏn cao thẳng, diện 
mạo tròn đủ, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, 
tướng người đầy- đủ, đời đời sanh ra thấy Phật, 
nghe pháp tin nhận lời dạy bảo. 

A-Dật-Đa ! Ngươi vả xem khuyên nơi một người 
khiến qua nghe pháp mà ccng-đứe như thế, huống 
là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại-ehứng 
vì người phân-biệt, đúng như lời dạy mà tu-hành.» 

Khi đó đức Thế -Tôn muòn tuyên lại nghĩa trên 
mà nỗi kệ rằng; 


9.- Nếu người trong 

pháp-hội 

Nhẫn đến một bài kệ, 
Xoay vần dạy như thế 
Ngưòỉ rot sau đặng phước 
Như cỏ đại thí -chủ 
Đầy đủ tám miroá năm 
Thãy chúng : tướng già 

suy, 


Đặng nghe kinh điền nầy 

Tùy-hỉ vì ngưòã nói, 

Đến người thứ năm mươi, 
Nay sỗ phân-biệt đỏ. 
Cung-eấp vô-lượng chủng 
Tùy Ỷ chủng ưa muốn, 
Tòe bạc và mặt nhăn. 
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Xi sơ kình khô kiệt 
Ngã kim ưng đương giáo 
Tứe vị phương-tlện thuyết 
Thế giai bát ỉao cố 
Nhũ' đẳng hàm ưng đương 
Chư nhơn văn thị phấp 
Cụ-túe ỉụe thần-thông 
Tối hậu đệ ngũ thập 
Thị nhơn phướe thắng bỉ 
Như thị triền chuyền văn 

Hà huống ư phãp-hội 
Nhược hữu khuyên nhứt 

nhơn 

Ngôn thử kinh thâm diệu 
Tức thọ giáo vãng thính 
Tư nhơn ehỉ phưứo báo 

Thể thể vô khãu hoạn 
Thăn bẩt hậu khỉên khuyết 
Thiện bát càn hắo đoản 
Ngạch quảng nhỉ bình 

chánh 

Vỉ nhơn sở hỉ kiến 
ưu bát hoa ehi hương 

Nhược eổ nghệ tăng- 

phường 

Tu-đu vàn hoan-hỉ 


Niệm kỳ tử bẩt cửu 
Lỉnh đẳe ư đạo quả. 
Niết-bàn Chơn thiệt pháp 
Như thủy mạt bào dlệm 
Tật sanh ỵềm ly tâm. 

Gỉai đắc Ã-Ia-hán 
Tam minh, bát gỉải-thoát, 
Văn nhứt kệ tùỵ-hỉ 
Bất khả vỉ thí-dụ. 

Kỳ phước thượng vô- 

lượng 

Sơ văn tùy-hỉ giả 
Tương đẫn thính Phãp- 

Hoa 

Thiên vạn kiếp nan ngộ, 
Nâỉ chí tu đu vốn 
Kim đương phân»b!ệt 

thuyết 

Xỉ băt sơ huỳnh hắc 
Vô hữu khả-ổ tướng, 

Tỉ cao tu thả trực 
Diện mục tất đoan nghiêm 

Khằu khỉ vô xú uể 
Thường tùng kỳ khẵu 

xuồt. 

Dục thính Pháp- Hoa kính 

Kim đương thuyết kỳ 

phước 
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Răng thtta, thân khô gầy 
Ta naỵ phải nên đạỵ 
Liền vì phương-tiện nỗi 
Đời đều ehẳng bền ehẳe 
Các ngươi đều nên phải 
Các người nghe pháp đó 
Đầỵ đủ sáu thần-thông 
Người năm mươi rốt sau 
Người nàỵ phươe hơn kia 
Xoay vằn nghe như thê' 

Huống là trong pháp hội 
Nếu có khuyên một người 

Rằng ĩ kinh nàỵ Pất mầu 
Liền nhận lời qua nghe 
Phướe báo của người đỗ 

ĐỜI đờỉ miệng không bịnh 

Môi chẳng dày teo thiếu 
Lưỡi chẳng khô đen ngắn 
Tráng rộng và bằng thẳng 

Được người thấy ưa mến 
Mùi thơm bông ưu-bảt 

Nếu eố đến Tăng-phường 

Giây lát nghe vui mừng 


Nghĩ kỉa sẳp phải ehểt 
Cho chúng đặng đạo quả 
Pháp Nỉết-bàn ehơn thật 
Như bọt bống ánh nắng 
Mau sanh lòng nhàm lìa. 
Đều đặng À-La-Háii 
Ba minh, tám gỉải-thoát. 
Nghe một kệ tùy-hỉ 
Không thề thí-đụ đặng. 
Phước đó còn vô- lượng 

Người tùy-hỉ ban đầu. 

Dắt đến nghe Phốp- Hoa 

Nghìn muôn kiếp khó gặp 
Nhẫn đến nghe giây lát 
Nay nên phân biệt nói. 

Răng ehẳng thưa, vàng, 

đen, 

Không cỗ tướng đáng chê. 
Mũi cao lớn mà ngay 
Mặt mẳt đều đoan nghiêm 

Hơi miệng không hôi nhơ 
Thường từ trong miệng ra. 

Muốn nghe kinh Pháp-Hoa 

Nay sẽ nỗi phướe đ<y& 
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Hậu sanh thiên nhơn trung Đắe điệu tượng, mã, xa, 
Trân-bửu ehi liễn dư, Cập thừa thiên eung điện, 

Nhươe ư giảng pháp xử Khuyến nhơn tọa thính 

kinh, 

Thị phước nhân-đuỵên đẳe Thích Phạm Chuyền - luân 

tòa. 

Hà huống nhửt tâm thính, Giải thuyết kỳ nghĩa thú, 
Như thuyết nhĩ tu hành, Kỳ phưóe bất khả hạn. 
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Sau sanh trong tròi ngưòi 
Kiệu, cán, bâng trân báu, 
Nếu trong ehỗ giảng pháp 

Nhân vì phước đó đặng 

Huống là một lòng nghe, 
Đúng như-pháp mà tu, 


Đặng voỉ, ngựa, xe tốt, 
Cùng ử cung- điện tròi. 
Khuyên người ngoi nghe 

kinh, 

Tòa Thích. Phạm, Chuyền- 

luân. 

Giải nói nghĩa thú kinh 
Phưửe đỏ chằng lường 

đặng. 



DIẸIKPHAP LIEN-HOA KÍNH 

PHẪP-Sư CỔNG -Đức PHẰM ĐỆ THẬP cửu 


1.- Nhĩ thò i Phật eáo Thường Tinh-tẵn Bỏ- tát 
ma-ha-tát : « Nhược thiện-nam tử, thiện-nữ nhon 
thọ trì thị Pháp-Hoa kinh, nhược đọc, nhược tụng, 
nhược giải thuyết, nhuọ e tho* tả, thị nhơn đương đẳe 
bát bá nhãn eông-đứe, thiên nhị bá nhĩ eông-đứe, bát 
bá tỉ eông-đức, thiên nhị bả thiệt eông-đửe, bát bá 
thản công-đứe, thiên nhỉ bá Ý GÔng-đứe, dĩ thị công- 
đứe trang-nghiêm lục eăn giai linh thanh-tịnh. 


Thị thiện -nam tử", thiận~nữ nhon, phụ mâu sỏ* 
sanh thamh~tịnh nhục nhãn, kiến ư tam-thiên đại-thiên 
thế-giới nội ngoại sử hữu sơm-ỉâm hà hải, hạ ehí A-tỳ 
địa-ngụe, thượng ehi Hửu-đảnh, diệc kiến kỳ trung, 
nhứt thiết ehúng-sanh, cập nghiệp nhơn-đuyên, quả 
báo sanh xứ, tãt kiến tát tri. 


Nhĩ thời Thè- Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhỉ 
thuyết kệ ngôn : 


2,- Nhược ư đạỉ chúng 

trung 

Thuyết thị Pháp-Hoa kinh 
Thị nhơn đắc bát bá 
Dĩ thị trang-nghỉêm eố 
Phụ mẫu sử sanh nhãn 
Nội ngoại Di-lău sơn 
Tinh ehư du- sơn lủm 
Hạ chí A~tỳ ngạc 


Di vỗ sỏ*-úỵ tâm 

Nhử thỉnh ky eông-đửe ỉ 
Công-đửe thù thắng nhãn 
Kỳ mục thậm thanh-tịnh. 
Tất kiên tam - thiên giới 
Tu-di eập Thiết-vi 
Dại hải giang hà thủy 
Thượng chí hữu-đảnh sử 



KINH DIỆ U-PHÁP LIỀN-HOA 

PHẰM « PHÁP - sư CÒNG - Đức » THỬ MƯỜI CHÍN 


i.~ Lúe bấy giờ, Phật bảo ngài Thường-Tỉnh-Tán 

đại Bổ-tát rằng : « Nếu eó thiện-nam tử, thiện - nữ 

nhơn thọ trì kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc, hoặe tụng, 

hoặe giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng tám 

trăm công-đứe nơi mắt, một nghìn hai trăm eông-đứe 

nơi tai, tám trăm eông-đửc nơi mũi, một nghìn hai 

trăm eông-đửe nơi Iưõâ, tám trăm eông-đứe nơi thân, 

một nghìn hai trảm công - đứe noá Ỷ, dùng những 

công-đứe này trang-nghiêm sáu eăn đều đượe thanh- 

tịnh. 

• 

Thiện-nam tử và thiện-nữ nhơn đó, nhục nhãn 
thanh-tịnh eủa eha mẹ sanh ra, thấy khẳp eõi tam- 
thiên đại-thiên, trong ngoài eó những núi, rừng, sông, 
biền, dưới đến địa-ngụe A-tỳ, trên đến cõi trời Hữu- 
đảnh, cũng thấy tất eả chủng-sanh trong đỏ và nghiệp 
nhơn-đuyên quả báo chỗ sanh ra thảy đều thấy biết. 

Khi đỗ đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà 
íiỏi kệ rằng : 


2,- Nếu người ở trong 

chúng 

Nói kình Pháp-Hoa này 
Người đó đặng tám trăm 
Do dùng đây trang-nghiêm 
Mắt thịt cha mẹ sanh 
Trong ngoài núi Di-làu 
Và các núi rừng khác 
Dưới đến ngục A-tỳ 


Dùng tâm không sợ sệt 

Ông nghe eông-đửe đỗ 
Công-đức thù thắng nhãn 
Mắt kia rất thanh-tịnh. 
Thấy cả cõi tam-thièn 
Núi Tu-di, Thiết- vi 
Biền lớn nước sông ngòi 
Trên dến trời Hữụ-đảnh 
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?,?„ t ^"ẵ. eh *u..f hủn . a : sanh Nhứt thiỂl aiai m kiến, 
Y vị đẳe thiên nhãn, Nhục nhãn lực như thị. 

n *ĩ ữ Thưừng- Tinh -Tấn! Nhược thiện- 

!h»l ử, *íĩ. ện ' I l ữ nhon thọ trì thử kinh, nhược đọc, 

J 9i ĩì ịhu * ẽt ' như 9'è thớ tả, dắc 

tam-thíầi í ,9 thị thanh-tinh nhĩ văn 

Í^lij n . ạ i: thiên tĩlế ' giói ’ h 9 ehí Á-tị dia ngục, 

F *™ ng n 9Ĩ ngoại chủng 
chủng ngừ ngôn âm thinh : 


tkxI^ÍT/ĨS thinh ’ ™ â thinh » ngưu thinh, xa thinh, dù 
thinh, sầu thán thinh, ỉca thinh, eấ thinh, chung 

nh ,í hinh/ , tiếu _ thinh ’ ngừ thỉnh, nam thinh, 
h , " h ’,f Òng ' tử thinh ' đồn ổ-nữ thinh, pháp thinh 
?JP há P thinh, kho thinh, lạc thinh, pham-phu thinh' 

í " h ;, nh ? n í hinh ' hỉ íhinh ' bất hỉ thinh, thiên thinh, 
ỉk?5u th J nỉ !í Đ ?~ XOa thinh, Càn-thát-bà thỉnh, A-tu-ln 
t ,ỉ n ;'. C f’ 1 ®, U ' la thinh, Khằn-na-la thinh, Ma-hầu-la- 
?u?_í hin ?' hỏa thình, thủy thinh, phong thính, địa-ngụẽ 

ỉĩ n , h :_ súe ”f anh í hiỉ l h ' n 99~ ga ỉ thinh, tỳ-kheô thinh, 
tỲ"hheo - ni thỉnh, Thinh -văn thinh, Bích -Chi Phnt 
thinh, Bồ-tát thinh, Phật thinh. 

Dĩ 5, êa ngÔn ehi tam - thiên đại -thiên thê' -giói 
trung, nhửt-thiết nội ngoại sở hữu chư thinh, tuy vỉ 
dăe thiện nhĩ, đĩ phụ mẫu sử sanh thanh-tịnh thường 
nhĩ giai tất Vãn tri, như thị phân biệt chung chung 
âm thinh, nhỉ bất hoại nhĩ-eăn. » 

Nh \ thừi Thê'-Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhỉ 
thuyết kệ ngôn í 

_ ý’~ f h 9 mẫu sở sanh nhĩ Thanh-tịnh VÔ trưưe uế, 

Dĩ thử thường nhĩ văn -i Tam-thiển thế-giưi thinh I 
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Chủng-sanh ừ trong đỗ Tất eả đếu tháy rõ, 

Dâu ehưa đặng thiên-nhãn, Sửe nhục-nhãn như thè'. 

8.- «Lạị nữa Thường-Tinh-Tồn ĩ Nếu ngưòi thiện- 
nam tử, , thiện-nữ nhơn, thọ-trì kinh nầỵ, hoặc đọê, 

ĩíĩỉ?*?-?* h „°* c ?i ên . ehẻ P’ h °ặe giải nỗi, đặng một 
nghìn hai trăm nhĩ eông-đửe, dùng taì thánh-tịnh đo, 

nghe khắp eõi tam-thiên đại-thiên,đưới đến địà-ngụé 
Vô.gián, trên đến trời Hừu-dảnh, trong ngoàỉ eáe thử 
lòi lẽ giọng tiếng: 

i.i^T\ ê ' ng I 0Ì ’ v ếng ng v a ’ tiến s xe, tiếng trâu, tiếng 
ĩ, hổ s e _ Ia ’ b uòn than, tiêng ốc; tiếng tròng, tienơ 

í' UÔng ’, tiếng linh ’ tiến 9 eưò í tiêng nói, tieng trai, 
í f n ? g fỉ’ Vf ng đ , ồng ~ tử ’ tỉêng đong-nữ, tiếng pháp 
í ỉl 1 ? f, h i:? háp ’ tiêng , * tiếng vui, tiếng phàm-phu, 

^! n ?J_ lán ĩ ầ ' ĩ ! h0 ' r !r tiếng đáng ua ’ tiêng chẳng đang 
Hi t !í. n9 i .! rửi ' t ! êng Pổn ?/ tieng dạ -xoa, tieng ean- 
ír á IĨỈ?_L tiêng a-tu-la, tiếng ea-lâu-la, tiếng khân-na- 
* a ’ ma ; hau ' la '9iài tiếng lửa, tiếng nước, tiếng 

2"» t if ng đ ỉ a ' n 9ục, tiếng súe-sanh, tiêng ngạ-quỉ, 

itrííi? 0 ’ iỉ®. 119 tỵ- kheo -ni, tiêng Thanh -văn, 
tiếng Bích-Clìi Phật, tiếng Bồ- tát, tiếng Phật. 

Nói tóm đó, trong eõi tam-thiên đại-thiên, tất eả 
trong ngoài cỗ các thử tiếng, đẳu chưa đặng thiên-nhĩ 
f ù 7 n 9 tai tầm thường thanh -tịnh của eha mẹ sanh* 

n ghe biết, phân biệt cáe thứ tiêng tăm như 
thế, mà chẳng hư nhĩ-eăn. » 

Lúc đó, đức Thế- Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên 
mà nói kệ rẳng : 

Tại cha mẹ sanh ra Trong sạch không dụe nhơ 
Dùng tai thường này ^ghs -* GMtén^eÕi. íam-thienT 


4 ÌL PĨIÁP-HOA KINH AM 


Tượng, mẽ, xa, ngưu thinh, 
Cầm sắt, không-hầu thinh, 
Thanh-tịnh hảo ea thinh, 
Vô số chủng nhon thỉnh, 
Hựu văn ehư thiên thinh, 
Cập vãn nam, nữ thinh, 
Sơn xuỵên hỉềm cốc trung 
Mạng mạng đẳng ehư điều, 
ĐỊa-ngụe chúng khồ thong 
Ngạ-quỉ CO', khát bức, 

Chư A-tu-la đẳng 
,Tự cọng ngôn ngữ thời 
Như thị thuyết pháp giả 
Đĩêu văn thị chúng thinh 
Thập phương thế-giứi 

trung, 

Kỳ thuyết pháp chi nhơn 
Kỳ chư Phạm-thiên 

thưọmg, 

Nãi ehí Hữu-đảnh thiên, 
Pháp-sư trụ ư thử 
Nhứt thiết tỳ-kheo chúng 
Nhượe đọc tụng kinh điền, 
Pháp-sư trụ ư thử 
Phục hữu chư Bồ-tát 
Nhược vị tha nhơn thuyết, 
Như thị chư âm thình 
Chư Phật đại Thánh-Tôn 
Ư ehư dại hội trung 
Tpì thử Pháp-Hoa giả, 
Tam-thiên đại-thiên giới, 
Na ehí A-tỳ ngục, 


Chung linh, loa, cò thinh, 
Tiêu địch chi âm thinh, 
Thính chi nhi bất trước. 
Văn tất năng giải liễu, 

Vi điệu chi ca âm; 

Đồng tử, đỏng nữ thinh, 
Ca-lăng, tần-đà thinh, 

Tất văn kỳ âm thinh. 
Chủng ehủng sở dộc thinh, 
Cầu sách ầm thực thinh, 
Cư tại đại hải biên, 

Xuất vu đại âm thinh, 

An trụ ư thử gian, 

Nhi băt hoại nhĩ căn. 

Cầm thú minh tương hô, 

Ư thử tất văn ehi. 
Quang-âm cập Biến-TỊnh, 

Ngôn ngữ ehi âm thinh, 
Tất giai đắc văn chi. 
cặp chư tỳ-kheo-nì, 
Nhượe vị tha nhơn thuyết, 
Tát giai dắe văn chi. 

Đọc tụng ư kinh pháp, 
Soạn tập giải kỳ nghĩa, 
Tát giai đắc văn chi. 

Giáo hóa chúng -sanh gii\ 
Diễn thuyết vi điệu pháp, 
Tất giai đắe văn ehi. 

Nộf ngoại chư âm thinh, 
Xhưọng chỉ Hữu- ổ ảnh 

ibíẽn, 
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Tiếng voi, ngựa, trâu, xe Tiếng ehung lỉnh loa eồ 
Tiếng eầm, sắe không-hău Tiếng òng tiêu, òng địch 
Tiếng ea hay thanh-tịnh Nghe đó mà chẳng ham. 
Tiếng vô-só giống người Nghe đều hiều rõ đặng 
Lại nghe tiếng eáe tròũ Tiếng ea rất nhiệm mầu 

Và nghe tiếng trai, gái, Tiếng đong-tử, đồng-nử 

Trong núi sõng hang hiềm Tiếng ea-lăng tàn-dà 
Cọng-mạng eáe chim thảy Đều nghe tiếng eủa nó. 


Địa-ngụe eáe đau đớn 
Ngạ-quỉ đói khát bứe 
Cáe hàng a-tu-la 
Lúc cùng nhau nói năng 
Như thè' ngưòi nói pháp 
Xa nghe eác tiêng đó 
Trong eỏi nưứe mưừi 

phưong 

Ngưừi nói kinh Pháp- Hoa 
Trẽn các tròi Phạm-Thiên 

Nhẫn đến trời Hửu-đảnh 
Pháp-sư ử no i đâỵ 
Tát eả chúng tỳ-kheo 
Hoặc đọe tụng kinh điền, 
Pháp-sư ử nưi tíâỵ 
Lại eó eáe Bd-tát 
Hoặc vì ngưừi khác nói 
Các tiếng tăm như thế 
Các Phật dáng đại- thánh 
Ở trong cáe đại hội 
Ngưừi trì Pháp- Hoa nàỵ 
Cỗi tam-thlên đại-thiên 
Dưôủ đến ngụe Â-tỳ (j) 


Cáe thứ tiếng độc khồ 
Tiếng tìm càu uỗng ăn 
Ở noù bên biền lứn 
Vang ra tiếng tăm lứn 
An trụ ử trong đây 
Mà chẳng hư nhĩ-eản. 
Cầm thú kêu hô nhau 

Ở đâỵ đều nghe đỗ. 
Gtuang-âm cùng Biến-Tinh 

Tiếng tăm của kia nỏĩ 
Thảy đều đặng nghe đỗ. 
Và các tỳ-kheo-ni 
Hoặc vì người khác nổi 
Thảy đều đặng nghe đó. 
Đọc tụng no i kinh pháp 
Soạn tập giải nghĩa kinh 
Thảy đều đặng nghe đó. 
Giáo-hóa hàng ehúng-sanh 
Diễn nói pháp nhiệm màu 
Thảy đèu đặng nghe đó. 
Các tiếng tầm trong ngeàỉ 
Trên đến trời Hữu-đảnh ( 4 ) 


tĩ£ Pháp -HOA KINH , Am 


Gtai văn kỳ Am thinh, Nhi bất hoại nhĩ căn. 

Kỳ nhĩ thông lợi cổ Tất năng phân biệt tri. 

Trì thị Pháp-Hoa giả, Tuy vị đẳe thiên nhĩ, 

Đản dụng SO 1 sanh nhĩ, Công-dúe dĩ như thi. 

5.- « Phục thứ Thưòng-Tinh-Tấn t Nhưọe thiên- 
nam tử, thiện- nữ nhon, thọ trì thị kinh, nhược doé, 
nhượe tụng, nhược giải thuyết, nhượe thư tả, thành 
tựu bát bả tỷ eông-đứe, dĩ thị thanh-tịnh tỷ-eăn, vàn 
ư tam-thiên đạỉ-thiên thể- giới, thưọrng hạ nôi ngoại ! 
chủng chủng chư hương: tu -mạn -na hoa hưong, 
xà-dề hoa hưưng, mọt-lợi hoa hường, ehièm-bặc hoa 
hưong, ba -la -la hoa hưưng, xích -liên hoa hưong, 
thanh-liên hoa hương, bạeh-liên hoa hưưng, hoa-tho 
hưưng, quả-thọ hương, chiên -đàn hương, trầm-thủỳ 
hựơng, da -ma -la -bạt hương, đa -dà -la hương, cập 
thiên vạn chủng hòa hương, nhược mạt, nhược hươrự 
nhược dỏ hương, trì thị kinh giằ, ư thử gian trụ tât 
năng phân biệt. 

Hựu phục biệt tri ehủng-sanh chi hương : tương 
hương, mã hưong, ngưu đương đẳng hương, nam 
hương, nữ hương, đòng -tử hương, dòng-nừ hương, 
cập thảo mộc tòng lâm hưong, nhược cận nhươe viễn 
sở hữu chư hương, tất giai đẳe văn phân biệt bất thố. 

Trì thị kinh giả tuy trụ ư thử, điệe văn thiên 
thượng chư thiên chi hương : ba-lợi-ehat da-la, cau 
bệ-dà-la thọ hưomg, cập mạn đà-la hoa hương, ma-ha 
mạn-đà-la hoa hưong, mạn-thù-sa hoa hương, nĩa-ha 
mạn-thù-sa hoa hương, chiên- dàn trầm-thủy, chủng 
chủng mạt hương, chư tạp hoa hương. Như thị đang 
thiên hương hòa hiệp sở xuất chi hương vò bảt vãn 
t tri. 
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Đều nghe tiếng tăm kia, Mà ehẳng hư nhĩ eăn. 

Vì tai kia sáng lẹ Bều hay phân biệt biết. 

Ngưòl trì kinh Pháp-Hoa, Dầu ehưa đặng thiên-nhĩ, 
Chỉ dùng tai sanh ra, Công-đửe đã như thế. 

5,- « Lại nừa Thường-Tinh-Tấn í Nếu eó thiện-nam 
tử, thiện-nữ nhơn, thọ trì kinh nầỴ, hoặe đọe, hoặe 
tụng, hoặc giải nổi, hoặe biên ehẻp, trọn nên tám trăm 
tỷ eông-đứe dùng tỷ-eăn thanh-tịnh đó nghe khắp eõĩ 
Tam-thiên dại-thiên, trên dưóú trong ngoài eáe thứ 
mùi : mùi bông tu-mạn-na, mùi bồng xà-đề, mùi bông 
mạt-lợi, mùi bông ehiêm-bặe mùi bông ba-la-la, mùi 
bông sen đỏ, mùi bộng sen xanh, mùi bông sen trắng, 
mùi cày eó bỗng, mùi cây eó trái, mùi ehiên-đàn, mùĩ 
trầm-thủy, mùi đa-ma-la-bạt, mùi đa-đà-lạ, đến trám 
nghìn thử hòa lộn, hoặe là bột, hoặe là viên, hoặc là 
hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều cỗ 
thẽ phân biệt. 

Và lại rò biẽt mùi ehúng-sanh ; mùỉ voi, mùi ngựa/ 
mùi đê, trâu v.v... mùi trai, mùi gái, mùi đồng - nừ 
và mùi eỏ cây lùm rừng, hoặc gân, hoặc xa, bao nhiêu 
thữ mùi eó ra, thảy đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm. 

Ngưòì trì kinh nầy dầu ỏ* ncrl đây cũng nghe mùỉ 
trên các cỏi trời : mùi cày ba-lọi ehãt-đa-la, cây câu- 
bệ-đà-la, cùng mùi bông mạn-dà-la, bông đại mạn-đà- 
la, bông mạn-thù-sa, bông đại mạn-thù-sa, mùi gỗ 
chiên-dàn, trăm-thủy các thứ hương bột, mùi các hoa 
dẹp. Các thứ hương trời như thê hòa hiệp thoảng ra 
J*iùi thơm đều nghe biết. 


Pháp - haa kivh 


4T2 


ẦM 


Hựu văn chư thiên thân hương, Thích-Đề-Hoàn- 
Nhơn tại thắng điện thượng ngũ đụe ngu Iạe hi hí 
thời hương, nhược tại điệu-pháp-đường thượng, vị 
Đạo-lợi ehư thiên thuỵết pháp thời hương, nliược ứ 
chư viên du hí thời hương, cập đư thiên đằng nam- 
nữ thân hương, giai tất điêu văn. Như thị trièn 
chuyền nãi chí Phạm-Thế, thượng chí Hữu-đảnh, chư 
thiên thân hương diệe giai văn chi. 

Tịnh văn chư thiên sở thiêu chi hương, eậpThinh- 
văn hương, Bíeh-Chì Phật hương, Bỏ-tát hương, chư 
Phật thân hương, điệe giai diêu văn tri kỳ sỏ* tại. Tuy 
văn thử hương nhiên ư tỹ-eản băt hoại băt thố, nhượe 
dục phân biệt vị tha nhơn thuyết, ửe niệm bát mậu. 

Nhĩ thờỉ Thế-Tôn đục trùng tuyên thử nghĩa nhi 
thuyết kệ ngôn : 


6.- Thị nhợn tĩ thanh- 

tịnh. 

Nhược hương nhược xú 

vật 

Tu-mạn-na, xà-đề 
Trầm thủy cập quế-hương 

Cập chư chúng - sanh 

hương 

Thuyếí-pháp giả viễn trụ 
Đại thế Chuyền-Iuân- 

vương 

Quần thần chư cung nhơn 
Thân sở trưỏ c trân bửu 
Chuyền-Iuãn-vừơng bửu 

nữ 


Ư thử thế-giới trung 

Chủng chủng tẩt vốn tri. 

Da-ma-Ia. chiên-đàn 
Chủng chủng hoa quả 

hương 

Nam-tử nữ-nhơn hương 

Vân hương tri sở tạĩ. 
Tiều Chuyền -luàn cập tử 

Văn hương tri sở tại. 

Cập địa trung bửu tàng 
Văn hương tri sở tại* 


NGHÍA 


PHAM « PHẲP-SƯ CỒNG-ĐỨO 


47 * 


Lại nghe mùi nơi thân eủa eáe vị trời ỉ mùi eủa 
Thíeh-Đề-Hoàn-Nhơn lúe ở trên thẳng-điện, năm món 
dục vui chơi, hoậe mùi lúc ở trên điệu-pháp đường 
vì eáe vị trời Dao-Iọũ nó! pháp, hoặe mùi lúc dạo chơ* 
trong vưò n, cùng mùi nơi thân eủa eáe vị trò i ưsm 
nữ khác, thảy đểu xa nghe biết. Xoay vần như tĩíẽ 
nhẫn đẻ’n trời Phạm-Thế, trên đến mùi nơi thàn cáe 
vị trời Hữu-Đảnh cũng đều nghe biết. 

Và nghe mùi hương eủa eáe vị tròi đổt và mùi 
Thanh-vản, mùi Bĩch-ehi Phật, mùi Bỏ - tát. mùi nơi 
thân các đứe Phật, cũng đều xa nghe biết chỗ ở của 
đọ. Dầu nghe biết hương áy, nhưng no i tỹ-eăn không 
hư không sai, nếu muốn phân-biệt vì người khác nói, 
ghì nhớ không lầm. 


Lúc đó đửe Thẽ-Tôn muổn tuyên lạị nghĩa trên mà 
nói kệ ráng : 


6.- Ngưò i đỏ mủi thanh- 

tịnh 

Hoặc vật thơm hoặc hôi 

Tu-mạn-na, xà-đè 
Trăm-thủy và mùi quê 

Và mùi các chúng-sanĩỉ .’ 

Ngườ i nói pháp ở xa 
Dại-thế Chuyẽn-luân- 

vương 

Bầy tôi, cốc eung-nhơn 
Trân-bửu đco nơi thân 
Bửu-nữ của iuãn-vương 


Ở trong thế- giới này 

Các thứ đều nghe biết. 

Đa-ma-la, ehiẽn-đàn 
Mùi eáe thứ bông trái 

Mùi narn-tử, nừ-nhơn 

Nghe mùi biết chỏ nào. 
Tieu Chuyền-Iuân và eon 

Nghe mùi biết chỗ nào. 
Címg tạng bau trong đăí 
Nghe hưoiig biet chỏ não. 
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Am 


Chư nho n nghiêm thân cụ 
Chủng ehủng sở đò hương 
Chư thiên nhược hành toa 
Trì thị Pháp~Hoa giả 
Chư thọ hoa quả thiệt 
Trì kinh giả trụ thư 
Chư sơn thâm hiềm xứ 
Chúng-sanh tạỉ trung giả 
Thiết- vi son đại hải 
Trì kinh giả văn hương 
A-tu-la nam nữ 
Đấu tránh du hí thời 
Khoáng giả hiềm ải xứ 
Giả ngưu, thủy ngưu đẳng 
Nhược hữu hoài nhâm giả 
Vô cản cập phi nhơn 
0Ĩ văn hương lực cổ 

Thành-tựu bát thành-tưu 


Y-phụe cập anh-Iạe 
Văn hương tri kỳ thân. 
Bu hí cập thần biến 
Văn hương tất năng tri, 
Cập tô đu hương khí 
Tát tri kỳ sơ tại. 
Chiên-đàn thọ hoa phu 
Văn hương tất năng tri. 
Bịa trung chư ehúng-sanh 
Tất tri kỳ sở tại. 

Cập kỳ ehữ quỵến-thuộc 
Văn hương giai năng tri. 
Sư- tử tượng hồ lang 
Vản hương tri sở tại. 

VỊ biện kỳ nam nữ 
Văn hương tất năng tri. 
Trị kỳ sơ hoài nhâm 

An-lạe sản phước tử. 


m văn hương Ịựe e&- Tri nam nữ sỏ- niệm 

Nhiễm đục si nhuẽ tâm Diệe tri tu thiện giả 

tF ụy chún 9 phục tàng Kim, ngân chư trân bửu 
Đòng khí chỉ sỏ' thành Vốn hương tốt năng tri. 
Chủng chủng chư anh-lạe Vô năng thức kỵ giả 
Vãn -ơn, tri quý tiện Xuăt xứ cặp so- tại. 

Thiên thượng chư hoa Mạn-đà Mạn-thù-sa 

^;i: i :f hstđa thọ đans Vín hlwn 0 tat năng trì. 
Thiên thượng chư cung. Thượng trung hạ sai biệt 

Chúng bửu hoa trang- 1?n Văn hương tít năng tri. 

nghiên* ’ 
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Mọí ngưdỉ đỏ nghiêm thân 
Các thử hương xoa thân 
Cáe trời hoặe đi, ngồi 
Người trì Phốp- Hoa này 
Các cây bông trái hột 
Người trì kỉnh ở đây 
Các núi, chỗ sâu hiềm 
Chúng-sanh ở trong đó 
Núi Thiết- vi, biền lớn 
Người trì kinh nghe mùi 
Trai gái Â-tu-la 
Lúc đánh eải, (lạo ehơi 
Đỏng trống, chỗ hiềm trở 
Bò rừng, trâu nước thảy 
Nếu có người nghẽn chửa 
Không căn và phi” nhơn 
Do vì sức nghe mùi 

Thành-íựu hay chẳng 

thành 

Do vì sửe nghe mùi 
Lòng nhiễm đụe ngu, hờn 
Cáe phục tàng trong đát 
Đổ đòng chỗ đựng chứa 
Các thứ ehuỗi ngọe báu 
Nghe mùi biết mắc rẻ 
Các thử hoa trên trời 

Cây Ba-lợỉ-ehát-đa 
Các eung-điện trên trời 

Cáe hoa báu trang-nghiêm 


Y-phụe và chuỗi ngọc 
Nghe mùi biết thân kia. 
Dạo cho i và thần biến 
Nghe mùi dẻuhiết đặng. 
Vả mùi thơm dầu tô 
Đẻu biểt ở chỗ nào. 

Cây ehiên-đàn nở hoa 
Nghe mùi đèu biết đặng. 
Cáe ehúng-sanh trong đất 
Đều biết đó ở đàu. 

Và quyến-thuộe của chủng 
Nghe hương đều biết đặng. 
Sư-tử, voi, hùm, sói 
Nghe hương biết chỗ ở. 
Chưa rõ trai hay gái 
Nghe mùi đều biết đáng. 
Biết người mới nghén 

chửa 

An vui đẻ con phưcre. 

Biết tâm niệm trai, gái 
Cũng biết người tu hành 
Vàng, bạc, các trân bửu 
Nghe nói đều biết đưọ c 
Không ai biết giá máy 
Chỗ sản-xuất ở đàu. 
Mạn-đà, Mạn-thù-sa 

Nghe mùi đều biết được. 
Thượng, trung, hạ sai 

khốc 

Nghe hương đẽu biết đươc* 
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Thiên viên lâm thắng điện 

Tại trung nhl ngu ỉạe 
Chư thiên nhược thính 

pháp 

Lại vãng hành tọa ngọa 
Thiên nữ sở trước ỵ 

Châu triền du hỉ thời 
Như thị triền chuyền 

thượng 

Nhập thiền xuất thiền giả 
Quang-ãm, Biển tịnh thicn 

Sư sanh cập thối một 

Chư tỳ-kheo chủng đẳng 

Nhược tọa nhược kinh 
• • • 

hành 

Hoặc tại lâm thọ hạ 
Trì kinh giả văn hưưng 
Bd-tát chí kiên-eố 
Hoặc vị nhơn thuyết pháp 
Tại tại phương Thế-Tôn 
Mẫn chúng nhi thuyết 

pháp 

Chúng-sanh tri Phật tiền 
Như pháp nhi vU hành 
Tuy vị đắc Bò-tát 
Nhi thị trì kinh giả 


C T :ư quán điệu pháp đường 

Văn hương tẩt năng trỉ. 
Hoặc thọ ngũ dụe thời 

Vồn hương tất năng tri. 
Hảo hoa hương trang- 

nghiêm 

Văn hương tất năng tri. 
Nãi chí ư Phạm-Thế 

Văn hương tất năng tri. 
Nài chí vu Hữu-đảnh 

Văn hương tãt năng tri. 
Ư pháp thường tinh-tán 
Cặp đọc tụng kinh điẽn 

Chuyên tinh nhi tọa thiền 
Tất tri kỳ sở tại. 

Tọa thiền nhược đọc tụng 
Văn hương tát năng tri. 
Nhứt thiết sở eung-kính 
Văn hương tất năng tri. 

Văn kinh giai hoan-hĩ 
Văn hương tất năng tri. 
Vô - lậu pháp sanh tỷ 
Tiên đắc thử tỹ tướng. 


7,- Phục thử Thường-Tinh-Tấn t Nbượe thỉện- 
nam tử, thiện-nữ nhơn thọ trì thị kinh, ữhưg*c đọc. 
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Thẳng-điện vườn rừng 

trời 

Ở trong đó vui chơi 
Các trời hoặe nghe pháp 

Lại, qua, đĩ, ngoi, nẳm 
Thiên-nữ mặe ỵ-phụe 

Lúe quanh khắp đạo choi 
Lán lựa lên như thể 

Nhập thiền cùng xuất thiền 
Trời Quang-Âm, Biến- 

tịnh (5) 

Mới sanh và lui chết 
Các hàng Tỳ-kbeo chúng 
Hoặc ngòi hoặc kinh-hành 

Hoặc ỏ* dưới rừng cây 
Người trì kinh nghe mùi 
Bỏ-tát chí bền chằc 
Hoặc vì người nói pháp 
Nơi nơi chỗ Thế-Tôn 
Thương chúng mà nói 

pháp 

Chúng-sanh ỏ‘ trước Phệt 
Dúng pháp mà tu hành 
Dầu chưa đặng vô-lậu 
Mà người trì kinh đây 


Các nhà điệu-pháp đường 

Nghe mùi đều biết được. 
Hoặc lúc hưởng ngũ dục 

Nghe mùi đều biểt được. 
Hoa hương tốt trang- 

nghiêm 

Nghe mùi đều biết được. 
Nhẫn đến trời Phạm-Thê' 

Nghe mùi đều biết đượe. 
Nhẫn đến nơi hữu-đảnh 

Nghe hương đều biết được. 
Nơi pháp thường tinh-tấn 
Và đọc tụng kinh điền 

Chuyên ròng mà ngoi thiền 
Đèu biết ở tại đâu. 

Ngoi thiền hoặc đọe tụng 
Nghe mùi đều biết được. 
Đưọ'e mọi người eung kính 
Nghe mùi đều biết đưọe. 

Nghe kinh đều vui mừng 
Nghe mùi đều biết đặng. 
Pháp-sanh-tỷ của Bồ-tát 
Trước đặng tướng mũi 

này. 


7,- Lại nữa Thường-Tinh-Tán ỉ Nếu cò thiện - 
nam tử cùng thiên-nữ nhọn tho- tri kinh này, hoặc 
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nhược tụng, nhược giải thuyết, nhưựe thư tả, đắc 
thiên nhị bá thiệt công-đửe. 

Nhưựe hảo, nhưực xủ, nhược mỹ, bất mỹ, cập 
chư khồ sáp vật, tại kỵ thiệt eăn giai biến thành 
thưựng vị, như thiên eam-lộ vô bất mỹ giả. 

Nhưựe Cằỉ thict -căn ư đại chúng trung, hữu sỏ- 
diễn thuyết xuất thâm diệu thinh, năng nhập kỳ tâm 
giai linh hoan-hỉ khoái-lạe. 

Hựu ehư Thiên - tử, Thiên - nữ, Thích - Phạm chư 
thiên, văn thị thâm-đỉệu âm thinh, hữu sử diễn thuyết 
ngôn luận thử đệ, giai tát lai thỉnh. Cập ehư ỉong, 
long-nử, doa. xoa, đọa~xoa nữ, Cản-thát-bà, Càn-thát- 
bà nữ, A-tu-la, A-tu-ỉa nừ, Ca-lău-ỉa, Ca-ỉắu-Ia nũ', 
Khằn-na-la, Khăn-na-la nữ, Ma-hau-la-đà, Ma-hầu- 
la-dà nữ, vị thỉnh pháp cố giaỉ lai thân cận cung kính 
cúng-đường. 

Cập ty - kheo, ty-kheo ni, ưu-bâ~í;ắe, im-bà-íli, 
Gtuốe-viro ng, Vưo j ncj-từ., quần thán, quyến- thuộc, tiều 
Chuỵền-luân-vưong, dại Chuyen-Iuân-vu-ưng, thíít 
bửu, thiên tử, nội ngoại quyến-thuộe, thừa kỲ eung 
điện cu lai thính pháp. 

Dĩ thị Bò-tát thiện thuyết pháp cố, BÀ-Ia-môn, Cư- 
sĩ, quốc nội nhơn-đân, tận kỳ hình thọ tùy thị eúng- 
dường. Hựu chư Thinh - văn, Bỉeh-ehi Phật, Bo-tỏt, 
Chữ Phật thưòmg nhạo kiến chi, thị nhưn sỏ' tọl 
phưong-điện, ehự Phật giai hưứng kỳ xử thuyòt 
pháp, tất năng thọ-trì nhứt thiết Phật pháp, hựu 
năng xuất ư thâm-diệu pháp âm. 

ỉ’hĩ thừỉ Thế-Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi 
iỉiuỵết kệ ngôn : 
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đọc, hoặc tụng, hoặc giải nỗi, hoặe biên chép, đậng 
một nghìn hai trăm thiệt eông-đửe. 

Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoậe ngon, hoặc 
dồ' và eáe vật đắng chát, ở trên lưỡi eủa ngưừi đó, 
đẽu biến thành vị ngon như vị cam-lộ trên trừi, không 
món nào là chẳng ngon. 

Nếu dùng thiệt-eăn đó ở trong đại chúng nói pháp 
cỗ chỗ diễn nói ra tiếng sâu mầu có thề vào tâm 
chúng, đều làm cho vui mừng sưứng thíeh, 

Lại các vị Thiên - tử, Thiên-nữ, eáe trừi Thích, 
Phạm, nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn 
luận thử đệ, thảy đều đến nghe. Và các hàng long, 
long nữ, dạ xoa, đạ-xoa nữ, eàn-thát-bà, eàn-thát-bà 
nữ, A - tu - la, A-tu-Ia nữ, ea-Iầu-la, ca-lầu-la nữ, 
khằn-na-la, khàn-na-la nữ, Ma-hầu-la-đà, Ma-hầu- 
la-đà nữ, vì đề nghe pháp mà đều đến gần-gũĩ eung- 
kính eúng-đường. 

Và tỳ -kheo, tỵ-kheo-nĩ, ưu-bà-tẳe, ưu-bà-di, 
quổe-vương, vưưng-tử, quần-thần, quyến-thuộe, tiều 
Chuỵền-luãn-vương, đại Chuỵền-luân-vương, bảy 
bốu, nghìn người con, cùng quyến-thuộc trong ngoài, 
ngỏi eung-điện đỏng đến nghe pháp. 

Vì vị Bồ-tát nàỳ khéo nói pháp, nên hàng bà-la- 
mỗn, cư-sĩ, nhơn-dân trong nưứe trọn đời theo hằu 
cúng-đưừng. Lại các Thanh-văn, Bíeh-ehi Phật, Bd- 
tốt, các đức Phật thường ưa thấy người đỏ, ngưừi 
đó ỏ* chỗ nào, eáe đức Phật đều xoay về phía đó nóì 
pháp, người đỏ đều hay thọ-trì tát cả Phật-pháp, lại 
có thề nói ra tiếng pháp sâu màu. 

Khi đó đức Thê'-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên 
pià nói kệ râng ỉ 
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8,- Thị nhơn thiệc-eăn Chung bẩt thọ ác vị 

tinh 

Kỳ hữu sỏ* thựe đạm * Tất giai thành eam-lồ. 

Di thâm tịnh diệu thinh ư đại chúng thuỵết pháp 
Dĩ chư nhơn-đuyên dụ Dãn đạo ehúng-sanh tâm 
Văn giả giai hoan-hĩ Thiết chư thượng cúng- 

Chư thiên, long, đạ-xoa, Cập A-tu-la đẳng [đường 
Giai đĩ cung-kính tâm Nhi cọng lai thỉnh pháp. 
Thị thuyết pháp chi nhơn Nhược dục đĩ diệu âm 
Biển mãn tam-thiên giới TÙY Ý tữe năng chí. 

Đại tiều Chuyền- luân- Cập Thịên-tử, quyến-thuộc 

vương 

Hiệp chưởng cung-kính Thường lai thính thọ phấp. 

tâm 

Chư thiên, long, đạ-xoa La-sát, Tỳ-xá-xà 
Diệc dĩ hoan-hỉ tâm Thường nhạo lai cúng- 

đường 

Phạm-thiên-vương, Ma- Tự-tạỉ, đại Tự-tại 

vương 

Như thị chư thiên chúng Thường lai ehí kỵ sở. 
Chư Phật cập đệ-tử Văn kỳ thuyết pháp âm 

Thường niệm nhi thủ hộ Hoặc thời vị hiện thân. 

9,- Phục thử Thường-Tinh-Tấn í Nhược thiện- 
nam tử, thiện-nữ nhơn thọ trì thị kinh, nhược đọe, 
nhược tụng, nhượe giải-thuyết, nhượe thơ tả, dắc 
bát bá thân công-đửe, đẳcvthanh-tịnh thân như tịnh 
lưu-ly chúng-sanh hỉ kiến, Kỳ thân tịnh cố, tam-thiên 
d|ti-thiên thế-giới chúng-sanh, sanh thời, tử thời, 
thượng hạ hảo xù, sanh thiện xứ ác xứ, tất ư trung 
hiệp*. 

Cập Thiết- vi sơn, đại Thiết-vi sơn, Dĩ- lâu sơn, ma- 
ha Di-lâu sơn đẳng chư sơn, eập kỳ tpung chúng-sanh 

I * 

L 

V,... . . ■- ...... 
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8«- Ngưò'1 đó lưỡi Tpọn không thọ vị xău 

thanh-t[nh 

Người đỗ ăn uống ehi Đều biển thành eam-lộ. 
Dùng tiếng haỵ thâm tịnh Ở tpong ehúng nói pháp 
Đem cáe nhcrn-đuỵên dụ Dẫn dắt lòng ehúng-sanh 
Người nghe đều vui mừng Bàỵ đồ cũng-đường tốt. 
Cáe tpời, Pổng, Dạ-xoa Cùng A-tu-la thầỴ 
Đều dùng lòng eung-kính Mà đồng đến nghe pháp 
Người nói kinh pháp đỏ Nếũ muốn đùng tiếng mầu 
Khắp cùng cõi Tam-thĩên Tùỵ Ý li§ n được đến. 

Đại, tiều Chuyền-luân- Và nghìn con quỵển-thuộc 

vương 

Chắp taỵ lòng cung-kính Thường đến nghe thọ pháp, 

Cáe tPỜi, Pồng, Dạ-xoa La-sát, Tỳ-xá-xà 
Cũng dùng Ịòng vuị mừng Thường ưa đến cúng- 

đường, 

Phạm-thiên-vương, Ma- Tự-tại, đại tự-tại 

vương, 

Các chúng tPỜi như thế Thường đến chỗ người đỗ. 
Cáe Phật cùng đệ-tử Nghe người nói tiếng pháp 

Thương nhớ giữ-gìn cho Hoặe lúc vì hiện thân. 

9.- Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn ! Nếu có thlện-nam 
tử cùng thiện-nữ nhơn thọ tPÌ, hoặc đọc, hoặe tụng, 
hoặc giải nói, hoặe biên chép đặng tám tpăm thân 
công-đửc, đặng thân thanh-tịnh như lưu - lỵ sạch 
chúng - sanh ưa thấỵ. Yì thân đỗ tpong - sạeh nên 
chúng-sanh tpong cõi Tam-thiên đại-^thlên, lúc sanh 
lũe chết, tpên dưới, tốt xấu, sanh ehỗ lành, chỗ dữ 
v.v... đều hiện Pỗ tpong đó. 

Và núi Thiết-vi, núi Đại Thiểt-vỉ, núi Di-íâu, núi 
Đại Dì-lâu v.v... các nủi cùng chúng-sanh ở tpotìg đó 
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tất ư trung hiện, hạ chí A-tỳ địa-ngục, thượng ẹhỉ 
Hữu-đảnh, sở hữu eập ehúng-sanh tát ư trưng hiện. 
Nhược Thinh-văn, Bíeh-ehỉ Phật, Bồ-tát, chư Phật 
thuỵet-pháp, giai ư thân trung hiện kỳ sẳe tượng. » 


Nhĩ thời Thế-Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhí 
thuyết kệ ngôn í 


10.- Nhược trì Pháp- 

Hoa giả, 

Như bỉ tịnh lưu-lỵ, 

Hựu như tịnh minh eảnh 
Bồ-tốt ư tịnh thân 
Duỵ độc tự minh liễu, 

Tam-thĩên thế-giới trung 
Thiên nhơn A-tu-la 
Như thị chư sắe tượng 
Chư thiên đẳng cung điện 
Thiết- vi cập Di-lâu, 

Chư đạỉ-hải thủỵ đẳng 
Chư Phật cập Thanh-văn, 
Nhược độc, nhược tại 
Tuỵ vị đấe vô-lậu [chúng 
Dĩ thanh-tĩnh thường thề, 


Kỳ thân thậm thanh-tịnh* 

Chũng-sanh giai hỉ kiến. 
Tốt kiến chư sắc tượng, 
Giai kiến thế sở hữu, 

Dư nhơn sở bát kiến. 

Nhứt thiết chư quần manh, 
ĐỊa-ngụe, quỉ, súc-sanh, 
Giai ư thân trung hiện. 
Nãi ehí ư Hữu-đảnh, 
Ma-ha Di-lâu sơn, 

Giai ư thân trung hiện. 
Phật-tử Bồ-tát đẳng, 
Thuyết- pháp tất giai hiện. 
Phốp tánh chi diệu thân. 
Nhứt thiết ư trung hiệD' 


11 ,- «Phục thử Thường-Tỉnh-Tán ĩ Nhược thiệri- 
nam tử thiện-nữ nhơn, Như-Lai diệt hậu, thọ trì thị 
kinh, ^xhưực dọc, nhược tụng, nhược gỉải-thuỵết. 
nhược thờ tả, đắc thiên nhị bá Ý eông-đứe. 


Bĩthl thanh-tịnh ý-eăn, nãi chí văn nhứt kệ nhs*'t 
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đeu hiện rỗ trong thân, đưỏi đền địa-ngục A-tỳ* trên 
đến tròi Hữu -đánh cảnh vật eùng chủng -sanh đều 
hiện rõ trong thân. Hoặe là Thanh-văn, Duyên-giác, 
BỒ -tát eùng ehư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng 
ở trong thân. » 

Bấy giờ đức Thế-Tốn muốn tuyên lại nghĩa trên 
mà nói kệ rằng : 

10.- Nếu người trì Thân-thề rất thanh -tịnh, 

Pháp-Hoa, 

Như lưu-ly sạch kia, Chúng-sanh đều ưa thấy. 

Lại như gưưng sáng sạch Đẽu tháy eáe sắe tượng, 
Bổ-tát nơi tịnh-thân Tháy eả vật trong đời, 

Chỉ riêng mình tháy rõ. Người khác không thẩỵ 

được. 

Trong eõi nước Tam-thiên Tát eả cáe chúng -sanh, 
Trời, người, A-íu-la, Địa- ngục, quỉ, súc-sanh, 

Các sắc tượng như the Đẻu hiện rõ trong thân. 
Cung -điện của các troi Nhẫn đến trời Hữu-đảnh, 
Núi Thiết- vi, Di-Lâu, Núi Ma- ha Đi-lâu, 

Cốc biền nước lớn thảy Đều hiện ỏ- trong thân. 
Các Phật eùng Thanh-vản, Phật-tử Bo-tát thảy, 

Hoặc riềng, hoặc tại chúng, Nói pháp thảy đều hiện. 
Dầu chưa đặng điệu-thãn Pháp-tánh sạch các lậu, 
Dùng thân thanh-tịnh Tát cả hiện trong đỏ. 

thường, 

M,- « Lại nữa Thường-Tinh-Tấn í Sau khỉ đức Như- 
Lai điệt-đọ, nếu eỏ người thiện-nam tử cùng thiện-nử 
nhơn tho trì kinh nảy, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải 

nói, hoặê biên ehép, thời đặng một ‘nghìn hai trăm 

Ỷ eông-dửCí 

Pỉing Ỷ'* 0 ® -iltonti-tịnh đế nhẫn đễĩì nghe môtbâ* 
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eũ thông đạt vô -lương vỗ -biên ehi nghĩa, giải thị 
nghĩa đĩ, năng diễn thuỵết nhứt eú nhửt kệ, ehí ư 
nhĩrt ngoạt, tứ* ngoạt, nãi ehí nhửt tuế, ehư sở thuyết 
pháp tùy kỹ nghĩa thủ, giai dữ* thiệt tướng bất tưong 
vi bội. 

Nhược thuyết tục gian kinh thơ, trị thế ngữ ngôn 
tư sanh nghiệp đẳng giai thuận chánh pháp. Tam-thỉên 
đại -thiên thê' -giới, lục thú chúng -sanh, tâm chi sỏ* 
hành, tâm sở động tác, tâm sở hí luận, gỉai tát tri 
chi. 

Tuy vị đắc vô -lậu trí -huệ, nhi kỳ ý-eăn thanh- 
tịnh như thử, thị nhơn hữu sở tư duy trù lượng 
ngôn thuyết, giai thị Phật -pháp vô bất ehơn thiệv, 
điệe thị tiên Phật kinh trung sở thuyết. » 

Nhĩ thời Thể-Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi 
thuyết kệ ngôn: 

12.- Thị nhơn Ý-thanh- Minh lợi vô trượe uế, 

tịnh, 

Dĩ thử điệu ý-eăn Tri thượng, trung, hạ pháp, 

Nãi chỉ văn nhứt kệ, Thông đạt vô-lượng nghĩa, 

Thử đệ như pháp thuyết Ngoạt, tứ ngoạt chí tu?*'. 
Thị thế-gỉới nội ngoại Nhứt thiết chư ehúng-sanh, 
Nhược thiên, long cập Dạ-xoa, quỉ, thàn đẳng, 

1 nhơn, 

Kỳ tại lục thủ trung sỏ* niệm nhược can chủng, 

Trì Pháp-Hoa chi báo, Nhứt thời giai tát tri. 
Thập phương vô-sổ Phật, Bá phước trang-nghiẻm 

tưói.Ịi 

Vị ehũng-sanh thuyết pháp Tát văn nầng thọ trì. 

Tư duy vô-lượng nghĩa, Thuyết pháp điệevô-lượng, 
Chung thỉ bất vong thố, Dĩ trì Pháp-Hoa cố. 

Tất t*ù ehư pháp tướng Tùy nghĩa thức thử đệ, 


một câu, suốt thấu Vỗ-lượng, vô-biên nghĩa, hỉều nghĩa 
dỏ ròi, eó thô diễn nói một eâư kệ đến một tháng, 
bốn tháng nhẫn đến một năm. Cáe phốp nói ra tùy 
nghĩa thú kia đều cùng thiệt-tướng ehẳng trái nhau* 

Nếu nói kinh sáeh tpong đời, lời lẽ tpị thế, nghề- 
nghiệp nuôi sống v.v... đều thuận ehánh-pháp. Sái! 
dường ehúng-sanh tpong eõi Tam-thỉên đạỉ-thiên, lòng 
nghĩ, tưởng, lòng động tác, lòng hỉ -luận, thảy đều 
biết đó. 


Dâu ehưa đặng tpí-huệ vô -lậu mà Ý-eăn thanh- 
tịnh như thế người đó eó suy -nghĩ, tính lường, nó' 
năng những chi thời đều là Phật-pháp eả, không e<’ 
gl là chẳng chưn thiệt, cũng là lời tpong kinh eủa eá* 


Phật thuở trước nói.» 

Bấy giờ đức Thế -Tôn 

mả nóí kệ Pẳng : 

12.- Ỹ người đỏ thanh- 

tịnh, 

Dùng Ý-căn tốt đó 

Nhăn đến nghe một kệ, 
Thứ đệ nói đủng pháp, 
Trong ngoài của eõi nay, 
Hoặc trời, PÒng và người, 
Kla ỉr tpong sâu đường 
Ph ước báo tpì Pháp- Hoa, 
vỏ-sổ Phật mưừi phương, 

VI chúng-sanh nói pháp, 
•uy-gẫm vô-lượng nghĩa, 
|ftu tpướe chẳng quên lộn, 
Trọn biết các pháp-tướng. 


muổn tuyên lại nghĩa trêr 

Sảng lanh không đục nh' 

Biết pháp : thượng, trung 

hạ 

Thông đạt vô-lượng nghĩả 
Tháng, bốn tháng, đến năm 
Tát cả các ehúng-sanh, 
Dạ-xoa, quỉ, thần thảy,' 
Nghĩ tưởng bao nhiêu điều, 
Đong thò*l thảy đều biếtt 
Trăm phướ c tướng trang^ 

nghiêm’ 

tí'ều nghe hay thọ-trì. 

Nỗi pháp cũng vô-lượng^ 
Bởi thọ-trì Pháp-Hoá. 
Theo nghĩa PÕ thứ đệ. 
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Đạt clanh tự ngữ ngỗn, 
Thử nhơn hữu sở thuyết 
Dĩ diễn thử pháp eố 
Trì Pháp-Hoa kinh giả 
Tuỵ vị đắe võ-lậu, 

Thị nhơn trì thử kinh 
VỊ nhửt-thiết ehúng-sanh 
Năng đĩ thiên vạn ehủng 
Phân-biệt nhi thuyết pháp, 


Như sở tri diễn thuyết. 
Giai thị tiên Phật-pháp, 

Ư ehủng vô-sở-úy. 

Ý-căn tịnh nhược tư, 

Tiên hữu như thị tưỏ-ng. 
An- trụ hi-hửu địa, 
Hoan-hỉ nhi áỉ kính 
Thiện xảo ehi ngử ngôn, 
Trì Pháp-Hoa kinh cổ. 


í 1 *? 
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Suốt đanh-tự, ngữ ngôn, 
Người đó eó nói na 
Vì điễn nỗi pháp nẳỵ 
Người trì kỉnh Pháp-Hoa 
Dâu chưa đặng vô-lậu, 
Người đỏ trì kinh nầỴ 
Được tất eả chúng-sanh 
Haỵ dùng nghìn muôn ứe 
Phân-biệt mà nói pháp. 


Như chỗ biết diễn nỗi. 

Là pháp của Phật trưóe, 
Ở trong chúng không sọ*. 
Ý-eăn tịnh như thế, 
Trước có tướng dường ấỵ. 
Ãn-trụ bựe hi-hữu, 

Vui mừng mà mến kính. 
Lời lẽ rát haỵ khéo, 

Bởi trì kinh Pháp- Hoa. 


DIẸU-PHẲ P LIẾN- HOA KINH 

THƯỜNG-BẮT-KHINH BÒ-TẮT 
PHẨM BỆ NHỊ THẬP 

1.- Nhĩ thời Phật eáo Đẳe-Đạĩ-Thê' Bô -tát ma- 
ha-tát: « Nhữ kim đương tpi! Nhược tỳ- kheo, ty- 
kheo-ni, ưu-bà~tắe, ưu-bà-đi, tpì Phấp-Hoa kinh giả, 
nhược hữu ác-khằu mạ-lỵ phĩ - báng, hoạch đại toi 
báo như tiền sỏ* thuyết, kỳ sỏ* đắc công - đưe như 
hướng sở thuỵết; nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, Ỷ thanh- 
tịnh. 

_ 2.; Đẳ !: Đạĩ.Thế ! Nãỉ vãng eồ-tíeh, quá vô -lượng 
vô-biên bất khả tư nghi a-tăng-kỳ kiep, hữu Phật, 
danh Oai-Ẵm- Vương Như-Lai, ững-cũng, Chánh-bien- 

ír’’ _^ ỉnh '- àn í.'ĩ ứe ’ Thi ệ n " th ệ> Thế-glan-giải, Vo - 
- sĩ, Điều-ngự tpượng-phu, Thiên-nhơn-sư. 
Phật Thế-Tôn. * 

Kiếp danh Ly-Suỵ, quốc danh Đạỉ-Thành. Kỵ Oaí- 
Ẵm- Vương Phật ư hỉ thế tpung vị thiên, nhơn, A-tu- 
la thuỵết-pháp í vị cầu Thanh-văn giả thuyết ưng tư- 
đe pháp, đỷ sanh lão bịnh tử eửu-eánh Niết-ban, vi 
cầu Bíeh-ehi Phật giả, thuyết ưng thập nhị nhởn- 
dụyển pháp 5 yị chư Bò-tát, nhơn a-nậu-đa-ìa tam- 
miêu tam-bd-đề, thuyết ưng lục ba-Ia-mật pháp ẽưíí- 
eánh Phật-huệ. 

Đắe-Dại-Thế í Thị Oaĩ-Âm-Vương Phật, tho tữ 
thập vạn ức na-đo-tha hằng-hà-sa kiếp Ị chánh pháp 
tpụ thế kiểp số như nhứt Diêm-phù-đề vi-tpần; tướna 
pháp tpụ thế kiếp số như tử thièn-hạ ví-tpần. Ky 


KINH DIỆU -PHẤP LIỀN -HOA 

PHẨM « THƯ ỜNG-BẨT-KHINH BỒ-TẴT » 
THỨ HAI MƯƠI ~~ 


1, - Lúc bấỴ giờ Phật bảo ngài Đẳe-Đại-Thê' đại 
Bồ-tát rằng : « ông naỵ nên biết í Nếu có tỵ-kheo, tỵ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào thọ trì kinh Pháp- 
Hoa này đặng công-đức như trước đã nỗi, mẳt, taĩ, 
mũi, lưỡi, thân cùng Ỷ thanh-tịnh, như eó người nói 
lời thô áe mắng nhiếe chê bai, mắe tội báo lớn eũng 
như trướe đã nói. 

2, - Đắe-Đạỉ-Thế í V'ê thuở* xưa quá vô-lượng vô- 
biên bất-khả-tư-nghị, vô-số kiếp, eo Phật hiệii la Oai- 
Ẵm-Vương Như-Laỉ, ửng-eủng, Chánh-biến-tri, Minh- 
hạnh - túe, Thiện - thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, 
Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhơn-sư, Phật Thồ-Tòn. 

Kiếp đỏ tên là Lỵ-Suỵ, nước đỏ tên là Đại-Thành. 
Đửo Oai-Ẵm- Vương Phật tpong đời đó vì hàng trời, 
người, a-tu-Ia mà nói pháp, vì người eău Thanh- Văn 
mà nói pháp tử-dế, thoát khỏi sanh, già, bịnh, ehết, 
Pốt Páo Niết-bàn ; vì người eầu Bíeh - Chi Phật ma 
nỗi pháp mười hai nhơn-đuỵên ,• vì eác Bô-tát nhơn 
vô-thượng ehánh-đẳng ehánh-giáe mà nói sáu pháp 
ba-la-mật Pốt Páo tpĩ-huệ eủa Phật. 

Đẳe-Đại-Thế ỉ Đức Oai-Ẵm-Vương Phật đỗ sống 
lâu bốn mươi ửe na-đo-tha hằng-hà-sa kiếp ỉ chánh 
pháp trụ ở đời kiếp số như vĩ-trần trong một Diêm- 
Phù-Đề ỉ tượng-pháp trụ ở đời kiếp số như so vi-tr&s 
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Phật nhiêu íeh chúng ~ sanh dĩ nhiên hậu diệt độ, 
Chánh-pháp, tưọmg-pháp diệt tận ehi hậu, ư thử quoe- 
độ phục hữu Phật xuất, diệc hiệu Oai-Âm-Yương Như- 
Lai, ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hành-túc, Thiện- 
thệ, Thế-gian-giải, Yô-thượng-sĩ. Điều-ngự tpượng- 
phu, Thiên-nhơn-sư, Phật Thế-Tôn, như thỉ thứ đệ 
hữu nhị vạn ữe Phật giai đòng nhứt hiệu, 

3,- Tối sư Oaĩ-Ẩm-Yương Như-Lai ký dĩ diệt 
độ, ehánh pháp diệt hậu, ư tượng pháp trung, íăng- 
thượng-mạn tỴ-kheo hữu đại thế lựe. 

Nhĩ thời hữu nhửt Bồ-tát tỵ-kheo, danh Thường- 
Bất-Khinh. Đắc- Dại- Thè' í Dĩ hà nhơn-đuỵên danh 
Thường-Bất-Khinh ? Thị tỳ- kheo phàm hữu sở kiến, 
nhược tỵ~kheo, tỳ-kheo-ni, ựu-bà-tắe, ưu-bà-di, giai 
tất lễ bái tán thán, nhỉ tác thị ngôn : « Ngã thâm kính 
nhữ đẳng, bát cảm khinh mạn. 

Sử dĩ glả hà ? Nhừ dẳng giaỉ hành Bồ- tát đạo 
đương đẳe táe Phật ». 

Nhỉ thị tỳ-kheo bất chuỵẽn độc tụng kỉnh điền, 
đản hành lễ bái, nãi chí vỉễn kiến tữ chúng, đỉệe phục 
eố vãng lễ báỉ tán thán, nhi iae thị ngôn. « Ngã bất 
cảm khinh ư nhữ dâng, nhữ đảng giai đương tác Phật». 
Tứ chúng ehỉ trung, hữu sanh sân nhuế tâm bãt tịnh 
giả, ác kbàu mạ ỉỵ ngốn í « Thị Yô-Trl tỵ-kheo tùng 
hà sở laỉ, tự ngôn ngỗ bãt khỉnh nhữ, nhỉ dữ ngã 
đẳng thọ ký đương đắc tác Phật, ngã đang bất dụng 
như thị hư vọng thọ kỸ *. i 

Như thử kinh lịch đa niên, thường bị mạ lỵ, bẩt 
sanh sân nhuế, thường tác thị ngỗn : Nhữ đưomg aẽ 
Phật »« Thuỵẽt thị ngữ thừ!, chúng nhơn hoặc (ự 
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trong bốn ehảu thiền-hạ. Đửe Phật đỗ lợỉ ích chúng- 
sanh, vậỵ sau mới điệt-độ. Sau khi ehánh-pháp tượng 
pháp diệt hết, tpong eõi nướe đỏ lại có Phật pa đời, 
cũng hiệu là Oai- Âm- Vương, Như-Lai, Ưng - cúng, 
Chánh-bỉển-tri, Minh-hạnh-túe, Thỉện-thệ, Thế-gian- 
giải, Yô-thượng-sĩ, Điều - ngự tpượng - phu, Thiên- 
nhơn-s.ư, Phật Thế-Tôn, cứ thứ lớp như thể có hai 
muôn ức đức Phật đều đòng một hiệu. 

3,- Đức Oai-Âm-Vương Như-Lai đâu hết diệt-độ 
PÒỈ, sau lúc chánh-pháp đã diệt trong đời tượng-pháp 
những tỵ-kheo tảng-thượng-mạn có thế lực lớn. 

BấỴ giờ cỗ vị Bỏ-tát tỳ-kheo tên Thường-Bẩt- 
Khinh. Đac-Đại-Thế ! Vì cớ gì tên là Thường - Bãt - 
Khinh ? Vì vị ty-kheo đổ phàm khi ngó tháy hoặc tỵ. 
kheo, tỳ-kheo-nị, hoặc ưu - bà - tắc, ưu-bà-di, thảy 
đều lễ lạy khen ngợỉ mà nói Pằng ỉ « Tôi Pất kính quí 
ngài chẳng dám khinh mạn, 

Vì sao ? Vì quĩ ngài đều tu hành đạo Bồ - tát sẽ 
đặng làm Phật », 

Mả vị ty - kheo đỗ chẳng chuyên đọc tụng kinh 
điền, chỉ đi ỉễ lạy, nhẫn đến xa tháy hàng tứ chúng, 
cũng cố qua lễ lạy ngọá khen mà nói pâng : «TÔÍ chăng 
dám khỉnh quĩ ngài, quí ngàỉ đều sẽ làm Phệt». Trong 
hàng tử chúng cỗ ngưừi lòng bát tịnh sanh giận hờn 
buông lờl áe niẳng nhiếc rằng ỉ « ông vô-trí tỳ-kheo 
này từ* đâu đến đây tự nỗi ta ehâng khinh ngài, mà 
thọ-ký cho chủng, ta sẽ đặng làm Phật chúng ta chẳng 
dùng lôi thọ-kỹ hư đốỉ như thế ». 

Trảỉ qua nhiều năm r.hư vậy, thường bị mắng 
nhiếc Châng sanh lòng gỉận hờn, thường nói : « í*sài 

se lạm Phật ». túc aỗi lời đỏ, chúng nhơ n hoặe lăy 
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trượng, mộc, ngõa, thạch nhi đả trịch chỉ. Tị tầu viễn 
tp h dụ cao thinh xương ngôn ĩ « Ngã bát cầm khinh 
Y n Jữ đẳng, nhữ đâng giai đương tác Phật ». Dĩ kỵ 
thường tác thị ngữ, cố tăng - thượng-mạn tỳ - kheo, 
tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tẳe, ưu -bà- đi hiệu chi vi Thưòna- 
Bát-Khinh. 

i 

Thị tỳ-kheo lãm dục chung thời, ư hư-không 
trung, eụ văn Oai - Âm - Vương Phật tiên sở thuyết 
Pháp - Hoa kinh, nhị thập thiên vạn ửe kệ, tất năng 
t kọ trì, tứe đẳe nhữ thượng nhãn-càn thanh-thịnh, 
ty, thiệt, thân, ý-eăn thanh-tịnh. Đắc thị lục-eăn 
thanh-tịnb dĩ, eánh tăng thọ mạng nhị bá vạn ưe na- 
do-tha tuế, quảng vị nhơn thuyết thị *Pháp-Hoa kinh. 


ư thời tăng-thượng-mạn tử chúng : tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu-bà-di, khinh tiện thị nhơn 
vị tác bất khỉnh danh giả kiến kỳ đắc dại thần- thõng 
lực, nhạo-thuyêt-i ;ện lực, đại-thíện-íịeh lực, vân ky 

sơ thuyết giai tĩn phục tùy tùng. 

Thị BỒ- tát phục hỗa thiên vạn ữc chúng, lỉnh trụ 
a-nậu-đa-la íam-miệu-tam-bd-đề. Mạng ehungehi hậú 
dắc trị nhị thiên ữe Phật, giai hiệu Nhựt-Nguyệt-Đăng- 
xMinh, ư kỳ pháp trung thuyết thj Pháp-Hoa kinh. Bĩ 
thị nhơn-đuyên phụe trị nhị thiên ữe Phật đống hiệu 
Vân-Tự-Tạỉ-Đăng-Vương, ừthử chư Phạt pháp trũng, 
thọ trì độc tụng, vị chữ tử chúng thuyết thử kinh 
điền, cố đắe thị thường nhãn thanh-tịnh, nhĩ, ty, thiệt, 
thẫn, Ỷ, chư căn tha íĩh-tịnh, ư tứ chúng trung thuyết 
pháp tâm vô sử úy. 


Đẳe-Đại-Thẹ í Thỉ Thưừng-Bát- Khinh Bồ-táí ma- 
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gậỵ cây ngói đá đề đánh ném. ông liền chạy trốnh 
dửng xa mà vẫn to tiếng xướng râng : Ta chẳng dám 
kki quí ngài, quí ngài đều sẽ thành Phật ». Bỏ-1 ông 
thường nói lời âỗị nên hàng tãng-thượng-man tỸ" 
kheo, tỲ-kheo-ni, ưu-bà-tẳc, ưu-bà-di gọi ông ià 
Thường-Bất-Khinh. 

ỳ'~ Ỵì - k heo đó lúc sắp ehểt, nơi giữa hư- 
không nghe trọn hai mươi nghìn muôn ửe bài kệ 
kinh Pháp-Hoa eủa đức Oai-Ẳm-Vương Phật đã nỗi 
thuở trươc, nghe xong đều có thề thọ trì, liền đặng 
nhãn-eăn thanh-tịnh, nhĩ, tỵ, thiệt, tiiân cùng Ỷ-căn 
thanh-tịnh như trên. Đặng sáu căn thanh~tịnh đó rồi 
lại sống thêm hai trăm muôn ứe na-đo-tha tuồi, rộng 
vì ngưò'1 nói kinh Pháp-Hoa đó. 

Lúc đỏ hàng tãng-thượng-mạn tỳ-kheo, tỳ-kheo- 
nl, ưu-bà-tắe, ưu-bà-đi, khinh tiẹn vị đó đạt eho, tên 
« Bất-Khinh » nay thấy vị đó đạng sức thần-thổng 
lớn, sức đại-thk' n-tịeh (ố) nghe vị đó nói phốp đều 
tin phục tùy tùng. 

Vị Bổ-tát đó giáo hóa nghìn muốn chúng khiến 
trụ trong vô - thượng chánh-đẳng ehánh-giáe. Sau 
k hi mạng chung đặng gặp hai nghìn ứe Phật đèu hiệu 
Nhựt-Nguyệt-Băng-Minh, ở trong pháp-hội đỗ nói 
kỉnh Pháp- Hoa này, Do nhơn-đuỵên đỏ lại* gặp hai 
nghìn đức Phật đồng hiệu là Vân-Tự-Tại-Đảng- Vương, 
ơ trong pháp - hội của eáe đửe Phật đỗ thọ trì, đoe 
tụng, vì hàng tử-ehúng nói kinh điền này,’ cho nen 
dặng mắt thanh-tịnh thường trên đỗ, tai, mũi, Iươi 
thản eùng Ỷ eáe căn thanh-tịnh, ờ trong bốn ehung 
nói pháp lòng không sợ sệt. 

Đắe-Bại-Thế í Vị Thường- Bất- Khinh đại Bồ- tát 
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ha-tát eúng đường như thị nhược ean ehư Phệt, cung 
kính tôn trọng tán thán, chủng ehư thiện căn, lỉ’ hậu 
phục trị thiên vạn ứe Phật, điệe ư ehư Phật pháp 
trung thuyết thị kinh điền, công- đức thành tựu 

đương đắe tác Phật. 

5. - Đắe-Đại-Thế! Ư Ý vân hà? Nhĩ thời Thường-Bất- 
Khinh Bò-tát khởi dị nhơn hd tắe ngã thân thị. Nhược 
ngã ư túc thế băt thọ trì đọc tụng thử kinh vị tha 
nhơn thuyết giả, bất năng tật đắe a-nậu-đa-la tam- 
miêu tam-bồ-đề. Ngã ư tiên Phật sở, thọ trì đọc tụng 
thử kinh, vị nhơn thuyết cò, tật đác a-nậu-đa-la tam- 
mỉệu tam-bò-đế. 

6. - Đắe-Đại-Thê' í Bỉ thời tử chúng i tỲ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, U J u-bà-đi, dĩ sàn nhuế Ỷ khinh 
tiện ngã cố, nhị bá ức kiếp thường bãt trị Phật, bất 
văn pháp, bãt kiến tăng, thiên kiếp ư A-tỳ địa-ngục 
thọ đại kho- não. Tãt thị tội dĩ phục ngộ Thường 
Bát-Khinh Bò-tát giáo hóa a-nậu-đa-la tam-miệu 
tam-bò-đề. 

Đắe-Đại-Thế í ư nhữ Ỷ vãn hà? Nhĩ thời tứ chúng 
thường khinh thị Bỏ-tát giả, khởi dị nhơn hồ, kim 
thử hội trung, Bạt- Đà- Bà -La đẳng ngủ bá Bò -tát, 
Sư-Tử-Nguyệt đẳng ngũ bá tỳ-kheo, Ni-Tư-Phật đẳng 
ngũ bả ưu-bà-tấe, giai ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam- 
bồ-đề bất-thõi chuyền giả thị. 

Đẳe-Đại Thế ĩ Đương tri thị Pháp-Hoa kỉnh, đạỉ 
nhiêu ích chư Bô-tát ma-ha-tát, năng lĩnh chí ư a- 
nậu-đa-la tam miêu tam-bo-đễ. Thị eố ehư Bồ- tát 
ma-ha-tát, ư Như-Lat diệt hậu thường ưng tho trì, 
đọc tụng, giải thuyết, thơ tả thị kỉnh. » 
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đó cúng dường bao nhiêu đứe Phật như thế, eung 
kính tôn trọng ngựi khen, trồng eáe eội lành. Lúe sau 
lại gặp nghìn muôn ứe Phật, eũng ở trong pháp-hộỉ 
các đứe Phật nói kinh điền nẳy> eông-đức thành-tựu 
sẽ đặng làm Phật. 

5, - Đắc -Đại -Thể ỉ Ỹ ông nghĩ sao? Thưừng-Bát- 
Khinh Bỏ-tát thuỏ j đó đâu phải ngưừi nào lạ, ehính là 
thân ta. Nêu ta ở đời trước chẳng thọ -trì đọe tụng 
kinh nầỴ, vì ngưửi khác giải nói đó, thời chẳng eó 
thề mau đặng vô-thượng ehánh-đẳng ehánh-gỉác. Vì ta 
ở chỗ eáe đức Phật thuở trưức thọ trì dọc tụng kinh 
nầỵ vì người kháe nói, nên mau đặng vô- thượng 
chánh- đẳng chánh -giác. 

6. - Đẳe-Đại-Thế! Thuở đỗ bốn chúng : tỷ- kheo, 
tỵ -kheo -ni, ưu-bà-tẳe, ưu-bà-dỉ do lòng giận hờn 
khinh tiện ta, nên trong hai trăm ứe kiếp thường 
chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, 
nghìn kiếp ở dịa-ngụe A-tỳ chịu khò não lớn. Hết tội 
đó ròi lại gặp Thưcrng- Bát- Khinh Bồ-tát giáo-hỗa đạo 
vô-thượng chánh-đẳng ehánh-giáe. 

Đẳe-Đại-Thết Ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thưừng 
khỉnh vị Bò-tát thuử đó đâu phải người nào lạ, chính 
là naỵ trong hội nầỵ bọn ông Bạt-Đà-Bà-La năm trăm 
vị bd-tát, bọn ông Sư-Tử-Nguỵệt năm trăm vị Tỳ- 
kheo, bọn ông Ni-Tư-Phật năm trăm uư-bà-tắc, đeu 
bãt thối chuyền ử ncri đạo vô- thượng chánh -đẳng 
ehánh-giáe. 

Đắe-Đạì-Thế í Phải biết kỉnh Pháp-Hoa nầỵ rất ỉọ*i 
ích cáe vị đại Bồ-tát, eó thề làm cho đến noà đạo vô- 
thượng chánh -đẳng chánh -gỉáe. Cho nên eáe vị đại 
Bồ-tát sau khi Phật điệt-độ phải thường thọ trì đọe 
tụng, giải nói, biên chép kinh nầỴ. » 
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Nhĩ thòi Yhê-Tôn dục trùng tuỵên thử nghĩa nhi 
thuyết kệ ngôn : 

7.- Quá khử hừu Phật 


Thần trí vô-lượng, 
Thiên nhơn ìong thần 

Thị Phật diệt hậu, 

Hữu nhứt Bồ-tẩt 
Thòi chư tứ chúng 
Bẩt Khinh Bổ-tát 
Nhi ngứ ehi ngôn í 
Nhữ đẳng hành đạo 
Chư nhơn văn dĩ 

Bất khinh Bd-tát 
Kỵ tội tẩt dĩ 
Đắc văn thử kinh, 
Thần-thông lực cô' 

Phục vị chư nhơn 
Chư trước pháp chúng, 
Giáo hóa thành tựu 
Bát khinh mạng chung 

Thuyết thị kinh cổ 
Tiệm cụ eông-đửe 
Bỉ thời Bất-Khinh 

Thòi tử bộ chúng 

Văn Bất-Khinh ngôn í 

J>I thị nhận-đuyên 


Hiệu Oaỉ-âm- Vương, 

Tương đạo nhứt thiết, 

Sở cọng eúng-đưòng. 

Phốp dục tận thòi, 

Danh Thường-bẩt-Khỉnh. 
Kê' trước ư pháp. 

Vãng đáo kỵ sở 
« Ngã bất khinh nhữ, 

Giai đương tác Phật.)) 
Khinh hủy mạ ]ỵ, 

Năng nhẫn thọ chi. 

Lâm mạng chung thời 
Lục căn thanh-tịnh, 

Tăng ích thọ mạng, 
Quảng thuyết thị kinh. 
Giai mông Bổ-tát 
Linh trụ Phật-đạo. 

Trị vô sỏ Phật, 

Đắc võ-lượng phước. 

Tật thành Phật-dạo. 

Tắc ngã thân thị. 

Trước pháp chi giả 

Nhử đương tác Phật ; 

TrỊ vô số Phật. 
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Khi đó đứe Thè-Tôn mu6n tuyên UI ồghĩatrẾJ aiấ 


nỗi kệ rằng I 

7.- Thuở quả khứ' eó 

Phật 

Sứe trí thần vô-lượng, 
Hàng, tròi, ngưòi, long, 

thần 

Sau khi Phật diệt độ, 

Có một vị Bò-tát 
Bấy giờ hàng tứ chủng 
Thưcrng-Băt-Khinh Bỏ-tát 
Mà nói với dó rằng : 

Quí Ngài tu đạo nghiệp 
Những ngưòi đó nghe rổỉ 

Thường-Bát~ Khinh Bỏ'tốí 
Tội Bỏ-tát hết rỏi, 

Đặng nghe kinh pháp nãy, 
Vì sứe thăn-thông vậy 
Lại vì eáe hạng người 
Các chúng chấp no i pháp, 
Cìáo hóa đặng thành tựu 
Thường-Bãt-Khinh mạng 

chung 

Vì nói kinh nầy vậy 
Lần lần đủ eông-đức 
Thuở đó Thường-Bát- 

Khinh 

Bốn bộ chúng khi áỵ 

Nghe Thường-Bât-Khinh 

nổi I 

Do nhừ nhân-duỵên đó 


Hiệu là Oai-Âm* Vương,’ 

Dìu-đắt tất cả chúng, 

Đêu chung nhau cúng- 

dường. 

Lúc pháp muổn đứt hết, 
Tên là Thường- Bất-Khinh/ 
Chấp mê nơi eác phốp. 
Qua đến chỗ của họ 
« Ta chẳng dám khinh Ngài 
Đều sẽ đặng làm Phệt. »> 
Khinh chê thêm mẳng 

nhiếc, 

Đều hay nhẫn thọ đó. 

Đến lúc gần mạng chung 
Sãu căn đều thanh-tịnh, 
Sòng lâu thêm nhiều tuỉsĩị 
Rộng nói kinh pháp nầy. 
Đều nhờ Bò-tát đó 
Khiến trụ nơi Phật-đạo. 
Gặp vô-sò đức Phật, 

Đặng vô-lượng phướe-đửc 
Mau chứng thành Phật đạo 
Thời chinh là thân ta. 

Những người ehốp nơi 

pháp 

Ngài sê đậĩig làm Phệt; 
Mà gặp vô-sd Phệt, 
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Thử hội B'ố”tát 
Tinh eập tử bộ 
Kim ư ngã tien 
Ngã ư tiẽn thế 

Thính thọ tư kỉnh 
Khai thị giảo nhơn, 
Thế thẽ thọ trì 
u*e ửe vạn kiếp 
Thời nài đắc văn 
ửe ức vạn kiếp 
Chư Phật Thế-Tôn 
Thị eố hành giả, 

Văn như thị kinh 
Ưng đương nhứt tâm 
Thể thế trị Phật, 


Ngũ bá chi chủng, 
Thanh tín sĩ nữ, 

Thính pháp giả thị. 
Khuyến thị ehư nhon 

Đệ nhứt chi pháp, 

Lình trụ Niểt-bàn 

Như thị kinh điền. 

Chỉ bẩt-khả-nghì, 

Thị Pháp-Koa kinh. 

Chí bất-khả-nghì, 

Thòi thuyết thị kỉnh. 

Ư Phật diệt hậu, 

Vật sanh nghi hoặc. 

Quảng thuyết thử kinh 

Tật thành Phật-dạo. 

* * * 
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Chính trong pháp-hội nầỵ 
Và cùng bốn bộ chúng 
Naỵ ở noi írướe ta 
Ta ở trong đcri trước 

Nghe thọ kinh Pháp-Hoa 
Mử bàỵ dạỵ cho người, 
Đời đời thọ trì luôn 
Trải ứe ữe muôn kiếp 
Lâu lắm mói nghe đặng 
Trải ức ứe muôn kiếp 
Cáe đức Phật Thế-Tôn 
Cho nên người tu hành, 
Nghe kinh pháp như thề 
Nên phải ehuỵên một lòng 
Đời đời đặng gặp Phật, 


Năm trâm chủng Bổ -tát, 
Thanh tín nam nữ thảỴ» 
Nghe kinh Phốp-Hoa đó. 
Khuỵên những hạng người 

đó 

Là pháp bựe thứ nhứt, 
Khiến trụ nơi Niễt-bàn 
Những kinh điền như thế. 
Cho đến bht-khả-nghì, 
Kinh Điệu- Pháp- Hoa nầỵ. 
Cho đến bỉit-khả-nghì, 
Lâu mới nóì kỉnh nầỵ 
Sau khi Phật điệt-dộ, 

Chó 1 sanh lòng nghi hoặc. 
Rộng nói kinh điền nầỴt 
Mau chửng thành Phật® 

đạ@. 
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u " thời thiên thể-giới vi~tpăn đẳng Bồ - tát 
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Thẽ - Tôn phân thân sử tại quốe độ điẹt đọ chĩ xử! 

đyrnạ^quàng thi.Ỵểt thứ kinh. sỏ- dĩ giả hà ? Ngâ 
í d y° đắc thi e h°* n tịnh đại pháp thọ trì, 
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. - , 2 - Nh ; thò-i Thế - Tôn ơ Vàn-Thũ-Su-.Lọ-i đẳng 
káthiên vạn ứe eựu trụ Ta- Bà thế- gi ới Bồ- 
Ị®* ỉ^ a "ỉỉ a ^ á h ehư tỲ-kheo, tỴ-kheo-ni, ưu-ba-tắe. 
r a r, đạ-xoa, Càn-thát-bà7 A-tu-la,’ 
S: lầu ;, ]a : Khầ . n ' na - 1 ^ Mạ-hầu-la-dà, nhơn7phi-nhơn 
f ?í ú . n *A iề " bí ên àại than-iựe r xuất 
quảngtrường thiệt tướng ehí Phạm-thế, nhưt thiet 

ư „^ Ô ' Iaựn ? 7 Ô :!° ®Ặ« quang, gỉai 
íA ^Ì ê f, eh A ếU thập phương thế-giớĩ. Chúng bửủ thồ 

Phạt điệe phục như thị! 
xuất quảng trường thiệt, phóng vô-Iưựng quang. 

hi*« T iỉíSĨ - íỉ* 7í?r NÌ Ph ?A e ỷp bửu th 9 hạ ehư Phật 
^ m A n J á Wf fì nhiên hậu huừn 

đ^n P ohí ;LlA.í n fl A, h ÁA V 1 .?* khanh khái, tu cọng 
đừn ẹhỉ, thị nhỉ am thinh hiến chi thập phương °hư 
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PHẰM . NHự-LAi THẰN-Lực» V 
THỬ HAI MƯƠI MỐ T 

1, - Lúc bấy giừ eáe vị đạỉ Bồ- tát như sổ vi-trần 
trong nghìn thê-giớỉ từ đưứi đất vọt lên đó, đều ơ 
trưức đửe Phật một lòng ehẳp tay, chiêm ngưưng 
đung nhan eủa Phật mà bạch cùng Phật Pẳng : cc Thế- 
Tôn ỉ Sau khi Phật điệí-độ, ử no i cõi nưứe của đứe 
Thê- Tôn phân thân điệt-độ, chúng con sẽ pộng nói 
kinh nàỵ. Vì sao ? Chúng con cũng tự muốn đặng 
pháp lứn thanh-tịnh này đề thọ tpì7 độc tụng, giải 
nói, biên ehép mà cúng đường đổ », 

2. - Lúc đó Thế - Tôn ử trước ngài Yăn-Thù-Sư- 
Lựi v.v..,, vd-lượng trăm nghìn muôn ữe vị đại Bò- 
tát cựu trụ ở no i cõi l'a-Bà và các tỵ-kheo, tỳ-kheo- 
ni, ưu-bà-tẳc, ưu-bà-đỉ, Tròi, Rong, Dạ - xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-ỉa, Ca-lâu-ỉa, Khản-na-la, Ma-hầu-ỉa-đà, 
nhưn, phi-nhưn v.v..., trướe tất eả chứng, hiện sứe 
thần-thông lứn ỉ bày tư ứng lưỡi pộng đàỉ lên đển trói 
Phạm-Thế, tất cả lỗ chưn lông phóng ra vô-lưựng vô- 
số tia sáng đủ màu sẳe, thảy đều khắp soi cả cõi nưứe 
trong mười phưomg. Các đức Phật ngoi trên tòa sư- 
tử đưứi cây báu cũng lại như thế ỉ bày tướng lưỡi 
rộng dài phóng vô-lượng tia sáng. 

Lúc đửe Thích-Ca Mãu-NI Phật và các đức Phật 
dưứi eây báu hiên sức thằn-thông mãn trầm nghìn 
năm vậy sau mứl huừn nhiếp tướng lưữi, đong thừi 
tằng hắng cùng chung khảy móng tayy hai tiếng vang 
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Phật thế-gìới địa giai lụe chủng chẩn động, kỲ trung 
ehủng-sanh : Thiên, Long, Dạ - xoa, Càn-thát-bà, A" 
tU"Ia, Ca - lầu - la, Khần-na-Ia, Ma-hầu-la-đà, nhơn, 
phi-nhom đẳng, dĩ Phật thần-lựe eo, gỉai kiến thử Ta- 
bà thế-giớỉ, vô- lượng vô-biên bá thiên vạn ửe chúng 
bửu thọ hạ sư - tử tòa thượng chư Phật, eập kiến 
Thíeh-Ca Mãu-NỈ Phật eọng Da- Bửu Như- Lai, tại bửu 
tháp trung tọa sư-tử tòa. 

Hưu kiến vô-lượng vỏ-biên bả thiên vạn ửe Bọ- 
tát mâ-ha-tát, eập chư tứ ehúng, eung kính vi nhiễu 
Thíeh-Ca Màu-Ni Phật, ký kiẽn thị dĩ, giai đại hoan 
hỉ đẳe vị tẳng hữu. 

3,- Tứe thời chư thiên ư hư - không trung eao 
thinh xướng ngôn ĩ « Quá thử vỏ-lượng vô-biên ba 
thiên vạn ứe a-tăng-kỲ thế-giứi, hữu quỗe danh ỈTa- 
bà, thi trung hữu Phật danh Thíeh-Ca Mãu-Ni, kim VỊ 
chư BÒ - tát ma-ha-tát thuỵết đại thừa kinh danh 
« Diệu-Pháp Liên-Hoa Giáo Bỏ-tát pháp Phật sử Hộ 
Niệm », nhữ đẳng đưưng thâm tâm tÙỴ hỉ, diệe đương 
ỉễ bái cúng dưò‘ng Thíeh-Ga Màu-Ni Phật. 

Bỉ ehư ehủng-sanh văn hư không trung thính dĩ, 
hiệp chưởng hướng Ta-bà the-giứi táe như thị ngôn I 
« Nam-mô Thĩeh-Ca Mâu-Ni Phật, Nam- mò Thíeh-Ca 
Mâu -Ni Phật », Dĩ chủng chủng hoa hương, anh lạc, 
phan, cái, cập chu nghiêm thân ehi cụ, tràn bửu diệu 
vật, giai cọng diêu tán Ta-bà thế-giớỉ. 

Sờ tán chư vật tùng thập-phương laỉ thí như vân 
tập, biển thành bửu trướng biển phú thử gian chư 
Phật chỉ thượng. Vu thời thập phương thế-giới thông 
dạt YO-ngạl; như nhứt Phật độ, 
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đỏ khắp đến eõi nước eủa eáe đức Phật trong mưòi 
phương, đát đẽu sáu điệu vang động, chúng -sanh 
trong đó i Trời, Rong, Dạ-Xoa, Cồn-thảt-bà, A-tu-la, 
Ca-lâư-la, Khần-na-la, Ma-hầu-la-già, nhon cùng phi- 
nhơn v.v... nhcr sứe thần eủa Phật đẽu thấỵ trong eõỉ 
Ta-bà này vỏ-ỉượng vô-biên trăm nghìn muôn ửe các 
đứe Phật ngoi trẽn tòa sư-tử dưới những cây báu và 
tháy đức Thích -Ca Mâu -Ni Phật cùng đửe Đa -Bảo 
Nnư-Lai, ngoi trên tòa sư-tử, trong tháp-báu. 

Lại tháy vỏ-lưựng vô- biên trăm nghìn muôn ửe vị 
Bổ-tát và hàng tứ -chúng cung kính vây quanh đửe 
Thích -Ca Màu -Ni Phật, đã tháy thế ròi đèu rất vui 
mừng đặng chua từng có. 

3,- Tức thòi hàng ehư-tbiên ỏ* giữa hư-không lớn 
tiếng xướng rằng : « Khỏi đày vô-lượng vô-biên trăm 
nghìn muôn ức vô-sò thế-giới eỏ nước tên Ta-bà trong 
đó có Phật hiệu Thíeh-Ca Mâu-NỈ hiện nay vì các đại 
BỒ -tát nói kinh đại -thừa tên « Diệu -Pháp Liên -Hoa 
giáo Bò-tát pháp Phật sở hộ niệm »>, cảe ông phải thâm 
tâm tùy-hỉ cũng nên lễ bái eủng-đường đức Thích-Ca 
Mâu-Ni Phật ». 

Các ehúng-sanh đó nghe tiếng nói giữa hư-không 
rồi, chắp tay xoay vè cõi Ta-bà nói thề nẳy : « Nam- 
mô Thỉeh-Ca Mâu-Ni Phật, Nam-mô Thíeh-Ca Mâu-Nĩ 
Phật ». Đùng các mỗn hoa, hương, chuỗi ngọc, phan, 
lọng và các đô trang-nghiêm nơi thân, nhữ ng vật tòt 
bảng trán báu, đẽu đòng vói rải vào cõi Ta-bà. 

Các vật rải đó từ mười phưong đến thí như mây 
nhóm, biẽn thành màn báu trùm khâp trên eáe đức 
Phật ở trong đây, Bãy giừ mưòù phương cõi nước 
thông-đạt không ngại như một cõi Phạt. 
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4,- Nhĩ thời Phật eáo thượng hạnh đẳng Bd-tát 
(ĩại chung ỉ « Chư Phật thần » ỉựe như thỉ vô-lươnq 
vô-bíên bất-khả-tư-nghì ; nhượè ngâ dĩ thị than-lưe 
ự vộ~lượng vô-bỉền bá thiên vạn ức a-tàng-kỳ kiêp, 
vị ehúe lụy cỗ, thuỵềt thử kỉnh eông - đưc đu bát 
năng tận. 

Di Yếu ngôn chi, Như-Lai nhứt thiết sở hừu chi 
phap, Như-Lai nhứt thiết tự-tại thần-lựe, Như -Lai 
nhứt thiết bí-ỵếu chi tạng, Như- Lai nhứt thiết thậm- 
thâm chí sự, giai ư thử kinh tuyên thị hiền thuyết, 
thị cô nhử đẳng, u Như-Lai diệt hậu, ưng nhứt tâm 
thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, thư tả, như thuyết tu- 
hành, nhưựe kinh quyền sử trụ chi xử, nhược ư vien 
trung, nhược ư lâm trung, nhược ư thọ hạ, nhược ư 
tảng-phường, nhược bạch-y xá, nhược tại điện đương, 
nhược sơn cốc khoáng giả, thị trung giai ưng khơi 
tháp eủng-đường. 

Sỏ- đĩ giả hà ? Đương tri thị xử, tửe thị đạo- 
tràng, chư Phật ư thử đắc a-nậú-đa-la tam - mỉẹu 
tạm-bổ-đề, chư Phật ư thử chuyền vu pháp - luân, 
chư Phật ư thử nhi bát Niết-bàn, 

Nhĩ thời Thê-Tôn dụe trùng tuyên thử nghĩa nhi 
thuyết kệ ngôn : 

5.- Chư Phật cứu thê' giả Trụ ư đại thằn-thông, 

Vị duyệt ehúng-sanh eô Hiện vô-Iượng thần-Iưe 
Thiẹt tưong chi Phạm- Thân phóng vô-sổ quang 

Thiên. 

Vị cầu Phật-đạơ giả Hiện thử hí hữu sự. 

Chư Phật khánh khái Cập dờn ehỉ chi thinh 

thinh 
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4,- Khi đỏ Phật bao đại-ehủng hực thươRg-hanh 
Bỷ-tát thảỵ ỉ « Thần -lực eủa eáe đức Phật vỏ- lương 
vỗ-biên hất-khả-tư-nghì như thế I nếu ta’ đùng thân- 
ỉự-e đó trong vô-lượng vô-biên trảm nghìn muôn ức 
vỏ-số kíẽp,vi đềehủclụy mà nổi eông-đửe của kỉnh 
này vản chẳng hết đưọe, 

Tóm nỏỉ đó, tát eả pháp eủa Như- Lai eó, tất cả 
thSn-Iực tự-tại eủa Như-Laí, tãt eả tạng bỉ-yếu cua 
Như- La í, tát cả việc rát sâu của Như-Lai đều tuyên 
bàỵ rõ nói trong kinh này, cho nên eáe ông sau khi 
Như-Lai điệt độ, phải một lòng thọ-trì, đọc tụng, giải 
nói, biên chép, đứng như lời nói mà tu-hành. 

Cỏi nưỡe chỗ nào nếu cổ ngưò i thọ trì, đọc tung, 
giải nói, bỉên chép, đủng như lơi tu-hành, hoặe la cho 
có quỴền kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng* 
hoặc dưới cây, hoặe tảng phường, hoặc nhà bạeh-y ( 7 ) 
hoặc ở điện đường hoặc núi hang đong trống, trong 
dỏ đều nên dựng tháp cúng dường. 

Vi sao ? Phải biết chỗ đó, chính là đạo-tràng. các 
cĩứe Phật ỏ đây mà đặng vô - thượng chánh - đẳng 
chánh-giáe, eăe đứe Phật ỏ' đày mà ehuyền phốp-luan, 
các đức Phật ỏ- đáy mà nhập Niết-bàn >>. 

Lúe đó đứe Thế-Tôn muốn nói lạí nghĩa trên mà 
nói kệ rằng : 

5.« Các Phật, dáng cứu Trụ trong thần-thông lớn 

thế 

Vì vui đẹp chúng- sanh Hiện vô-lượng thần Iưc : 

Tướng hrõl đến Phạm- Thân phóng vô-số quang 

thiên 

Vi người eầu Phật đạo Hỉện việc ít có này. 

Xiẽng tâng hắng của Phật Cùng tiêng khảy móng tay 
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Châu văn thập phương 

quốe 

Dĩ Phật diệt độ hậu 
Chư Phật giai hoan- hí 
Chủe lụy thị kinh eo, , 
ư vô-Iưọ ng kiếp trung 
Thị nho n ehi công-đửe 
Như thập phưong hư- 

không 

Năng tr'ĩ thị kinh giả 
Diệe kiẽn Đa-Bửu Phật 
Hựu kiến ngã kim nhựt 
Năng trì thị kinh giả 
Diệt- độ Đa- Bửu Phật 
Thập-phương hiện tại 

Phật 

Diệe kiến điệe eúng-dường 

Chư Phật tọa đạo-tràng 
Năng trì thị kinh giả 
Năng trì thị kỉnh giả 
Danh tự cập ngôn từ 
Như phong ư không trung 
ư Như-Lai diệt hậu 
Nho n duyên cặp thứ đệ 
Như nhựt nguyệt quang- 

minh 

Tư nhơn hành thế-gian 
Giáo vô-Iượng Bò-tốt 
Thị eố hữu trí giả 
ư ngã điệt-độ hậu 
Thị nhơn ư Phật-đạo 


Địa giai lue chủng động, 

Nâng trì thị kinh cố 
Hiện vô-lượng thần-lựe 
Tán mỹ thọ trì giả, 

Du ed bất năng tận. 
Vỗ-biên vo li ru cùng 
Bát khả đáe biên tế, 

Tắc vi dĩ kiên ngã 
Cập ehư phân thân giả 
Giáo hóa chư Bổ-tát, 

Linh ngã cập phân thân 
Nhứt thiết giai hoan-hỉ. 
Tinh quá-khử, vị-lai 

Diệc linh đắe hoan hỉ. 

Sở đẳe bí yểu pháp 
Bất cửu điệe đương đẳe. 
Ư chư pháp chi nghĩa 
Nhạo thuyết vô cùng tận, 
Nhứt thiết vò chướng ngại 
Tri Phật sở thuyết kinh 
Tùy nghĩa như thiệt thuyết 
Náng trừ ehư u minh 

Năng diệt ehúng-sanh ám, 
Tát cảnh trạ nhứt thừa. 
Văn thử eông-đứe lọ i 
ưng thọ trì tư kỉnh 
Quyết định vô hửu nghi 
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Khẳp vang mưòi phương 

eõi 

Sau khi Phật điệt-độ 
Các Phật đều vui mừng 
Vì ehủe lụỵ kinh nàỵ 
Ờ trong vô-lượng kiếp 
Công-đửe eủa người đó 
Như mười phương hư- 

không 

Người trì được kinh nàỵ 
Cũng tháy Phật Đa- Bảo 
Lại thấy ta ngày nay 
Người trì đượe kinh này 
Phật Da -Bảo điệt-độ 
Mười phương Phật hiện- 

tại 

Củng tháỵ củng eúng- 

đưcrng 

Các Phật ngỏi đạo-tràng 
Người trì đọc kính này 
Người trì được kình này 
Danh- tự' và lời lẽ 
Như gió trong hư-không 
Sau khi Như-Laỉ diệt 
Nhơn-đuyên và thú' đệ 
Nhưánh-sáng nhựt nguyệt 

Ngưò'ỉ đỗ đi trong đờỉ 
Dạy vô-lượng Bồ-tát 
Cho nên người có trí 
Sau khi ta diệt độ 
Người đó ỏ' Phệt- đạo 


Đẩt đều sáu món dộng, 

Người trì được kinh này 
Hiện vô-Iượng íhần-lựe. 
Khen ngợi người thọ-trì 
Vẫn còn chẳng hết được. 
Vô-bỉên vô-eùng tận 
Chảng thề đặng ngằn mẽ* 

Thời là đã tháy ta 
Và eảe Phật phản thân. 
Giáo-hóa các Bồ-tát, 

Khiến ta và phàn thân 
Tát eả đều vui mừng. 

Cùng quá-khứ vị -lai 

Cũng khiến đặng vui 

mừng. 

Pháp bí yếu đã đặng. 
Chang làu củng sẽ đặng. 
Nơi nghĩa của các pháp 
Ưa nói không cùng tận. 
Tát cả không chướng ngại. 
Biết kinh của Phật nói 
Theo nghĩa nói như thật. 
Hay trừ các tối tăm 

Hay dứt tối ehúng-sanh 
Rot ráo trụ nhứt thừa. 
Nghe eỏng-đửe lợi này 
Nên thọ tri kinh này 
Quyết “định không có nghi. 


DIẸƯ-PHÀP LIEN-HOA KINH 

CHÚC LỤY, PHẰIVI ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ 


Nhĩ thời Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật tùng pháp tòa 
khỏi hiện đại thăn-Iựe, đĩ hữu thủ ma vô-lượng Bd- 
tát ma-ha-tát đảnh, nhi tác thị ngôn : « Ngã ư vô- 
Iượng bá thiên vạn ứe a-tăng-kỳ kiếp, tu tặp thị nan 
đắc a-nậu~đa-la tam - miêu tam-bỏ-đề pháp, kim dĩ 
phú ehúe nhữ đẳng, nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm 
lưu bổ thử pháp, quảng linh tảng ích. 

Như thị tam ma ehư Bồ- tát ma-ha-tát đảnh, nhỉ 
tác thị ngôn i « Ngã ư vô-lượng bá thiên vạn ứe a- 
tăng-kỲ kiếp, tu tập thị nan đắe a-nậu-đa-la tam- 
miệu tam-bồ-đề pháp, kim dĩ phủ ehủe nhữ đẳng ; 

I như đẳng đương thọ trì, đọc tụng, quảng tuyên thử 
pháp, linh nhửt thiết ehúng-sanh pho đắc văn tpi ». 

Sỏ* dĩ giả hà ? Như-Lai hữu đại từ-bỉ, vò chư xan 
lẫn, diệc vô sở ÚỴ, năng dữ chúng-sanh Phật chi tpỉ- 
Ị huệ, Như-Lai tpí-huệ, tự-nhiên tpí-huệ. Như-Laỉ thị 
nhưt thiết ehúng-sanh chi đại thí-ehủ, nhữ đẳng diệc 
ưng, tùỵ học Như-Lai chi pháp, vật sanh xan lẫn. Ư 
vị -lai thế, nhược hữu thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn, 
tin Như-Lai tpí-huệ giả, đương vị diễn thuyết thử 
Pháp-Hoa kinh sử đắc vốn tpi, v| linh kỳ nhơn đấc 
Phật huqeồ.í* 

Nhược hữu ẻhúng-sanh bát tín thọ giả, đương ư 
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Lúc bấy gíờ đức Thíeh-Ca-Mâu-Ni Phật từ nơỉ 
pháp tòa đứng đậy, hiện sửe thần-thông lớn ỉ đùng tay 
mặt xoa đảnh eủa vô-lượng đại Bô-tát mà nói Pằngi 
« Ta ở trong vô-lượng trăm nghìn muôn ức vô sổ kiếp 
tu tập pháp vô~thượng chánh-đẳng ehánh-giác khó 
đặng này, naỵ dem phó chúc cho cáe ông, các ông 
nên phải một lòng lưu bò pháp này làm eho thêm 
nhiều rộng. 

Phật ba phen xoa đảnh eáe đại B5”tát như thể 
mà nói rằng ỉ «Ta ở trong vô - lượ ng trăm nghìn 
muôn ửc vô-sồ kiếp tu tập pháp vô-thượng ehánh- 
đẳng ehánh-gỉáe khó đặng này, nay đem phó-ehủe 
cho các ông ; các ông phải thọ - trì, đọc tụng rộng 
tuyên nói pháp này eho tát cả ehũng-sanh đều đặng 
nghe biết ». 

Vì sao? Đức Như-Laỉ có lòng từ bi lớn, không 
có tánh bỏn-xẻn, cũng không sợ-sệt, có thề cho chúng- 
sanh trí-huệ của Phật, trí-huệ cùa Như-Laỉ, trí-huệ 
tự-nhỉên. Như-Lai là vị đại thí-ehủ tát cả ehúng-sanh 
các ông cũng nên thọ học pháp của Như - Lai, chứ 
sanh lòng bòn-xẻn. Ở đời vị-lai nếu eỗ người thíện- 
nam tử thiện-nữ nhơn nào tin trĩ-huệ cùa Như-Lai, 
thời các ông phải vì đó diễn nói kinh Diệu- Pháp- 
Liên-Hoa này khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho 
người đo đặng trí-huệ của Phật vậy* 

Nếu có chúng-sanh nào châng tin nhập thô*i phải 
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Như- Lai dư thâm pháp trung thị giáo lợi hỉ, nhử 
đẳng nhưọe năng như thị, tắe vi đĩ báo chư Phệt 
ehi ân. >! 

2.- Thòi ehư Bồ-tát ma- ha -tát văn Phật tác thị 
thuyết đĩ, giai dại hoan-hỉ biến mãn kỳ thân, ích giã 
cung -kỉnh, khúc cung đê -đầu, hiệp chưởng hướng 
Phật, cu phát thinh ngôn :« Như Thế-Tôn sắc, đưong 
cụ phụng hành, duỵ nhiên Thế-Tôn, nguyện bãt hữu 
lự ». 

Chư Bỏ-tát ma-ha-tát chúng, như thị tam phản, 
cu phát thinh ngôn: « Như Thế- Tôn sắc, đưcrng cụ 
phụng hành, duy nhiên Thế-Tôn, nguyện bát hữu lự». 

3— Nlìĩ thời Thích -Ca Mâu -Mi Phật linh thặ|) 
phưưng lai chư phân thân Phật eáe hiiòn bồn dọ, 
nhí táe thị ngôn: Chư Phật các tùy sỏ' an, Đa -Bửu 
Phật tháp huừn khả như eò ». 

Thuyết thị ngữ* thời, thập phưo ng vô-lượng phân 
thân chư Phật tọa bửu thọ hạ sư-tỉr tòa thượng giá, 
cộp Đa- Bửu Phật, tinh thưọ-ng hạnh đẳng, vô-biẽn «. 
tăng-kỲ Bổ-tốt ứại-ehúng, Xá-Lựi-Phất dẳng Thanh- 
vãn tứ chúng, cập nhứt thiết thẽ-gian : Thiên, nhom, 
A-tu-ỉa đẳng văn Phật sử thuyét, giai dại hoan-hỉ. 
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ỏ* trong pháp sâu khác eủa Như -Lai chi dạy eho 
được lọi -ích vui mừng, eáe ông nếu được như thế 
thời là đã báo đượe ơn eủa eáe đửe Phật. >» 

2. - Lúc đó eáe vị đại Bồ-tát nghe Phật nói thể rồi, 
đều rất vui mừng khắp đầỵ noi thân càng thêm eung- 
kính, nghiêng mình eúi đầu chắp tay hưóng Phật, 
đổng lên tiếng bạch rằng: «Như lời Thế-Tôn dạy, 
chúng con sẽ vưng làm đẳỵ-dủ, kính xin Thế -Tôn 
chớ có lo ». 

Cáe chúng đại Bổ -tát ba phen như thế, đều lên 
tiếng bạch rằng: «Như lòi Thế- Tôn dạy, chúng eon 
sẽ vưng làm đăỵ-dủ, kính xin đửe Thế-Tôn ehớ có lo». 

Khi đó đứe Thỉeh-Ca Mãu-Ni Phật khiến eáe đức 
Phật phân thân ở mười phương đến, đều trỏ* về bồn- 
độ mà nói rằng : « Cáe Phật đều tÙỴ theo chỗ an, tháp 
của Phật Đa-Bảo dậng huờn như eũ». 

3. - Phật nói lời đó rỏi, vô -lượng các đửc Phật 
phân thân ở mười phương ngòi trên tòa sư-tử dưới 
câỵ báu, và Phật Đa -Bảo, cùng vô -biên vô -số đại- 
chủng BỔ -tát, bựe thưọng hạnh thảy, ngài Xá-Lợi- 
Phồt v.v... bốn chúng hàng Thanh-văn và tất eả trong 
đời: Tròi, Người, A-tu-la v.v..., nghe Phật nói ròi 
dẻu rát vui mừng. 
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1, - Nhĩ thòi Tủ- Vương- Hoa Bó -tát bạch Phật 
ngôn: «Thế-Tõn! Dưọe-Vưong Bồ-tát vân hà đu ư 
Ta-J:à thế-giới? Thê'-Tônt Thị Dượe-Vưong Bổ-tảt, 
hửu nhược can bá thiên vạn ứe na-đo-tha nan hành 
khồ hạnh. Thiện tai Thế -Tôn ĩ Nguyện thiều giải 
thuyết, ehư Thiên, Long, Thần, Dạ-xoa, Càn-thốt-bà, 
A-tu-la, Ca-lầu-la, Khần-na-la, Ma-hău-la-dà, nhơn, 
phỉ-nhơn đẳng, hựu tha quốe-độ ehư lai Bõ-tát, Cí)p 
thử Thanh-vãn chúng, văn giai hoan-hỉ ». 

2. - Nhĩ tliòũ Phật cáo Tú- Vương - Hca Bồ-tát : 
« Nãi vãng quá-khứ, vô- lượng hẳng-hà-sa kiếp, hữu 
Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tinh-Minh-Đức Như - Lai, 
ứng-eủng, Chánh-biến-tri, Minh-hành-túc, Thiện-thệ, 
Thế-gian-giảỉ, Vô-thưọng-sĩ, Điều-ngự tnrọ*ng-phu, 
Thiên- nhon -sư, Phật Thê-Tôn. 

Rỵ Phật hữu bát thập ửe đại Bd-tát ma-ha-tát, 
thất thập nhị hằng-hà-sa đại Thanh-ván chủng. Phật 
thọ tứ vạn nhị thiên kiếp, Bồ-tát thọ mạng đlệè đẳng. 
Bỉ quốc vô hữu nử-nho n, địa-ngục, ngạ-quỉ, súe-sanh, 
a-tu-la đẳng, cập dĩ chư nạn, Địa bình như chưởng, 
Iưu-ly sở thành, bửu thọ trang-nghiêm, bửu trướng 
phú thượng, thÙỴ bửu Jioa phan, bửu bình, hương lư, 
châu biến quốc gió i, thát bửu vi đài, nhứt thọ nhứt 
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1. - Lúe bấy giờ ngài Tú-Vương-Hoa Bỏ-tát bạch 
Phật rằng : «Thê'-Tôn ỉ Ngài Ũu'ợe-Viro'ng Bồ-tát dạo 
đi no i eõi Ta- bà nhir thê' nào ? Thế-Tôn í Ngài Dược- 
Vương Bồ-tát đỗ, có bao nhiêu nghìn muôn ửe na-đo- 
tha hạnh khổ khó làm ? Hay thay Thế-Tỏn ĩ Nguyện 
giải nói eho một ít, eác hàng Trò-i, Rồng, Thần, Dạ- 
aoa, Càn-thát-bà, A-tu-ĩa, Ca-lầu-ỉa, Khần-na-Ia, Ma- 
hầu-ỉa-đà, nhơn củng phi-nhon v.v..., và eảe vị Bo- 
"lảt ở eác nước kháe đẽn cùng chúng Thanh- văn đây 
nghe đều vui mừng ». 

2, - Lủe đó Phật bảo ngài Tủ- Vương- Hoa Bò-tát : 
« Về thuở' quá- khử vô-Iượng hằng-hà-sa kiếp triró e, 
có Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-TỊnh-Mình-Đứe Như-Laj, 
Ớng-eúng, Chánh-biến-tri, Kinh-hạnh-tũc, Thỉện-thệ, 
Thê'-gian-gĩải, Vô-thượng-sĩ, Điều - ngự trượng-phũ, 
Thiên-nho-n-sư, Phật Thế-Tôn. 

Phật đó eó tám mươi ức đại Bồ- tát, bảy mừơi hai 
hầng-hà-sa ehúng đại Thanh-văn. Phật sống láu bổn 
muôn haỉ nghìn kiếp, Bo -tát sổng lâu cũng bằng Phật. 
Nưó*e đỏ không eó người nữ, địa-ngụe, ngạ-quỉ, súc- 
sanh, a-tu-ỉa V.7,,., và vói eáe khd nạn. Bất bằng 
như bàn tay, ehãt Ỉưu-ỈỴ làm thành, eảy báu trang- 
nghỉêm, màn báu trùm ỉên, thòng eốe phan báu đẹp, 
bình báu, lò hương, khắp cùng eả niiứe, bảy men 
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đài, kỳ thọ khứ đài tận nhữt tiền đạo. Thử ehư bửu 
tho giai hữu Bồ-tát, Thanh- vãn nhi tọa kỵ hạ. Chư 
bủu dài thượng, eáe hữu bá ứe ehư thiên, táe thién 
kỹ nhạe, ea thán ư Phật, dĩ vi eúng-đường. 

3.- Nhĩ thời bỉ Phật vị Nhửt- thiết Chúng- sanh 
Hỷ-kiến Bo-tat, cập chúng Bd-tát, ehư Thanh -văn 
chúng thuyết Pháp-Hoa kinh. 

Thi Nhửt-thiết Chúng-sanh Hỷ-kiến Bồ-tát nhạo 
tập kho hạnh, ư Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đứe Phật 
pháp trung, tinh-tăn kinh hành, nhứt tâm cầu Phật, 
mãn vạn nhị thiên tuế dĩ, đẳe « hiện-nhửt-thiết-sắe 
thân tam-muội ». 

Đẳe thử tam -muội dĩ tâm đại hoan -hỷ, tức tác 
niêm ngôn: « Ngã đẳe « hiện nhứt-thiết-sẳe-thân tam- 
mủội« giai thị đắc văn Pháp-Hoa kinh lực, ngã kim 
đương củng -dường Nhựt -Nguyệt -Tịnh -Minh -Đức 
Phật, cập Pháp-Hoa kinh ». 

Tửe thời nhập thị tam-muội, ư hư-không trung vũ 
mạn-đà-la hoa, ma- ha mạn-đà-la hoa, tế mạt kiên hăe 
chiên đàn , mãn hư-không trung, như vãn nhi hạ. Hựu 
vũ hải -thử- ngạn chiên -đàn chi hương, thư hương 
lục thù, giá trị Ta-bà thế-giới, dĩ củng-dường Phật. 

Tác thị eúng-dường dĩ, tùng tam-muội khỏú, nhĩ 
tự niệm ngôn : « Ngã tuy dĩ thẳn-lực eúng-đường ư 
Phậtj'băt như dĩ thân cúng-dường ». Tức phục ehư 
hường : Chiên-đàn, huân-lụe, đâu-lâu-bà, tát-lực-ca, 
trầm thủy, gìao-hương ; hựu ầm ehỉêm-bặe chư hoa 
hương du ; mãn thiên nhị bá tuế đĩ, hương du đó thận, 
ư Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đứe Phật tiền, dĩ thiên 
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báu làm đài, một eãỵ eỗ một đài, cây đó eáeh đài đều 
một lằng tẽn, Cáe eây báu đó đều eỏ Bồ-tát, Thanh-văn 
ngỏi ỏ- đưứi. Trên eốe tíãi báu đẽu có trăm ứe chư 
thiên trồi kỹ nhạc trời, ea khen đứe Phật đề làm 
Tiệe eúng-đưòng. 

8.- Bẩy giờ, đửe Phật đó vì ngài Nhứt - Thìết- 
Chúng-Sanh-Hỷ-kíển Bd-tát, eùng chứng Bồ -tát và 
chúng Thanh- văn nói kinh Phăp-Hoa, 

Ngài Nhửt-Thiểt-Chúng-Sanh-Hỵ-Kiến B5-tát đó 
ưa tu-tập khô hạnh, ở trong pháp hôi của ứữe Nhựt- 
Nguyệt-Tịnh-Minh-Dức Phật, tỉnh -*tẩn kinh hành, 
một lòng eầu thành Phật, mãn một muôn haĩ nghìn 
năm đặng « hiện-nhứt-thiet-sắe-than tam-muội » 

Đặng tam - muội đõ rổi lòng rất vui mừng, Mền 
nghĩ rằng : Ta đặng « hiện-nhứt-thiết-sắe-thãn tam- 
muộị» này đều là đo sức đặng nghe kỉnh Phãp-Hoa, 
ta nay nên ciíng-đương Nhựt-ỈỊguyệt-Tịnh-Minh-Đửe 
Phật và kinh Pháp-Hoa », 

Tức thời nhập tam muội đó, ỏ' giữa hư - không 
rưói bông mạn-đà-la, bông ma-ha mạn-đà-ỉa, củng 
bột kiên hắe ehíỗn-đàn đầy trong hư-không như mây 
mà mróũ xuong, Lai rưóù hương hải-thử-ngạn chiên- 

cỉan, sau thu (8) hưo ng nay gia-tri cỗi Ta-bà đc cúng— 
dường Phật, *■ 

Cúng-đường thể đỗ rồi, từ tam-muộỉ đậy mà tự 
nghĩ rầng : cc Ta đầu đủng thần lựe eúng-đứừng nơi 
Piiạt, chẳng bẳng dùng than eúng đường ». Liền uổng 
cổc chất thơm ; chiên-đồn, ỉiuân-lụs, đâu-ỉãu-bà, tát 
ỉực-ea, trầm thủy giao hương 5 lại uống đầu thơm 
cốc thứ bong cbiêm-bặc v.v... mãn một nghìn hai trăm 
nốin, rdi ỉáỵ dầu thợm xoa thân, ở trưó e đức Nhưt- 
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bửu Y nhi tự triền thân, quán ehư hưcrng đu, đĩ tlìần- 
thông lực nguyện nhi tự thiêu thân. 

Quang-minh biến chiếu bát thập ứe lìằng-hà-sa 
thế - giới, kỳ trung ehư' Phật đồng thời tán ngôn : I 
« Thiện tai ĩ thiện tai ĩ Thiện-nam tử í thị cho n tinh- 
tấn, thị danh ehơn pháp cúng - đưò ng Như - Lai. 
Nhượe dĩ hoa, hương, anh - lạc, thiêu hương, mạt 
hương, đổ hương, thiên tấng, phan cái, eập lìải-thử- 
ngạn chiên-đàn chi hương, như thị đẳng ehủng chủng 
chư vật eúng-đường sở bãt năng cập. 

Giả sử quốe thành thê tử bố-thỉ, điệe sở bất cập. 
Thiện-nam tử ! Thị danh đệ nhứt chi thí, ư ehir thí 
trung, tối tôn tối thượng, dĩ pháp eúng-đưòng ehư 
Như-Lai cố ». Tác thị ngữ dĩ nhi các mặe nhiên, KỸ 
thân hỏa nhiên thiên nhị bá tuế, quá thị dĩ hậu kỳ 
thân nâi tận. 

4.- Nhửt-Thiểt-Chúng-Sanh-HỈ-Kiê'n B5 - tát, táe 
như thị pháp cúng dường dĩ, mạng chung chi hậu, 
phục sanh Nhựt-Nguyệt-TỊnh Minh o Đửe Phật quốc 
trung, ư Tịnh-Đửe vương gia, kiết già phu tọa hòt 
nhiên hóa sanh, tữe vị kỸ phụ nhi thuyết kệ ngôn s 

Đại- vương kim đương Ngã kinh hành bỉ xử 

trí t 

Tữe thời đẳe nhửt thiết Hiện ehư thản tam-muôi 

Cần hành đại tinh-tấn xả sở ái chi thân 

Cúng-đường ư Thế-Tôn Yị càu vô-thượng huệ. 

Thuyết thị kệ dĩ, nhi bạch phụ ngôn : ((Nhựt-Nguyệt- 
Tịnh Minh-Đức Phật kìm cố hiện tại, ngã tiên cúng 
ctaừng Phật dĩ, đắc « giải nhửt thict chúng-sanh ngữ 
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Nguyệt-Tịnh Minh-Đữc Phật dùng Y báu cõi trời mà 
tự quấn thân, rưới eãe thử đẳu thơm, dùng sữc 
nguyện thăn-thông mà tự đốt thân. 

Ảnh sáng khắp soi cả tám mươi ửe hằng -hà- sa 
thế-gỉới, eáe đửe Phật trong đỏ đòng-thòi khen Pầngs 
« Haỵ thay í Hay thay ĩ Thiện-nam tử í Đó là ehơn 
thiệt tinh-tấii gọi là ehơn-pháp eúng-đường Như-Laỉ. 
Nếu đùng hoa hương chuỗi ngọc hương dốt, hương 
bột, hưorng xoa, phan, lọng, bẳng lụa eõĩ trời và hương 
hải -thử- ngạn chiên- đàn, dùng eãe món vật eúng- 
đường như thế đều chẳng hẳag được. 

Giả sử quổe thành thê tử bổ-thí eũng chẳng bằng. 
Thiện-nam tử ỉ Đó gọi là món thí thứ nhứt, ở trong 
eáe mỗn thí rát tôn rát thượng, bởi dùng pháp cúng- 
dưòng cáe đức Như- Lai vậy» các đức Phật nói lời 
đỏ rdi đèu yên lặng. Thân của Bò- tát lửa ehãy một 
nghìn hai trăm năm, qua sau lúc đỏ thân Bồ-tát mỡĩ 
hết. 

4.- Ngài Nhửt-Thiết-Chúng-Sanh Hỷ-Kiến Bồ-tát, 
làm việc pháp củng -dường như thế xong, sau khi 
mạng chung, lại sanh trong nước của Nhựt- Nguyệt- 
Tịnh Minh-Đúe Phật, ở nơi nhà vua Tịnh-Đửe bỗng 
nhiên ngci xếp bẳng hóa sanh ra, lien vì vua eha mà 
nói kệ rằng : 

Đại-Vưong nay nếu biết: Tôi kinh hành ehốn kia, 
Tức thòi đặng nhứt-thiết Hiện ehư thân tam-muội, 
Siêng tu rãt tỉnh-tấn, Bỏ thân-thề đáng yêu, 
Cúng-dường đức Thể-Tôn Đề cầu huệ vô-thượng. 

Nói kệ đó rồi thưa vua eha rằng:«Đửe Nhựt- 
Nguyệt-Tịnh-Minh-Bứe Phật nay vẫn hiện còn, tôl 
trước eúng-dưỏng Phật xong, đặng « giải nhứt- thĩẽ4 
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r®*" đ .-'_ la ' ni *’ phụe văn thị Pháp-Hoa kinh, bát bá 
bà đẳng n k ê ức na ' do ’ tha ’ ch ân-ea-ia, tàn-bà-lá, a-so- 

tbả Đ p;,;Ỵ U l n i ! đ f° na , huờn eúng-đường 

i ,^ ạ , ehdĩ tứe *9 a thất bửu c j,j đàỉ thượng 

, - n ,l ;: khÔ ỉ ,a ’ eao t^t đâ-la thọ, yang dáo Phat 
sở, dâu diện lễ túc, hiệp thập chỉ trảo, dĩ kệ tan Phệt! 

Dung nhan thậm kỳ diệu Quang minh chiêu thập 
Ngà thích tắng cũng dường Kim phục hưò-n thânTâm 

Bỏ-tat tĩ™ì M .m h ÍÍÌ '™*: chũn 9- Sanh - Hỉ - Kiẽn 

Tônf Thí-t-lt ií* -Ch Phật ngôn í ’ The- 

lon ĩ The-Tôn đu eố tại thể ? 

WK^ h ÌJl ừ L^ ỉlựt : N9UY _ ệ !' T ỉ nh - Minh - Đ ứe Phật eáo 
fÌ.\ lỉ ầỹ T l f t " C}ì ủn 3-Sanh-HỈ- Kiến Bỏ-tát: « Thiên- nam 

an thi sàng tòa, ngã ư kim dậ, dưỡng bát Niết-bàn. 

Í. h ?t™?. t ' t ì hún 9- Sanh -Hì-Kiê'n Bis-táti 
Ìl^ n D a i f 1 ,A ử Ì_ ỉ ! S f. dĩ , P^tpháp chúc lụỵưnhữ 

íasỉlíẰã đè ,J. há ,. P .’ d ,! e í f ĩ , tem -thiên đại-thien thát bửu 

tất phú Vnhữ thọ bửu dài ’ • p t “ ị e ™ ư th > e ™ 



ean thiên tháp 

, I ^Ì h ỉ_ Nh ụ' í ”%«Yệt-Tịnh-Mỉnh-Bửe Phất. 
phần nhệp ư mết-bàn, • • u 
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chúng-sanh ngữ-ngôn đà-la-nỉ » lại nghe kỉnh Pháp- 
Hoa nàỵ tám tpãm nghìn muôn ức na-đo-tha, ehân-ca- 
ỉa, tần-bà-la, a-súe-bà, (A) eáe bài kệ. 

Đại-Vương í Tôi nay lại nên eúng-đưừng đữe Phật 
đó )). Thưa xong, liền ngòi đài bảỵ báu, bay lên hư- 
không cao bằng bảy cây đa-la, qua đến ehỗ Phật đầu 
mặt lạy ehưn, chắp tay nói kệ khen Phệt. 

Dung nhan rất đẹp lạ Ánh sáng soi mưòù phưưng 

Con vừa từng cúng dường Nay lại về thân thấy. 

5,- Lúe đỗ ngài Nhứt-Thiểt-Chúng-Sanh-HỈ-Kĩè'n 
Bồ-tát nói kệ xong mà bạeh Phật Pằng : « Thế - Tôn í 
Đứe Thế-Tôn vẫn eòn ở đời ư ? » 

Bấy giờ đửe Nhựt-nguyệt-tịnh-minh-đửe Phật bảo 
ngài Nhứt-Thiết-Chủng-Sanh Hf Kiến Bô - tát Pằng J 
« Thiện-nam tử ĩ Giờ ta nhập Niết-bào đã đến, giò'- diệt 
tận đã đến, õng nên sắp đặt giường tòa, Ta trong đêm 
nay sẽ nhập Niết-bàn ». 

Phật lại bảo ngài Nhửt-Thiết-Chúng-Sanh' iỵ-Kiến 
BÒ- tát Pẳng : « Thiện- nam tử ĩ Ta đem Phật-pháp giao 
phó eho ông, và eáe Bồ-tát đại đệ-tử eùng pháp vô- 
thưựng ehánh-đẳng chánh-giáe, cũng đem cõi thát bảo 
tam-thiên đại-thiỗn, eáe eãy bấu đài bốu và hàng ehư 
thiên eung eẩp hầu hạ đều giao phó elio ông. 

Sau khi ta đỉệt-độ có bao nhiêu xá-lựi eũng phó 
ehúe eho õng, nên làm cho ỉưu-bổ pộng bày eáe việc 
cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp ». 

Đứe Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đữc Phật bảo ngài 
Nhửt-Thiết-Chũng-Sanh-Ri-Kiến Bô-tát như thế pòi, 

vào khoảng ỖUỔÍ đêm nhập Hiểt*bàầ< 
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6,- Nhĩ thời Nhứt’- Thiết’- Chúng - Sanh - Hỷ- Kiến 
BỔ- tát, kiến Phật diệt độ, bi eảm áo não luỵển mộ ư 
Phật, tứe dĩ hải-thử-ngạn chiên - đàn vi tĩeh cúng- 
đưòng Phật thân nhi đĩ thiêu chi, 

Hỏa diệt dĩ hậu, thâu-thủ xá-lợỉ, tác bát vạn tử 
thiên bửu bình, dĩ khởi bát vạn tử thiên tháp, cao tam 
thế- gi ói, biều sát tpang-nghiêm thùỵ chư phan cái, 
lìuỵền chúng bửu linh* 

Nhĩ thời Nh ửi-Th i ết- Chún g- Sanh- H ỉ- K i ến Bồ-tát, 
phục tự niệm ngôn : « Ngã tuỵ tác thị eúng-đường 
tâm du vị túc, ngâ kim đương cánh cúng dường xá- 
ỉợi », Tiện ngữ chư Bồ-tát, đại đệ-tử, cập thiên, long, 
dạ- xoa đẳng, nhứt thiết đại chúng í «Nhữ đẳng đương 
nhứt tảm niệm, ngã kim eúng-dường Nhựt-nguỵệt- 
íịnh-Minh-đửc Phật xá- lọ i »>. Tác thị ngữ đĩ, tửe ư bát 
vạn tứ thiên tháp tiền, nhiên bá phước tpang-nghiêm 
tỵ? thất vạn nhị thiên tuế nhi dĩ củng dường. Lỉnh 
vô số cầu Thanh-văn chóng, vô-lượng a-tăng-kỵ nhơn, 
phát a-nậu-đa-la tam - miêu tam-bd-đề tâm, giai sử 
đắe tpụ « Hiện nhứt thiết sắc thân tam-muội )). 


Nhĩ t hời chư Bd-tát, thiên, nhơn, a-tu-ỉa đẳng, 
kiến kỵ vô tỵ, ưu não bi ai, nhi tác thị ngôn : « Thử 
Nhữt-thỉết-Chúng»sanh-HỈ-kiến Bd-tát thi ngã đẳng 
sư, giáo hóa ngã giả, nhi kim thiêu tý thân bát cụ tủc». 

Vuthờỉ Nỉiửt-Thỉết-Chúng-Sanh-HỈ-Kiển Bd-tát ư 
đại chúng tpung, lập thử thệ ngôn : « Ngã xả lưỡng 
tỵ? tết đương đắc Phật kim sắc chi thân, nhược thiệt 
hát hư, linh ngã lửỡĩìg tỵ huờn phục như eo », lác 
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6.- Lúe đỏ ngài Nhứt- thiết-ehúng-sanh-Hi -kiến 
Bổ-tát thấỴ Phật đỉệt-độ buồn eảm sầu khồ, luyến mộ 
nơi Phật, liền dùng hải-thử-ngạn chiên-đàn làm giàn 
đề eúng-đưừng thân Phật mà thiêu đó. 


Sau khi lửa tắt, thâu lấỵ xá-lợi đựng trong tám 
muôn bốn nghìn bình báu, đề xây tám muôn bốn nghìn 
tháp ,eao ba thế-giới, chưng dọn trang-nghiêm thong 
cáe phan lọng treo các lỉnh báu. 

Bấy giờ ngài Nhứt -thiết “Chúng -sanh -Hỷ -kiến 
Bd-tát lại tự nghĩ rẳng : « Ta đầu làm việc cúng-đưừng 
đó lòng còn chưa đủ, ta naỵ lại nên cúng- đường xá- 
lợi». Liền nói vớỉ các Bỏ-tát đại đệ-tử và trời, ròng, 
đạ-xoa v.v..., tất cả đại ehúng rằng í « Các ông phải 
một lòng ghi nhử, tôi nay eúng-đường xá-lợi của đức 
Nhựt-Nguỵệt-Tịnh-Minh Đửe Phật)), Nói xong liền ở 
trưứe tám muôn bốn nghìn tháp đốt cánh taỵ trăm 
phước trang-nghiêm, mãn bảy muôn hai nghìn năm 
đề eúng-đường, Khiến vô-sổ ehúng cầu Thanh- ván, 
vô-lưọT.g vô - số người phát tâm vô - thượng ehánh- 
đẳng ehánh-giáe, đèu làm cho trụ trong « Hiện-nhửt- 
thiết-sẳe-thân-tam-muội », 


Lúc đó các Bb-tát, trời, người, a-tu-ỉa v.v.,., thấỵ 
ngài không có taỵ bèn sầu khd buồn thương mà nói 
rằng ỉ « Ngài Nhửt-Thiểt-Chúng-Sanh-Mỷ-Kỉến Bồ-tát 
này là thầy chủng ta, gỉốo-hỗa chũng-ta, mà naỵ đốt 
tay, thản chẳng đầy đủ». 


Lúe ấy ngài Nhứt-Thìết-Chúng-Sanh-Hy-Kiến Bd- 
tát ừ trong đẹi-ehúng lập lời thề rằng ỉ « Tôi hồ hai 
tay ắt sẽ đặng thân sắe vàng của Phật, nếu thỉệt 
khõnc đòi. thời khiến hai tay tôi hoàn phục, nhưeểfc» # 
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thị thệ đĩ, tự nhiên huòn phụe, đo tư Bò-tát phu ức 
cỉữc trí-huệ thuần hậu sử trí. 

Đương nhĩ ehi thời, tam thiên đại thiên thế-giới 
lụe chưởng ehấn-động, thiên vũ bửu hoa, nhứt thiết 
nhơn thiên đẳe vỊ-tắng-lìửu. 

7.- Phật cáo Tú-vương-Hoa Bồ-tát: «Ư nhữ Ỷ 
ván hà? Nhứt-thiết-Chúng-sanh-Hỷ-kiến Bò-tát khởi 
dị nhon hô, kim Dứợc- Vương Bỏ-tát thi giả. KỲ sở 
xa thân bổ-thi như thị, vô-lượ'ng bá thiên vạn ửe na- 
do-tha số. 

Tú-Vương-Koa ! Nhược hữu phát tâm đụe đắc a- 
nậu-đa-la-tam~miệu-tam-bò-đề giả, năng nhiên thủ 
chỉ, nâi chí túe nhứt chỉ, củng - dưcmg Phật tháp, 
thăng dĩ quốc thành thê-tử, cập tam-thiên đại-thiên 
quóe-độ son ỉ âm hả trì chư trốn bửu vật, nhi eủng- 
đường giá. 

Nhược phục hữu nho n đĩ thất bửu mãn tam-thiên 
đại thiên thế-gỉớỉ cúng-dưừng ư Phật, cập đại Bò- 
tốt, Bĩeh-Chi-Phật, A-La-Hân, thi nhon sở đắc công- 
đưc, bàt nhu thọ tri thử Phốp-Koa kính, nãì chí nhứt 
tứ cú kệ, kỵ phưổe tối đa. 

ỉ>,- Tú -Vương- Hoa I Thí như nhứt thiết xuyên 
lu-u giang hà chư thuy chí trung, hải vi đệ nhứt, thử 
Pháp- Hoa kinh đlệe phục như thị, ư ehư Như lai sở 
thuyết kinh trung, 46ĩ Vỉ thâm đại. 

nựTẳ như thồ-sơn, hắc-sơn, tiều Thiết- vi sơn, đai 
Vĩ sơn, cạp thạp bưu so'ỉí, chúng 3 o*n chi trung, 
Tu-Di-sơn vi đệ nhứt, thử Pháp- Hoa kinh điệe phue 
nhu thị, ư chu kinh trung tối vi kỹ thượng. 
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Nói lò i thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đỏ là đo 
phướe-đứe trí-huệ thuần hậu eủa Bỏ-tát cảm nên. 

Đương ỉúe đó eõi tam-thiên đại-thĩên thê’-giói sáu 
điệu vang động, tròi rưó i hoa báu, tát eả ngưòỉ, trời 
đặng việc chưa từng eó. 

7. - Đửe Phật bảo ngài Tú-Vương-Hoa Bỏ- tát: 
«Y ông nghĩ sao? Mhứt~Thiê't-ChÍ5ng~Sanh~Hỷ-Kĩê'n 
Bổ-tát đâu phải ngưòũ nào lạ, ehính nay là ông Dượe- 
Yương Bổ-tát đó. ông áy bỏ thân bố - thí sò nhiều 
vô-lượng trăm nghìn muôn ửe na-do-tha như thê. 

Tú-Vưong-Hoaỉ Nêu eỏ người phát tâm muốn đặng 
đạo vô-thượng chánh - đẳng ehánh-giác, eó thè đõt 
một ngỏn tay nhẫn đến một ngón chưn đề eúng-đường 
tháp của Phật, hơn đem quổe thành, thê-tử và eôi 
tam-thiên đại-thiên: núi rừng, sõng ao, eáe vật trân 
báu mà cúng-dưòng. 

Nếu lại có người đem bảy thử bãu đ&Y cả eôl 
íam- thiên đại - thiên cúng - dường nơi Phật, cùng 
đại Bò-tát, Duyên - giác và A-la-hán, eông - đửe của 
người đỏ đặng, chẳng bàng ngưò'1 thọ-trì kinh Pháp. 
Hoa này nhẫn đến một bài kệ bôn củu, phước của 
người này rất nhiều. 

8. - Tủ-Vương-Hoa ! Thĩ như trong rác đòng nuó*e i 
sông, ngòi, kinh, rạeh, thời biền là lớn thứ nhứt; 
kinh Pháp-Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh 
của đức Như-Lai nói rất là sâu lớn. 

Lại như trong eáe núi non: thồ - sơn, hắc - sơn, 
núi tiều Thiết- vi, núi đạí Thiết- vi cùng mười nủi báu 
thòi núi Diệu-eao bực nhứt, kinh Pháp-lloa này cũng 
như thế, ở trong các kinh rát là bực thượng. 


524 


PtlẢP - IỈOA KINH 


ẰM 


Hựu như ehũng tinh ehỉ trung nguyệt thiên tử tổỉ 
vỉ đệ nhứt, thử Pháp-Hoa kinh điệe phục như thị, ư 
thiên vạn ứe chưởng ehư kinh pháp trung, tòi vi chiếu 
minh. 

Hụu như nhựt thiên - tử năng trừ chư ám thử 
kinh điệe phục như thị, năng phá nhứt thỉẽt bất thiện 
chi ám. 

Hựu như chư tiều - vương trung Chuyền - Luân 
Thánh-vương, tối vi đệ nhứt, thử kinh cỉiệe phục như 
thị, ư chư kinh trung tồi vi kỵ tôn. 

Hựu như Đ^-Thíeh ư t&m thập tam thỉèii trung 
vương, thử kình tíiệc phụe như thị, chư kinh trung 
vương. 

Hựu như đại Phạm-Thìên vương nhứt thiết ehúng- 
sanh chi phụ, thử kinh tííệe phục như thị, nhút thiết 
hỉền thanh, học, vô-họe, cập phát Bd-tát tâm gỉả chi 

phụ. 

Hựu như nhứt thiết phàm-p.bu nhơn trung Tu-đà- 
Iiỡàn, Tư- ổ à- hậm, A- na- hàm, A-ỉa-hán, Bỉeh-chi-Phật 
vỉ tìệ nhìH, thử' kluh dìệe phục như thị, nhứt thiet 
Như- Lai sỏ' thuyết, rihượe Bo-tát sở thuyết, nhượe 
Thanh- Van sẻr thuyết, chú kinh pháp trung, tối vì đệ 
nhứt, hữu ng thọ trì thỉ kinh điền giả, điệc phục 
như thị, A#c titk&t thiết ehúng-sanh trung, diệe vi đê 
nhứt 

Nhứt thiết Thanb-vốn, Bĩeh-chĩ-Phật trung, Bo- 
tát vi đệ nhứt, thử kinh điệc phục như thi, ư nhứt 
thiết ehư kinh pháp trung, tòi ví đệ Bhữt. 

Như Phật vi chư pbáp-vưono, thử' kinh điệe phựQ 
như thị, ehư kinh trung vương. 
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Lại như trong cáe ngôi sao, mặt trăng là bựe nhứt, 
kinh Pháp-Hoa này củng như thế, ở trong nghìn muôn 
ức các kinh pháp rát ỉà sáng. 


I Lại như mặt trời hay trừ eáe ebỗ tối tăm, kính 

này cũng thế, hay phá tát eả sự tối bát-thiện. 

t 

Lại như trong eáe vua nhỏ, vua Chuyền - luân- 
Thánh-Yương rất là bực nhứt, kinh này cũng như 
thế, ở trong eáe kinh là bực 'tôn hon eả. 

Lại như Dế-Thỉeh là vua trong ba mươi ba eõĩ 

I tròn ( 9 ), kinh này eũng thế, là vua trong cốe kinh. 

Lại như trời đại Phạm-Thiên- Vương là eha eủa 
tát eả ehúng-sanh, kinh này củng thế, là cha eủa tất 
eá hiền-thánh: bực hữu họe, võ-họe eùng hàng phát 
lòng Bo-đề. 

Lại như trong tát cả phàm-phu thời bực Dự-lưu, 

, Mhứt-lai, Bát-laĩ, Vô - sanh, Duyên-giáe, (10) là bực 
nhứt, kinh này cũng thế, tăt eả Như-Lai nói, hoặc 
Bò-tát nói, hoặc Thanh-ván nói, trong các kinh pháp 
là bực nhứt hơn cả, có người thọ trì được kinh điền 
này cũng lại như thế, ỏ* trong tất eả Ghúng-sanh eũng 
là bực nhữt. 


Trong tăt eả Thanh- văn cùng Đuỵên-gĩác, Bồ-tát 
k là bực nhứt, kinh này cũng thế, trong tất eả cáe kinh 
pháp răt là bựe nhú t. 

Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thể 
là vua của eáe kinh, 
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9. - Tủ - Vương - Hoa t Thử kính năng cửu nhứt 
thiết ehúng-sanh giả, thử kinh năng linh nhứt thiết 
ehúng-sanh lỵ chư khồ não, thử kinh năng đại nhiêu 
ỉeh nhứt thiết ehúng-sanh, sung mãn kỳ nguyện như 
thanh lương trù năng mãn nhứt thiết ehư khát phạp 
giả, như hàn giả đấe hỏa, như lỏa giả đắc Y, như thương 
nhơn đắe chủ, như tử đắe mẫu, như độ đắe thuyên, 
như bịnh đắe Y, như ám đẳe đăng, như bần đắe bửu, 
như dàn đắe vưo-ng, như cồ khách đắe hảì, như cự 
trừ ám, Thử Pháp-Hoa kinh đìệe phục như thị, năng 
linh ehúng-sanh, lv nhứt thiết khồ, nhứt thiết bịnh 
thống, năng giải nhứt thiết sanh tử ehi phược. 

Nhược nhơn đẳe văn thử Pháp-Hoa kỉnh, nhược 
tự thơ, nhược sử nhơn thơ, sỏ đấe công - đức, dĩ 
Phật trí-huệ, trù lượng đa thiều bát đắe kỳ biên. 
Nhược thơ thị kinh quyền, hoa, hương, anh lạc thiêu 
hương, mạt hương, đd hương, phan cái. Y phụe, chủng 
chủng chi đăng ỉ tỏ đăng, du đăng, ehư hương đu 
đăng, chiêm bặe du đảng, tu mạn na du đảng, ba-la-la 
du đăng, bà iợỉ-sư-ea đu đăng, na-bà-ma-lợi du đăng 
cứng - dường, sỏ 1 đẳe eông-đức điệe pỉxụe vô - lượng. 

10. - Tú - Vương - Hoai Nhược hữu nhơn văn thị 
Dượe-vưo ng Bồ-tốt Bồn-Sự phạm giả, diệe đắe vô- 
lượng vô-bien eông-đức. 

Nhược hữu nữ-nhơn văn thị Dtrợe-Vương Bo-tát 
Bồn-Sự phằm, năng thọ trì giả, tận thị nữ thản hậu 
bát phụe thọ. 

idiược Như-Lai diệt hậu, hậu ngũ bá tuê' trung, 
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9 . - Tủ-Vương-Hoaĩ Kinh nầy eỏ thề eứu tất eả 
ehúng-íSanh, kinh nầy có thề làm eho tất eả chúng- 
sanh xa ròi eáe kho não, kình nầỵ eó thề lợi íeh eho 
tát eả ehúng-sanh, đầy mãn ehỗ mong cầu eủa chúng, 
như ao nưỏe trong mát eó thề dầy đủ eho những 
nguôi khát nước, như kẻ lạnh đưọe lửa, như ke 
trần truồng đặng ỵ-phụe, như người buôn đặng ehủ 
(II) như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như 
người bịnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như 
nghèo đặng của báu, như dân gặp vua (12), như khách 
buôn đặng biền (13), như đuốc trừ tối. Kinh Pháp-Hoa 
nầy cũng thế, có thề làm cho ehúng-sanh xa rời tăt 
eả kho tất cả bịnh tật đau đớn, cỗ thề mở sự trăn trói 
của tất cả sanh-tử. 

Nếu người đặng nghe kinh Pháp-Hoa nầy, hoặe- 
chép, hoặc bảo ngưửi chép, đặng eông-dứe dung trí- 
huệ eủa Phật tính lu ồng nhiều ít chẳng thề dạng ngằn 
mé đó. Nếu ehẻp kinh sách năy, đùng hoa, hương 
chuỗi ngọc, hưong đốt, hương bột, hương xoa, phan, 
lọng, y-phục, các thứ đèn ỉ đèn nến, đèn đầu, cãe thứ 
đèn dầu thoun : dèn đầu ehiêm-bặe, dèn dău tu-mạn 
' na, đèn đầu ba-la-ìa, đèn dáu bà-lợì-sư-ea, đèn đầu 
na-bà-ma-lọi đem eúng-đường, đặng eông-đức cũng 
là vô-lưọng. 

10 . - Tú- Vương- Hoaĩ Nếu cỗ người nghe phâm 
« Dược -Vương Bd-tát Bõn-sự» năỵ cũng đặng vô- 
Ịượng vô-biên eông-đửe. 

Nếu có ngưòù nữ nghe phầm « Dược- Vương Bồ- 
* tát Bon-sự» nây mà eó che thọ-trì, thòi sau khi đứt 
báo thân đàn bà dó không còn thọ lại nữa. 

Sau khi Như-Laí diệt độ, năm trăm năm sau, nếu 
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nhưọ*e hữu nữ nhom văn thị kinh điền, nhir thuyết 
tu hảnh, ư thử mạng chung, tức vãng An-lạe thế-giớh 
A - Dỉ - Đà Phật, đại Bo - tát chủng vi nhiễu trụ xử, 
sanh liên-hoa trung, bửu tòa chỉ thượng. 

Bất phục vi tham đục sử não, đỉệe phục bất vỉ , 
sân nhuế, ngu si sở não, diệe phụe bốt vi kiêu mạn, 
tật đổ chư cấu sở não, đẳe Bồ-tát thần-thông vô-sanh 
pháp-nhẫn, đắc thị nhẫn đĩ, nhãn căn thanh-tịnh. Dĩ 
thị thanh-tịnh nhản căn, kiến thất bá vạn nhị thiên 
ức na-đo-tha hằng-hà-sa đậng chư Phật Như- Lai. 


Thị thời chư Phậté điêu cọng tán ngôn : ((Thiện tai ĩ 
Thiện tai ĩ Thiện-nam tử ĩ Nhữ năng ư Thíeh-Ca Mãu- 
Ni Phật pháp "trung, thọ-trì đọc tung tư duỵ thị kinh, 
vị tha nhom-thuỵết, sử đắc eông-đửe vô-ỉượng vô- 
biên, hỏa bất năng phần, thủy bãt năng phiêu, nhữ 
chi eông-đữc, thiên Phật cọng thuyết bát năng linh 
tận. Nhữ kim dĩ năng phá chư ma tặc, hoại sanh tử 
quân chư dư oán địch, giai tất tòi diệt. 

Thiện-nam tử í Bá thiên chư Phật, dĩ thăn-thông 
lựe cọng thủ hộ nhữ, ư nhứt thiết thế - gian thiên 
nhơn chi trung vô như nhữ giả ; duy trừ Như-Lai, kỵ 
chư Thanh-văn, Bíeh-Chỉ Phật, nãi chí Bò-tát trí-huộ 
thiền-định, vô hữu dữ nhữ đẳng đã. 


Tũ-Vưomg-Hoa t Thử Bo -tát thành-tựu như thị 
công-đửe trí-huệ chi lực. * 


11.- Nhưựe hữu nhưn văn thỉ Dược-Yưomg Bò- 
tát Bồn-Sự phầm, năng tùy hỉ tán thiện-giả, thị nho n 


hiện thê' khầu trung thưừng xuất thanh liên - hoa 


NGHỈA. 


PHẨM « DƯỢC-VƯƠNG BỒ-TẢT BồN~SỰ» 


529 


eó ngưừi nữ nghe kinh điền n'ây, đúng như lời mà tu 
hành, thò*i khi ó' đây chết liền qua eõi An "lạc, chỗ 
trụ xứ eúa đức A-Di-Đà Phật ( 14 ) cùng chúng đại 
BỔ -tát vâỵ quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa 
sen. 

Chẳng eòn bị lòng tham -dục làm khồ, cũng lại 
chẳng bị lòng giận-giũi, ngu-si làm kho, cũng lại ehẳng 
bị lòng kiêu mạn ganh -ghét eáe tánh nho* làm khò* 
đặng thần-thông vô-sanh pháp-nhẫn của Bò-tãt, đặng 
pháp- nhẫn đó thời nhãn-eăn thanh-tịnh. Do nhẫn-căn 
thanh-tịnh đỏ, thấy bảy trăm muôn hai nghìn ửe na- 
đo-tha hằng-hà-sa eáe đức Phật Như-Lai, 

Báy giờ eáe dứe Phật đồng nỏi khen rằng : « Hay 
thay ! Hay thay í Thiện-nam tử í Ông eó thề ỏ* trong 
pháp hội eủa đứe Thích -Ca Mâu -Ni Phật mà thọ trì 
đọe tụng suy gẫm kinh nầy vì ngưừi kháe nói, ông 
đặng eông-đứe vô-lưọ*ng võ-biên, lửa chẳng đòt đặng, 
nước chẳng trôi đặng, eông-đức eủa ông, nghìn Phật 
chung nói chẳng thề hết đặng. Ông nay đã eó thề phá 
các giặc ma, hoại quân sanh tử, eáe oán địch khác thảy 
đèu trừ diệt. 

Thiện-nam tử ỉ Trăm nghìn eáe đức Phật đùng 
sửc thần-thông đồng chung thủ hộ ông, tát cả trò*i 
người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ đửe Như- 
Lai, bao nhiêu thièn-định trĩ-huệ eủa cáe Thanh-ván, 
Duyên-giáe, nhẫn đến Bổ-tát không có aỉ bằng ông. 

Tủ - Vưo*ng - Hoa í Vị Bd-tát đó thành tựu sức 
eông-đứe trí-huệ như thế. 

11.- Nếu có người nghe phàm « Dưực-vương BỈ5- 
tát Bồn-sư » nầy mà cỏ thề tùy-hỉ khen ngựi, thời 
người đó trong đừỉ hiện tại trong miệng thưửng thoảng 
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hương, thân mao khồng trung thường xuất ngưu-đầu 
Ghỉen-oan chi ỉìuong, so j đăc công-đức như thương 
sờ thuyết. 

Thỉ cổ Tú-vương-Hoa í Dĩ thử Dược-Vương 
Bồ-tốt Bồn-Sự phầm chúc lụy ư nhử. Ngã điệt-đọ 
hậu, hậu ngũ bố tuế trung quảng tuyên lưu bố ư 
Diêm-phù-đè, vô linh đoạn tuyệt. Áe ma, ma dân, chư 
thiên, long, dạ-xoa, eưn-bàn-trà đẳng đổe kỳ tiện đã. 

Tứ-Vương-Hoa I Nhữ đương đĩ thăn-thông chi 
ỉụe thủ hộ thị kinh, sở dĩ giả hà ? Thử kính tắc vi 
Diêm-phù-đê nhon bịnh ebi lương dược, nhược nhơn 
hữu bịnh đắc văn thị kinh binh tức tiêu diệt, bãt lão 

bãt tử. 

Tú-Vương-Hoa ! Nhữ nhược kiến hữu thọ trì 
thị kinh giả, ưng đĩ thanh liên-hoa, thanh mãn mạt 
hương eủng tán kỳ thượng. Tán dĩ tác thị niệm ngôn: 
Thử nhơn bẩt eửu, tất đương thủ thảo, tọâ ư đạó- 
tràng, phá chư ma quân, đương xuy pháp loa, kích 
đại pháp eồ, độ thoát nhứt thiết ehúng-sanh: sanh, lão, 
bịnh, tử hải. ’ 


Thị cò cầu Phật đạo gỉả, kiến hữu thọ trì thị kinh 
điên nhơn, ưng dương như thị sanh cung kính tâm. 

12.- Thuyết thị Dược- Vương Bồ-tát Bồn-sự phằm 
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ra mùi thơm hoa -sen xanh; trong lỗ ehưn lông nơi 
thản, thường thoảng ra mùi tho j m ngưu-đău ehiổn-đàn, 
đặng eông-đửe như đã nói ở trên. 

Tủ- vương- Hoai Vì thế ta đem phầm « Dượe- 
vương Bồ -tát Bồn-sự» này ehúe lụy eho ông. Năm 
trăm năm sau khi ta điệt-độ phải tuyên nói lưu bố 
rộng truyền ở eỏi Diêm-phù-đề, chó' đề đửt mất. Chớ 
eho hàngáe ma,đân ma, eáe Trời, Ròng, Dạ-xoa, Cưu- 
bàn-trà, v.v... phá khuấy đặng. 

Tủ-vương-Hoa í ông phải dùng sứe thần- thông 
giữ-gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương- 
dượe eủa người bịnh trong cõi Diêm- phù -dề; nếu 
người eó bịnh đặng nghe kinh này bịnh liền tỉêu-điệt, 
chẳng già, ehẳng chết. 

Tủ-vương-Hoa í Nếu ông tháy eó người thọ trl 
kinh này, phải dùng hoa-sen xanh đựng đằy hương 
bột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng ; « Người 
này ehẳng bao lâu quyết sẽ lấy eỏ trải ngồi nơi đạo- 
tràng, phá eảc quân ma, sẽ thòi ốc pháp, đánh tròng 
pháp, độ thoát tát cả chúng-sanh ra khỏi biền sanh, 
già, bịnh, chết. 

Cho nên người eâu Phật-đạo thấy có người thọ 
trì kinh điền này, nên phải sanh lòng cung kính như 
thế. 

12. — Lúc đức Phật nói phầm «Dượe-vương B5- 
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thòi i^átvíỊ 3 ^ tứ thiên Bo~tátj đắe giải nhứt thiết ehúng 
sanh ngứ ngôn đà-la~ni. 

Đa -Bưu Như-Laỉ ư bửu tháp trung, tán Tú-virong- 
Hoa Bõ-íát ngôn ỉ Thiện tai í Thiện tai ! Tú-vưo*ng-Moa í 
Nhu thanh tự'u bất-khả tư-nghị eôhg-dứe, nãi năng *ị 
vấn Thíeh-Ca Mâu-Nì Phật như thử chi sự, ỉcri ích vỏ- ' 
lượng nhứt thiết ehúng sanh. » 
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tát BÕn-Sự» này, eó tám muôn bổn nghìn BS-tát đặng 
pháp .Giải nhứt thiét chúno-sanh ngữ-ngôn dà-Ia-ni,,. 

Đức Đa- Bửu Như- Lai ử trong tháp bâu, khen ngài 
Tu-Vưorig-Hoa BS-tát râng ! « Hay thay ! Hay thay ! 
Tú-Vu-ơng-Hoa ! Õng thánh tựu bat-khả-tư-nghi công 
dứe rnứi có thè- hỏi đứe Thĩch-Ca Máu-Nl Phật viêc 
như thế, làm vô-lưọng lại íeh cho tăt cả ehún 8 -sanh». 


DIỆU-PHẤP LIÊN-HOA KỈNH 

QUYẾN ĐỆ LỤC 


^u_.T ạn ?, rì . tÙY : hỉ thanh 't|nh ehư căn, đốn vong 
í?’ I iJ ph ? P * hề thựửng tòn, thằn-lựe biến càn-khon, 
phu thọ truân truân, vẫn mạng báo hồng ân. 

Nam-mô Pháp-Hoa Hộí-Thượng Phật Bò-tát. 

(tam biền) 

ỉ ĩhải v , ấn sỉảo lượng kinh nhân, lụe eăn 
thanh-tịnh hiện thiên chưn, Bất-khinh thề thưò~ng 
ton, vị pháp nhiên thân cúng-đường TỊnh-Minn Tôn. 

Nam-mô Tú-Vưưng-Hoa Bỏ-tát. (tam biền) 


KINH DIỆƯ-PHẨP LIÊN-HOA 

QUYỀN THỬ SÁU 

. , tÙY *5^ J . tha . nh " t í nh cốe căn, kíp Quên 

«*?• thkn-lụ e ỉĩhap eàn" 

íộnalln! 0 ' e ^>"8 Ẩ bâo "ã 

Nam-mò Pháp-Hoa Hội-Thu-ụng Phật Bỏ-íát. ( 3 lấtt) 
^1*^1 so lirò-ng kinh nhàn, sáu eăn 

Im » h ỉt?« * h .í?' ch f n ’ ị^-Khính thả thưửng 

n, vì pháp thiêu thnn cúng-du-ờng Phạt Tịnh-Minh. 
Nam-mô Tú-Virong-Koa Bd-tát. ( 3 lẩn) 


(1) Tùy -hỉ; Vui theo, vui mừng ưng thuận tán thành. 

(2) 1) Loài từ trứng sanh ra như chím v.v... 2) Loài tù bào 

thai sanh ra như người v.v... 3) Loài từ am ướt sanh ra như 
trùng, đơm đớm v.v .. 4) Loài từ biến hóa sanh nhu trời, 
dịa-ngục, v.v... 

(3) Vó-gián địa-ngục, người ở trong địa ngục này một ngày một 

đêm, muôn lân chẽt muôn lấn sõng, bị kho hình khong có 
giây phút nào ngớt nghỉ nén gọi Vô-gián. 

(4) Côi trời cùng tột, cũng là chót của ba cõi. 

(5) Quang-Ẵm thiên là một trong ba từng trốủ nhị-thiền, cũng 

là từng thứ ba, Biẽn-Tịnh thiên là một trong ba từng tam 
thiền, cũng là tửng thứ ba 

(6) Thiện — lành, Tịch — vẳng bặt. Tức là môn thiền-dịnh vô 

lậu lớn. 

(7) Người thễ tục ưa mặc y-phục sắc trang nên ggỉ # bạch-y ». 

( 8 ) Hai mươi bốn « thù » làm 1 lượng. 

(9) Trên chót núi Tu-di ( Đìệu-Cao-ion ) bằng phẳng, 4 phương có 

32 nước trời, mỗi nước đểu có ì vị Thìên-vương quản trị. 
Trung ương, có 1 nước trời, Ông Thích Đe Hoàn Nhơn 
(Bế Thích) ơ trong dây, quyến quản lánh cà 33 nước trời, 
hiệp lại gọi ỉà trời '1 Bao-Lỹi 
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(10) Người tu hành theo Phật-pháp phá 88 món « kiến-sờ-đoạn- 
hoặc )) thời rời phàm-phu dự vào hàng Thánh nên goi «Dự 
Lưu )). Côi dục có 9 phẳm « tư hoặc )), côi vô-sầc có 
36 phầm « tư hoặc Cõi vô-sắc có 36 phằm « tư hoặc )) 
Cọng là 81 phầm « tư hoặc ». Sau khi phá hết 88 món 
«kiẽn hoặc T > , tu hành lần lăn phá «. tư hoặc )). Trong 9 
phẳm cõi dục, phá được 6 phầm trước thời chứng bực 
(( Tư-đà-hàm >' (Nlnrl-Lai) nghĩa là còn 1 lân sanh xuống 
nhơn -gian, Phá cả 9 phãm, thòi không còn sanh xuông nhơn- 
gian nứa nên gọi « Bát lai Phá cả 81 phầm tư-hoặc 

thời dứt hẳn sanh-tủ luàn- hồi nên gọi « vỏ sanh ». (Ẩ-la-háti), 

( u ) Thương chủ : Người dẫn dạo cho các con buôn. 

(12) Vua •' v i cai tr i’ một nước, người đem sự an ninh cho dần 
chúng. 

0 ; !) Xưa các người buón chấu báu thường ra biễn tim châu báu- 

(14) An Lạc tức là nước Cực-Lạc ở Tảy-phương, của đức giáo- 
chủ A-DỈ-Đà Phật. 

(A) Tên những con số lớn của xứ Ẩn-Độ xưa. Từ nghìn muôn 
ưc sầp lên. Như 1 chản-ca-ỉa : Một nghìn muỏn ức. 


TỤNG KINH THOÁT NỮ THẮN 


Đtri Tùỵ, huyện Bác-Lăng, có ông Thôi-Ngạn-Vỗ, niên hiệu- 
Khai -Hoàng làm quan Thứ -Sử châu Ngụy. Một hòm, nhom đi 
thanh tra trong địa phận mình quản trị, đến một ẩp nọ, bỗng ngạc 
nhiên vừa sọ* vừa mừng ; bảo kẻ tùng gíả rẳng : « Ta xưa từng 
làm vọ* ngưừi ỏ* trong ấp này, nay vẫn biết nhà cũ». Liền eõ*i 
ngựa đi vào đưừng hẻm trong ấp, qua ih quẹo đển một nhà, sai 
ngưừi gỏ cửa, ông chủ nhà đó đã già chạy ra lạy chào. 

ông Ngạn- Võ vào nhà, chỉ trên vách phía đông cách đất 
chững năm sáu thưức (thưức tàu) cỗ chỗ lổi cao lên mà bảo chủ 
nhà rằng i c< Chỗ trên cao đỏ là chỗ mà ta xưa kia cất năm đôi 
thoa vàng, vói bộ Phảp-Hoa của ta đọc hẳng ngày. Bộ kinh ấy 
cuối quyến bảy, lửa cháy xém mồt chữ hết một tò*. Vì có* đó nên 
hiện nay mỗi khi ta tụng kinh Pháp-Hoa đến trưưng đó, thưừng 
quên lảng không ghi nhứ đặng ». Nói xong sai ngưừỉ đục chỗ 
vách đó ra, quả thiệt đặng hộp đựng kinh và thoa vàng cùng 
quyèn thứ bảy cháy xém một tò* cuối quyền như lò*i nỗ! trưức. 

ông chủ nhà rưi nưức mắt khóc rẳng : « Thoa vàng cùng 
kinh thiệt là vật của vạ* tôi, ngày còn sanh tiền, vọ* tôi thưừng 
đọc bộ kinh Pháp-Hoa này 1>, 

ông Ngạn-Võ lại nỗi : « Cây hoè trưức sân kia ngày trưó*c 
khi ta sắp đẻ, tự eồi đầu tóc mượn đề vào bọng cây đỗ J*. Nỗi 
xong bảo ngưừi thử lại tìm, thật quâ đặng tóe. 
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Chủ nhà thãy việc như thế, biết chính quan Thứ- Sử hĩện 
nay, ỉà vợ của mình ngày trước tái sanh, vừa buồn vừa mừng. 

Thối-Ngạn-Vô đê đo vật vàng bạc lại, hậu cẫp cho ông chủ 

nhà mà đi. 


(Lại -Lộ Thieợng-tko ' Qubng-Làm hiên). 

'' Trong phâm « Dược-Vưo-ng Bổ-tát Bồn-Sự» có nói: Nếu 
có người nữ nào nghe kinh này mà có thè thọ trì, thời sau khi bỏ 
báo thân đàn bà đó, không còn thọ lại nữa )). Chuyện cùa ông Thôi- 
Ngọn-Vó trên đây đủ chứng thật iồ-i trong kinh Làm cho chúng ta 
lại càng kính tin đức Như Lai là dẩng chơn-thật ngứ. 

Một người đàn bà vợ tên dân quê ở trong ãp cùng đọc kinh 
Pháp-Hoa rnà đẵ sớm khỏi thân hèn khõ chuyên thành thân quan 
cao tước lớn, trong khi ấy người chong vẫn còn là tên dân quừ. 
Chong lạy rước vợ, nào biêt dó là vợ cũ của mình ngày xưa. 

Tên dân quê đó cùng một ít kẻ lân cận, khi người đàn bà đoc 

kinh Pháp-Hoa chết, hoặc gìả lại có niệm nghi rằng: « Tụng kinh 
không phước, trái ỉạĩ bị chết yêu Niệm ngu-si, lòng chê kinh ẵy, 
khi gặp Thôi-Ngạn-Võ, nhu- tuyết gặp nước sôi vậy. 

Ôí ỉ Cong- đức Dat- kha tư-nghi của ngu ờĩ tri kinh diệu íỉung 
bãt-khằ-íư-nghỉ của kinh, cùng ỉý nhơn quả nhiẹm mầu, kẻ tâm 
vụng vê, trí thức thô thiên có thè nào mà thẵu dáo được. Tôi rẵt 
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lo ngại cho hạng người bát nho-n quả, hủy báng kinh đại thừa, và 
thiẽt tha mong sao những hạng người ẫy không nên quá nông 
nỗi. 

Vì khố báo của người hủy báng kinh, đức Phật Thế-Tôn 
đãng Vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác như thật-ngử, đắ có huyền 

ký ró ràng* (Xem loạn cuẩì phim Thí-Dụ quyển hai). 



KINH 


QUYỀN ĐÊ THẤT 
< TíỄ?' 

Diêu - Tần Tam - TẠNG PHẨP - sư 
CƯU MA-iA-THẬP phung chiếu dị«h 


Diệu -Pháp Liêo-ĩĩoa Kinh 

DIỆƯ-Ẵ M BÒ-TẮT PHẰIVĨ ĐỆ NHỊ T HẬP TƯ 


1.— Nhi thòi Thích - Ca Mâu - Ni Phật phóng đại 
nh jn tướng, nhục kê' quang mình, cập phóng mi 
gian bạch -hào tưứng quang, biến chiếu đông phừơnci, 

bá bát vạn ứe na-do-tha hằng-hà-sa đẳng ehư Phăt 
thể-gióũ. 

QuáthỊ số đĩ hữu thế-gỉó i cĩanh Tịnh-Quang-Tnang- 
Nghiêm. Kỵ quoe hữu Phạt hiệu : TỊ í) h-H oa-Tú - Vưưng- 
Trí Như- Lai, ứng-eúng, Chốnh-biển-tpi, Mình-hành- 
túe, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thưọng-sĩ, Điều- 
ngự tru ọng-phu. Thiên nhơn sư, Phật Thế- Tòn, vi vô- 
1 u ỌT5(j vo-bien Oo-tat íĩại chúng cung kính vi nhiễu, 
nhi vị thuyết pháp. 

Thích -Ca Mãu»Ni Phật bạeíi hào quang minh, biến 
chiếu ky quổe. 

2 .— Nhĩ thời Nhửt-ThỉếtTỊnĩi-auang Trang-Nghiêm 
quổe trung, hữu nhứt Bô-iẫi dmh viết ĩ Oiệu-Ằrn, cửu 
C).i thục chung đưe bòn, QúkVíỆ thân càn vô-lurơnq 


Kinh Diệu-Phảp Lién-Hoa 

QUYỀN THỨ BẢY 

Oòi Dlêu-Tcn Ngòi TAM-TẠNG PHÁP-SƯ 
CƯU - MA - LA - THẬP vưng chiếu dịch 

Kinh Diệu -Pháp Liên -Hoa 

PHẰM «DIỆU-ẨM BỒ-TẪT» THỬ HAI Mươi BỐN 

ĩ , — Lúe bấỴ giờ, đửe Thích - Ca Mâu -Ni Phật từ 
nhụe kế (1) tướng đại-nhơn, phóng ra ánh sáng, và 
phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn màỵ, 
soi khắp tám trăm muôn ứe na-đo-tha hằng-hà-sa eác 
cõi Phật ở phương Đông, 

Qua khỏi số cõi đó cỏ thể - giới tên Tịnh - Quang 
Trang-nghiêm. Nước đó có Phật hiệu: Tịnh-hoa-tú- 
Vừơng-Trí Như-Lai, ứng-eủng, Chánh-bỉến-tri, Minh- 
hành-tủc, Thiện -thệ, Thế- gian -giải, Vô- thượng -sĩ, 
Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhơn-sư, Phật Thê-Tôn, 
( 2 ), được vô-lượng vô-biẽn đại chúng Bỏ-tát cung kính 
vâỴ quanh, mà vì chủng nói pháp. 

Ánh sáng lông trắng eủa đức Thích-Ca Mãu-Ni 
Phật soỉ khắp cõi nước đó, 

2,— Lúc đó trong nước Nhứt-thĩểt-Tịnh-Quang 
Trang-nghiêm có một vị Bò-tát tên là Diệu-Ẳm, từ lâu 
4ã trong các côi eông-đức, eúng-đường gần-gũi vộ- 
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bá thiên vạn ứe ehư Phật, nhi tất thành tựu thậm thâm 
trí -huệ, đắc diệu -tràng tướng tam- muội, pháp -hoa 
tam-muội, tịnh đứe tam-muội, tú-vương-hí tam-muôi, 
vô-duỵên tam-muội, trí-ấn tam-muội, giải nhứt thiết 
ehúng-sanh ngữ ngôn tam-muộì, tập nhứt thiết eông- 
đứe tam- muội, thanh-tịnh tam-muọí, thăn-thông đu hí 

■ ^ h uo cu tam -muội, trang -nghiêm -vương Ị 
tam-muội, tịnh-quang-mĩnh tam-muội, tịnh-tạng tam- 
muội, bất-eọng tam-muội, nhựt -triền tam -muội, đắe 

như thị đẳng bá thiên vạn ứe hằng -hà- sa đẳng 
ehư đại tam-muội. 

Thích-Ca Mâu-Ni Phật quang chiếu kỳ thân, tức 
bạch Tịnh -Hoa Tú-Vương-trí Phật ngôn: «Thể-Tônỉ 
Ngả đưo ng vãng nghệ Ta-bà thê-giói, lễ bái thân eạn 
eủng-đường Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật, eậpkiến Văn-Thù 
Sư- Lợi Pháp-Vưo-ng-tử Bd-tát, Dưcre- Vương Bỏ -tát, 
Dõng-Thí Bồ-tát, Tú-Vưong-Hoa Bò-tát, Thượng-Hạnlỉ 
Ý Bổ-tát. Trang- Nghiêm- Vương Bổ-tát, Dượẽ-Thướng 
BÒ-tát». 

Mhĩ thời TỊnh-Hoa-tú-vương-trĩ Phật, eốo Diệu- 
Âm Bồ-tát : « Nhĩr mạc khinh bỉ quốc sanh hạ liệt tưởng. 
Thiện- nam tử! Bỉ Ta- bà thê-giới eao hạ bãt-bình, thồ 
thạch chư sơn uê' ác sung mãn, Phật thân ti tiều, chư 
Bd-tát chứng kỵ hình diệe tiều, nhi nhữ thân tứ vạn 
nhị thiên đo-tuần, ngã thân lục bá bát thập vạn đo- 
tuần, Nhữ thân đệ nhứt đoan chánh, bá thiên vạn phước 
quang minh thù diệu, thị cố nhữ vãng mạc khinh bỉ 
quốc, nhưọe Phật Bd-tát, cập quóe-độ, sanh hạ liệt 
tưởng », 
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lượng trăm nghìn thuôn tre eáe đứe Phật, mà đều đặng 
tpọn nên trí-huệ rát sâu, đặng muôn « Diệư-Tràng- 
tướng tam-muội», «Pháp-Hoa tam-muội», «Tịnh-Đưe 
tam -muội)), « Tú -Vương -hý tam -muội)), Vo-đuỵen 
tam- muội », « Trí - ẩn tam -muội)), «Giải Nhửt-thỉết- 
Chúng-sanh ngữ-ngôn tam-múội)), «Tập nhứt- thiết 
eông-đửe tam-muộỉ», «Thanh-tịnh tam-muôi», «Thàn- 
Thông du-hÝ tam-muội ». « Huệ-Cự tam-muọi », « Trang 
Nghiêm -Vương tam-muội», «Tịnh-Quang-Mlnh tam- 
muội)), « Tịnh-Tạng tam-muội)), «Bất-Cộng tam-muol)), 
«Nhựt-tri<§n tam-muội)), v.v... dặng trăm nghìn muôn 
ức hẳng-hà-sa các đại tam-muội như thế. 

Quang -minh eủa đứe Thíeh-Ca Mâu -Ni Phật soi 
đến thần vị Bồ-tát đỗ, liền bạeh cùng đửe Tinh-Hoa- 
Tú- Vương -Trí Phật rằng: « Thế -Tôn! Con phải qua 
đẹn eõi Ta -bà đe lễ lạy gần gũi eúng- dương đưc 
Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật, cùng đề ra mắt Ngài Văn-Thu- 
Sư-Lợi Pháp- V ương-Tử Bo-tát, Dượe-Vương Bò-tốt, 
Dõng - Thí Bò- tát, Tú - Vương - Hoa Bò -tát, Thương- 
Hạnh- Ý Bò-tát, Trang-Nghiêm-Vương Bò-tốt, Dươe- 
Thượng Bồ- tốt ». 

Khi đỏ đửe Tịnh -Hoa -Tủ -Vương -Trí Phật bảo 
Ngài Diệu-Am Bổ-tát : « ông ehớ eó khinh nước Ta- 
bà sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thỉện-nam tử! Cõi Ta- 
bà kia eao thấp không bằng, eáe núi đất đá đây đay 
sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, eác chúng Bổ-tát thân 
hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến bốn muôn Iiaỉ 
nghìn do-tuàn, thân của ta sáu trăm tám mươi muôn 
do-tuần. Thân của ông tốt đẹp thử nhứt, trăm nghm 
muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua chớ 
khinh nước kia, hoặc ử nơi Phật, Bd-tát eùnq cõi 
nuóe mà sanh tòng tưỏng cho là hạ liệt)). 
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Diệu-Ầm Bồ-tát, bạch kỵ Phật ngôn : « Thể-Tôn ĩ 
Ngã kim nghệ Ta-bà thế gĩới, giai thị Như-Lai ehi lực. 
Như-Laỉ thàn-thông clu hí, Như-Lai eông-đứe trí-huệ 
tpang-nghiêm.)) 

3,— Ư thị Diệu-Ẵm Bỏ-tát bất khởi vu tòa thân bất 
động diêu nhi nhập tam-muội, dĩ tam-muội Ắựe ư KỲ" I 
Xà-Quật scrn khứ pháp tòa bất viễn, hóa táe bát vạn í 
tử thiên chúng bửu liên-hoa, đỉêm-phù-đàn kim vĩ 
hành, bạch ngân vi điệp, kim cang vi tu, chân-thúe- ị 
ca bửu dĩ vi kỳ đài. 

Nhĩ thời Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp-Vượng-Tử kiến 
thị liên hoa, nhi bạch Phật ngôn í «Thê'-Tôn! Thị hà 
nhian-đuyên tiên hiện thử thoại, hửu nhược can thiên 
vạn liên-hoa, diêm-phù-đàn kim vi hành, bạch ngân 
vi diệp, kim-eang vi tu, chân-thúc-ea nữu dĩ vi kỳ 
đài ?». I 

Nhĩ thời Thích-Ca Mâu-Ni Phật cáo Văn-Thù-Sư- I 
Lợi: « Thị Diệu-Âm Bò-tát ma-ha-tốt dục tùng Tịnh- I 
Hoa-Tú-Vương-Trí Phật quòc, dữ bát vạn tú* thiên I 
Bd-tát vỉ nhiễu nhỉ lai chí thử Ta-bà thế-giứi cống- 
đưừng thân cận lễ báí ư ngã, diệc dục cúng-dưừng 
thính Pháp-Hoa kinh ». 

Yăn-Thù-Sư-Lọ*i bạch Phật ngôn : « Thế-Tôn ỉ thỊ 
BÒ- tát ehưởng hà thiện- eăn, tu hà công-đửc, nhỉ năng 
hữu thị đại thần -thông lực? Hành hà tam- muội? 
Nguyện vị ngả dẳng thuyết thị tam -muội đanh tự. 
Ngã đẳng diệe dục cần tu hành ehi, hành thử tam- 
muội, nãi năng kiến thị Bò-tát sắc tướng đại tiều oal 
nghi tãn chỉ. Duy nguyện Thế-Tôn dĩ thàn-thông lựO| 
bí Bo- tát lai, linh ngã đắc kiến.D 
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Ngài Dỉệu-Àm Bd-tát bạeh với Phật đó rằng ỉ 
Thế-Tôní Con naỵ qua eỗi Ta -bà đều là do sứe thán 
eủa Như- Lai, đo thẳn-thông đu-hÝ của Như- Lai, do 
eông-dúe trí -huệ trang -nghiêm của Như-Laỉ». 

3. — Lúc đó ngài Diệu - Âm Bồ-tốt chẳng rời khỏi 
tòa* thân chẳng laỵ động mà vào trong tam-muộỉ, dừng 
sức tam- muội cr ncri núi Kỳ- Xà- Quật eách pháp- 
tòa chẳng bao xa hóa làm tám muôn bốn nghìn eáe 
hoa sen báu : vàng điêm-phù-đàn làm cộng, bạc làm 
cánh, kim-eang làm nhụy ehân-thúe-ea bảo làm đài. 

Báỵ giừ ngài Văn -Thù -Su*- Lợi Pháp-Vưưng-Từ 
thốỵ hoa sen bèn bạeh cùng Phật rầng ỉ « Thế-Tôn ! 
Đâỵ do nííân-duỴên gì mà hiện điềm tòt nầỵ, có ngân 

trầm nghìn hoa sen: vàng diêm -phù -đàn làm 
eọng ; bạc làm cánh, kim - cang làm nhụỵ, ehân-thúe- 
ca bao làm đài ?» 

Khi áỵ đửe Thích-Ca Mâu-Ni Phật bảo ngài Yăn- 
Thù-Sư-Lọri rằng: « Đó là Diệu-Ắm đại Bd-tát từ cỗi 
nưóe của đức Tịnh -Hoa Tú - V ưong - Trí Phật muốn 
cùng tám muôn bổn nghìn Bỏ' tát vâỵ quanh mà đẽn 
cõi Ta -bà này, đề eúng-đưừng gần-gũi lễ lạy nơi ta 
cũng mucín củng-đưởng nghe kinh Pháp-Hoa». 

Ngài Văn-Thù-Sư-Lợỉ bạch Phật rằng ĩ «Thế-Tônĩ 
Vị ĩỉò-tát đó trồng eội lành gì, tu công-đửegì mà có 
dáng sức đại thần-thông như thế ? Tu tam-muôi gì ? 
Mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam muôi đó. 
Chúng con cũng muíín siêng tu-hành đó. Tu- hành môn 
lun-muội nàỵ mở ì íMy ổirọ*c sâe tướng lớn nhỏ oai- 
irghi tẩn-ehỉ cửa TỈ EH-tát đỗ. Cố! mong đức Thế- Tôn 
dung sữe thần-íhẽng Ilĩỉỉ vị Eo- tát đỏ đến, khiến etohg 
ựcr. đặng th&y », 
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Nhĩ thời Thĩeh-Ca Mâu -Ni Phật eáo Yân-Thù- 
Sư-Lợi » « Thừ cửu diệt độ Đa - Bửu Như-Lai, đương 
vị nhữ đẵng nhi hiện kỳ tướng». 

Thời Đa-Bửu Phật eáo bỉ Bồ-tát í ' Thiện-nam 
♦ ử lai! Vốn -Thù - Sư-Lợi Phốp -Vương -Tử đụe kiẽn 
nhữ th&n». I 

4.— Vu thời Bỉệu-Âm Bồ - tốt ư bỉ quổe một, ị 
dữ bát vạn tử thiên Bỏ-tát eu cọng phát lai, sở kinh 
chư quốc, lụe chủng chán động, giai tât vũ ư thất 
bửu liên-hoa, bá thiên Thỉên-nhạc băt eồ tự mình, 
thị Bồ-tốt mục như quảng - đại thanh liẽn-hoa diệp. 
Chốnh-sử hòa hỉệp bá thiên vạn nguỵệt, kỳ điện mạo 
đoan chánh phụe quá ư thử. Thân Chơn kim sẳe vô- 
lượng bá thiên công-đứe trang-nghiêm, oai đức xí 
thạnh, quang minh chiếu diệu, chư tướng cụ túc, 
như Na-La-Dỉên kiên cố chi thân. 

Nhập thôt bửu đài, thượng thảng hư-không khử 
địa thát đa la thọ. Chư Bõ - tát chúng cung kính vi 
nhiều, nhi lai nghệ thử Ta - bà thế-giới KỲ-Xà-Quật 
Bơn, đáo đĩ hạ thát bửu đài, dĩ giá trị bố thiên anh- 
lạe, trì chí Thích-Ca Mãu-Ni Phật sở, đàu diện lễ túc, 
phụng thượng anh - lạc, nhi bạeh Phật ngôn I Thẽ- 
Tôn ĩ Tịnh-Hoă-Tú-Vương-Trí Phật, vẩn tấn Thế-Tỏn, 
thiều bịnh thiều não, khửỉ cư khinh 10 an-ỉạc hành 
phủ ? Tử đại đièu hòa phủ ? Thẽ sự khả nhản phủ ? 
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LÚC ay đúe Thĩeh-Ca Mâu -Ni Phật bảo ngài 
Văn-Thù-Sư-Lợi ĩ « Bữe Đa- Bảo Như-Lai đã điệt-độ 
từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng 
của BỒ- tát đõ ». 


Tức thời đứe Đa- Bảo Phật bảo Bỏ-tát đỏ rẳng : 
« Thiện -nam tử đến đâỵỉ Văn -Thù -Sư -Lợi Pháp- 
Vương-Tử* muốn thấy thân eủa ông». 

4. — Băỵ giờ, ngài Diệu-Ằm Bồ-tát nơi eõỉ nước 
kìa ằn mặt, củng với tám muôn bốn nghìn B&-»tát đỏng 
nhau qua cõi Ta -Bà, ử eáe nưứe trải qua, sáu điệu 
vang động, thảy đèu pưới hoa sen bâng bảy báu, 
trăm nghìn nhạe tròi ehẳng trồi tự kêu, mắt của 
vì BÒ- tát đó như eãnh hoa sen xanh rộng lớn. Giả 
sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo 
của ngài tót đẹp lại ho n nơi đây, thân sẳe vàng ròng 
vỏ - lưọ ng trăm nghin eòng - đứe trang - nghiêm, oai 
đức rãt thạnh, ánh sáng ehói rựe, eảe tướng đầy 
đủ như thân Na-La-Diên ( 3 ) bền ehẳe. 

Ngài vào trong đài thát bảo bay lên hư-không 
eáeh đát bằng bảy eâỵ đa-ìa. Các ehúng Bò-tát eung 
kính vây quanh, mà đòng đến núi Kỳ-Xà-Quật ở eõi 
Ta Bà nay, đến rổi xuống dài thãt bảo, đùng ehuỗi 
ngọe giá trị trăm nghìn, đem đển ehỗ Thíeh-Ca Mâu-’ 
Ni Phật, đầu mặt, lễ chưn Phật dưng chuỗi ngọc ĩ^n 
mà bạeh Phật rằng: « Thế-Tôní Đứe Tịnh-Hoa-Tú- 
Yương-Trí Phật hòi thăm đứe Thế-Tôn ít bịnh, ít 
khd, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng ? Bốn 
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Chủng-sanh dị độ phủ? Vô đa tham đục sân nhuè' ngu 
si tật đố xan mạn phủ ? Vồ bàt hiểu phụ mẫu, bất kính 
sa -môn, tà-kiển bất thiện tâm, bat nhiếp ngủ tinh 
phủ? 

Thế-Tôn í Chúng-sanh nầng hàng phụe chư ma oán 
phủ ? Cửu diệt độ Đa-Bừu Như-Lai tại thấí-bửu tháp 
trọng, lai thính pháp phủ ? Hựu vẩn tấn Đa-Bửu Như- 
Lai, an ồn thiều não, kham nhẫn eửu trụ phủ ? Thể- 
Tỗn ỉ Ngă kĩm dụe kiến Ba - Bửu Phật thản, duy 
nguỵệíi Thế-Tôn thị ngã linh kiển ». 

Nhĩ thời Thích - Ca Mâu - Ni Phật, ngữ Đa - Bửa 
Phật í c< Thị Diệu-Ẫm Bò-tảt dụe đẳe tương kiến*. 

Thời Đa- Bửu Phật, eáo Diệu- Âm ngôn: «Thíện taí, 
Thiện tai í Nhữ năng vị eúng-đưòng Thíeh-Ca-Mậu-Ni 
Phật cập thính Pháp- Hoa kinh, tinh kiến Văn-Thù Sư- 
L^i đẳng, ©6 lai chí thử». 

5 ,™. Nhĩ thời Hoa - Đức Bò - tát, bạch Phật ngôn : 

‘ T1 ^ è " TÔn 1 Th - Di S u 'Âm Bò-tát, chưởng hà thiện ©an 
tu hà eông-đửe hữu thị thàn-lựe?». 

Phạt cao Hoa - Đức Bỏ- tát :« Quá khử hữu Phàt 
danh Vản-Lôi-Âm-Vưo-ng, đa- đà - a- dà - độ, a- la -ha, 
tam-miệu tam Phật-đà. quốc đanh Hiện-nhứt-thiểt- 
thể-gian, kiếp danh - i-Kiến, Diệu-Âm Bố-tát ư vạn 
nhị thiên tuế, đĩ thập vạn chưởng kỹ nhạc, cúng- 
đường Vân-Lôỉ-Ẳm-Vưang Phật, tinh phụng thượng 
bát vạn tứ thiên thát bửu bát. Đĩ thị nhom - duyên 
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đại đều điều hòa chồng ? Việe đòi nhẫn được chăng ? 
j Chúng-sanh dẻ độ eháng ? Không có người nhiều tham 
ị dục, giận hừn, ngu-si, ganh ghét, bỏn xẻn, kiêu-mạn 
ehăng ? Không kẻ chẳng thảo eha mẹ, chẳng kính Sa- 
Môn ( 4 ) tà kiến tâm chẳng lành, ehẳng nhiếp năm- 
tình ( 5 ) chăng ? 

Thê'-Tôn ĩ Chúng-sanh hàng phục được các ma oán 
ehăng ? Đức Đa-Bảo Như-Lai dỉệt-độ tư lâu ò‘ trong 
tháp bảỵ báu có đến nghe pháp ehăng ? Lại hỏi thăm 
đức Đa- Bảo Như-Lai : an ồn, ít khồ kham nhẫn ở lâu 
đặng chăng ? Thể-Tôn ỉ Nay con muốn tháy thân đức 
Đa -Bảo Phật, cúi mong The -Tôn chỉ bày eho eon 
được tháỵ». 

Lúe đó đức Thỉeh-Ca Mảu-Ni Phật nóỉ vứi Phật 
Da- Bảo rằng: «Ông Diệu-Âm Bồ-tát nầy muõn đặng 
ra mắt Phật ». 

Đửc Đa- Bảo Phật liền nói với Diệu -Âm Bỏ-tát 
I rằng : « Hay thay í Hay thay í Ông eó thề vì eúng-đường 
I đức Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật và nghe kinh Pháp-Hoa 
cùng ra mắt Văn-Thù-Sư-Lợi v.v... nên qua đến eỏl nầy ». 

5 ,— Lúc báy giờ ngài Hoa-Đứe Bỏ-tát bạch Phật 
rẳng ỉ «Thể-Tônỉ Ngài Dìệu-Âm Bò-tát tròng eội lành 
■ gì, tu eông đức gì, mà có sức thần-thông như thế?» 

Đức Phật bảo ngài Hoa-Đứe Bồ-tát: « Thuử quả- 
khứ có Phật hiệu Vãn-Lôi-Vương Như-Lai, ững-eúng, 
chánh -biến -tri, cõi nưức tên là Hiện -Nhứt- thiết 
thẽ-gian, kiếp tên Hỉ-Kiê'n. Diệu - Âm Bỏ-tát ở trong 
một vạn hai nghìn năm, đùng mưừi muôn thứ kỹ nhạc 
cúng-dưừng đức Vân-Lôi-Â?flrYưcrng Phật cùng dưng 
lên tám muôn bốn ngàn eái bát bảy báu. Do nhân- 
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quả báo, kỉm sanh Tịnh- Hoa- Tú- Vương -T pí Phật 
quốc, hữu thị thần lực, 

Hoa-Đứeí Ư nhữ Ý vân hà? Nhĩ thời Yãn-Lôi- 
Ẳm-Vương Phật sở, Diệu-Âm Bồ-tát kỵ nhạc eủng- 
đường, phụng thưựng bửu khỉ giả, khởi dị nhơn ho, 
kim thử Diệu-Âm Bổ-tát ma-ha-tát thị. 

• Hoa- Đức! Thị Diệu -Am Bổ -tát đĩ tẳng cúng- 
*đường thân eận vô -lượng chư Phật, cửu thưe đức 
bồn, hựu trị hâng-hà-sa đẳng bá thiên vạn ức na-do» 
tha Phật. 

6.— Hoa-Đửe! Nhử đản kiến Diệu-Âm Bỏ -tát kỲ 
thân tại thử, nhi thị Bồ-tát hiện chủng chủng thân, 
xứ xử vị chư chúng-sanh, thuyết thị kinh đien. 

Hoặc hiện Phạm -Vương thân, hoặe hiện Đế- 
Thỉch thân, hoặc hiện Tự - Tạỉ - Thiên than, hoạc 
hiện Đại - Tự -Tạỉ- Thiên thân, hoặc hiện Thiên -đại- 
tướng-quân thân, hoặc hiện Tỳ-sa-môii-thiên-vương 
thân, hoặe hiện Chuyền-luân-thánh-vương thân, hoặc 
hiện chư Tiều - vưtrng thân, hoặc hiện Trưởng - giả 
thân, hoặc hiện Cư-sĩ thân, hoặc hiện Tề-quan than, 
hoặc hiện Bà -la -môn thân, hoặc hiện Tỵ- kheo, Tỳ- 
kheo-nỉ, Ưu-bà-tắe, Ưu-bà-đỉ thân, hoặc hiện Trưởng- 
giả, Cư-sĩ phụ-nữ thân, hoặc hiện Tề-quan phụ-nữ. 
thân, hoặc hiện Bà-la-môn phụ-nữ thản, hoặc hiện 
dòng- nam dông-nữ thản, hoặc hiện Thiên, Long, Dạ- 
xoa, Càn- thát- bà, A-tu-la, Ca-lâụ-la, Khãn-na-la, ma- 
hầu-ía-già, nhơn, phi nhơn đẳng thân, nhi thuyết thị 
kinh. 

Chư hữu địa - ngục, ngạ-quỉ, súc -sanh, eập chư 

nạn xử, giai nâng cứu tế, nôi chi u Vương hậu cung, 

. biốn vi nữ- thán, nhi thuyèt thi kinh. 
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duỵên quả báo đó nay sanh tại nưửc của đứ-c Tịnĩk- 
Hoa-Tú-Vưong-Trí Phật, có sửc thần như thể. 

Hoa-Đửcí Ý ông nghĩ sao? Thuở đó, noi chỗ đức 
Vân-Lôi-Âm-Vưong Phật, Diệu-Ắm Bồ-tátcúng-đưòng 
kỹ nhạe eùng dưng bát báu lên đó, đâu phải ngưòi 
nào lạ, chính nay là Diệu-Âm đại Bổ-tát đây. 

Hoa-Đứe ! Diệu-Âm Bỏ-tát nầy đã từng eúng-dưòng 
gằn-gũi vô-lưọng các đữe Phật, từ lâu trông cộ! công- 
đửe, lại gặp hẳng-hà-sa trăm nghìn muôn ức na-do- 
tha đức Phật. 

6. — Hoa-Bứct Ông chỉ thãy Dìệu-Âm Bỏ-tốt thân 
hình ỏ tại đây, mà Bõ-tát đó hiện các thữ tu&n hình, 
noi noi vì hàng chúng-sanh nói kinh điền năy. 

Hoặc hiện thân Phạm-Vưong, hoặc hiện thân Đế- 
Thíeh, hoặc hiện thân Tự -Tại- Thiên, hoặc hiện thân 
Đại -tự -tại -thiên, hoặc hiện thân Thiên -đại- tưóng- 
quãn, hoặc hiện thân Tỳ-sa-môn-thiên-vưong, hoặc 
hiện thân Chuyền-luân thánh-vưong, hoặc hiện thân 
các Tiều-vưong, hoặe hiện thân Trưỏng-giả, hoặc hiện 
thân Cư-sĩ, hoặc hiện thân Tề -quan, hoặc hiện thân 
Bà-la-môn, hoặc hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nỉ, Ưu- 
bà-tẳe, ưu-bà-di, hoặc hiện thân phụ-nử eủa Tề-quan* 
hoặc hiện thân phụ-nữ của Bà-la-môn, hoặc hiện thân 
ddng-nam đồng-nữ, hoặc hiện thân Tròi, Rdng, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, Â-tu-la, Ca-lâu-la, khằn-na-la, ma-hầu- 
ỉa-già, nhon cùng phi -nhon v.v... mà nói kinh nầy. 

Bao nhiêu địa-ngụe, ngạ-quỉ súc sanh và các chỗ 
nạn đều có thề cửu giúp, nhẫn đến trong hậu -cung 
ẹủa vua biến làm thân ngưòi nữ mà nói kinh này. 
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7. — Hoa-Đửet Thị Diệu-Ãm Bồ-tát, năng eứu hộ 
Ta-bà thế-gió'i ehư ehúng-sanh giả, thị Diệu-Âm Bd- 
tát, như thị ehủng ehủng biến hóa hiện thản, tại thử 
Ta-bà quốe-độ vỉ ehư ehúng-sanh thuyết thị kinh điền, 
ư thần -thông biến hóa tPÍ -huệ, vô sử tdn giám. Thị 
Bồ -tát dĩ Iỉhưọe ean trí-huệ, minh chiếu Ta-bà thẽ- 
giới, lỉnh nhứt thiết ehúng-sanh, eáe đắe sỏ* tri, ư 
thập-phưưng hằng -hà- sa thế-giứi trung, cỉìệe phục 
như thị. 

Nhược ưng dĩ Thanh -văn hình đắc dộ giả, hiện 
Thanh-văn hình nhi vị thuỵết-pháp. 

Ưng dĩ Bĩeh-ehi-Phật hình đắe độ giả, hiện Bích- 
ehi-Phật hình nhi vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ BỒ - tát hình dắc dộ giả, tức hiện Bồ- tát 
hình nhi vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Phật hình dắc độ giả, tức hiện Phật hình 
nhi vị thuyết phốp. 

Như thị chủng chủng tùy sỏ* ưng dộ, nhi vị hiện 
hình, nải chí ưng dĩ diệt dộ nhi dắc dộ giả, thị hiện 
diệt độ. 

Hoa -Đức í Diệu-Ằm Bỏ -tát ma-ha-tốt thành-tựu 
đại thần-thông trí-huệ chi lực, kỳ sự như thị. » 

Nhĩ thòi Hoa-Đứe Bò-tát bạch Phật ngôn : « Thế- 
Tõnĩ Thị Diệu-Ầm Bồ-tát thảm chủng thiện căn. Thế- 
Tòn! Thị Bd-tát trụ hà ta n-muội, nhi năng như thị 
tại sỏ* biến hiện, độ thoát chúng-sanh ? ». 

Phật cáo Hoa-Đức Bồ-tát : « Thiện-nam tử í kỵ tam- 
muội danh « Hiện nhứt thiết sắc thân. » 

Diệu-Ẳm Bỏ- tát trụ thị tam-muội trung, nàng như 
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7. — Hoa-Dữe ỉ Diệu- Âm Eổ-tổt nàỵ, haỵ cửu hộ 
cáe chủng-sanh trong cõi ta-bà, Diệu-Ấm Bo-tát nàỵ 
biến hóa hiện cáe thử thân hình như* thế ỏ* tại cõi ta- 
bà nàỵ vì ehúng-sanh mà nói kinh Pháp-Hoa, ỏ* no*i 
thần-thông biến hóa không hề tdn giảm, Vị Bd»tát này 
' dùng ngần ấỴ trí huệ sáng soi cõi Ta -bà, khiển tất 
■ cả ehúng-sanh đều đặng hiều biết, ỏ* trong hằng-hà-sa 
eõi nước trong mười phương cũng lại như thể. 

Nếu ohúng-sanh đáng đùng thân Thanh-văn đặng 
độ thoát lièn hiện thân hình Thanh-văn mà vì đó nói 
pháp. 

Đáng đùng thân hình DuỴên-giãe đặng độ thoát, 
liến hiện thân hình Duỵên-giáe mà vì đó nói pháp. 

Đáng dùng thân hình Bỏ-tát đặng độ thoát, liền 
hiện thân hình Bồ- tát mà vì đó nói pháp*. 

Đáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện 
thân hình Phật mà vì đỏ nổi pháp. 

Theo ehổ đáng độ mà vì chủng hiện eáe thứ* thân 
hình như thế, nhẫn đển đáng đừng diệt-độ mà đặng 
độ thoát liền thị hiện điệt-độ, 

Hoa-Đức í Diệu-Âm đại Bò-tát trọn nên sức đại 
thàn-thõng trí-huệ, việc đó như thế. 

Ị Lúe ấỵ ngài Hoa - Đức Bò - tát bạch cùng Phật 

rằng : «Thế~Tôn I Ngài Diệu- Âm Bò-tát sâu trồng căn 
lành. Thể-Tôn ỉ Bỏ-tát đó trụ tam-muội gì mà có thề 
ỏ* eáe nơi biến -hiện thân hình đô thoát chúng - sanh 
I như thế?» 

Phật bảo ngài Hoa - Đức Bỏ - tát : (íThiện - nam từ ì 
Tatn-muộỉ đó tên là «Hiện-nhứt-thiết-sắe-thân ». 

Điệu - Ậm Bố - tốt trọ trong tam - muội ổ.ó có thB 


L- 
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thị nhiêu ỉeh vô-lượng ehúng-sanh ». 

8. — Thuyết thị Diệu-Âm Bò-tát phầm thời, dữ 
Diệu-Âm Bd-tát cu lai giả bát yạn tử thiên nhơn, giai 
đắe « Hiện nhứt-thiết sắe-thân tam-muội ». thử Ta-bà 
thẽ-giứi vô-lượng Bô-tát điệe đẳe thị tam-muội eập 
đà-la-ni. 

Nhĩ thời Diệu-Âm Bd-tát ma-ha-tát eúng-đường 
Thíeh-Ca Màu-Ni Phật, eập Đa -Bửu Phật tháp di, 
huờn qui bồn độ, sở kinh chư quốc, lụe chủng ehấn- 
động, vũ bửu liên hoa, táe bá thiên vạn ửe chủng 
chủng kỹ nhạc, ký đáo bòn quốc, dử bát vạn tứ thiên 
Bồ-tát vi nhiễu, chí TỊnh-Hoa-tú-Vưong-tcí Phật sỏ 1 , 
bạch Phật ngôni «Thế-Tônĩ Ngă đáo Ta-bà thế-giới 
nhiêu ích ehúng-sanh kiến Thíeh-Ca Mãu-Ní Phật, cặp 
kiến Đa-Bửu Phật tháp ỉễ bái eúng-dirờng, hựu kiẽn 
Văn - Thù - Sư- Lợi Pháp-vương-Tử Bô-tát, cập kiến 
Dượe-Vương Bỏ-tát, Đắe-Cẳn-Tinh-Tấn-Lựe Bò-tát, 
Dõng-Thí Bò-tát đẳng, điệe linh thị bát vạn tứ thiên 
Bõ-tát dắc « Hiệ ỉ-nhữt-thiết-sáe-thân tam-muội», 

Thuyết thị 'i Ìệu-Âm Bỏ-tát lai vãng phầm thời, tứ 
vạn nhị thiên Thiên - tử đắc « vò-sanh-pháp-nhẫn », 
Hoa-Đứe Bỏ-tát wầe « Pháp- Hoa tam-muội». 
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nhiêu ỉeh vô-lượng ehũng-sanh như thè’ * 

8. — Lúe nói phàm « Diệu-Âm Bồ-tát » nàỵ những 
Bỏ-tát cùng đi ehung với Diệu-Âm Bò-tát tám muôn 
bổn nghìn người đều đặng. « Hiện nhứt-thiết-sẳc-thân 
tam-muội ». Vô-lượng Bồ-tát trong eõi Ta-bà nàỵ cũng 
đặng tam-muội đó và đà-la-ni. 

Khi Ngài Diệu-Âm đại-BỒ-tát eúng-đường đửc 
Thíeh-Ca Mâu-N? Phật và tháp eủa Đa-Bảo Phật xong 
ròi, trử vè bồn độ, các nưứe đi trải qua đẽu sáu điệu 
vang động, rưới hoa sen báu-, trồi trăm nghìn muôn 
ửc eáe thứ kỵ-nhạe, đả đến bon quốc cùng tám muôn 
bốn nghìn Bồ-tát vâỵ quanh đẽn chỗ đức Tịnh-Hoa- 
Tú - Vương - Trí Phật mà bạch rầng : Thê-Tôn ỉ Con 
đẽn cõi Ta-bà lọ i* ích chúng-sanh, ra mắt đức Thích- 
Ca Mâu-Ni Phật và ra mẳt tháp đức Đa-Bảo Phật lễ 
lạỵ cúng - đưừng, lại ra mắt Văn-Thù-Sư-Lợi pháp- 
vương tử Bò-tát. Dược - Vương Bồ - tát, Đắc-Cần- 
Tinh-Tốn-Lực Bò-tát, Dõng-thí Bỏ-tát, cũng làm cho 
tám muôn bốn nghìn vị Bô-tát nàỵ đặng «Hiện-nhứt- 

thlẽt-sắc-thân tam-muội». 

• * 

Lúe nỗi phẫm « Diệu-Âm Bỏ-tát lai vãng » nàỴ, 
bốn muôn hai nghln vị Thiên-tử đặng vô-sanh pháp- 
nhẫn. Hoa-Đửc Bd-tát đặng Pháp-Hoa tam-muội». 
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QUÁN-THẼ-ÂKÍ EỒ-TÁT PHỒ-MÔN PHẲM 
ĐỆ NHỊ THẬP NGO 


l.~ Nhĩ thời Yỗ-Tận-Ý Bò-tát, tửe tòng tòa khô 1 ! 
thiên đản hữu kiêr: s hiệp ehưởng hướng Phật, nhl 
tác thị ngôn: «Thế-Tôní Quán-Thế-Âm Bo-tãt, đĩ hà 
nhơn-đuyên danh Quán-Thế-Âm? ». 

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bổ-tát: Thỉện-nam tử! Nhược 
hữu vô lượng bá thiên vạn ứe ehúng-sanh thọ chư 
khỉs não văn thị Quản-Thế-Ẳm Bò-tát, nhửt tâm xưng 
đanh, Quán-Thế-Âm Bò-tát, tức thò‘i quan kỳ âm thỉnh, 
giai đắe giải-thoát. 

Nhược hữu trù thị Ôuán-Thế-Âm Bỏ-tát danh giả, 
thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, đo thị Bd-tát 
oai thần ĩựe cố. 

Nhược vi đại thủy sử phiêu, xưng kỳ danh hiệu 
tữe đắc thiền xử. 

Nhưựe hữu bá thiên vạn ửe ehúng-sanh, vị cầu 
kìm, ngân, lưu-Iỵ xa-eừ, mã-não, san-hô, hồ-phách, 
ehơn-ehâu đẳng bửu, nhập ư đại hải ỉ giả sử hắc phong 
xuỵ kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa La-sát quỉ quốc I 
kỳ trung nhưọrn hữu, nãi chí nhứt nhưn xưng Quán- ị 
Thế-Ãm Bỏ-tát danh giả, thị chư nhom đẳng, giai đắc 
giải thoát La-sát chi nạn, dĩ thi nhơn - đuyen danh 
©uán-Thế-Ẳm. 

2.— Nhược phụe hữu nhơn lâm đương bị hại, 
xưng Quán-Thè'-Ẵm Bò-tát đanh giả, bĩ sở chấp dao 
tmrợng tầm õoan đoan hoai, nhi đắc giểụ~thọãtẹ 
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1. — Lúe bấỴ giờ ngài Vô - Tận - Ý Bồ - tát liền từ 
ehỗ ngồi đứng đậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay 
hướng Phật mà bạch rằng : «Thê' - Tôn ỉ Ngài Quán- 
Thê'-Âm Bỏ-tát do nhon-duyên gì mà tên là Quán-Thế- 
Âm?» 

Phật bảo ngài Vô-Tận 'Y Bò-tát : «Thiện-nam tử 1 
Nếu có Vô - lượng trăm nghìn muôn ức chúng - sanh 
chịu các khồ não, nghe Quán-Thê'-Ãm Bồ-tát này một 
lòng xưng danh. Gtuán-Thế-Âm Bò-tát tức thừi xem 
xét tiếng tăm kia, đều đặng gỉải-thoát. 

Nẽu có người tri đanh hiệu Gtuán-Thè'-Âm Bõ-tát 
nàỵ, dầu vào trong lửa lứn, lửa ehẳng cháy đặng, vì 
do sức oai thăn eủa Bồ-tát này đặng như vậy. 

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ- tát 
này liền đặng chỗ cạn. 

Nếu có trăm nghìn muôn ửc ehúng - sanh vì tim 
vàng, bạe, lưu-lỵ, xa-cừ mã-não, san-hô, hồ-pháeh, 
chưn-châu eáe thứ báu, nên vào trong biền lứn, giả 
sử gỉó lứn thồi ghe thuyền của kia trôi táp nưi nước 
quỉ La-Sát, trong ăy nếu có nhẫn đến một ngưòd xưng 
danh hiệu Gtuán-Thế-Âm Bò-tát thời các ngưừi đỏ đều 
đặng thoát khỏi nạn quỉ La-Sát. Do nhưn-đuyên đó 
raà tên là Quán-Thế-Âm. 

2. — Nểu lại có ngưừi sẳp sẽ bị hại, xưng đanh hiệu 
Quán-Thể-Âm Bồ-tát, thời dao gậy của người cầm 
lidn gây từng khúc người ãỵ đặng thoát khỏi, 
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Nhược tam -thiên đạĩ- thiên quòe-độ, mãn trung 
Dọ-Xoa, La-sảt dục lai não nhơn, văn kỳ xưng Quán- 
Thẽ-Âm Bổ-tát danh giả, thị chư ác-quỉ thưọng bát 
năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại. 

Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô 
tội, sửu giới già tỏa kiềm hệ kỳ thân, xưng Quán- < 
Thế- Âm BỒ -tát danh giả, giai tát đoạn hoại tức đắc 
giải-thoát. 

Nhược tam -thiên đại -thiên quốe-độ, mãn trung 
oán tặc, hữu nhứt thương -ehủ tương chư thương 
nhơn, tê trì trọng bửu kinh quá hiềm lộ, kỵ trung nhứt 
nhơn tác thị xướng ngôn : « Chư thiện - nam tử ! Vật 
đắc khủng bò, nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm xưng 
Quán-Thế-Âm Bồ-tát đanh hiệu, thị Bồ-tát năng dĩ 
vô-úỵ thí ư chúng-sanh, nhữ đẳng nhượe xưng danh 
giả, ư thử oán tặc đương đắc giải-thoát ». 

Chúng thương nhơn văn, cu phát thỉnh ngôn ỉ 
« Nam-mô Quán-Thế-Ẵm Bò-tát ỉ » xưng kỲ danh cò 
tức đắc giải-thoát. 

Vô - Tận- Ỹ ĩ Quán-Thẽ-Âm Bồ -tốt ma-ha-tốtoal 
thàn chl lực nguy nguy như thị. 

3.— Nhược hữu chúng - sanh đa ư dâm - dục, 
thường niệm cung -kính Quán -Thế -Ẵm Bò -tát, tiện 
đắc 1 ỵ dục. ; 

Nhược đa sân-nhuê', thường niệm cung - kính 
Quốn-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly sân. 

Nhược đa ngu-si, thường niệm cung kỉnh Quán- ị 
Thế-Âm Bồ-tốt, tiện đắc lỵ sỉ. * 

Vô-Tận-ỸỈ Quán -Thế -Ẵm Bồ -tát hữu như th| 
đẳng đại oai thần lực đa sở nhiêu íeh, thị cổ chúng- 
sanh thường ưng tâm niêm, 
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Nếu quỉ Dạ-xoa eùng La-sát đầy trong eõi tam- 
thiên đại -thiên muốn đến hại ngưừỉ, nghe người 

Ị xưng hiệu Quãn-thế-Ằm Bỏ-tát thời eáe quỉ dử đó 
eòn không eó thề dùng mắt dữ mà nhìn người huong 
lại làm hại đặng. 

* Dàu lại eó người hoặc eó tội, hoặe không tội, gông 
eùm xieng xíeh trói buộe nơi thân, xứng đanh hiệu 
Quán - thế - Âm Bo - tát, thảy đều đứt rã, lièn đặng 
thoát khỏi. 

Nếu kẻ oán tặe đăy trong eõi tam-thiên đại-thiên, 
eỗ một vị thương-ehủ dắt eáe ngưòi buôn đem theo 
nhiều eủa báu trải qua nơi đường hiềm trở, trong 
đó eó một người xướng rằng ỉ «Các thỉện-nam tử ỉ 

’ Chó' nên sợ-sệt, eáe ông nên phải một lòng xưng danh 
hiệu Quán-thê'-Ãm Bổ-tát, vị Bo-tát đó hay đem pháp 
vô-úy thí eho ehúng-sanh, eáe ông nếu xưng danh 
hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán-tặe này ». 

Cáe người buôn nghe roi, đẽu lên tiếng xưng rằng: 
« Nara-mô Quán-thê'-Ẵm Bd-tátt», vì xưng danh hiệu 
Bd-tát nên liền đặng thoát khỏi. 

‘ Vô-Tận-Ỷ í Quán-thè'-Âm Bò-tát sữe oaỉ-thần eao 

lớn như thế. 

3.— Nếu có ehúng-sanh nào nhiều lòng dâm-đục 
thưởng cung kính niệm Quan -thế -Âm Bd-tát, lièn 
đặng ly đụe. 

Nếu ngưò i nhiều giận hờn, thường cung kính niệm 
Quán-thể-Âm Bồ-tát, liền đặng lìa lòng giận. 

J Nếu người nhiều ngu-si, thường cung kính niệm 

Quán-thê'-Âm Bỏ-tát, liền đặng Ha ngu-si. 

Vô-Tận-Ý ỉ Quán - thế - Âm Bổ-tát eó những sức 
oai-thần lớn nhiều lọi ích như thế, cho nên chúng- 
sanh tỊiường phải một lòng tưởng nhớ. 
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Nhược hữu nữ-nhơn thiết đục câu nam lễ bái 
eúng-đường Quán-thế-Ẫm Bồ-tát, tiện sanh phưứe 
đức trí-huệ chi nam; thiết đụe cầu nữ, tiện sanh đoan 
chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bon, chúng 
nhon ái kính. 

Vô-Tận~Ýt Quán -thế- Âm Bồ-tát hữu như thị lực. 
• • • 

4. — Nhược hữu chúng - sanh cung kính lễ bái 
Quán-thế-Ằm Bo-tát phưóc bất đường quyên, thị eố 
ehúng-sanh giai ưng thọ trì Quán-thế-Âm Bò-tốt danh 
hiệu. 

Võ-Tận-Ý 1 Nhược hữu nhơn thọ trì lụe thập nhị 
ửe hằng-hà-sa Bồ-tát danh tự, phục tận hình eúng- 
đường: Ầm thực, ỵ phục, ngọa eụ, Y dược, U nhũ j Ỷ 
vàn hà? Thị thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn eông-đúe 
đa phủ? » 

Vô-Tận-Ỷ ngôn: (( Thậm đa Thể-Tôn í » Phật ngôn : 
« Nhược phục hữu nho n thọ trì Quán-thế-Âm Bo-tát 
đanh hiệu, nải chí nhút thời lễ bái eủng-đường, thị 
nhị nhơn phưóe, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn 
ửe kiếp bất khả cùng tận». 

Vô-Tận-Ý ỉ Thọ trì Quán-thế-Ẳm Bò-tátđanh hiệu, 
đẳe như thị vô-ỉưọ*ng vô-biên phướe-đửe chi lợi. 

5. — Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn: «Thế-Tônt 
Quán-thế-Âm Bd-tát, vân hà du thử Ta-bà thè-giới? 
Vàn hà nhi vị ehúng-sanh thuyết pháp? Phưong- 
tíện chi lực kỳ sự vân hà? » 

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bô-tát: «Thiện-nam tửt Nhưọ’0 
hữu quốe-độ ehúng-sanh, ưng dĩ Phật thân đắc độ 
giả, Quán-thế-Ầm Bổ-tát tức hiện Phệt thân, nhi vị 
thuyết pháp. 
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Nếu eỗ ngưỗù nữ, giả sử muốn eầu eon trai, lễ lạỵ 
củng-đường Quán-thế-Âm Bò-tát, liền sanh con trai 
phước-đửc trí-huệ : giả sử muôn eầu eon gái, bèn sanh 
con gái eó tướng xinh đẹp, trước đã tròng eội phướe- 
đức, mọi người đèu kỉnh mến. 

* Vô-Tận-Ý ỉ Quán-thế-Âm Bổ-tát eỗ sửc thần nhĩr 
thế. 

4,— Nếu cỗ ehủng-sanh cung kĩnh lễ lạỵ Quán- 
thế-Ãm Bỏ-tốt thời phướe-đức chẳng luống mất. Cho 
nèn ehúng-sanh <|ẽu phải thọ trì danh hiệu Quán-thế~ 
Ảm Bò-tát. 

Vô-Tận-ÝÍ Nếu cỏ người thọ trì danh-tự của sốu 
mưoũ hai ứe hằng-hà-sa Bò-tát, lại trọn đời cúng- 
dường đồ ăn uống, y-phụe, giường nằm, thuốc thang. 
Y ông nghĩ sao? Công-đứe của người thiện-nam tử, 
thỉện-nữ nhơn đó có nhiều ehăng?». 

Vô-Tận-Ý thưa: « Bạch Thế-Tôn ! Rất nhiều » , Phật 
nói: « Nếu lại eó người thọ trì danh hiệu Quán-thế- 
Âm Bõ-tát nhẫn đến một thời lễ lạy eúng-đường thời 
phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong 
trảm nghìn muôn ứe kiếp không thề cùng tận, 

Vô-Tận-ÝÍ Thọ trì danh hiệu Quán-thế-Ẵm Bò-tát 
đẳng vô-lượng vô-biên phướe-đữe lợi íeh như thu 

s. — Ngài Vô-Tận-Ý Bd-tát bạeh Phật rằng: «TIỉế» 
Tôn ỉ Quán-thể-Âm Bồ-tát dạo đi trong cõi Ta-bà như 
thè' nào? Sửe phương-tiện việc đỗ thể nầot » 

Phật bảo Vô-Tận-Ỹ Bd-tủt : Thiện-nam tử* ĩ Nếu eỏ 
chúng-sanh trong quốe-độ nào đáng đùng thân Phật 
đặng độ thoát, thời Quán-thế-Ậm Bò-tát liền hiện than 
Phật mà vì đó nói pháp, 
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ưng dĩ Bíeh-Chi-Phật thân đẳe độ giả, tứe hiện 
Bíeh-Chi-Phật thân, nhi vị thuyết pháp. 

ưng dĩ Thanh-văn thân đẳe độ giả, tứe hiện Thanh- 
văn thân, nhi vị thuyết pháp, 

ưng dĩ Phạm-Viro ng thân đẳe độ giả, tửe hiện 
Phạm-Vưcrng thân nhi vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Đê-Thíeh thân đắe độ giả, tửe hiện Đê’-Thíeh 
thản, nhi vị thuyết pháp, 

Ưng dĩ Tự-tại-Thiên thân đẳe độ già, tửe hiện Tự- 
tại-Thiên thân, nhi vị thuyết pháp, 

Ưng dĩ Đại-tự-tại-Thiên thân đắe độ giả, tửe hiện 
Đại-tự-tại-Thiên thân, nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Thiên-Đại-Tưửng-Quân thân đẳc độ giả, tửc 
hiện Thiên-Đại-Tưóng-Quân thân, nhi vị thuyết pháp. 

Ưng đĩ Tỳ-Sa-Môn thân đắe độ giả, tửc hiện Tỳ- 
Sa-Môn thân, nhi vị thuyết pháp. 

Ưng đĩ Tỉều-Vương thân đẳe độ giả, tửe hiện Tiều- 
Vương thân, nhi vị thuyết pháp. 

Ưng đĩ Trưởng-giả thãn đắc độ giả, tửe hiện 
Tnường-giả thân, nhi vị thuyết phốp. 

Ư ng dĩ Cu*-sĩ thân đắe độ giả, tứe hiện Cư-sĩ thân, 
nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tề-Quan thân đẳe đô giả, tức hiện Tề- 
Quan thân, nhi vị thuyết pháp, 

Ưng dĩ Bà-La-Môn thân đẳe độ giả, tửe hiện Bà- 
La-Môn thân, nhi vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu -hà- di 
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Người ẩáng dùng thân DuYên-Giăc đặng độ tlioát, 
liền hiện thân Đuỵẽn-Giác mà vì đó nói pháp, 

Người đáng dùng thân Thanh-Ván đặng độ thoát, 
liền hiện thân Thanh-Văn mà vì dỏ nói pháp. 

Người đáng dùng thản Phạm - Vương đặng độ 
thoát, liền hiện thân Phạm-Yương mà vì đó nói pháp 

Người đáng đùng thân Đế-Thíeh đặng độ thoát, 
liền hiện thân Đế-Thíeh mà vì đó nói pháp, 

Người đáng đùng thân Tự - Tại - Thiên đặng độ 
thoát, liền hiện thân Tự-Tại-Thiên mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân 3ại-Tự-Tại-Thiên đặng độ 
thoát, liền hiện thân Đại-Tự-Tại-Thiẽn mà vì đó nóí 
pháp. 

Người đáng đùng thân Thiên -Đại -Tướng -Quân 
đặng độ thoát, liền hiện thân Thiẽn-Đại-Tướng-Quàn 
mà vì đó nói pháp. 

Ngưò i đáng dùng thân Tỵ-Sa-Môn đặng độ thoát, 
liền hiện thân TỲ-Sa-Môn mà vì đó nói pkáp. 

Người đáng đùng thân Tiềư-Yương đặng độ thoát* 
Hèn hiện thân Tiều- Vương mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Trưởng-Giả đặng độ thoát, 
liền hỉện thản Tnưởng-Giả mà vì đó nói pháp. 

Người đáng đùng thân Cư-sĩ đặng độ thoát, liền 
hiện thân Cư-sĩ mà vì đó nói pháp. 

Người đáng đùng thân Tề- Quan đặng độ thoát, 

I liền hiện thản Tề-Quan mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thản Bà-La-Môn đặng độ thoát, 
liền hiện thân Eà-La-Môn mà vỉ đó nói pháp. 

Người đáng dủng thân Tỵ- kheo, Tỵ-kheo-ni, ựụ- 
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thân đắc độ giả, tức hiện TỲ"kheo, Tỳ-kheo-ni; ưư-bà» 
tắc, Ưu-bà-đi thân, nhi vị thuyết pháp. 

ưng dĩ Trưởng-giả, Cư-sĩ, Tề-quan, Bà-la-môn 
phụ-nử thân đắc độ giả, tửe hiện phụ-nữ thân, nhi vị 
thuyết pháp. 

Ưng dĩ đỏng-nam đồng-nữ thân đắc độ giả, tửc 
hiện đồng-nam đỏng-nữ thân, nhi vị thuyết pháp. 

ưng dĩ Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca -lâu -la, Khần-na-la, Ma-hẳu-la-đà, nhơn, phi 
nhơn đẳng thàn đắc độ giả, tửe giai hiện ehi nhi vị 
thuyết pháp* 

Ưng dĩ Chấp-Kim-Cang thần đắc độ giả, tửe hiện 
Cháp-Kim-Cang thần nhi vị thuyết pháp. 

Vô-Tận-Ý! Thị Quán-Thể-Âm Bd-tảt thành tựu 
như thị eông-đửe, dĩ chủng ehủng hình đu chư quốe- 
độ, độ thoát chúng-sanh, thị cổ nhữ đẳng ưng đương 
nhứt tàm eúng-dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. 

Thị Quán-Thế-Ẳm Bd-tát ma-ha-tát, ư bổ úy cấp 
nạn chi trung năng thí vô-úy, thị cố thử Ta-Bà thế- 
giới giai hiệu chi vi thí vô-úy giả», 

6,— Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn: «Thể-Tôn! 
Ngã kim đương eúng-dường Quán-Thè'-Âm Bỏ-tát». 
Tức giải, cảnh chúng bửu châu anh-lạc, giá trị bá thiên 
lượng kỉm nhi đĩ gi ử chi, tác thị ngôn: « Nhơn giả thọ 
thử phốp thí tràn bửu anh-lạc». 

Thòi Quán-Thế-Ãm Bò-tát bất khửng thọ ehĩ. Vỗ- 
Tận-Ý phục bạch Quán-lhế-Âm Bô-tát ngôn: «Nhơn 
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bà-tắc, ITu-bà-đí đặng độ thoát, liền hiện thânTỶ-kheo, 
TỲ -kheo-ni, ưu-bà-tắe, ưu-bà-đi mà vì dó nói pháp. 

Người đáng dùng thân phụ-nữ eủa Trưởng- giả, 
Cư-sĩ, Te-quan, Bà-la-môn đặng đọ thoát, lièn Liên 
thân phụ- nữ mà vì đó nói pháp. 

Ngưừl đáng dùng thân đòng-nam ddng-nữ dặng 
độ thoát, liền hiện thản đòng-nam đòng nữ mà vì đó 
nói pháp. 

Người đáng dùng thân Trcri, Rong, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-Ia, Ca-láu-la. Khần-na-Ia, Ma-hầu-la 
dà, nhơn cùng phi-nhon dạng độ thoát, liền đều hiệi 
ra mà vì đó nói pháp. 

Người đáng đùng thân Chấp-Kim-Cang thần đặng 
độ thoát, liền hiện Cháp-Kim-Cang thẳn mà vì dó nối 
pháp. 

Yô-Tận-Ý ! Quán- thê' -Ằm Bò-tát đỏ thành tựu 
eông-đửe như thế, dùng eáe thân hình, dạo đì trong 
eáe cõi nưứe đề độ thoát ehủng-sanh, cho nên các ông 
phải một lòng cúng-đường Quán-thế-Âm Bò-tát. 

Quán-thê-Âm Bò-tát đó ở trong ehổ nạn gấp sợ* 
sệt haỵ ban sự vô-úỵ, eho nên cỏi Ta-bà nàỵ đều gọi 
ngài la vị Thí Vô-ÚY »' 

6.— Vô-tận-Ý Bò-tát bạch Phật: «Thế-Tônĩ Con 
naỵ phải eúng-dưừng Quán-thế-Âm Bồ-tát». Liền mỏ* 
chuỗi ngọc bảng eảe châu báu noi eồ giá trị trăm 
nghìn lưọng vàng, đem trao eho ngài Quán-thê'-Âm 
mà nói rằng ; « Xin ngài nhận chuỗi tràn bảo pháp-thỉ 
nàỵ ». 

Khi ấỵ Quán - thể - Ẳm Bò-tát chảng ehĩh nhận 
chuỗi. Ngài Yỗ-Tận-Ý lại thưa cùng Quán-thế-Ảm B&’ 
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giả mẫn ngả đẳng cố thọ thử anh-lạe*. 


Nhĩ thời Phật eáo Quán-thế-Âm Bồ-tốt: « Bương 
mẫn thử Vô-Tận-Ý Bò-tát, eập tử ehủng, Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-Ia, Khần-na-la, 
Ma-hầu-la-đà, nhơn, phi nhơn đẳng cố, thọ thị anh- I 
lạe ». 

Tứe thời Quán-thê'-Ẳm Bò-tát mẫn chư tứ' chúng, 
cập ư Thiên, Long, nhơn, phi nhơn đẳng, thọ kỳ 
anh-lạe phân tác nhị phần: nhứt phàn phụng Thíeh- 
Ca Màu - Ni Phật, nhứt phần phụng Đa - Bửu Phật 
tháp. 

Vô-Tận-Ý í Quán-thế-Ẵm Bồ-tát hữu như thị tự 


tại thàn-Iực, du ư Ta-bà thế-giới». 

Nhĩ thời Vô-Tân-Ý Bỏ-tát đĩ kệ vấn viết: 


7.- Thế-Tôn diệu tướng cụ 
Phật-tử hà nhơn-đuyên 
Cụ-tủc diệu tướng tôn 
Nhữ thính Quán~Ẵm hạnh 
Hoằng thệ thâm như hải 
Thị đa thiên ức Phật 

Ngã vị nhữ lược thuyết 
Tâm niệm bát không quá 
Giả sử hưng hại Ý 
Niệm bỉ Quản-Âm lực 
Hoặc phiêu lưu cự hải 
Niệm bỉ Quán- Âm lực 
Hoặc tại Tu-Di phong 
Niệm bỉ Quán-Âm iựe 


Ngã kim trùng vấn bỉ 
Danh vi Quán-thế-Ãm ? 
Kệ đáp Ỳô-Tận-Ý : 

Thiện ửng chư phương sở 
Lịch kiếp bát tư nghi 
Phát đại thanh-tịnh. 

nguyện 

Văn danh cập kiến thân 
Năng diệt chư hữu kho. 
Thôi lạc đại hỏa khanh 
Hỏa khanh biến thành trì. 
Long ngư chư quỉ nạn 
Ba lâng bát năng một. 

Vi nho n sở thôi đọa 
Như nhựt hư-không trụ, 
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tát rằng ? « Xỉn Ngài vì thươ ng chủng tôi mà nhận 
chuỗi ngọc nàỵ ». 

Báỵ giò j Phật bảo ỡuản-íhế-Âm Bd-íát ỉ «Ông nên 
thương Yô-Tận-Ỷ Bo-tát nàỵ vả hàng tử chúng cùng 
Trời, Ròng, Dạ-xoa, Càn-thảt-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, 
1 Khằn-na-Ia, Ma-hàu-la-đà, nhon và phi nhơn v.v... 
mà nhận chuỗi ngọc đó ». 

Tức thời Quán-thế-Âm Bò-tát thương hàng tử 
chúng và Tròi, Ròng, nhơn, phi-nhơn v.v... mà nhận 
ehuỗi ngọc đó chia làm hai phần ỉ một phần dưng đức 
Thỉeh-Ca Mâu-Ni Phật, một phăn dưng tháp eủa Phật 
Đa-Bảo, 

— Vố-Tận-Ý ! Quản-thế-Âm Bồ -tát có sửe thần 
I tự-tại như thể, dạo đi nơi cõi Ta-bà ». 

Lúc đỏ ngàỉ Yô-tận-Ý Bd-tát nóì kệ hỏi Phật 
rằng : 


7.- Thế-Tôn đủ tướ ng tồtì 
Phật-tử nhơn-đuyên gì 
I Đáng đầỴ đủ tướng tốt 
Ông nghe hạnh Quản-Ãm 
Thệ rộng sâu như biền 
Hầu nhiều nghìn đức Phật 

Ta vì ông lược nỏỉ 
Tám niệm chẳng luống qua 
Giả sử sanh lòng hại 
'Do SÚ'C niệm Quán-Ẫm 
Hoặc trồi rạt biền lớn 
Do sửe niệm Qtián-Âm 
Hoặc ở ehót Tu-di 
D ũ sửe niệm Ctuán-Am 


Con nay lại hỏi kia 
Tên là Quan-thế-Âm? 

Nói kệ đáp Tận-Ý i 
Khéo ứng eáe noi chỗ 
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn 
Phát nguyện thanh -tịnh 

ỉơn. 

Nghe tên cùng tháy thân 
Hay diệt kho các cõi. 

Xô rót ham lửa lớn 
Hầm lừa biến thành ao. 
Các nạn quỉ, cá, rong 
sỏng mòi chẳng chìm đặng. 
Bị ngirò ĩ xô rỡt xuống 
Như mặt nhựt treo không, 
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Hoặc bị ác nhơn trục, 
Niệm bỉ Quán-Ắm lực, 
Hoặc trù oán-tặc nhiễu 
Niệm bĩ Quốn-Âm lực, 
Hoặc tao vương nạn khơ 
Niệm bỉ Quũn-Ăm lựe, 
Hoặc tù eấm già tỏa, 
Niệm bỉ âuán-Ầm lực, 
Chú trứ chư độe dược 
Niệm bỉ Quán-Am lực, 
Hoặc ngộ ác La-Sát, 

Niệm bl Quán-Ãm lực, 
Nhượe áe thú vi nhiễu, 
Niệm bỉ Quán-Âm lực, 
Ngoan-xà cập phúe-ỵểt, 
Niệm bỉ Quán-Âm lục, 
Vân lôi cồ xiết điền, 

Ni ệm bỉ Quán- Am lực, 
Chúng-sanh bị khon ách 
Quán-Âm diệu trĩ lực 
Cụ túc thần-thông lực, 
Thập phương chư quốc độ, 
Chủng chủng chư ác thú : 
Sanh, lão, bịnh, tử khồ 
Chơn-quán, thanh-tịnh- 

quán, 

Bi quán, eập từ quán, 

Vô cấu thanh~tịnh>quang 
Năng phụe tai phong hỏa, 
Bi thè-giới lôi ehãn. 


Đọa lạc kim -cang sơn, 

Bốt năng tòn nhứt mao/ 

Các cháp đao gia hại, 

Hàm tứe khởi từ tâm. 

Lâm hình dục thọ chung/ I 
Đao tầm đoạn đoạn hoại. 
Thủ túe bị sửu giói, 

Thích nhiên đáe gi ải- thoát,* 
Sở đục hại thân giả, I 

Hườn trước ư bòn nhơm \ 
Độe-long chư quỉ đẳng, 

Thời tát bất cảm hại. 

Lơi nha trảo khả bó, 

Tật tằu vô-biên phưorng. 

Khí độc ỵên hỏa nhiên, 

Tàm thinh tự hỏi khử. 

Giáng bạc chủ đại võ, 
ứng thời đắe tiêu tán. 
Vô-lượng khò bứe thân, 
Năng cứu thế-gian khõ. 
Quảng tu trú phưong-tiện,* 

Vỏ sát bát hiện thản. 
Địa-ngụe, quỉ, súe-sanh, 

Dĩ tiệm tàt linh diệt. 

Quảng đại tiú-huệ-quán, 

Thường nguyện thường 
ehiêm ngưỡng. 
Huệ nhựt phá ehư ám, 

Pho minh ehiếu thế-gian. 

Từ Ý diệu đại vân. 


NGHÍA PHẰM « PHÒ-MÒN » 


Hoặc bị người dữ mrọ* 
Do sứe niệm Quán-Âm 
Hoặc gặp oán tặc vâỴ 
Do sửe niệm Quán-Âm 
Hoặc bị khồ nạn vua 
Do sửc niệm Quán- Âm 
Hoặc tù cấm xiềng xích 
Đo sửc niệm Quán-Âm 
Nguỵền của eác thuốc độc 
Do sức niệm Quán-Ằm 
Hoặc gặp La-sát dử 
Do sức niệm Quán-Ầm 
Hoặc thú dữ vâỵ quanh 
Do sức niệm Quản-Âm 
Rắn dộc cùng bò cạp 
Do sức niệm Quán- Ảm 
Mảy sám nồ sét đánh 
Do sức niệm Quản-Âm 
Chúng-sanh bị khồ ách 
Quán-Âm sức trí điệu 
ĐầỴ đủ sửe thần-thông 
Các cõi nước mười phưo ng 
Các loài tcong đường dữ : 
Sanh, già, bịnh, chết khồ 
Chưn - quán thanh - tịnh- 

quản 

Bi-quán và từ-quốn, 

Sảng thanh - tịnh không 

như 

Hay phục tai khói lửa 
Lỏng bi căn như sám 


Rứt xuống núi Kim-eang 
Chẳng tồn đèn mảỵ lòng. 
Đều cầm đao làm hại 
Đèu liền sanh lòng lành. 
Khi hành hình sắp chết 
Dao liền gảy từng đoạn. 
Taỵ chưn bị gông eùm 
Tháo nồ đặng giảỉ-thoát. 
Muòn hại đến thân đó 
Trử hại nơi bdn-nhơn. (6) 
Rong độc các loài quỉ 
Lièn đẻu không đám hại. 
Nanh vút nhọn đáng sợ 
Vội vàng bỏ chạy thẳng. 
Hơi độc khói lửa đốt 
Theo tiếng tự bỏ đi. 
Tuông giá (7), xòimiralỏn 
Liền đặng tiêu tan cả. 
Vô-lưựng khd bửe thân 
Hay cứu khò thế-gian 
Rộng tu tcỉ phương-tiện 
Không cỏi nào ehẳng-hiện. 
ĐỊa-ngụe, quỉ, sủe-sanh 
Lần đêu khiến dứt hết. 
Tcí-huệ-quán cộng lớn 

Thường nguyện thường 
chiêm- ngưỡng. 
Huệ nhựt ( 8 ) phá eác tối 

Khắp soỉ sáng thế-giarụ 
Ý từ diệu đuòĩìg mày (9) 
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Chú eam lò pháp võ 
Tránh tụng kinh quan xứ 
Niệm bỉ Ôuán-Âm lực 
Diệu-àm, Quản-thế-Âm 
Thắng bỉ thế-gian ãm 
Niệm niệm vật sanh nghi 
ư 1 khồ nằo tử ách 
Cụ nhứt thiết eông-đửe 
Phước tụ hải vô-lượng 


Diệt trừ phiền-não điệm, 
Bo ÚỴ quàn trận trung 
Chúng oán tát thối tán, 
Phạm-âm, hải-triều-âm 
Thị cỏ tu thường niệm, 
ôuán-thế-Âm tịnh thánh 
Nâng vị tác ỵ hộ, 

Từ nhãn thị ehúng-sanh 
Thị cố ưng đảnh lễ. 


8,- Nhĩ thời Trì-ĐỊa Bỏ-tát tửc tùng tòa khỏ-i, tiển 
bạch Phật ngôn; «Thê'-Tôní Nhược hữu ehúng-sanh 
văn thỉ Quản-thể-Âm Bô"tát phầm tự-tại chi nghiệp 
Phồ-môn thị hiện thăn thông lực giả, đương tri thị 
nhơn eông-đửc bất thiều, 

Phật thuỴết thị Pho-Mỏn phầm thời, chúng trung 
bát vạn tứ thiên chúng-sanh, giai phát vô đẳng đẳng 
a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm. 
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Xối mưa pháp cam-lò 
Cãi kiện qua ehô quan 
Do sức niệm Ỡuán-Âm 
Diệu-Âm, Quán-thế-Âm 
Tiếng hơn thê'~gian kia, 
Niệm niệm ehó* sanh nghi 
Nơi kho não nạn ehết 
Đủ tát eả công-đửe 
Biền phướe lớn không 

lường 


Dửt trù' lửa phièn-não (io> 
Trong quân trận sợ-sệt 
Cừu oán đều lui tan. 
Phạm-âm, hảỉ triều-âm 
Cho nên thường phải niệm. 
Quản-Âm bựe Tịnh-thánh 
Haỵ vì làm nương eậỴ. 
Mắt lành trông chúng-sanh 
Cho nên phải đảnh lễ. 


8. — Bấỵ giờ ngài Trì-Dịa Bd-tát liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy đến trước bạch Phật rầngr «Thế-Tôn í Nếu 
có ehúng-sanh nào nghe phàm Quãn-Thê'-Âm Bd-tát 
đạo nghiệp tự-tại, Phồ-môn thị hiện sức thần-thông 
nẩỴ, thời phải biết eông-đứe người có chẳng ít ». 

Lúc Phật nói phằm Phồ-Môn nàỵ, trong chủng t ổ 
tám muôn bòn nghìn chúng-sanh đều phát tâm vô- 
đẳng-đẳng vô-thượng ehánh-đẳng ehánh-giác. 


DIỆU - PHÁP LIÊN - HOA KINH 

ĐÀ -LA -NI PHẰM BỆ NHỊ THẬP Lự c 

1 Nhĩ thời Dược-Yương Bò- tát tức từng tỗa 
khỏ*ì, thiên đản hữu kiên, hiệp chưởng h li' óng Phật 
nhi bạeh Phật ngôn : 

« Thế-Tôn ỉ Nhược thiện-nam tử, thiện-nữ nhon, 
hữu nang thọ tnì Pháp- Hoa kỉnh giả, nhươe íĩoe tụng 
thông lợi, nhược thơ tả kinh quyền, đắc kỵ sỏ* phư<ýe?». 

Phật eáo Dượe-Vương : « Nhược hữu thỉện-nam 
tử, thiện-nữ nhơn, eúrig-đưò ng bát bá vạn ữe na-đo- 
tha hằng-hà-sa đẳng chư Phật, ư nhữ Ỹ vân hà ? Kỵ 
sỏ 1 đắc phưửc ninh vỉ đa phủ ? » — Thậm đa Thế- Tôn ỉ 

Phật ngôn : « Nhược thiện-nam tử, thiện- nữ nhơn, 
năng ư thị kinh, nãi chí thọ trì nhứt tứ cú kệ, đọc tụng 
giải nghĩa, như thuyết tu-hành, công-đứe thậm đa ». 

2 — Nhĩ thời Dược-Vương Bỏ-tát bạeh Phật ngôn ỉ 
« Thế-Tôn ! Ngã kim đương dử thuyết pháp giả đà-Ia- 
ni chú, dĩ thủ hộ chi, tức thuyết chú viết i 

« An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ iệ, già lê 
aệ, xa mê', xa lý đa vĩ, chuyên đế, mục đế mục đa 
!f* ta lý, a ta ly, tang ly, ta ly, xoa duc, a xoa duc, a 
kỳ nhị, chuyên đế, xa lý, đà-la-ni, a lư đà bà ta ky dá 
tỳ xoa nhị, nễ tì thế, a tiện đa la nễ lý thế, a đàn đá 
ba lệ thâu địa, ẩu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ ba la lệ thủ 
ca sai, a tam ma tam 1^; Phệt đà tì kiết lơi diệt 


KINH DIỆU -PHÁP LIỀN -HOA 

PHẰm «ĐẰ-LA-NI» THỨ HAI MƯƠI SẴU 

_ , , — ■ _ - Jị» * - ■ ■ *3« +*■'**- 

ẹ 1,— Lũc bấỵ gĩờ, ngài Dượe- Vương Bd-tát liền từ 
ehỗ ngồi đứng đậy, tpịeh áo bày vai hữu chãp tay 
hướng Phật mà bạeh Phật Pằng : «Thè'-Tỗnĩ Nếu có 
Thiện-nam tử, thỉện-nữ nho n hay thọ tpì đượe kinh 
Pháp-Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên ehép 
quyền kinh, đặng bao nhiêu phưó e-đửe ? » 

Phật bảo ngài Dược- Vương í « Nếu có thiện-nam 
tử, thiện-nír nhơn eủng-dường tăm trăm muôn ức 
na-đo-tha hằng-hà-sa các đức Phật. Ý ông nghĩ sao? 
Người đỏ đặng phưó j e-đứe có nhiều chăng? » Thưa 
Thè'-Tôn ỉ nát nhiều. 

Phật nói : « Nếu cỗ thiện-nam tử, thĩện-hữ nhơn 
ỏ* nơi kinh này eó thề thọ tPÌ nhẫn đến một bài kệ 
bốn câu đọe tụng giải nghĩa, đủng như lòi mà tu-hồnh 
thời công-đửe pát nhiều ». 

2. — Lủc đỗ ngài Dượe-Yương Bồ-tát bạch Phật 
Pằng : « Thế-Tôn ỉ Con nay sẽ cho người nỗi kinh Pháp- 
Hoa ehú đà-la-ni đề giữ gìn đỗ. Liền nói chú Pằng í 

« An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, già 
lê đệ, xa mế, xa lý đa vĩ chuyên đế, mục đế, mục đa 
lý, tả lý, a vĩ ta lý, tang lý, ta lý xoa duệ, a xoa duệ, 
a kỲ nhị chuyên đế, xa lý, đà la ni, a lư đà bà ta ky 
đá tỲ xòa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ lý thế, a đàn 
đá ba lệ thâu địa, âu cửu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, bạ 
la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ kiết lợi 
diệt đé, đạt ma ba lơi sai đế, tăng già niết cù sa nễ, 
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để, đạt ma ba lợi sai đế, tăng đà niết eù sa nễ, 
bà xá bà xá thâu địa, mạn đá lã, mạn đa lã xoa dạ 
đa, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá Iươe, áe xoa lã, 
áe xoa dã đa đã, a bà lư, a ma nhã na đa dạ » 

Thế-Tôn t «Thị đà-la-ni thần chú, lục thập nhị ửe 
hằng -hà -sa đẳng chư Phật sở thuyết, nhược iiữu 
xâm hủỵ thử Pháp -sư giả, tắc vi xâm hủy thỉ ehư 
Phật đĩ». 

Thừi Thíeh-Ca Mâu- Ni Phật tán Dược- Vương Bồ- 
tat ngôn í « Thiện tai í Thiện tai í Dượe-Yưomg í Nhữ 
mân niệm ủng hộ thử Pháp-sư eố, thuyết thị đa-ỉa-ni, 
ư ehư ehúng-sanh đa sử nhiêu Íeh». 

NỊ 11 thời Dõng-Thí Bò-tát, bạeh Phật ngôn: 
« Thế- Tôn ỉ Ngã diệe vị ủng hộ đọe tụng thọ tPÌ Pháp- 
Hoa kinh giả, thuyết đà-la-ni, nhược thử Pháp-sư, 
đắc thị đà-ỉa-ni, nhược dạ-xoa, nhược la-sảt, nhược 
phú - đơn - na, nhược kiết - gỉá, nhược eưu-bàn-tnà, 
nhược ngạ-qu! đẳng, từ cầu kỳ đoản vô năng đẳe 
tiện ». Tức ư Phật tiền, nhi thuyết chú viết : 

* ^ aa ma ha toa úc chỉ, mục chỉ, a lệ, a la bà 
đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y tpỉ nĩ, vi tPÍ nĩ, chỉ 
tpỉ nĩ, niết lệ tpì nĩ, niết lệ tpì bà đề ». 

The-Tôn í Thị đà-la-ni thần chú, hằng-hà-sa đẳng 
ehư Phật sở thuyết diệc giai tùy hỉ, nhược hữu xâm 

huy thử Pháp-sư giả, tắc vi xâm hủy thị chư Phật 

dĩ. 

4. Nhĩ thời Tỳ-sa-môn thiên- vương, hộ thế giả, 
bạch Phệt ngôn: « Thế-Tôn í Ngã điệe vị mẫn niệm 
chúng - sanh, ủng hô thử Pháp-sư eố thuyết thị đà- 
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bà xá bà xá thâu địa, mạn đá lã, mạn đá lã xoa dạ 
đa, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá Iượe, áe xoa lã, 
áe xoa đã đa đả, a bà lư, a ma nhã na đa dạ ». 

Thè'-Tôn ! Thần chú đà-la-ni nàỵ là eủa sáu mươi 
hai ửe hằng-hà-sa eáe đửe Phật nóỉ. Nếu eó người 
xâm hủy vị Pháp-sư này, thời là xâm hủy cáe đửe 

Phạt roi. 

Lúc đỗ đửc Thích - Ca Mâu-Ni Phật khen Dược- 
Vương Bô -Tát rằng í « Hay thay t Hay thay í Dượe- 
Vương I ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp-sư đó, 
nên noi chu đà-la-ni này, được nhiều lợi ích ử nơi 
các chúng-sanh ». 

3, Lúc bấy giừ ngải Dõng-Thí Bồ-tát bạch Phật 

Pằng : « Thế-Tôn í Con eũng vì ủng-hộ người đọe tụng 
tho trì kinh Pháp-Hoa mà nói ehú đà-la-nỉ. Nếu vị 
Pliáp-sư đó đặng ehú đà- la- ni này, hoặc Dạ-xoa, La- 
sát hoặe Phú-đơn-na, hoặe Kiểt-giá, hoặc Cưu-bàn- 
trà, hoậc Ngạ-quỉ v.v... rình tìm chỗ dở của Pháp- 
sư không thế đặng tiện lợi ». Liền ở trước Phật mà 
nói chú Pằng ỉ 

« Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ, mụe chỉ, a lê, a la bà 
đệ niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí nỉ, vi trí nỉ, chỉ 
tri nỉ, niết lệ trì nỉ, niết lệ tri bà đề ». 

Thế-Tôn í Thần chú đà-la-ni này cảa hẳng-hà-sa 
các đửe Phật nỗi, cũng đều tùy-hỉ. Nếu có người xâm 
hủy vị Pháp- sư này thời là xâm hủy các đửe Phật đó 
rồi. 

4. _ Bấy giờ Tỵ-sa-môn Thiện-Vương, vì trời hộ 
đời, bạch Phạt rằng ĩ «Thê'-Tôn t Con cũng vì thương 
tường chúng- sanh ung -họ vị Pháp-sư đó mà nói đà- 
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la-rỉ. Tức thuyết chú viết : « A“Iẻ na-ỉê, nâu na lê, a 
na lư, na lý, câu na-lý ». 

Thế-Tôn ỉ Dĩ thị thẳn-chú, ủng-hộ Pháp-sư ngă 
dỉệc tự đương ủng-hộ trì thị kinh giả linh bá do-tuần 
nội, vô ehư suy hoạn ». 

5, — Nhĩ thừi Trì-Quốc Thiên-vưcrng, tại thử hội 
trung, dữ thiên vạn ửc na-đo-tha Càn-thát-bà chúng, I 
cung kính vi nhiễu, tiền nghệ Phật sở hiệp chường Ị 
bạch Phật ngôn í «Thế-Tôn! Ngã diệc dĩ đa-la-ni thần 
chú, ủng-hộ trì Pháp-Hoa kinh giả. Tửe tnuyẽt chú 
viết : 

« A dà nễ. dà nễ, cù lợi, càn đà lựi, chiên đà lợi, 
ma đẳng kỳ, thưừng cầu lợi, phù lẳu tá nỉ áe đế »« 

Thế-Tốn ! Thị đà-la-ni thần chủ, tứ thập nhị àữ 
chư Phật sử thuyết, nhược hữu xâm hủy thử Pháp- 
su giả tắc vi xâm hủy thị chư Phật dĩ. 

6. — Nhĩ thời hữu La-sát nữ đẳng, nhứt đanh 
Lam-Bà, nhị danh Tỳ-Lam-Bà, tam danh Khúe-XỈ, tứ 
danh Hoa-XỈ, ngũ danh Hắc-XỈ, lục danh Đa-Phát', 
thát danh Vô-Yễm-Túc, bát danh Trì- Anh -Lạc, cửu I 
danh Cao-đế, thập danh Đoạt-Nhứt-Thiết-Chúng-Sanh- 
Tmh-Khí. Thị tliập La-sát nữ dữ quỉ Tử-Mãu, tinh kỳ 
từ, câp quyến -thuộc, cu nghệ Phật sỏ*, đồng, thinh 
bỊch Phạt ngôn : «Thế-Tõn ỉ Ngă đẳng điệc đục ủng- 
hg độc tụng thọ trì Pháp-Hoa kinh giả, trừ kỳ miy 
hoạn. Nhược hưu từ càu Phốp-sư đoản giả linh bát 

tiện. Tức ư Phật tiền, nhi thuyết chú viết : 

« Y đề 1Ý, Y àề rẫn, y đề lý, a đè lý. y đẽ lý, nê lỵ, 1 
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.?■' 1**7, 5' * “t nh „ ữn ạ 4'S?t nã.- t/ tên Lam- Bà, 

% *!" T,V'.ÍT' */ tên ĩToalx ; 

J Âl - ■ 6 tên Da - phố t, 7/ ùn V0.wJ.Tic! 

Nh(íf.ThT&'ri!l!'..'í‘t?’_^í. tê . n ■ >ồ/ tên õóạt- 

r.TÌí‘" h .; Ttnf, ‘ Kll! ' Mtràt VỊ La. Bát nữ 
, t ử-Mẫu, con và quyêm-thuọe đểu 
ch ° F| iật, (teng tiếng bạch Phật ràng < ..Thé-Toni 
írỉ^iT^^Ẳ 11 ? r Ũ J* muờn ủng -hộ ngưừi đọc tụng thọ tri 

ÍÌ n , h A ^!!Ì P :, HOa '. ÍT, sụ ; k í ồ hữ * n cho ngưừi đó. Nếu 

eỉ ! ỗ dỏ \ của pịàpý*, thời làm cho chẳng 
dặng tiện-lựi. » Liền ử trước Phật mà noi chu rẳng : 

, . T 7 n ' Y ổề ỊỶ* a đề !Ỷ, V dồ 1Ý, nê 

T t’ 7T T lý* n ® lý* lâu hê, lâu hê, lâu he. 
|fiu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu iiê nau he" » 
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Ninh thượng ngã đầu thượng mạe não ư Pháp-sư, 
nhược đạ-xoa, nhược la-sát, nhược ngạ-quỉ, nhược ị 
phú-đơn-na, nhược kiết-giá, nhược tỳ-đà-la, nhượe I 
kièn-đà, nhược ô-ma-lặe-già, nhược a - bạt - ma - la, I 

nhược dạ- xoa kiết- giá, nhược nhơn- kiết -giáj 
nhược nhiệt-bịnh, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, 
nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhượe chí thát nhựt, Ị 
nhượe thường nhiệt bịnh, nhược nam hình, nhược ị 
nữ hình, nhưọ*e đồng-nam hình, nhượe đòng-nữ hình, I 
nãi chí mộng trung, diệc phục mạc não. Ị 

Tức ư Phật tiên, nhi thuyết kệ ngôn: 

Nhược bất thuận ngã chú, Não loạn thuyết pháp giả, 

Đầu phá táe thãt phần, Như a-lê thọ chi ; 

Như sát phụ mẫu tội, Diệe như yềm du ương, 

Đằu bình khi cuống nhơn, Điẻu-Đạt phá tăng tội, 

Phạm thử Pháp-sư giả Đương hoạch như thị ương. 

Chư La-sát nữ thuyết thử kệ dĩ, bạeh Phật ngôn : 

« Thê'-Tôn : Ngã đẳng diệc đương thân tự ủng-hộ thọ I 
trì đoe tụng tu hành thị kinh giả, linh đắc an ôn, ly 
chư SUỴ hoạn, tiêu chúng độc dược ». 

7 ,— Phật cáo chư La-sát nữ : « Thiện-taĩ t Thiện- 
taiỉ Nhữ đẳng đản năng ủng-hộ thọ trì Pháp - Hoa 
danh giả, phước bát khả lượng hà huống ủng-hộ cụ 
tũe tho trì eũng dường kinh quyên, hoa hương, anh 
lạe, mạt hương, đồ hương, thiêu hương, phan cái kỹ ị 
nhạc, nhiên chủng chủng đăng, tô đăng, du đăng, chư 
hương du đăng, tô-ma-na hoa du đăng, chiêm bặe hoa 
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ị Thà tpèo lên đầu ehúng eon, chớ đừng não hại 
ị Pháp-sư, hoặc Dạ-xoa, hoặe La-sát, hoặe Ngạ-quỉ, hoặc 
I Píiú-đơn-na, hoặc Kiết-giá hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Kièn-đà 
ị hoặc Ô-ma-ỉảe-đà, hoặc A-bạt-ma-la, hoậe Đạ-xoa kiết- 
giá, hoặe Nhơn-kiết-giá, hoặc quỉ làm bịnh nóng, hoặc 
ị một ngày, hoặc hai ngày, hoậe ba ngày, hoặc bốn ngày, 

Ị Ị hoặe đến bảy ngày, hoặc làm bịnh nóng luôn, hoặc 
! hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đong - nam, hoặc 
! hình đồng - nữ, nhản đến trong ehiêm-bao eũng lại 
Ị chứ não hại ». 

Liền ỏ* noi trước Phật mà nói kệ rằng 1 

Nếu chẳng thuận chú ta Não loạn người nói pháp 
Đầu vỏ* làm bảy phàn Như nhánh eây A-lê 

Nhự tội giết cha mạ Cùng như họa ép dầu (í 5) 

! Cân lường khi dối người Tội Đỉèu-Bạt phá tăng 
Kê phạm Pháp-Sư đây Sẽ mắc họa như thế. 

Những La-sát nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng : 

« Thế-Tôn ! Chủng con cũng sẽ tự mình ủng-hộ người 
thọ trì đọe tụng kinh này, làm eho đặng an dn lìa eác 
sự khồ-hoạn, tiêu các thuổ độc » . 

7. — Phật bảo các La ,at nử ĩ * Hay thay í Hay 
thay í eáe người chỉ có thề ủng-hộ người thọ trì tên 
kinh Pháp - Hoa phướe cLẳng thề lường được rồi, 
huống là ùng-hộ người th trì toàn-bộ eúng-dường 
1 quyền kinh, hoa -hương, chuỗi - ngọe, hương - bột, 
hương-xea, hương đổt, phan, lông, kỹ nhạe, thẳp eáe 
thử đèn : đèn nẽn, dồn dầu, ác thứ dè rì dầu thơm, dền 
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du đảng, bà-sư-ea hoa đu đăng, ưu-bát-Ia hoa du đăng 
như thị đ&ng bá thiên ehủng eúng-đưòng giả, » 

Cao-Đếí Nhử đẳng eập <ọnyZt thuộc, ưng đưong 
ủng-hộ nhừ thị Pháp-sư. » 

Thuyết thị « đà-Ia-ni phầm » thời, lục vạn bát thiên 
nhon dặ.§ ỴỘ-TSạnh pháp nhản. 
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Ị dầu bông Tô-ma-na, đèn đầu bông Chiẽm-bặc, đèn đầu 
bông Bà-sư-ca, đèn đầu bông ưu-rbốt-la, nghìn trám 
thử eúng-đường như thế. 

Cao - Đế í Các ngưừi cùng quyến-thuộc phải nên 
ủng hộ những Pháp-sự như thế». 

Lúe nỗi phằm « Đà-Ia-ni » này, cỗ sáu muôn tám 
nghìn người đặng vôí-saiih phốp^h&ận. 


DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 

DIỆU - TRANG - NGHIÊM - VƯƠNG 
BỒN Sự PHẦM ĐỆ NHỊ THẬP THẪT 


1. ~- Nhĩ thò' ỉ Phật eáo chư đại ehúng ỉ « Nãi vâng 
eồ thế quá vô-lượng vô-biên bất-khả~tư-nghì a-tảng- 
kỵ kiếp, hữu Phật đanh Vân-Lòi-Âm-Tủ-Vưong- 
Hoa-Trí đa-đà-a-đồ-độ, a-Ia-ha, tam-miệu tam Phật- 
đà, qưòe đanh Quang-mlnh-Trang-Nghiêm, kiếp danh 
HỈ-kỉến 

Bỉ Phật pháp trung hữu vương danh Díệu-Trang- 
Nghiêm, kỵ vương phu- nho n danh viết Tịnh-Đửe hữu 
nhị tử, nhứt danh Tịnh-Tạng, nhị danh TỊnh-Nhãn. 
Thị nhị từ hữu đại thẳn-Iựe phướe-đứe tnỉ-huệ, cửu 
tu Bồ-tãt sở hành ehi đạo, sỏ' Tị đàn ba-la-mật, thi- 
ỉa ba-Ia-raật, sằng-đề ba-la-mật, tĩ-lê-đa ba-la-mật, 
thỉền ba-la-mật, bát-nhã ba-Ia-mật, phương tiện ba- 
la-niật, từ- bi hỉ-xả, nãỉ cbỉ tam thập thát phàm trọ* 
đạo pháp, giai tát minh 'liễu thòng đạt, 

Hựu tíẳe Bô-tát tịnh tam muội, nhụt-tinh-tú tam- 
muội, tịnh-quang tam- muội, tmh-sẳe tain-muội, tịnh- 
ehĩẽu - mình tam-muộì, trưòng-trang-nghỉêm tam- 
muộỉ, đạỉ - oai đứe-tạng tam-muội ư thử tam-mtỉội í 
điệe tát thỏng đạt, 

2. — Nhĩ thờỉ bỉ Phật dục dẫn đạo Dỉệu-Trang- 
Nghiêm- Vương eập mốn niệm ehúng-sanh cổ, thuỵíít 
thị Pháp-Hoa kinh. 

Thò i Tịnh-Tạng TỊnh-nhãn nhĩ tử đáo kỵ mẫu sỏ, 

hiệp thập ch. Ị trảo chưởng bạch ngôn í # Nguỵệĩỉ màu 


kinh D1ẸU-PHAP 



PHẰM '• DIỆU-TR ANG- NGHIỄM VựơNG BỒN-Sự » 
THƯ HAI MƯƠI BẢY 


j Lúe báy giò' Phật hảo hàng đại- chúng Pẳng ĩ 

« Vế thuở xưa cách đây vô-Iưọmg vò-bỉên băt-khạ-tư- 
nghì a-tăng-kỳ kiếp, eó đứe Phật hiệu là Vân-Lôi-Am 
Tu-Vương-Hoa-Trí Như- Lai, ững-eúng, ehánh-biển- 
tPÍ. Nướe đó tên Quang-Minh T rang-Nghiêm kiếp tên 

Hỉ- Kiến. 

Trong pháp-hộỉ của Phật đó có vị vua tên Diệu- 
Trang-Nghiêm, phu-nhân eủa vua tên Tịnh-ĩSứe eó hai 
ngươi con, một tên Tịnh-Tạng hai tên Tịnh-Nhỗn. Hai 
người eon đỗ eỏ sức thàn-thông lớn, phướe-đữe trĩ- 
huẹ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ-tát, những ỉà : thí 
ba- ỉa- mật, giới ba-Ia-mật, nhẫn-nhụs ba-ỈR-mậí, tỉnh- 
tấn ba-ia-mật, thiền ba-la-mật, tpí-huệ ba-Ia-mật, 
phương-tiện ba-la-mật, từ-bi hỉ-xả nhẫn đến ba mươi 
bảy pham trợ-đạo-pháp thảy đều rành rẽ suốt thau, 
Lại đặng eáe môn Tam - muội eủa Bo-tát : Nhưt- 
tinh -tú tam -muội, Tịnh-auang tam-muộỉ, Tịnh-fiẳe 
tấm- muội, Tịnh-chiêu-mỉnh tam-muội, Trựờng-trang- 
nghiêm tảm-muộỉ, Đại-oai-đức tạng tam-muội, ở nơi 
eae môn tam-muội này cũng đều thau suốt, 

2*1_ Lúe đó đức Phật kia vì muốn đẫn dắt vua 
Diệu -Trang- Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng- 
sanh nên nói kinh Phap-Hoa nay, 

Băy giờ T»nh-Tạng TỊnh-Nhãn, hai người con cĩen 
Chỗ eủa mẹ, chắp taỵ thưa mẹ ràng ĩ « Mong mẹ d&ì 
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vãng nghệ Và n~ Lôi- Âm-Tú- Vương- Hoa-Trỉ Phật sở, 
ngã đẳng việc đương thị tùng thân cận eúng-dường 
lễ bái. 

Sở dĩ giả hà ? Thử Phật ư nhứt thiết thiên nhơn 

chúng trung thuyết Pháp -Hoa kinh, nghi ưng thính 
thọ. 

Mẫu eáo tử ngôn : Nhừ phụ tín thọ ngoại đạo 
thâm trước bà-la-mổn pháp, nhử đằng ưng vang bạeh 
phụ, dử cọng cu khữ». 

Tinh-Tạng Tịnh-Nhỗn, hiệp thập chỉ tpảo chưởng 
bạeh mảu í « Ngã đẳng thị Phap-Vương tử nhi sanh 
thử tà kiẽn gia í » 

Mẫu eốo tử ngôn : « Nhử đẳng dương ưu niệm 
nhữ phụ, vị hiện thần biến, nhược đắe kiến giả tam 
tát thanh- tịnh, hoặc thính ngã đẳng vãng chí Phật sở >* 

3.— ư thị nhị tử niệm kỳ phụ eò, dũng tại hư- 
không eao thát da-la-thọ hiện chủng chủng thần bi&n. 
ư hư- không trung hành trụ tọa ngọa, thân thượng 
xuẩt thủy, thăn hạ xuát hỏa, thân hạ xuất thủy, thán 
thượng xuát hỏa, hoặc hiện đạỉ thản mân hư-không 
trung, nhi phục hiện tiều, tiều phục hiện đại, ư khỗng 
trung diệt, hốt nhiên tại địa, nhập địa như thủy, lý 
thủy như địa,, hiện như thị đẳng, chủng chủng thán 
biến, lình kỳ phụe-vương tam tịnh tín giải. 

Thời phụ kiến tử thần- lực như thị, tảm đai 

h T: h ỉ đảC V ' tằns hửu ’ hỉ ^ P ehu ' ỏ ' n 9 hướng tử ngon : 

« Nhử đẳng sư vị thị thùy, thủy, ehi đệ-từ ? * 

Nhi tư bạch ngôn ỉ « Đại- Vương 1 Bỉ Yản-Lôi-Âm- 
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nơi chỗ đứe Phật Vân-Lôi-Ãm Tú-Vưong~Hoa-Trí, 
chúng con cũng sẽ theo hầu găn-gũi eúng-đưừng lễ 
lạỵ». 


Vì sao ? Vì đữe Phật đó ở trong tất eả chủng trời 
Ị người mà nói kinh Pháp-Hoa, nên phải nghe và tin 
nhận. 


Mẹ bảo con rằng í « Cha con tin theo ngoại- đạo, rất 
ham pháp bà-la-môn, eáe eon nên qua thưa vứi cha 
đè cùng nhau đong đi.» 

Tịnh-Tạng Tịnh-nhản ehổp taỵ thưa mẹ í « Chúng 
con là pháp-vưong-tử mà lại sanh vào nhà tà-kiến 
nàỵ í » 

Mẹ bảo eon rằng : « Cáe con nên thưưng tưởng cha 
cáe con, mà vì đó hiều phép thần-thông biến hỏa, nếu 
eha con đặng thãy lòng ắt thanh-tịnh, hoặc là chịu cho 
chúng ta qua đến chỗ Phật.» 

3.— Lúc ấy hai người con thưưng cha nên bay lẽn 
hư-không cao bằng bảy eâỵ đa-la, hiện các món thằn- 
biên. & trong hư-không, đi, đửng, ngòi nằm, trên thân 
ra nưứe, đưửi thân ra lửa, dưới thân ra nưứe, trên 
thân ra lửa, hoặc hiện thân lứn đầỴ trong hư-không 
ròi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lứn, ỏ* trong hư-khòng 
ân mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đát như vào 
nưỏc, đi trên nước như đi trên đát, hiện các món 
thần biến như thế làm eho vua eha lòng thanh-tinh tin 
hìeu. 

Bấỵ giờ cha thấy eon eó sức thần như thế, lòng 
rẩt vui mừng đặng chưa từng eó, chắp tay hướng ve 
phía con mà nỗi rằng ỉ « Thầy các eon là aỉ, eon là đệ- 
tử eủa ai ? » 

Hai nơimi con thưa rằng : <x Đại-vưong 1 Đửc Vãn- 
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T Ú-Vương-Hoa-Trí Phật, kĩm tại thất bửu bồ- đề thọ 
hạ pháp tòa thượng tọa, ư nhứt thiết thế-gian thiên 
nhơn chúng trung quảng thuyết Pháp-Hoa kinh, thị 
ngâ đẳng sư, ngã thị đệ tử ». 

Phụ ngứ tử ngôn : « Ngã kỉm điệe đục kiển nhữ 
đẳng sư, khả eọng cu vãng ». 

Y nh - tỏ íùng k hông-trung hạ, đáo kỳ mẫu sở 
hiệp chưởng bạch mẫu: « Phu-vương kim dĩ tín giải, 
kham nhậm phát a-nậu-đa-Ia tam-miệu-tam-bồ-đề 
tâm, ngã đẳng vị phụ dĩ tác Phật -sự, nguyện mẫu 
kiến thính ư bỉ Phật sở, xuất-gia’tu đạo ». 

Nhĩ thời nhị tử đục trùng tuyên kỳ Ý đĩ kệ bạch mẫu: 
Nguyện mẫu phóng ngã Xuất-gỉa tae Sa-mon 

đẳng 

Chư Phật thậm nan trị Ngã dâng tùy Phật-họe 
Như ưu-đàm-bát hoa Trị Phật phục nan thi 
Thoát chư nan đĩệe nan Nguyện thính ngã xuất-gia 

Mẫu tức cấc hgôn : « Thính nhừ xuãt gia. sở đĩ giả 

hà ? Phật nan in eố ». 

^*~ 5^ n ^í tủ*’ bạch phụ mẫu ngôn : «Thíện-tai 
phụ mẫu í Nguyện thời vãng nghệ Vân-Lỏi-Ắm-vứơng- 
Hoa-Tri Phạt SO' thản cận cúng-đường. 

Sơ dĩ giả hà ? Phật nan đắc trị, như ưu-đàm-bát- 
la hoa, hựu như nhứt nhân ehi qui trị phù mộc khong, 

" 8 ?. đẳ ” 8 túe P hướe thảm h ậu> sanh tri Phât- 1 
pháp, thị eố phụ mẫu Hứớag thính ngã dẳng linh đác 
xưầt-gĩa. 
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Lôi-Âm Tú-Vương-Hoa-Trí-Phật, kia naỵ đươ*ng ngồi 
trên phảp-tòa dưới cây bò-đề bằng bảỵ báu, ở trong 
tất eả chúng tròd người thế-gian, rộng nói kinh Pháp- 
Hoa, đó là thầy chủng eon, con là đệ- từ ». 

Cha nói vó i eon rằng : « Ta nay eũng muổn ra mắt 
thầy các con, nên eùng nhau đòng đi ». Khi đó hai 
người con từ trong hư-không xuống, đến chỗ của mẹ 
chắp tay thưa mẹ rằng : « Phụ-vưưng nay đã tỉn hỉều, 
eó thề kham phát được tâm vô - thượng ehánh-đẳng 
ehánh-giáe chúng con đã vì cha làm Phật sự ròi, mong 
mẹ bằng lòng cho chúng con, ở nơi chỗ đức Phật kia 
mà xuất-gia tu-hành Phật-đạo». 

Lúc đó hai người con muốn tuyên lại Ỹ mình nói 
kệ thưa mẹ : 

Mong mẹ cho các eon Xuẩt-gia làm Sa-môn 
Các Phật răt khó gặp Chúng eon theo Phật-họe 
Như hoa Ưu-đàm-bát Gặp Phậc lại khỏ hơn 
Khỏi các nạn cũng khó Mong cho eáe con xuất-gia. 

Mẹ liền bảo con rằng ; « Cho các con xuất-gia. Ví 
sao ? Vì Phật khó gặp vậy ». 

4.— Bấy giờ hai người con thưa cha mẹ rẳng : 
Lành thay, cha mẹ ! Xin liền qua đến chỗ đức Vân- 
Lôi-Ẵm-Tú-Vương~Hoa-Trí Phật đề găn - gũi eúng- 
đường. 

Vì sao? Vì Phật khó cíặp đặng, như hoa Linh- 
íhoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây noi (lố) mà 
chúng ta do phưóe đời trưóe sâu dày, sanh đời này 
gặp Phật -pháp, xin cha mẹ nên cho chủng eon đặng 

xuất -gia. 
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Sở dĩ giả hà 7 Chư Phật nan tp|, thòũ diệe nan ngộ. 

®‘ thời Diệu-Trang-Nghìẽm-Vưomg hậu eung 
bát vạn tứ thiên nho n, giai tát kham nhậm thọ trì thị 
Pháp-Hoa kỉnh. Tịnh-Nhãn Bò-tát ư Pháp-Hoa tam 
muội eưu dĩ thông đạt, Tịnh-Tạng Bồ-tát dĩ U J vô~ỉương 
bá thiên vạn~ứe kiếp thông đạt lỵ chư ốc -thú tam- 
muội, dụe linh nhứt thiết ehúng-sanh Iỵ chư áe thủ cố. 


Kỵ vương phu-nhơn đắc Chư-Phật -Tập tam-muội 
năng trì elut Phật bí mật chi tạng, Nhị tử như thị đĩ 
phương-tlện lực thiện hóa kỵ phụ linh tâm tín giải, 
hé.o nhạo Phật pháp. 

6. o thị Diệu-Trang-Wghiêm~Vương đữquiẳn thần 
q u U J ê ”' íhuộe câu ’ T ĩ nh ' Pứe phu- nhơn dữ hậu-eung 
thề nữ quyến-thuộb eãư, kỵ vương nhị tử dử tử vạn 
ihị thiên nhơn câu, .nhứt thời cọng nghệ Phật sỏ’. Đao 
dì đâu diộĩi lê túc, nhiễu Phật tam táp khước tru 
nhứt diện. 


Nh: thời u Phật vị vương thuyết pháp, thị giáo 
lơi hỉ, vươ ìg đại hoan duyệt. 

Nhĩ thòi Diệu-Trang-Nghìêm-Yương cập kỳ phu- 
nhơn, giãi cản'h ehơn châu anh-lạc giá trị bá thiên, 
đĩ tán Phật thượ ng, ư hư-không trung, hóa thành tử 
trụ bửu đài, (iài trung hữu đại bửu sàng phu bá 
thiên vạn thiên Ỵ, kỳ thượng hữu Phật kiết-già phu 
tọa phỏng đại quang minh. 

7. ĩíhi thòi Dìệu-Trạng-Nghiêm- Vương tác thi 
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Vì sao? Vì eáe đửe Phật khó gặp được, thờ! kỲ 
gặp Phật eũ.ig khó eó. 

5. — Lứe đó noi hậu-cung của Vua Diệu-Trang- 
Nghiêm eó tám muôn hòn nghìn ngu-ò-i thảy đẩu cỏ thề 
kham thọ trì kinh Pháp- Hoa này, TỊnh-Nhãn Bo-tát 
từ lâu đả thông-đạt nơi «Pháp-Hoa tam-muội >.. Tinh- 
Tạng Bổ-tát đã từ vô-iưọng trăm nghìn muôn úc kiếp, 
thông-đạt mòn « Ly-chư-áe-íhú tam-muôi», v ; muon 
làm eho tất eả chúng-sanb lìa các đưò-ng dữ ( I) vậy. 

Phu-nhcm của Vua đặng môn « Chư- Phật -lập tam 
muội», hay biết đặng tạng phốp bí-mật của cáe đức 
Phật. Hai ngưòd con đùng sú c phưoT.g-tiện, khéo hóa 
độ vua cha như thế, khiên cho lòng cha tín hiẽu ưa 

mến Phật- Pháp. 

6. — Bấy giò- vua Diệu-Trang-Nghiêm cùng chung 
vửi quăn thần quyến-thuộc, Tịnh -Đức phu-nhon cùng 
chung với thề -nữ quyến thuộc noi hậu -cung, hai 
người con của vua, cùng chung vứỉ bối muôn hai 
nghìn người, đỏng một lúc đỉ qua chỗ Phật. Đến rỏi 

đâu mạt lạy chân Phật, đi quanh Phật ba vòng, rdi 
đứng qua một phía. 

Lúc đó đức Phật kia vì vua nót pháp, ch) dạy làm 
cho được lợi ích vui mừng, Vua rất vui đẹp. 

Bãy giừ vua Diệu-Trang-Nghlêm cùng phu-nhơn 
mỏ- chuỗi cho-n-châu giá-tr-ị trăm nghìn deo noi cồ, de 
rại tren đuc Phạt, chuoi đó ơ giữa hư- không hóa thành 
đài báu bòn trụ, trong đài có giường báu lõm trầí trâm 
nghm muôn thiên-y, trên đỏ có đức Phật ngòi xẽp 
bẳ ng phóng hào quang sáng lớn. 

7. — Lúc đ ĩ V Diệu-Trang-Nghíèm nghĩ rằng ỉ 
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"Ịỹ m * Phật thân hi hữir, đoan nghiêm thù đặc thành 
tựu đệ nhứt vi điệu chi sắc. - h 

Jhò*i Vân-Lôi-Ẳm-Tú-Vương-Hoa-Tpl Phât eáo 

tứehúng ngôn: « Nhữ đẳng kiến thị Diệu - Tranơ - 
Nghiêm- Vương, ư ngã tiền hiệp chưởng ĩập phủ V 

.. „ ư ngả P há P trung tác tỲ-kheo tinh 

cầntutậptPựPhật đạo Pháp, đương đắc tác Phật 
hiệu Ta- La-Thọ- Vương quốc đanh Đại - Quang, kiên 
danh Đại-Cao-Vương, * p 

... Ta-La-Thọ- V ưong Phật, hữn YÔ-Iơọ-ng BS- 

C !L V !: .'“ĩ? 8 Tanli - Văn > hy quéc bình 
Chánh eông-đứe như thị ». 

_ u __ «•- ỵụvnọ tức thời đĩ quổc phứ đệ, dữ phu- 

" " h * ‘ ử ’ tirih ehi qtiỵẽn-thuậc u Phật pháp trũng 
xuãt gia tu đạo. v 

:f R dĩ ’ ư bát v ?” tứ thiên tuế, 
.?L nh : ! è ". tu _ hành Diệu-Pháp-Hoa kình 

S"t,íĩỉ dĩ . hặu đắ ? Nhứt-Thiễt-TỊnh-Công-Bứe-Tpang- 

Nghiêm tam-muội. a 

. . Tứethăng hư-không cao thất đa-Ia-thọ, nhi 

- ật ,”?, Ô ? : ;. Thê : Tôn ! Thử ngã nhị tử dĩ tóc 
_ d j thàn-thỏn biền - hóa chuyên ngă ta tâm, 

tĨ.Ĩ ”?f 11 ‘rs ‘ĩ, f hật . pháp . tpnn 8 đắc kiẽn TM-Tôn! 

í^ s j. ả ,. thị ," Bã . thiện-tpi-thức, vị dục pháp 
khò-i túc thê thiện eãn nhiêu ích ngâ cố lal sanh nga 
gia ». “ 

, /Ịkĩ thô-I ỵân-Lôĩ-Âm-Tứ-Vương-Hoa-Ti»ĩ Phât 

thi°! Nhír =Ã N f i i 1 Ì êm ry ư<rn0 n0Ôn ‘ Như thị ì Như- 
nhL„ ^.-. nh . .f ỏ '. ngÔn ’ nhưọ-c thiện-nam tử, thiện-nữ 

kỶ ơ ỉhiềt' ăn \_ *' «•{ tóeThiện-tri-thú^ 

Ỳ thiện - tpi - tPữc Băng tác Phệt -sự thị giao 
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Thân Phật tốt đẹp riêng ỉạ ít cỏ, thành tựu sắe thân 
vi-diệu thú nhứt. 

Bấy giờ đứe Vàn- Lôi - Âm - Tú- Vương - Hoa- Trí 
Phật, bảo bốn chúng rẳng ĩ « Cáe người thấy vua Diệu- 
Trang-Nghỉêm chắp tay đứng trước ta đó ehảng ? 

Vị vua này ở trong pháp ta làm Tỳ-kheo siêng ròng, 
tư-tập eáe món trợ Phật- đạo pháp, sẽ đặng làm Phạt 
hiệu Ta-La-Thọ-Vương, nước tên Đại-Quang, ki&ì 
tên Bại- Cao- Vương. 

Đứe Ta-La-Thọ-Vương Phật eó vô-lượng ehúng 
BÒ- tát và vô-lượng Thanh-văn, nướe đó bằng thẳng 
eông-đứe như thê' >'. 

8. — Vua Diệu-Trang-Nghiêm liền đem nước giao 
cho em, rỏi eùng phu-nhơn, hai người con và các 
quyến thuộc, ỏ- trong Phật - pháp xuất - gia tu - hành 
đạo-hạnhn 

Vua xuất-gĩa rổi trong tám muôn bốn nghìn năm 
thưò-ng siêng tinh-tấn tu hành kinh Diệu-Pháp Liên- 
Hoa ; qua sau lúc đày, đặng môn « Nhứt-Thiết-Tịnh 
Còng-đứe-Trang-Nghiêm tãm-muội ». 

bay lên hư-không cao bảy cây đa-la mà bạch 
Phật rầng : (( Thế-Tôn í Hai người con của con đây đã 
làm Phật-sự, dùng sức thần-thông biến-hóa, xoay 
tâm tà của con, làm cho con đưọ*c an trụ trong Phât- 
pháp, được thấy Thế-Tôn. Hai người con này là thỉện- 
tri-thứe của con, vì muốn phat khởi căn lành đơi 
trưóe lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà eon». 

Lúc đỏ. đức Vân-Lôi-Âm-Tú-Vương-Hoa-Trí p,hật 
kả° vua Diệu- Trang- Nghiêm rằng: (í Đung thê' ĩ Đung 
thế í Như lời ông nói, nếu có thiện-nam tử, thĩặn^riữ 
nhơn nào trong côi lành thời đời đơi đặng gặp thiện-tri- 
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Iọ*i hỉ, linh nhập a-nậu-đa-la-tam~miệu-tam-bò-đè. 

Đại-Vương đương tri ĩ Thiện-trỉ thửe giả thị dại 
nhơn-đuyên, sỏ' đĩ hóa đạo lính đắc- kiến Phật phát 
a-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bổ-đè tâm. 

Đại-Vương J Nhữ kiến thử nhị tủ' phủ ? Thử nhị 
tử đĩ tằng eúng-đường, lụe thập ngủ bá thiên vạn ứe 
na-đo-tha, hằng-hà-sa ehư Phật, thân cận cung kính, 
ư chư Phật sở thọ trì Pháp-Hoa kinh, mẫn niệm tà- 
kiến chúng-sanh linh trụ chánh kiến. 

Diệu-Trang-Nghiêm-Vữơng tức tùng hư-không 
trung hạ nhi bạch Phật ngôn: « Thế-Tôn ! Như- Lai 
thậm hi hữu, đĩ eông-đửe trí-huệ cố, đảnh thưọ-ng 
nhục kê' quang minh hiền chiếu, Kỳ nhãn trường 
quảng nhi cám thanh sắc, my gian hào tướng bạch 
như kha nguyệt, xỉ bạch tè mật, thường hữu quang 
mình, thần sắe xích hảo như tần-bà quả». 

Nhĩ thời Diệu-Trang-Nghiêm-Vương tán thán Phật 
như thị đẳng vô-lượng bá thiên vạn ửe eông-đửe dĩ, 
ư Như - Lai tièn, nhứt tâm hiệp chưởng phục bạch 
Phật ngôn: «Thế-Tôn í Vị tằng hữu giả, Như-Lai chỉ 
pháp cụ túc thành tựu bát-khả-tư-nghì vị điệu công- 
đức, giáo giói sơ hành an ồn khoái thiện, Ngã tùng 
kim nhựt bất phục tự tÙỴ tâm hành bát sanh tà-kỉòn 
kiêu-mạn, sân-khuề chư ác chi tâm ». 

Thuyết thị ngữ đĩ lễ Phật nhi xuăt. 

9. — Phật cáo đại chúng : « ư Ỷ vân hà? Diệu- 
Trang-Nghiêm-Yựưng khởi dị nhơn hò, kim Hoa-Đứe 
Bò-tát thị, Kỳ Tịnh -Đức phu-nhơn, kim Phật ti£n 
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Ì 1 I ư ° Jn ?, nênbiếtĩ Vị thiện-tpi-thức đó là nhơn- 

fuL J n ’ giá ° hÓa dìu ' dát làm eho dạng thay Phật" 
phát tâm vô-thựợng êhốnh-đẳng ehánh-giae! ạ ’ 


_y _ , VUon 9 • Ong thấy hai ngưừi eon này eliănq ? 
íí . n9U ỳỉ COn nàỵ đâ tửn 9 eúng-đường sáu mưưi lăm 
"Sĩỉ 1 ” UÔn ứe na " do " t hạ hẳng-hà-sa các đức 
eung kính ’ nơi chỗ eác đức Phật thọ tru 
k ” b P há P-Hoa, thừomg tưửng những ehúnglsanh tà- 
kien làm eho tpụ tpong ehánh-kiến. 


^ Pan 9; N ỡ hỉêm - Virơng liền từ tpong hư- 

b ^ eh Ph ^ t rằn 9 ; « Thể-Tôn ì Như- Lai 
Pãt ít eo do eông-đứe tPÍ-huệ nên nhụe-kê' trên đảnh 

® áag sudt ehói rá. Mắt Phật dài pộng mà sắe xanh 
bịẽe, tướng lông tpắng ehặn mày như ngọc Kha-nguyệt 

* ră ? s bểil ĩ g và khít thường eó ánh sáng, môi sắc 
đỏ đẹp như tpái tãn-bà ». 


Lủe đó, vua Diệu-Tpang-Nghỉêm khen ngợi Phât eo 
vô-lưọ*ng tPăm nghìn muôn ức eông-đứe như thế ròi. 
O' tpưưc Như- Lai một lòng ehắp tay lại bạeh Phât 
rang : « Thế-Tôn ỉ Chữa từng eó vậy ỉ Pháp eủa Như-Lai 
đầy đủ tpọn nên bất-khả-tư-nghl eông-đứe vi-diệu, 
d *Y ^ãn chỗ tu hành an-òn Pãt hay. Con từ ngày nay 

e ? án9 C , Òn iại tụ the ° tám hành của mình chẳng sanh 
những lòng áe : kiêu-mạn giận-hờn tâ-kiến.e 
Vua thưa lời đó PÒÌ, lẹỵ Phật mà pa« 

9, “ p hật bảo đại-ehúng ỉ « Ý eốe ông nghĩ sao? vua 
Diẹu- s pang-Nghiêm đàu phải người nào lạ, nay chính 

la Hoa - Đứe Bò -tát hiện đường ỏ' trưữc Phật, Hai 


1 596 PHÁP-HOA KINH ẰM 


Quang- Chiếu Trang-Nghĩêm-Tưó ng Bồ-tát thị. Ai mẫn 
Diệu-Trang-Nghiêm- Vương, eập ehư quỵển-thuộc eố, 
ư bỉ trung sanh, kỵ nhị tử giả, kim Dược - Vưong 
Bổ-tát, Dược- Thượng Bo-tát thi. 

Thị Bượe-Vương, Dượe-Thượng Bồ-tát, thành- 
tựu như thử ehư đại công - đức, dĩ ư vỏ - Iưọng bá- 
thiên vạn ửe chư Phật sở, thực chúng đức bồn, thành- 
tựu bất-khả-tứ-nghì chư thiện eông-đứe. Nhưo j c hữu 
nhơn thức thị nhị Bồ-tát đanh-tự giả, nhứt thiet thế- 
gian chư thiên nho n dân điệe ừng lễ bái ». 

Phật thuyết thị Diệu-Trang-Nghiêm-Vưomg Bồn- 
Sự Phám thơi bat vạn tú‘-thiên nhơn viễn trần ly cáu, 
ư Phư pháp trung đắc pháp nhãn tịnh. 
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Tịnh -Đức phu -nhơn nay là Quang -Chiểu Trang- 
Nghièm-Tướng Bd-tát hiện đương ở trước Phật. Hai 
người eon vi thương xót vua Diệu-Trang-Nghiêm va 
eáe quyến -thuộc nên sanh vào trong eung vua, nay 

ehính là Dượe-Yưong Bò-tát cùng Dượe-Thươnả Bo- 
tát. 


Dược- Vương và Dưọe-Thượng Bỏ-tát náy thành 
tựu các eông-đứe lớn như thế, đã ở chỗ vô -lượng 
trăm nghìn muôn ức eáe đức Phật tròng các 'cội 
công-đức, thành tựu bát- khả tư-nghì những eông-đưe 
lành. Nêu cỏ ngưòi biết đanh tự của hai vị Bò-tat nằy 
thời tất eả trong đời, hàng Trời, nhơn đản cũng nên 
lễ lạy. 

Lúe Phật nói phầm « Diệu-Trang- Nghiêm -Vương 
Bồn-Sự» nầy eõ tám muôn bòn nghìn người xa trần 
lụy, rời cấu nhiễm, ở trong eáe pháp chửng được 
« pháp-nhãn tịnh ». 



DIẸU - PHÁP LIÊN- HOA KINH 

PHỒ-HIỀN BỒ-TẪT KHUYÊN PHẴT PHẦM 
BỆ NHỊ THẬP BÁT. 


i. — Nhĩ thời Phồ - Hiền Bồ - tát dĩ tự tại thần- 
thông lựe, oai đứe danh văn, dử đại Bồ-tát vô-lượng 
vô-biên bất khả xưng sõ, tùng đông phương lai. sỏ 
kinh chư quốc phồ giai chấn động vũ bửu liên-hoa, 
tác vô-lượng bá thiên vạn ứe chủng chủng kỸ-nhạe. 

Hựu giữ vô -sô chư thiên, Long, Dạ -xoa, Càn- 
thát -bà, A-tu-la, Ca -lầu- la, Khân-na-la, Ma-hầu- 
la - dà, nhơn, phi - nhơn đẳng đại chúng vi nhiễu, 
các hiện oai-đửe thàn-thông chi lực đáo Ta-Bà thế-gió i 
Kỵ-Xà-Quật sơn trung, đầu diện lễ Thíeh-Ca Mâu-Ni 
Phật, hữu nhiễu thất táp bạch Phật ngôn : « Thế - Tôn í 
Ngồ ư Bửu-Oaỉ Đửe-Thượng-Vương Phật quốc, diêu 
văn thử Ta-Bà thế-giới thuỵết Pháp-Hoa kỉnh dữ vô- 
lượng vô-biên bá thiên vạn ức ehư Bò-tát chúng cọng 
lai thỉnh thọ, duy nguyện Thế-Tỏn đương vị thuyết 
chi*. 

Nhược thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn, ư Như-Lai 
diệt hậu, vân hà năng đắc thị Pháp-Hoa kinh?». 

2* Phật eậo Phò-Hiền Bd - tát : « Nhược thiện- 
nam tử, thiện-nữ nhơn thành tựu tứ pháp, ư Như- 
Laị diệt hậu, đương đắc thị Pliáp-Hoâ kinh, nhứt 
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Lúe bấỴ giở ngài Phố-Hrẽh Bò-tát dùng sửe 
than-thông tự-tại oaí-đức danh-vàn, eùng vô-lương 
vô-biên bất-khả-xưng-sỗ chủng đại Bồ-tát từ phương 
Dông mà đến; eáe nước đì ngang qua khắp đeu rúng 
độ n £f? pưới hoa sen báu, tnồi vô - lượng tràm nghìn 
muôn ữe eáe thứ kỹ nhạc. 

Lại cùng vô-sổ eảe đại chúng; Trời, Rỏng, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-Iâu-la, Khằn-na-Ia, Ma-hầu- 
la-đa, nhơn, phi-nhơn v.v,,, vây quanh, đèu hiện sức 
oai đức thần-thông đến cõi Ta-Bà trong núi Kỳ-xà- 
quật, đâu mặt lạy đứe Thích - Ca Màu - Ni Phật, đĩ 
quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng J <r Thế- To ni 
Con ở nơi nước của đức Bảo-Oai-Đứe-Thượng- Vương 
Phật, xa nghe cõi Ta-Bà này nói kinh Pháp-Hoa, nên 

D ùn ? ^Z Ô ' ỉư ? nỡ / Ô “ bÌên tpăm nghìn muôa ửe chúng 
Bò-tát đòng đến đề nghe thọ, cúi mong đửe Thế- Tôn 
nên vì chủng con nói đó». 

Nếu íhiện-nam tử, thíện-nử nhơn sau khi Như- 
Lai điệt-độ, thế nào mà eó thê đặng kinh Pháp-Hoa 
nàỵ ? ». 

2 ,-~- Phật bảo Phồ-Hièn Bổ-tát nằng :« Nếu thiện- 
nam tử, thiện-nữ nhơn thành tựu bốn pháp, thời sau 
khi Như- Lai dìệt-độ sẽ đặng kinh Pháp-Hoa này; mọt 
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giả vi chư Phật Hộ-niệm, nhỉ gỉả thực chủng đức bòn, 
tam giả nhập ehánh-định tụ, tứ giả phát eửu nhút- 
thiết chúng-sanh chi tâm. 

Thỉện-nam tử, thiện-nủ nhơn nhu* thị thành tựu 
tử pháp Như-Lai diệt hậu tát đẳc thị kỉnh ", 

3, Nhĩ thòủ Phồ-Hièn Bổ-tát hạch Phật nc’n: 
«Thế~Tôn ỉ ư hậu ngũ bá tuế, trược ác thế trung, kỵ 
hữu thọ trì thị kinh điền giả, ngã đương thủ hộ, trù 
kỳ SUỴ hoạn, linh đẳe an ồn, sử vỏ tứ eàu đắe kỵ tiện 
giả ị nhược ma, nhược ma tử, nhược ma nữ, nhược 
ma dân, nhược vi ma sờ trưỗc giả, nhược Dạ-xoa» 
nhược La-sát, nhượe eưu-bàn-trà, nhược tì-xá-xà, 
nhượe kiểt-giá, nhược phủ-đơn-na, nhược vi-đà-ỉa 
đẳng, chư não nho n giả giai bàt đắc tiện. 

Thị nhơn nhược hành, nhược lập, đọc tụng thử 
kình, ngã nhĩ thơi, thừa lục nha bạẽh tượng vương 
dữ đại Bồ-tát chúng, eu nghệ kỲ sở nhi tự hiện thân, 
eủng-đường thủ hộ, an ủỵ kỳ tâm, điệe vị củng-đường 
Pháp-Hoa kinh cố, 

Thị nhom, nhược tọa tư đuỴ thử kính. Nhĩ thời 
ngã phụe thửa bạch tưọmg vương, hiện kỳ nhon tiên, 
kỳ nhom nhưọ‘c ư Pháp-Hoa kinh hữu sở vong thát 
nhứt cú nhứt kệ, ngã dương giáo ehi, dữ ttọng đọc 
tụng, huờn linh thông lợi. 

Nhĩ thời thọ trì đọe tụng Pháp-Hoa kinh giả, đẳc 
kiến ngã thản, thậm đại hoan-hỉ, ehuỵền phục tinh- 
tán, dỉ kiến ngã cố, tức dắe tam-muội eặp đà-la-ni, 
đanh vi « trìền-đà-la-ni », bá thiên vạn ửe « trièn-đà-Ia- 
ni », « pháp âm phương tiện tíà-la-ni », đắe nhu thị 
dẲng đà-la-nì. 
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là được eác đức Phật hộ-niệm, hai là tròng eáe cội 
eông-đứe, ba là vào trong ehanh-định, bôn là phát lòng 
cửu tát eả ehúng-sanh. 

Thiện "nam tử, thiện -nữ nhơn thành tựu bốn 
pháp như thế, sau khi Như - Lai điệt-độ quyết đặng 
kinh nàỵ. 

3.— Lúc đỏ ngài Phồ-Hiền Bò-tát bạeh Phật rầng ỉ 
«Thế~Tônl Nám trám năm sau trong đời áe trượe, nếu 
eó người thọ trì kinh điền này, eon sẽ giữ gìn trừ eáe 
sự kho -hoạn làm cho đặng an ồn, khiển không ai 
đặng tiện lợi rình tìm làm hại ; hoặc ma, hoặc con trai 
của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người 
bị ma dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Cưu-bàn- 
trà, hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc Kiết-giá, hoặc Phú-đơn-na, 
hoặc Vi-đà-la v.v... những kẻ làm hại người đều chằng 
đặng tiện lợi, 

Người đó hoặc đi, hoặe đứng, hoặc tụng kinh này, 
bấy giờ eon cỡi tương -vương trắng sáu ngà cùng 
chúng đại Bổ-tát, đều đến chỗ người đó mà tự hiện 
thân ra, đề GÚng-dường thủ hộ an ủi tâm người đó, 
cũng đề eủng-đường kinh Pháp-Hoa. 

Người đó nếu ngòi suỵ nghĩ kinh này, bấy giờ 
con lại cõi tượng-vương trắng hiện ra trưóe người 
đố, ngưòù đó nếu ở trong kinh Pháp-Hoa có quên mất 
một eâu một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng, 
làm cho thõng thuộc. 

Bốy giờ, người thọ trì đọe tụng kinh Pháp-Hoa 
dặng thấy thân con, lòng rát vui mừng Ịạì càng tinh- 
tãn, do thãỵ thân con nên liền đặng tam -muội và dà- 

ỉa-ní tên là «c triền - đà « la “ iii *, trăm nghìn muôn ức 
*triền = đà*ỉa»ní », 9 phảp-ãm-phương-tiện đà-la«ni»j 
đặng những mồn đầ-la»ni nhu thế. 
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Thè'- Tôn í Nhược hậu thế hậu ngũ bả tuế, 
trưọ-e áe thè trung, tỳ- kheo, tỳ-kheo-nỉ, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà.dí, càu sách giả, thọ trì giả, dọe tụng giậ, thơ 
tả gia, dục tu tệp thị Pháp-Hoa kinh ư tam thát nhựt 
trung, ưng nhứt tâm tinh-tấn, mãn tam thãt nhựt dĩ, 
ngã dựong thừa lụe nha bạeh tượng dữ vô-lượng Bd- 
v * n hiễu, đĩ nhứt-thiết ehủng-sanh sở hỉ 
kiên thân, hiện kỳ nhơn tièn nhi vị thuỵết pháp, thi 
giáo lợi hỉ, diệe phục dử kỲ, đà-la-ni chủ. 

đà-la-ni cố vô hữu phi -nhơn năng phá 
hoại giả, điệc bất vi nử-nhơn chi sở hoặe loạn? Ngà 
^ ân dị# e tự thường hộ thị nhơn. Duy nguỵẹn Thê- 
Tôn thỉnh ngã thuyết thử đà-la-ni ehú ». Tức ư Phât 
tiền nhi thuỵết chu viễt í 

« A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà 
xa !ỷ* đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà lá bà đề, 
Phật đà ba chuyên nề, tát bà đà la' ni a bà đa ni, tát 
b f bàsa ạ bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già ba lỵ xoã 
nị, tăng già niết đà đà ni, a tăng kỵ, tang già bà dà 
địa, đê lệ a đọa tăng già đâu lượe, a la đê ba la đế, tát 
bà tăng già địa tam mạ địa dà ian địa, tát bà đạt ma 
tu ba lợi sát đế, tát bà tát đổa lâu đà kiêu xá lươe a 
nâu đà địa, tân a tỳ kiết lợi địa đê' ». 

« Thế- Tôn ỉ Nhược hữu Bò-tát đắc văn thị đà-la-nỉ 
giả, dương tri Phồ-Hiền thần-thỏng ehi lực". 

s, 7~ Như ?*® Pháp -Hoa kỉnh, hành Diêm-phù-đẻ 
hữu thọ trì giả, ưng tác thử niệm ĩ giai thị Phd-Hiền 
oai-thần chi lực. 

Nhược hữu thọ trì đọc tụng chánh ức nỉệm giải 
hy nghĩa thú như thuyểt tu hành, đương tri thí nhơn 
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4. -*“ Thế -Tôn í Nẽu đời sau, sau năm trảm nám 
trong đời áe-trượe, hãng tỳ-kheo, tỴ-kheo-ni, ưu -bà" 
tắc, ưu bà-đi, người cầu tìm, người thọ trì, người 
đọc tụng, người bièn ehẻp, mà muòn tu tập kinh Phốp- 
Hoa nàỵ, thòi trong hai mươi mốt ngồỵ, phải một 
lòng tinh-tăn, màn hai mươi môt ngàỵ ròi, eon sẽ cỡi 
tượng trắng sáu ngà, cùng vô -lượng Bồ -tát vâỵ 
quanh, dùng thân mà tãt cả chúng -sanh ưa tháy, 
hiện nơi trước người đó đề vì nói pháp chỉ dạy cho 
lợi ieh vui mừng cũng lại cho chú đà-la-ni. 

Đặng chú đà-la-ni này thời không cỏ phỉ-nhơn 
nào eỗ thề phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ 
làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ người 
đó. Cúi mong đửe Thẽ-Tôn nghe eon nói chú đà-la-ni 
này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng t 

*A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà 
cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tn đà lệ, tu đà la bà đề, 
Phật đà ba chuyên nề, táe bà đà la ni a bà đa nỉ, tác 
bà bà sa a bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lý xoa 
ni, tăng già niết dà đà ni, a tăng ky, tảng già bà dà 
địa, đế lệ a đọa tăng già đâu lượe a la đê' ba la đế, tốt 
bà tăng già địa tam ma dịa dà lan địa. tát bà đạt ma 
tu ba lợi sát đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiêu xá lược a 
nâu dà địa, tân a tỳ kiểt lợi địa đế». 

Thế-Tôn ĩ Nèu cỏ Bồ-tát nào đặng nghe chủ đà-la- 
ni này, phải biết đó là sửe thẳn-thông của Phò-Hièn. 

5 . - Nếu kinh Pháp-Hoa lưu hành trong Diêm-phù- 
dề cỗ ngườ i thọ trì, thời nên nghĩ rằng : đều là sức 
oaì-thần eủa Pho-Hiền. 

Nếu có người thọ trì tụng ghi nhớ ehơn chánh 
hỉều nghĩa thủ trong kinh đủng như lờ! mà tu hành, 
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hành PhỒ"Hiền hạnh, ư* vô-lượng vô-biên ehư Phật 
sở, thâm chủng thiện eăn, vi ehư Như- Lai, thủ ma kỲ 
đầu. Nhược đản thơ tả, thỉ nhơn mạng ehung đương 
sanh Đao-Lọ*i thiên thượng. 

Thị thời bốt vạn tứ thiên thiên-nừ, táe chủng 
kỹ-nhạe, nhi lai nghinh chi, kỵ nhon tức trước thất 
bửu quan, ư thế-nữ trung, ngu ỉạe khoái lạc, hà huống 
thọ trì đọc tụng chánh ức niệm giải kỳ nghĩa thủ, 
như thuỵẽt tu hành. 

Nhược hữu nhơn thọ trì đọe tụng giải kỵ nghĩa 
thú, thị nhom mạng chung, vi thiên Phật thọ thủ linh 
bát khủng bố, bãt đọa ác thú, túe vãng Đâu-Suát 
thiên thương Di-Lặe Bồ-tát sở, Di- Lặc Bổ-tát hữu 
tam thập nhị tướng, đại Bổ-tốt chúng sở cọng vỉ 
nhiễu, hữu bá thỉên vạn ứe thiên-nữ quỵến thuộc, nhi 
ư trung sanh. Hữu Như thị đẳng eông-đứe lợỉ ích, 
thị eổ trí giả ưng đương nhứt tâm tự thơ, nhược sử 
nhơn thơ, thọ trì đọe tụng chánh ức niệm như thuyết 
tu hành. 

Thế-Tôn í Ngã kim dĩ thần -thông lực cố, thủ hộ 
thị kinh, ư Như-Lai diệt hậu Điêm-phù-đè nội, quảng 
linh lưu-bố sử bất đoạn tuyệt. 

6. — Nhĩ thời Thíeh-Ca Mỗu-Ni Phật tốn ngôn: 

Thiện -Tai í Thìện-tai ĩ Phồ-Hiền í Nhữ năng hộ trọ* 

thị kinh, linh đa sỏ* ehủng-sanh an lạc lợi ích. Nhữ 

dĩ thành tựu bát-khả-tư-nghì công-đức, thâm đại 

từ-bi, tùng cửu viễn lai phát a-nậu-đa-la-tam-miệu- 

tam-bổ-đề Ý, nhỉ năng tác thị thăn-thông ehi nguyện 

thủ hộ thị kinh. 

* • 

Ngã đương dĩ thần-thông lực, thủ hộ năng thọ 
trì Phồ-Hiền Bd-tát danh đà. 
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phải biết người dỏ tu hạnh Phồ-Hièn, ỗ? nơi vô-Iượng 
vô-biên eác tíửe Phật, sâu trổng cộ ỉ lành, đượe eáe 
Như-Laỉ, ỉồỵ tay xoa đầu. Nếu chỉ biên ehép người 
này mạng chung sẽ sanh lên tròi Đao-Lợi. 

Bấy giờ bốn muôn tám nghìn thiên-nử trồi cáe kỹ 
nhạc mà đến rưó'G đó, người đó liền đội mão bảy báu 
ỏ* trong hàng thê’ nữ, vui cho i khoái-ìạe, huống là thọ 
trì đọe tụng ghi nhớ ehơn chánh hỉều nghĩa thú kinh, 
đủng như lời mà tu hành. 

Nếu eó người nào thọ trì, đọe tụng, giải nghĩa thú 
kinh, người đó khỉ mạng chung đưọ*G nghìn đứe Phật 
trao tay, khiến ehẳng sọ* sệt, ehảng đọa yào đường 
dữ, liền lèn eung trời Đảu~Siĩất, chỗ Dí-Lặe Bồ-tát mà 
sanh vào hàng quyến - thuộc trăm nghìn muôn ứe 
thiên -nữ, đứe Dỉ-Lặe Bồ -tát eó ba mươi hai tướng 
chúng đại Bò-tát cùng nhau vây quanh. Có eông-đứe 
lợi ích như thế eho nên ngưòi trí phải phải một lòng tự 
chép hoặc bảo người ehẻp thọ trì đọc tụng, ghi nhớ 
ehơn chánh đúng như lời tu hành. 

Thế-Tôn ĩ Con nay dùng sức thần-thông giữ-gìn 
kính này, sau khi Như-Lai điệí-độ, làm eho rộng lưu- 
bo trong Díêm-phù-đề khiến chẳng đưt mất. 

6. — Lúc bấy giò' đức Tíúeh-Ca Mâu-Nì Phật khen 
rằng: « Hay thay ỉ Hay thay! Phồ-Kĩền! Ông cỏ thề hộ- 
trợ, kinh này làm eho nhỉều ehúng-sanh an vui lợi- 
|eh. Ông đã thành tựu bất- k hả-tư-nghì eòng-đữe, lòng 
từ-bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô-thượng 
chánh-đẳng ehảnh-giãe, mà eó thề thật hành nguỵệp. 
thần-thồng đó, đề gìữ gìn kinh này. 

Ta sẽ đùng sửc thần-thông giữ-gìn người haỵ thọ 
trì danh hiệu Phồ-Hiền Bò-tat, 




PHÁP-HOA KINH 
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Phồ-Hỉền í Nhược hữu thọ trì đọc tụng chánh ửe 
niệm tu tập thư tả thị Pháp- Hoa kinh giả, đưomg tri 
thị nhon, tẳe kiến Thích - Ca Mâu - Ni Phật, như 
tùng Phật khầu vồn thừ kinh điên. Đương tri thị 
nhơn cúng - dường Thích - Ca Mâu - Ni Phật, đương 
tri thị nhơn Phật tán thiện tai đương tri thị nhon 
vi Thích - Ca Mâu - Ni Phật thủ ma kỵ đầu. Đương 
tri thị nhơn vi Thíeh-Ca Mâu-Nĩ Phật Y ehi sở phú. 
Như thị ehi nhơn bất phục tham trước thế iạe ; 
bất háo ngoại đạo kinh thơ thủ bút, điệc phụe bất hì 
thân eận kỳ nhơn cập chư ác giả, nhưọ*G đổ nhi, 
nhược sức trư, đương, kê, câu, nhược lạp sư, nhược 
huyền mại nữ sẳe. Thị nhơn tâm Ý ehăt trực hữu 
chánh ửc niệm, hữu phưóre đức lực, Thị nhon bất vi 
tam độc sỏ' não, diệt bất vi *ật đò, ngã mạn, tà mạn, 
tăng-thưọ'ng-mạn sô" não. Thị nhom thiều dụe trì túc, 
náng tu Phồ-Hiền chi hạnh. 

7, — Pho-Hiền í Nhưcre Như-Lai diệt hậu. hậu ngũ 
bã tuê', nhược hữu nhon kiến thọ trì đọc tụng Pháp- 
Hoa kinh giả, ưng tác thị niệm: Thử nhom bất cửu, 
đương nghệ đạo tràng, phá chư ma chúng, đắc a-nậu- 
đa-Ia-íam-míệu-tam-bỏ-đè, chuyền pháp -luân, kích 
pháp cồ, xuy pháp-Ioa, vũ pháp- võ, đương tọa thiên 
nhom đại chúng trung sư-tử pháp-tòa thượng. 

PhS-Hỉẽn I Nhược ư hậu thể, thọ tung thị kinh 
đỉền gỉả, thi nhơn bất phục tham trước y phục, ngọa 
cụ, ầm thực tư sanh chi vật, sử nguyện bat hư, điệe 
ư hiện thể đâe kỳ phước bảo. 

Nhược hữu nhơn khinh hủy ch! ngôn : Nhữ euSng 
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■ Phồ-Hiền t Nếu eó người thọ-tri, đọe tụng, ghi nhớ 
ehcm chánh tu tập biên chép kinh Pháp-Hoa này, phải 
biết người đó thời là thấy đửc Thích -Ca Mâu -Ni 
Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điền này. 
Phải biết ngưòi đó eúng- đường cho đứe Thích -Ca 
Mâu- Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen 
lành thay, phải biết người đó được Thíeh-Ca Mâu-Ni 
Phật láy tay xoa đầu. Phải biết người đó đượe đửc 
Thíeh-Ca Mâu-Ni Phật lấỵ Y trùm cho. Người như thế 
chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kỉnh 
sách viết chép eủa ngoại-đạo, cũng lại ehẳng ưa gần 
gũi ngoạĩ-đạo và các kẻ ác hoặe kẻ hàng thịt, hoặc 
kẻ nuôi heo, dê, gà, chó hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn 
bán sắe gái. Người đỏ tâm Ý ngay thiệt, có lòng nghĩ 
nhỏ' ehơn chánh eó sửe phựớc-đứe. Người đỏ chẳng 
bị ba món dộc làm não hại, eũng chẳng bị tánh ganh 
ghét, ngã mạn, tà-mạn, tăng-thưựng-mạn làm não 
hại, Ngưừi đó ít muốn biết đủ, eỏ thề tu hạnh Phồ- 
Hiền. 

7 .— Phồ-Hỉền ỉ Sau khi Như-Lai điệt-độ, năm trăm 
năm sau, nếu cỗ người nào tháy người thọ trì đọe 
tụng kinh Pháp-Hoa phải nghỉ rằng í Người này chẳng 
bao làu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành 
vô-thượng ehánh-đẳng chánh-giáe, ehuỵên pháp-luân, 
đánh pháp eồ, thoi pháp-loa, rưó'1 pháp- vũ, sẽ ngòi 
trên pháp-tòa sư-tử trong đại chúng trời người, 

Phd-Hiền ĩ Nếu ử đời sau, cỏ người thọ trì đọe 
tụng kinh điền này, người đỏ chẳng còn lại ham ưa 
y-phụe giường nằm, những vật nuôi sòng, chổ mong 
cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời đặng phước 
báo đó. 

Nếu có người khinh chê đỗ rẳng ị « ông là người 


6o8 


piiAp-hoa kini 


1 ÂM 


nho n nhì, không tác thị hạnh, chung vô sỏ- hoạch. Nhu 
thị tội báo đương thế thế vỏ nhãn. Nhược hữu cúng 
đường tán thán chi giả, đương ư kim thê' đắe hiện quh 
báo. 

Nhược phục kiến thọ trì thị kinh giả, xuất kỳ quá 
áe, nhược thiệt, nhược băt thiệt, thử nhơn hiện thò 
đắc bạeh-lại bịnh. Nhược khinh tiếu ehi giả, đuouig 
thế thế nha xỉ sư khuyết, xủ thần, bình tỉ, thủ khuóv 
liêu lệ, nhãn nhục giác lái, thân thề xú uế, ác sang 
nung huyết, thủy phúc đoản khí, chư ác trọng bịnh. 

Thị eố Tho - Hiền ! Nhưựe kiến thọ trì thị kỉnh 
điền gỉ ả, đương khỏi viễn nghinh đương như kính 
Phật. 

8 .~— Thuyết thị Phồ-Hiền khuyết phát phằm thùi, 
hằng-hà-sa đẳng vô-Iưcmg vô~foiên Bó- tát đắc bã 
thiên vạn ứe « triền-đà-la-ni tam-thiên đạỉ-thiõn 
thế-giới, vi trần đẳng chư Bò-tát, eụ Phồ-Hiẽn đạo. 

Phật thuyết thị kinh thòù, Phồ-Hĩền đẳng chư Bò- 
tát, Xá-Lợỉ-Phẩt đẳng ehư Thanh- văn cập chư thiên, 
long, nhơn, phi-nhơn dẳng nhứt thiết đạỉ chúng giai 
đại hoan-hỉ thọ trì Phậ ngữ táe lễ nhi khứ. 
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đỉẽn cuồng vậy, luống làm hạnh ãỵ trọn khộỉg iặng 
lựi íeh ». Tộỉ báo như thế sẽ đời đời không mắt, Kêu 
eó ngưòi eúng-đưừng khen ngợi đó, sẽ ử tpor :3 đừi 
nay đặng quả báo hiện tại. 

Nểu lại thẩỴ người thọ trì kinh này mà nỗi bày 
lỗi quáỵ của ngưòù đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt’ 
ngưói này trong hiện đời mắe bịnh bạch lại Kều 
khinh cười người trì kinh sẽ đời đời rồng nuứw thưa 
thiếu, môi xãu, mũi xẹp, taỵ chưn cong quẹo, mẳt lé 
thân thề hôi dư, ghẻ dữ máu mũ, bụng thũng hoi ngắn 
eác bịnh nặng dữ. 

Cho nên Phd-Hỉềnĩ Nếu thốỵ người thọ trì kirh 
điền nàỵ phải đứng đậy xa rưức, phải như kính 
Phật. 

8,— Lúe Phật nỗi phằm Phồ-Hiền Bo-tát khuyến 
phát này có hằng-hà-sa vô-íượng vô-biên Bô-tát đặng 
trăm nghìn muôn ữc môn « triẽn-đà-la-ni », tam- 
thiên đại-thiên thế-giứị vi tràn số các đại Bề>tốt, đủ 
dạo Phổ-Hiẽn. 

V. Lúc Phật nói kinh này, Phỗ-Hiẽn v.v... eốc vị Bồ" 
tát, Xá-Lợi-Phất v.v... các vị Thanh " Văn và hàng 
Trừi, Rồng, nhơn, phi-nhưn v.v... tăt cả đại ehúng đèu 
rốt vui thọ trì lời Phật làm lễ mà đi. 


DIỆU -PHÁP LIÊN -HOA KINH 

quyến bệ thắt 


í,- Diệu-Ằm phS hành, thành thi thành chung, 
hoằng hinh toà^ạ tặng t í ^gTtà ngoại vH* thữa 
phong, thường đạo lưu thông, vạn pháp tận vién 


dUnfl 'Nam-MÔ Phốp- Hoa Hội-Thưựng Phật 

(tam bỉen/ẹ 

ti Pháp-Hoa hải-hội, Bà-Dà thân tuyên, tam 
châu cửu dụ nghĩa u huỵên, thẩtquỵSn tisng : bao hàm, 
lục vạn dư ngon, xưó-ng tụng lựi nhưn thiên. 


Nam-mô Pháp-Koa í 
Bồ-tốt Chư Hiền Thánh Tă 

III.— Nhứt eú nhiễm thần 
Tư duy tu tập 
Tùy hỉ kiến văn 
Nhươc thủ nhược xả 
Hoặc thuận hoặc vi 
Nguyện sìải thoát nhụt 
Thường tuỵên diệu kinh 
Vô phi lợi vật 
Minh huân da bị 
Mật tá oai linh 
Giai vị khuyến thỉnh 
Thàn thừa cúng đường 
Tăng tán bồ-đề 
Yĩnh vộ thbi chuyềr 


ti-hội Chư Phật Chư Đạỉ 

J. (tam xw»g) 

Hàm tư bi ngạn, 

Vĩnh dụng châu thuyên 
Hằng vi chủ. bạn 
kinh hhĩ thành duyên 
Chung nhơn tii* thoốt. 
Y-báo ehánh-bốò 
Nhứt sát nhứt trần 
Duỵ nguỵện ehư Phật 
Nhứt thiết Bô-tát 
Tại tại vị thuyết 
phàm hữu thuyết xớ 
Nhửt cú nhửt kệ 
Nhứt sắc nhửt hương 



KINH DIỆU -PHÁP LIÊN -HOA 

QUYỀN THỞ BẢY 


I, — Dỉệu-Ẫm hạnh khắp, thành tpưổ*e nên sau, 
hoảng đương kinh này, toàn nhờ công tong-trì, (17’) 
tà-ma ngoại-đạo theo ho i gió ỉánh xa, đạo eho*n thường 
lưu-thỗng, muôn pháp đều viên đung. 

Nam- Mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bỏ-Tát Ma- 
Ha-Tát (j lầtt), 

íĩ,— Pháp-Hoa hải-hội (13) đữe Phật thân tuyên, 
ị bao ehâu (14) chín đụ nghĩa kín mầu, bảy euổn gôm 

ị bao trùm hơn sảu muôn lời, xướng tụng iòù người 
I trời. 

I Nam-Mô Pháp-Hoa Hải-Hội Chư Phật Chư Đại Bò- 

Ị tát Chư Hiền Thánh Tăng (j ùn), 

III,-- Một eâu nhiễm Bều giúp đến bơ kia 
tâm thăn 

Nghĩ suy ròng tu tập Hẳn dùng làm thuyên bỗ 

Tùy-hỷ thày cùng nghe Thường làm ehủ vơi bạn 

Hoặe lẩy hay là bò Qua tay đều thành duyên 

j thuận cùng với Trọn nhơn đây dưọe thoát. 

Ị nghịch 

I Nruyệnngàytôigiải~thòát Y-báo cùng ehánh-báo 
Thường tuyên kinh mâu Một eõi đến một trần 
I Đẻu là vì lợi vật [này Cúi mong eáe đứe Phật 
Thầm nhử hộ trọ’ cho Tất eả hàng Bd-tỗt 

Kín giúp sức oai-lỉnh Nơi noi chưa nỗi kính 

Đều vìehứng khuyên thỉnh Phàm ehỗ có nói pháp 
Đích thân thờ cũng-đường Một eãu cùng một kệ 
Tăng tẩn đạo bo-đề Một sắc và một hương 

Trọn không hề thối chuyền 
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IV.- Thiên, A-tu-La, Dạ-xoa đẳng 
Lai thính Pháp giả ưng ehỉ-tâm, 
ủng hộ Phật-pháp sử thường tôn 
Cáe eáe căn hành Thế-Tôn giáo. 

Chư hữu thính đồ lai chí thử 
Hoặc tại địa thượng hoặc cư không, 
Thường ư nhon thế khởi từ tâm. 
Tpú đạ tư thân Y pháp tpụ. 

Nguyện chư thế-giổ i thường an ồn. 
Yô-biên phước trí ích quần sanh. 


Sò 1 hữu tộĩ-nghỉệp tịnh tiêu trừ 
Viễn ly chúng khồ quy viên tịch. 

Hằng đụng giới hương đo vinh thề, 

Thường trì định phục đĩ tư thân, 

Bõ-đề diệu hoa biến trang-nghiêm 
Tùy sở trú xứ thường an lạc. 

'nam-mỏ hộ-pháp CHƯ-TỔN bỏ-tát (um Xirnị) 
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IV. — Trời, A-tu-Ia, Dạ-xoa thảy 

Đến nghe pháp đó nên ehí tâm 
Ung-hộ Phật-pháp khiến thường còn 
Mỗi vị siêng tu lừi Phật dạy. 

Bao nhiêu người nghe đến chôn này 
Hoặe trên đất lièn hoặe hư-không 
Thường vứi người đừi sanh lòng từ 
Ngày đêm tự mình nương pháp ỏ?. 
Nguyện eáe thế-giứi thường an ôn 
Phưứe trí vô-biên lợi quần-sanh 


Bao nhiêu tộỉ-nghiệp thảy tiêu trù* 

Xa lìa eáe khò vố viên tịch. 

Hẳng dùng giứi-hưưng xoa vỗc sáng 
Thường trì định-phụe đề giúp thân 
Hoa mầu Bồ-đề khẳp trang- nghiêm 
Tùy theo chỗ ỏ* thường an-lạe. 

NAM-MÒ HỘ-PHẪP CHƯ-TÔN BỒ-TẴT (j Om) 


CliUNG 


MA-HA BẪT-NHẴ BA-LA-MẬT-ĐA TẪM KINH 

Ctuán-Tự-Tại Bỏ-tát hành thâm bát-nhã ba~Ia~ 
mật-đa thờỉ, chiếu kiến ngũ uần giai không độ nhứt 
thiểt khồ ách. 

Xố-Lợi-Tử t sẳe bất đị không, không bất dị sắc í 
sắc tức thị không, không tửethi sẳe ; thọ, tưởng, hành, 
thức, điệc phục như thị. Xá-Lọị-Tử ĩ Thị chư pháp 
không tứóưtg thất sạnh, bát diệt, bát cấu, bất tịnh, bãt 
tăng, bất giảm. Thị cố không tnung vò sác, vô thọ, 
tương* h|inh* thức ; vô nhãn* nhĩ* tỵ* thiệt* thân* Ỷ ; 
vô sẳc, thiqh, hương, vị, xúc, pháp ; vô nhãn-giới* nài 
chi vô Ý-thựe-giới, vô vô-minh diệc, vô vỗ-minh tận, 
nãi chí vô ĩão-tử* diệc vố lão tử tận ; vô khố, tập, diệt, 
đạo ; vô trí diệè vô đẳe. DI vỗ sở đắc cổ* Bo-đề tát 
đồa ¥ Bát~nh|ụ ba<r la-Ịnật- đạ cò, tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại cố, vô hữu khủng-bò) viễn lỵ đién-đảomộng 
tường, cửu cánh Niết-bàn. 

Tam thế chư Phật Y Bát-nhã ba-ỉa-mật-đa cố* đlẳ® 
a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bò-đề, 

CỐ tpi Bốt-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần-ehú, t lìỊ 
đại minh-ehú) thị vô thưọ-ng chú, thí vô đẳng đẳng 
chú, năng trừ nhửt thiết khồ* chơn thiệt bất hư. 

Cố thuỵết bát- nhã ba-la-mật-đa ehúị Tức thuỵẽt 
chú viết ỉ 

« Yết- đế ỵểt-đễ* ba-la-ỵẽt-đố, ba-la-tỗng ỵết-đế, 
bô- đẻ íăt-bà-ha »• 


NIỆM-PriẬT nỒl-HƯỞNG filỉỉ 


VÂNG SANH ÔƯYẼT ĐỊNH CHƠN NGÔN ĩ 

Nam-mô A-đi đa bà dạ* đa tha già đa dạ, đa diệt 
dạ tha. A-đi rị đô bà tỵ* A~đi pị đa, tất đâm bà tỵ, 
A-đi rị đa, tỵ ea ian dể* Ạ-đi rí đa tỳ ea ìan da* gia 
di-nị, già già na* ehỉ đa c a l ’ệ tà bà ha, (3 lân) 

Khề thủ tàỵ phirang An- Lạc quốc. 

Tiếp dẫn ehủng-sanh đại đạo-su*. 

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh 
Duy nguyện từ-bi ai nhỉep thọ. 

Ngã kim pho vị tử ảri tam hữu, eập phảp-gĩới 
chúhg-sahh, cầu u* chtr Phật nhứt thừa võ-thưựng bc- 
dè đạo eố, chuyên tâm trì niệm A-Di-Đà Phật "Van 
đứe hdng-đanh kỳ sanh tịnh-đọ. Duy nguyện Tư-Phu 
^ Đa Phạt ai lạn nhiệp thọ từ-bi gia-họ. 

A-Di-Đà Phật thân kim sắc. 

Tướng hảo quang-minh vô dẳng lụận, 

Bạch hào uyên chuyền. ngũ Tu^Di, 

Hám mụe trừng thanh tư* đại hai, 

Quang, jtrụng hóa Phật vô, sổ ứẹ, 

Hóa Bò-tát chúng diệe vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sạnh 
Cửu phàm hàm lính đang bĩ ạgạn, 

NAM-MÔ TÂYrPHƯƠNG CựC-LAC THẼ-GIÓI ĐAI-TÌT 
BẠX~ỊỊỊ TIẼP DAN BẠ0-5l^A r ỌI-ĐA PHẠT 

(Niệm to, 20, ỳo cáu tùy ỷ) 

Nam-mô QUẪN-THẼ-ẰM Bồ- tát (lo tỉ/ } 

Nam-mô ĐẠI-THẼ-CHÍ Bố- tát (To t Ị/Z) 

Nam-mô ĐỊA-TANG-VỠơNG BỐ-tát (To tỉZ) 

Nam-mô THẠNH-TỊNH ĐẠI-HẲI-CHỨNG 

Bô- tát (10 tiẩnị) 
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(HÒI - HƯỚNG) 

Đệ-tử chủng đẳng, hiện thị sanh“tử phàm-phu, tộỉ 
chướng thâm-írọng, iuân-hồi lụe-đạo, khồ bat khả 
ngôn ; kim ngộ tri thức, đắe văn A-Di-Đà đanh-hiệu, 
bon nguyện công - đức, nhứt tâm xưng niệm, cần 
nguyện vâng-sanh, nguỵện Phật từ' bi bát xả, ai lân 
nhiếp thọ, đệ tử chung đẳng, bãt thửe Phật thân, 
tướng hảo quang -minh, nguyện Phật thị hiện, lỉnh 
ngâ đắc kiến, cập kiến Gtuổn-Âm Thẽ-Chi ehư Bỏ-tát 
chúng, bỉ thế-giới trung, thanh-tịnh trang-nghiêm, 
quang-mính điệu tuỗ ng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc 
kiến, A-Di-Đà Phật. 

Ngã kim trì niệm Ắ-Đi-Đà 

Tửe phát Bồ-đề quảng đại nguỵện ỉ 

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh 

Nguyện ngã eông-đửc giai thành tựu 

Nguyện ngã thắng phước biến trang-nghiêm 

Nguyện cộng ehúng-sanh thành Phật-đạo 

Vãng tích sở tạo chư áe nghiệp 

Giai cfo vô thỉ tham sân si 

Tùng thân ngữ Ý chi sở sanh 

Nhứt thiết ngã kim giai sám-hối. 

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thơi 
Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại 
Diện kiến ngả Phật A-Di-Đà 
Tức đẳe vãng-sanh Cựe-Lạe sát, 

Ngã ký vãng-sanh Cực- Lạc dĩ 
Hiện tlỂn thành tựu thử đại nguyện 
Nhứt thiết viên mân tận võ dư 
Lợi lạc nhửt thiết chúng-sanh giớỉ. 

Ngã Phậí eiiúng hội hàm thanh”tjnh 


Bõ KHUYẾT TẤM. KỈNH 


Ngã thời ư thắng liên hoa sanh 
Thân đỗ Như- Lai Vô- Lượng- Quang 
Hiện tiền thọ ngã bồ-đề ký. 

Mong ngã Như-Lai thọ kÝ dĩ 
Hỏa thân vỗ-số bá ou-ehí 
Trí lực quảng đại biến thập phương 
Phồ lợi nhứt thiết chủng-sanh giới? 
Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ, 

Phièn-não vỗ-tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện iiọc, 

Phật-đạo vô-thượng thệ nguyẹn thành. 

Nguyện sanh tày-phương tịnh-độ trung 
Cửu phầm liên hoa vi phụ-mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 
Bất thổi Bo-tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử eông-đứe 
Trang-nghiêm Phật tinh-đỏ 
Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đỏ khồ. 

Nhược hữu kiến văn giả 
Tứe phát đỏ-đè tâm 
Tận thử nhửt báo thân 
Đồng sanh Cựe-Lạe quốc, 

Tận thử nhứt báo thân 
Đông sanh An-Dưỡng quốc. 

NGUYỆN 

A-DỈ-Pả Phật, thường lai hộ trỉ, lỉnh ngã thỉện 
eãn, hiện tiền tảng tán, bãt thát tịnh-nhơn, lam mang 
ehung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phan 
minh, diện phụng DI-ĐÀ, giữ ehứ thánh- chung, thu 
«hầp hoa dài, tiếp đẫn ư ngã. 
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Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, eụ Bo-tát 
đạOị quảng độ ehúng-sanh đông thành ehủng-trí. 

Chí tâm đảnh iễ í Nam- Mô A- Di-Đà Phật Thế-Tôn, 


Nguyện ngâ Tội chướng tát tiêu diệt (1 lạy) 

Nguyện ngã Thlện-eán nhựt tăng trưởng (1 lạy) 
Nguyện ngã Thản tâm hàm thanh-tịnh (1 lạy) 

Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (I lạy) 

Nguyện ngã Tam- muội đẳe hiện tiền (1 lạy) 

Nguyện ngã Tịnh-nhơn toe viên-mãu (1 Uy) 

Nguyện ngã Lrên-đài tự tiêu đanh (1 lạy) 

Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh kỵ (1 lạy) 

Nguyện ngã Dự tri mạng ehung thời (1 lạy) 

Nguyện ngã Văng-sanh Cựố-Lạequổe (I lạy) 

Nguyện ngã Viên-mãn Bỏ-tát đạo (1 lạy) 

Nguyện ngã duảng-độ chư ehúng-sanh (1 lạy) 


Chỉ tâm qui mạng đảnh lễ Nam-mô Tây-phưong 
Cực- Lạ e thế-giới giáo-ehủ. thọ quang thề tưứng vô- 
lừợng vô-biên, từ thệ hoằng thâm, tử thập bát nguyện 
độ ham linh, đại-từ đại-bi tiếp dẫn đạo-sư A-D1-DÀ 
Như-Laỉ biến pháp-giói Tam-bảo (1 lạy) 

Tự quy-Y Phật, đương nguyện ehúng-sanh, thề 
giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy-y Pháp, đưomg nguyện ehúng-sanh, thâm 
nhập kinh tạng, trí-huệ như hải, (1 lạy) 

Tự quy-y Tăng, đương nguyện ehúng-sanh, thống 
Ịỵ đại-ehủng, nhứt- thiết vô ngại. (1 lạy) 


THÍCH NGHIÀ 


(1) Trên đầu đức Phật, thịt đùn cao ỉên như hìn h bu Sì 
tóc, 1 tướng tốt trong 32 tướng tổt của thân Phật 

(2) Mỗi vị Phật đêu có đủ 10 hiệu này, phải đủ 10 hiệu 
này mới phải là Phật. 

s) Nkir-Lai : Toàn thè như nhơ bẫt động, tùy duyên hóa 
độ mà đễn trong muôn loài — đền trong muôn loài mà vấn như 
như bãt động. 

z) ứng-níng: Ruộng phước vồ-lượng vì lọũ quẳn-sanh nền 
dến thọ sự cúng-dường của chín giới. 

ị) Chảnh hiển-tri : Hiêu biết suốt thấu khắp tít cà phép 
một cách chcm chánh đúng như thật 

4 ) Minh- hạnh- túc : Minh: trí huệ. hạnh: công hạnh lợi 
mình lợi người. — Trí-huệ và công hạnh đều hoàn bị. 

ị) Thiện- thề : Khéo qua. Qua Niết bàn nhưng vấn thường 
độ-sanh nhưng vấn không rời Niết bàn. 

6) Thề-gian-giii : Rành ré tất cả pháp của thể - gián và 
xuất thế-gian. 

7 ) Vố.thirọ-Hg-ỉì : Đẫng vô-thưọng, không còn ai trên. 

8) Bừu -ngw-trưtrng-phu : Bực trượng-phu hay diều hòá hóa 
độ chúng-sanh nhu hòa, và hay ngự phục hóa độ chúng - sanh 
căng cường. 

ỹ) Thiển-tihtrn-m- : Thầy của tất cà trời, người v. V. . . 
to) Phật: Đãng vỗ-thượng chánh đẳng chánh giác. 

« T hể- T ổn » Hiệu chung của 10 hiệu trên Nếu được đủ 10 
đửc hiệu trên thời là bực tôn qưý của thế gian và xuãt thể gian. 

(3) Kim-cang — Một chất rấtcứng, rắn kbồng chi phá vả 

dược. 

(4) Hiệu chung của tãt cà hgười *uãt gia. 

(5) Năm cắn,: nhãn, nhí, tý, thiệt, thân. 

( 6 ) Người chủ, người dùng bùa chú thùoc độc đề hại ngưửi 

(7) Ta thường g§i là mưa đá. 


khác. 
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(8) Mặt trời trí-huệ, ý nói trí-huệ sáng chói như mặt trời. 

(9) « Lòng bi» ỉà lòng muốn cứu chúng sanh khỏi khò, răn 
trư cac ac dọc. như sam vang làm khìep vía các ma mí 

«Y TƯ >■> là lòng muốn chúng-sanh được, hường các sư vui 
thỏa nên thường đem sự lợi lạc ban cho chúng- sanh như mầy 
rưới mưa đượm nhuằn cỏ cây muón vật. 

(10) Lòng tham giận, ganh, vv .., làm phìển. nhiễu bũc 
rức kho não thân tâm ngưòi như lùa đõt, Bo-tát nói pháp trừ 
những tánh xáu trên đó làm cao ihân tâm người thơ-thới rrát- 
mẽ, như rưới nưóc cam lổ tắt lửa. 

(11) Địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh. 

(12) Bịnh hủi (da tróc sầu- sùi, tóc mày đểu rung). 

(13) Hội lớn rộng rẵt đông như biên không thè lường biết! 

(14) 1). Thuyết pháp châu, 2). Thí - dụ châu, 3) Ntơn- 
duyên châu. 

PHỤ.-— 5/íẮ chi Phạt ; có hai hạng : 1) ra đời khcng gặp 
Phật, không gặp chánh pháp nhan thây sự biến đôi trong đời như 
hoa héo lá khó, v.v ,,mà tự ngộ ỉý vỏ thường, dứt kien tư-hòạc, 
thoát ly sanh tử luân-hoi, gọi ỉà vị : Độc Giac 

(2) Ra đời gặp Phật, gặp chánh pháp tu pháp « Thập nhị' 
nhơn duyên quán (xem phầm « Hóa thành dụ )' thứ 7, quyen thư 
ba x» mà chứng ngộ vô sanh, thoát ly sanh tử ỉuỂn-hoi gọi lè vị : 

« Duyên giác » 2 bực : Độc Giác cùng Duyên giác, cú qua vị thoi 
ngang với quả vị A La Hán. 

(15) Người xử Tây-trúc ép dầu, trước giã nhỏ mè hay 
đậu v.v... ủ cho sanh trùng rổi sau mó-i ép. Ép dầu tức là sát hại 
nhiễu trùng nên phải bị ương họa. 

(J6) ví dụ những việc lầu xa khó gặp khó được Kinh 
"ói : « Như trong biễn lớn có khúc cây bộng noi trên mặt nưoc, 
100 năm một lẳn trôi qua, 100 năm một lăn trôi lại ; đáy bien có 
mọt con rùa đui, 100 năm một lăn noi lên mặt nước đón một bông 
cây đè chui vào. Bièn rộng, cây 100 năm mới một lằn trôi qua, 
rùa đẵ mù mà 100 năm mới nòi lên một lân, chực chui đữơc vaò 
bộng cây, khó lắm ! ». 

(1 7) Tức là « Đà la-nỉ y> 
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NGHE KINH KHỎI THÂN CHIM 

ị 

1 . 5** Đl ff ng > i ál Tinh Chậu, nơi chùa Thạch Bích có một 

I v j _*ão Tăng siêng năng tụng kinh tham thiền. — Cuổi nỉên hiệu 
1 Trinh Quán có bo câu iàm o ờ trên xiêng phông mớm hai chim 
I VỊ lảo Tăng mỗi khi có đô ăn dư, thương đến bên ô đut cho 

I hai chim con. Sau hai chim con làn lớn tập bay rớt xuống dat 
chết Lạo Tăng lại chôn cãt cho . Cách tuan sau lao Tang mơ 
'Ị*Jy hai đong-tủ đễn thưa vì đóù trước tạo tội nên bị đọa làm 
thản bo câu. gan đây nhờ nghe Thây tụng kinh Pháp Hoa, và 
kinh Kim cang Bát-nhấ, nên tội diệt phươc sanh. Chúng con thac 
sanh làm con trai nhà ông ... ờ làng bên cạnh cách chùa mười 
dặm, mười tháng sau sẽ nên thân người ». Vị lâo Tăng y ky qua 
xem. Thãy nhà ẵy có một người đàn bà đổng thời sanh hai đúa 
n°v rai ; c ^ ính đương cúng đây tháng Lão Tăng bèn hô ; «Thang 
Bo-Câu í ».— Hai đứa trẻ đong đáp : « Dạ ! » 

(Rút trong Minh-Báo thập đi) 
II — Đời Thanh, tỉnh Ho-Quâng, ông Liên - Dan trương- 
già tại chùa Pháp-Luân ờ Boan Chầu nói với ông Thiẽt-Kiêu rằng: 

« Anh tôi ở một mình trên núi, hẵng ngày tụng kinh Pháp-Hoa. 
Thường có một chim trí mỗi ngày đển nghe xong lại bay đi. Ve 
sau. đá mấy ngày mà vẫn không thấy đến. Cách núi chừng mười 
dặm có người làng sai người đến núi thưa với thây : « Vừa rổi 
có một người đệ-tử của Thầy thác sanh làm con trai của chủ tôi" 
nhưng ngày gãn đây cử khóc mái, không nín, nên chủ tôi sai tôi 
đm mòâ thầy qua xem thử )). Thầy tự nghĩ không có đệ-tử nào, 
chỉ có một chim trí thường ngày đến nghe kinh, nay đã vài ngàỷ 
roi không thẫy đến hoặc là chim trĩ ẫy nhò- công đức nghe kỉnh 
mà đặng sanh làm ngưò-i chăng ? Thay liền đi qua nhà đó. Chủ 
nhà bổng con ra, đứa con vừa thấy thầy lièn thôi khóc vui mừng 
Do đó mà định chắc là chim trĩ thác thân vậy. 

(Rút trong thiết kiều tập) 
III. — Triêu Tãn, nìến hiệu Nguơn-Hưng, tại núi Dư-Hàng 
có thẵy sa môn tên Pháp-Chi thường tụng kinh Pháp-Hoa có chim 
trĩ bay liệng bên góc chỗ ngồi, hình như nghe kinh như thễ đến 
bảy năm, chim trĩ chết Thầy chôn cât. Đêm đó thây chiêm bao 
thấy tên đong tử lại thưa rẵng : « Con nhơn vì nghe kinh mà đặng 
khỏi loài lông cánh, nay thác sanh vào nhà họ Vương ở trước núi 
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đây ». — sáng ngài Thẫy sai ngưòù qua hỏi thấm thật quả Vương' 
thị vừa hạ sanh một trai 

It iầu sau, họ Vương thiễt-trai* thỉnh quý thăy, Thẵy Pháp- 
Chi vừa mới bước vào cửa, đứa trẻ đã reo mừng : <ỉ Hòa-Thượng 
cua con đễn kia ! » Thầy cũng vuỗt ve mà nói : « Thằng trĩ của ta 
đầy ».. Coi áo nó ra xem dưói nách thẵy quả có ba ỉông trí. 
Bảy tuôĩ cha mẹ cho xuât gia. vì do ỚI nách có lông chim, nên 
đặt pháp hiệu là Đèm-Dực, Đàm-Dực chuyên tụng Pháp-Hoa về 
cau cảm đức Phò Hièn Bo-tát thi hiện. 

(Rút trong bộ Tbỏng-Tài) 
_ * Trong kinh có câu : « A Dật-Đa ! Nếu có ngưồ-i vì kỉnh 

Pháp-Hoa này mà qua chốn Tăng- Phường, hoặc ngôi hoặc đứng 
« nghe kinh tin nhận trong khoảng giây lát, nhờ cóng - đức đó, 

« sau khi bỏ thân hiện tại* sanh ra đặng giàu sang hoặc đặng ờ 
1 cung trời (»).., 

« Xem ba chuyện bo-câu cùng chim trĩ ở trên, loài cẵm nghe 
« kinh, nhử công-đức đó mà đã sứm chuyễn thân chim thành 
« thân người, lại là thần người toàn vẹn sanh trong những gia 
« đình phong phú tử-tế cả Chẳng những thễ mà ba đêu biết túc- 
« mạng, nhứt là ông Đàm Dực mới đó là chim trí, mà chĩ trong 
« khoảng hơn mưố-i năm sau đã nghiêm nhiên một vỉ cao-tẳng. 

« Loài chim còn được như thế, huống nữa là loài người. 

« Kinh nói : « Giầy lát nghe kinh, người ẩy sẽ ờ cung trôũ » rõ là 
« lồù chơn thật. 

* Công đức nghe kinh Phắp-Hoa nào có thè nghĩ bàn. 

« Giống vô thưọ-ng chánh-giác một phen gieo vào tầm điên 
« sớm muộn quyết định thành Phật, đ&u chỉ nhưng hưỏ-ng phước 
* ờ thế-gian mà thôi ư ?■ 

Nghe còn the, huống là tự mỉnh thọ tri, biên chép. Người 
mà không kểt dúyên vói kinh Pháp-Hoa, thật là tự phụ bạc lấy 
mình vậy. 

(»)•— Quyỉn sáu, phẩm Tỳ-hỷ cỗng-đú-c thtr 12 
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Kinh "PHÁP -HOA') là một bộ kỉnh lớn mà từ xưa đến 
nay, sau khi đức Phật diệt - độ, đưọx lưu thông nhứt và được 
nhiêu người tụng-trì nhứt trong các bộ kinh lớn ; phải chăng do 
kinh này hiệp cơ- duyên với chúng sanh đời ngũ trược, hay là 
nhò- oaỉ thăn ùng hộ truyèmtrl của quí ngài Pho-Hiền, Dược- 
Vưo-ng cùng vô-lượng hằng.sa Bổ -tát ; hay cũng vì tãt cả quần-sanh 
deu sẳn đủ tir-tâm Phật-tri-kiễn. 

Cồ-Đức đua nhau giải thích kỉnh này răt nhiêu, nào Huyền. 
Nghĩa, Văn-Cú, nào Tỉiông- Nghĩa, Cú Giải v.v... Bộ thòi hiên lý 
b? thòi giải văn, làm cho kinh Pháp- Hoa đầ chói sáng càng thêm 
chói sáng, làm cho tiếng Pháp-Hpa đá vang dội càng thêm vang 
dội. Ngưàũ tụng đưọ-c lợi, người trì được nghiệm, hoặc hiện tiền 
thâip nhập tam-muội, hay lai thế siêu thăng thánh địa, hoặc tiêu 
tai. hoặc giải nạnv.v... đó là diệu-lực bầt-tư-nghỉ của kinh, mà 
cũng là công co-võ của Cố-Đức. 

Tụng- trì kỉnh Pháp-Hoa có hai môn : 1,- sự TUNG-TRÌ : 
2.- LÝ TỤNG TRÌ. 

Nếu chỉ một mặt về sự tụng -tri, nghĩa là chỉ biết đọc 
tụng kinh văn, hoặc mặt chữ hoặc thuộc lòng, thời dău phựơc 
đức vô -lượng, nhưng đối vói người kiêm cà sự lý tụng-tri, nghĩa 
ỉà chẳng những chuyên đọc tụng kinh văn mà cung ro thau chi- 
thú của kinh, thời nghìn muôn phần không kịp một, bởi vì Phát 
tri-kiển mà được khai-thị, được ngộ-nhập là ở nơi lý tụng. trì 
vậy, do đây nên người trỉ-tụng muốn công- đức viên-mốn phải 
nghiên tầm chỉ -thú của kinh. 


LỜI NÓI ĐẦU 


621 s 

SP 

Trọn bộ kinh ' PHÁP - HOA > b ày quyên, hai mu trì tám 

phấm trẳỉi sáu vạn lài, nghĩa lý đã sâu, văn tự lại quá lộng Nghĩa 

lý đã S.ÌU thoi khó hội khó lãnh, văn tụ- rộng tẫt khó tóm phăng, 

Tbín phăng đố. không dược tăt không thè nắm ỉẵy cương-lãnh 

của loàn kinh Đắ khỏng được cương-lắnh thời có thẽ nào lãnh 
hội ỉ ý thú, lại thêm trong kinh «PHÁP-HOA» này lý-thú rãt 
sâu, răt nhiệm. Đọc tụng kinh «PHÁP - HOA)) mà không lânh- 
hộị rìưọc lý thú, thời huệ - giài không do đâu phát sanh, đạì- 
thiện công-đức không từ dầu thành tựu, chỉ được phăn phước 
lành hữu lậu cùng là viến-nhưn Phật-chùng mà thôi. 

Tói từ lầu thường trì-tụng «PHÁP-HOA» mâi gian-lao 
vì vẵn rộng nghĩa sâu, đổi với kinh vẫn chưa có chúc phằn gỉ 
đáng gọi là lánh -hội. Tự mình đá vậy, tẫt lại có nhiều người 
cũng thẽ, hoặc hiện tại, hoặc tưo-ng lai. Nghĩ mình, lo người, 
nhơn đó mới sưu dông tâm tây, phỏng theo các bồn chú-8Ớ của 
Cồ - Đức, gắng gỗ chép quyên Cương-Yẽu này lược chỉ cương- 
lãnh của kinh -văn, tóm bài yểu-chỉ của phẫm - mục, Ngô hău 
nhơn đây làm trợ-duyên, người trì-tụng «PHÁP-HOA)>» tự phát 
trí - huệ lãnh - hội lý mầu đạt Phật-tri-kiẽn, thành-tựu đại-thiện 
công-đức, 

Trong bộ Cương-Yếu này về phan phán thuộc phâm-mục 
củng lược giải yếu chỉ là nương theo của ngài Hải-Ẩn Bại-Sư, 
đem toàn kinh này phản hiệp bón phằn KHAI, THỊ, NGỘ, NHẬP 
PHẬT-TRI-KIẼN, 

Như doạn trên đả nói quyền Cương - Yểu này lược chỉ 
cuơng-lánh cùa kỉnh-văn, tóm bày yẽu-chỉ của phâm^mục, thời 
ẩv bỉễt nội-dung đại-thề của quyễn này roi. 

Trong kinh nói: «Kỉnh tạng» «PHẮP - HOÁ» nằy răt sâu 
SCĨ thầm kín : Lẹi nói ; «Trí-huệ của chư Phệt, r&t sâu vó-lượng 
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mỏn trí-huệ dó khó hiều khó vàoí. Rẵt SÉU tham kín, đó là yỄu- 
chỉ của kỉnh này rẵt sầu xa, phần nhiều ỏ- ngoài lời nói, chSng 
phải chỉ dùng tai mắt inà có thè rô biễt được. Người tụng-tri 
muốn thâm nhập lý kinh cằn phải lóng thần lặng lòng quan sát 
kinh văn rỗng thãu thâm ý của đức Phật, quyên «Cựơng*YÍỊỊ» 
này là một tàí-liệu giúp vào công việc đây vệy. 

Trông mong người dọc, lãnh ý quền lời, nếu có KT lót 
nhò* các bộc cao minh bồ dính. 


Viết tại LIÊN-HẢI PHẬT HỌC-ĐƯỜNG 

phật-lịch 2492 (1948) 

Ngày an-cư Năm Mậu-Tý 
HÂN TỊNH TỲ. KHEO 

THÍCH- TRÍ - TỊNH 




CHUƠNG THỨ NHỬT 

TỒNG Tự 

Ba mươi tuoi thành đạo, tám mươi tuồi nhập Niết Bf n, 
ngói năm mươi năm, đức Phật trải qua hơn ba trăm hội, từ 
hội thử nhứt nơi Bo đễ -đạo tràng, đến hội rốt sau nơĩ rừng 
Ta-La, thuận theo cơ sai khác của chúng mà nói pháp giáo hóa, 
tãt cả đêu chỉ mục-đỉch ỉyi sanh, một nrạc-dích tối cao thượng. 
Còn gì cao -• thượng hằng khẵn khít một lòng cổ làm sao cho tăt 
cả chứng đêu được dứt hàn sanh ỉử kho, thành tựu quà vị viên- 
mẵỉầ giác hoàn toàn giải thoát an vui như đức Phật đã được. 

Trong kỉnh đức Phật tự nói : — « Ta hằng nghi thế này : 
làm sao cho chủng - sanh đặng vào huệ vô- thượng, mau thành- 
tựu Phật thân ». Đức Phật lại nói: — (C Ta truớc lập thệ rằng : 
muốn cho tất cả chúng, đổng như ta không khác ». Lại nói : — 
« Bon nguyện của các Phật, khắp muốn cho chúng - sanh cũng 
đổng đặng Phật-đạo, như của Phật tu-hành ». 

Cao quý thay ! Tôn trọng thay ! Nếu không phải một đang 
đâ cứu - cánh lòng đại từ-bi, đại bình đẳng, tãt không thẽ có 
bônmguyện cao-thượng ãy. 

Vì bồn-Rguyận Vô thượng bình đẵng, sau khỉ chứng quả 
đại - bồ-đề, đức Phật liền diễn nói kinh Hoa - Nghiêm phô bày 
pháp - giới duyên khởi viên-đung quả hải, đó là thiệt-giáo (Phật 
thừa chơn thật ). Trong hội Hoa " Nghiêm, vô-luợng chúng, hạn 
cẩn tánh viên thừa, siêu nhập Phật-huệ, ngoài ra hạng người 
căn tánh chậm lụt hẹp nhỏ, chướng sâu, nghiệp nặng, khó lòng 
đảm nhận được giáo-Iý tối thâm tối thượng, đến như các hàng 
tiễu -thánh đại đức Thanh- Vẩn, chính thân dự đại-hội mà còn như 
ềuì như điếc, huõng nữa là phàm-phu. 
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Muốn độ hạng sau này, đức Phật phải tự hạ thấp mình 
chiu theo chúng chỉ dạy lăn làn, nào nói phảp tứ-đế, nào nói pháp 
nhơn-duyên, hoặc tướng, hoặc tánh, lúc ức, lúc dương, khi hiền 
có, lúc hiền không, song-khỉên v.v... dắt dìu chúng từ thấp lần 
lên cao, từ cạn lán vào sâu đó là quyền-giáo (tam thừa phương- 
tiện). 

Trong kinh đức Phật tự nói : — « Nễu ta gặp chúng-sanh, 
đều đem Phật-đạo dạy, kẻ vô trí rối lăm, mê tối không lãnh 
thọ». Lạỉ nói : — « Ta biết các chúng -sanh, chưa từng tu cội 

lành, ham miết theo ngũ dục Chấp chặc pháp hư-vọng, bền 

giữ khống bỏ được, ngâ mạn tự khoe cao, dua dối tâm không 
thiệt... Người như thế khó độ, cho nên, Xá-Lợi-Phẫt ! Ta bày 
chưó-c phương-tìện nói đạo pháp dứt kho, chỉ cho kia Niết-bàn, 
ta dâu nói Niết - bàn, củng chằng phải thiệt diệt... Ta có sức 
phương-tiện chỉ bày pháp tam-thừa » 

Trong các đoạn kinh văn dẫn trên đây, trước nói duyên 
do an thiệt, ke bày can-tánh chúng-sanh, cuổi sau chí dẵu moi 
có quyến-thừa. Xem đây thãy ró quyễn-giáo không phải chính 
bon-ý của đức Phật, mà là những phương-tiện bãt đắc dĩ phải 
tạm dùng đè dụ dấn chúng. sanh thôi. Quyền-giáo là gì? Là những 
giáo-lý ngoài việc chỉ thẳng đến Phật huệ, ngay về Phật-tri-kiến, 
chứng vào cảnh- giới cứu-cánh Phật-quả, mà dức Phật chiu theo 
căn - tánh chúng-sanh tạm thời dùng đè dìu dắt uốn nắn. Dìu 
dắt hạng căn-tánh thẵp hèn lăn lên bực cao thắng, uốn nắn cơ 
quyền thừa trở thành pháp - khí viên-thiệt. Vì thế nên sau hối 
Hoa - Nghiêm, từ vườn Lộc nói pháp tứ-đế độ bọn ông Kieu- 

Trẵn - Như nhấn lại, trên bổn mươi năm, là thời kỳ uổn nắn 
ểẵt diu của đức Phật. 

Như trên đâ nói bôn-nguyện của đức Phật chỉ một mục 
đích duy nhất là muốn cho tăt cà chúng đều được như Phật, đầu 
dồng với Phật. Chúng sanh đưọc đồng với Phật tức là đong 
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một trí -huệ eứu-eảnh hoàn-toàn eủa Phật. Muổn ehúng-sanh đủ 
trí-huệ đó thời phải dạy ngay eon đường chưn thật eho chủng- 
sanh vào, đức Phật đã sẵn-sàng, chỉ còn chừ chúng-sanh cỏ đủ 
tư-cách, đủ năng-lựe đi vào con đưừng ấy. 

Nhừ trải qua một thừi-gian dài dắt-dlu uổn-nắn, một số 
lỏ*n trong chúng hiện-tại, dưóù sự dạy-dỗ cùa đứe Phật, đã có 
đủ tư-cách cùng năng lực đi vào con đưừng chưn thật, kham 
lãnh giáo-pháp thẳng đến trí-huệ cứu-eánh, đức Phật liền nói 
kinh Pháp-Hoa. 

Trong kinh đức Phật nói: - «Các đửe Phật Thể Tôn chỉ vì 
một đại sư nhom -duyên mà hiện ra trong đừi. Xá-Lọũ-Phãt ! 
Thế nào gọi là các đức Phật Thẽ-Tôn hiện ra trong đò i chỉ vì 
mpt đại sự nhưn-duyèn ư ? 

Cảe đức Phật Thế-Tôn vì muốn cho chúng-sanh khai -hiền 
Phật - tri - kiến đề đưực thanh -tịnh mà hiện ra trong đòá. Vì 
muồn chỉ thị Phật-tri-kiến cho ehúng-sanh mà hiện ra trong đò i, 
Vì muốn làm cho chúng-sanh tỏ ngộ Phật-tri-kiến mà hiện ra 
trong đừi. Vì muốn làm cho chúng-sanh chứng-nhập Phật-tri-kiến 
mà hiên ra trong đừi. Xã-Lựi-Phấtí Đỏ là các đức Phật Thế-Tô n 
vì một đại-sự nhon-duyên mà hiện ra trong đừi vậy ». 

Xem lừi đức Phật dạy, thừi rõ rằng tất cả các đức Phật 
Thẽ-Tôn ra đò'i chỉ vì muổn cho chúng-sanh khai thị ngộ nhập 
Phật-tri-kiẽn. Chủng-sanh đưực khai-thị ngộ nhập Phật-tri-kiến, 
lòng của đức Phật mứi hả, nguyện của đức Phật mứí hoàn-toàn 
đai - sư nhưn - duyên ra đừi của đức Phật mứi xong. Lòng hả, 
nguyện hoàn toàn, duyên xong, chính là hoàn xong khi mãn hội 
Phảp-Hoa vậy. Nhưn đây cũng có thề dự rõ đưực một vài phằn 
đại-Ý nội -dùng của kinh Pháp -Hoa, tức là không ngoài Ỷ thút 

Khai bày Phật-tri-kiến. 

Chỉ thị Phật-tri-kiến. 

Tỏ ngộ Phật-tri-kiến. 

Chửng nhập Phật-tri-kiến. 

Chi có nhửt-chưn Phật -thừa không hai c*ng khổng ba. 


CHƯƠNG THỞ HAI 
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Phàm đẳu đề của kinh tức ỉà cương-lánh cùa toàn bộ, 
như giềng lưới, như bâu áo, nắm cương-Iãnh mà phăng, thfri 
chi tiết làn lăn tuần-tự theo vế. 

Ta quen gọi « Pháp-Hoa» đó lầ gọi tẳt của bốn chữ «Diệu- 
Pháp Liẻn~Hoa». Diệu Pháp thuộc vê pháp, Liên-Hoa là dụ dùng 
«dụ» đẽ hìèn «pháp». 

Diệu - Pháp là gì ? Chính là Phật-trỉ-kiến dã nói ở đoạn 
trên vậy. Phật tri-kiẽn chính là bôn-giác diệu-tâm. Tầm vi-diệu 
linh giác này là bồn-tánh chon - thường bỉnh - đẳng của tãt cả 
Thính, phàm, của cả pháp-giới, Phật cùng chúng-sanh bòn lai 
ván đổng một tảm-thè vẫn không hai tánh. Thê tánh dẵu đồng, 
nhưng mề thề - tánh đó là chúng - sanh, còn ngộ thè-tánh đó là 
Phật. Ngộ thò-i thuận tánh, thuận tánh thời hưởng dụng thường- 
lạc-ngẵ-tịnh bốn dức chon thường an vui, vi tánh là thề chưn- 
thật viên-thường vậy. Mê thời xa tánh theo trăn, theo trăn thòi 
sanh tử luân -hổi đảo điên khồ-sờ, vì trẳn-lao là cảnh hư- vọng 
vô thường vậy. 

Vì lòng dại bi thương xót quăn-sanh, dức Phật ra đờ- 
dùng dù cách phương-tiện dè diếu luyện ngụ phục tâm mê-vọng của 
quăn sanh, dè dưa chúng sanh dến tri-huệ cứu cánh của dức Phât, 
dó là mục-đích duy-nhứt của đức Phật ra đời. 

Trong kinh dức Phệt nói : — « Ta lập phương - tiện 

đó. khiển đặng vào Phệt huệ». — «SỞ dí Phệt ra đời vì nói Phạt' 
ệuh vậy, nay chmh đã phải tLời», 


t)K KiNIl 


Đức Phật lại nói : — «Chưa từng nói các óng sê đặng thành 
Phật đạo, sở dĩ chua từng nói vì chưa phải lúc nói, naý chính 
dã phải ỉúc quyẽt định nói đại-thứa». 

Phải lúc, phải thời, tức là thời kỳ nói kinh Pháp Hoa. Đại- 
thừa dây tức là Phật-huệ, ỉ Phật-tri kiến, là tâm thè của tẫt cả 
chúng sanh, là chơn-tánh của Pháp-giới, cũng gọi là diệu-pháp. Vì 
diệu pháp này là tự tâm sẵn đủ của chúng-sanh, nên đức Phật 
nói kinh này đê làm cho chúng-sanh được khai thị ngộ nhập tự- 
tâm ăy mà đỗi phàm thành Thánh, như trong kinh đức Phật nói : 
«Nẽu có người nào nghe «Pháp», không một ai chằng thành Phật». 
Pháp nghĩa dường ấy há lại không phải «Diệu» ư ! 

Bực đại-căn nghe «Diệu Pháp» liền ngộ tự-tâm, liễu giải 
«tự-tánh pháp-hoa tam muội ». Nhửng hàng trung hạ không thẽ lánh 
hội ngay «Diệu-Pháp» nên mượn Liên-Hoa đẽ tỉ-dụ diệu lý thanh- 
tịnh, nhơn dụ mà trực nhận bồn-tâm dịệu-pháp, chính cũng là ý 
tam-căn kiêm lợi vậy. 

Hoa sen đại khái có hai phàn i cánh nhị là hoa thuộc nhơn, 
gương hột là quả. Có cánh nhị là có gương hột, đó là lý nhơn 
cùng quả đồng thời, quả không ngoài nhơn, nhơn không ngoài 
quả, quả tức nhơn, nhơn tức quả, nên gọi Liên-Hoa, Tự-tánh bõn- 
tâm cũng thế, trong khi tu nhơn vấn tự viên-mắn cụ-túc, nên gọi 
là giác-tâm bõn-cụ. Như thể thời tãt cả chúng-sanh hỉện tiền đắ 
tự đủ tự-tánh quả-giác như Phật không khác, nhưng ngặt vì mẻ 
bò không tự nhận, nên khóng tự thọ dụng được, vỉ đó mà đức 
Phật phải ra đời,— Kinh nói — : «Vì muổn cho chúng-sanh khai 
Phật-tri-kiển đề được thanh-tịnh nên Phật Thế-Tôn hiện ra nơi 
đờỉ». Phật-tri-kiển chính là tụ. tánh quả-giác sẵn có của chúng.sanh 
vậy. 

Lạỉ hoa đê dụ quyền-giáo^ quả dùng chỉ chơn-thừa có ba 

nghía ; 
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1. — Hàng trung^hạ căn - tánh ám độn không kham ỉầnh 
chơn-thừa, nên phải quyền lập tam-thừa đề dụ-dẫn. Như trong 
kinh nói : — «c Chúng-sanh căn-tánh độn làm thề nào đặng độ. 
Ta nay đã đắc đạo nên vì nói tam - thừa». Lập tam-thửa chính 
là phương tiện đê đem về nhứt - thừa, đó là vi chơn - thửa 
mà lập quyền-giáo vậy. Trong kinh nói : «Dâu nói trấm ngàn 
ức vô-số các pháp-mỏn, kỳ thật vì nhứt-thừa». Như hoa sen, vì 
gương hột mà sanh hoa vậy. 

2. — Dụ dấn đá lầu, cẵn-tánh đã thuẳn, liên chỉ ngay 
quyền-giáo phương-tiện trước kia đẻu là nhứt thừa chơn thật. 
Trong kinh nói : — (tHạnh của quí ngài tu là đạo của Bổ - tát, 
đèu sẽ đặng thành Phật». Đó là điềm thị hạnh tu quyền-giáo 
chính là thành Phật chơn-thừa. Kinh lại nói : «Các ngài nên 
biết, dầy là con ta». Gã cùng - tử làm thuê chính thật đích-tử 
của Phật. Đó là khai bày quyến-giáo hiên lộ thật-thừa. Như hoa 
sen, hoa nở đặng thẵy gương hột. 

3. — Chúng đâ thành đại - cẵn, Phật liền phể bỏ danh tự 
quyền-giáo già nói trước, chỉ nói thẳng giáo-lý Nhứt-thừa chơn- 
thật vô-thượng đạo, đê chúng được tự trụ. Như kinh nói Chính 
lúc bò phương - tiện chỉ nói dạo vô-thượng, khắp mười-phương 
cói Phật, chỉ có một Phật-thừa, không hai cũng không ba®. Đó 
là phề quyền tồn thật. Như hoa-sen, cánh nhụy rụusg sạch chỉ còn 
gương hột. 

Ba nghĩa trên là ước về căn-cơ của chúng mà. 'ỉhi-íLiểt 
qayền và thật, nểu ước nơi giáo-chủ là Phật mà luận, thời 
hoa dùng lệ đức Phật, thị hiện tích-môn còn quả ỉệ bổn*môn 
của đức Phật, tích và bồn đây cũng có ba nghía : 

1 — Vi bổn - thật mà thi - thiết quyền-tích. Kinh nói ỉ «Ta 

lức nhò xuãí-gia chứng dặng quả vô-thượng chính- <??•:.£■ chái..".- 
giác®. Nhu- gì gương họ ỉ ma có hoa sen. 


BẼ KINH 


2. — Khai bày quyên - tích hiên - ]ộ bon -thật. Kinh nói: 
•Thiệt từ khi ta thành Phật đến nay, thọ mạng vô-lượng vô-số 
kịẽp». Như hoa nở lộ bày gương hột. 

3. — Bỏ tích tổn bon, Kinh nói : «Vì độ chúng sanh vậy, 
hiện có diệt-độ không diệt-độ, thiệt thời chẳng diệt dộ, thường 
ir tại đây nói pháp». Như hoa rụng chỉ còn gương hột. 

Đủ các nghĩa như trên, cà pháp lấn dụ, nên gọĩ là «Diệu- 
Pháp Liền-Hoa» Bực lợi căn nghe dề lcinh bốn chữ ay, liền chứng 
ngộ «Diệu-lý Pháp-hoa tam-muội», không cần giải dụ. Hàng độn 
tánh không thê nghe danh ngộ-lý, cán ph ải suy dụ đè hiều pháp, 
tử hoa-sen thường mà thễ ngộ «Diệu lý Pháp hoa», nêr. gọi là 
‘Tam cản kiệm vậy. 


CHƯƠNG THƯ BA 

TONG PHẢN PHAM-MỤC 

Như ử trong chưomg tông- tự đã ìưực chỉ nội dung của 
toàn kịnh Phảp-Hoa không ngoài ỉý-thủ ('khai bày, cliĩ-thị tỏ- 
ngộ, chứng nhập Phật-tri-kiến !). Toàn kinh ỉà 23 phầm nội- 
dung của toán kinh tức lã nội-dung của 28 phằm, như thế 28 
phằm liệt bầy đề cùng hiền-lộ lỹ-thu « kliai, thị, ngộ, nhập)) 

vậy- 

Ngải Hải-Ấn dại-sư y theo ỷ nảy mà phán thuộc các phằm 
phầm «tự» lã tồng hiền sự tướng của pháp-giứi; Itphưưng- 
tiện, thi-dụ, tín-giải, dưực-thảo thọ-ký, hóa-thành, ngũ-bá đệ- 
tử, học vô-học nhưn, pháp-sư)!, cả thảy chín phằm là khai 
Phật-tri-kiến. Kẽ đến một phầm (í hiện bửu-tháp, » là thị Phật- 
tri-kiến, Phằm « Đề-Bà-Đạt-ôa, tri-phằm, an-lạc-hạnh, dũng- 
xuất, thọ lưọmg, năm phằm là ngộ Phật-tri-kiến, củng sảu phằm 
kẽ nphân-biệt, tùy-hỉ Phảp-Sư công-đức, Thưừng-Bất-Khinh, 
thần-lực, chúc-lụỵ », là diệu ngộ cùng cực, hiệp chung lại thừi 
về phần ngộ Phật-lri-kiến cỏ 11 phầm. Kế đến sáu phầm «Dưọ*c- 
Vưomg, Điệu-âm, Quản -Âm, Đà-la-ni, Diệu-Trang-Nghiêm, Phồ- 
Hiền », là nhập Phật-trí-kiến. Cuối phằm Phồ-Hiền từ câu .( Phật 
thuyết thị kinh thở*i» đến câu «tác lễ nhi khứ» là phần lưu- 
thỏng. 

Bã tồng phán toàn kính trưo*c sau tuân thứ xáu suốt bốn 
môn í! khai, thi, ngộ, nhập Phật, trĩ” kiến », ngưừi thọ tri kinh 
nhom đây dụ* rỏ hòn-ý của đức Phật Vỉ một đại-sư nhom duyên* 
mà hiện ra no*i đừi, nhím đây má khi trì kinh oảnh - gió*i 
nhú' ỉ. chen pbáp-gioó hiện* bày trưức mát, nếu người tù kinh, 
chuyến chu tư - duy dế quán. 


CHƯƠNG THỨ Tư 

ĐAI Ý Mối PHẨM 

A. — PHẨN TỔNG HIẾN 

1.— Tự PHẦM 

Trong phằm nảy tồng hiễn nhửt-chom bình-đẳng phảp- 
gió*i, nhửt-chom pháp-giứi chỉnh lả bồn-giác diệu-tâm binh- 
đẳng của Thánh-phàm, của tất cả. Tồng hiền nhứt-chom pháp- 
đẽ chỉ rõ đức Phật hiện ra no*i đò*i từ trưó-c đến sau vẫn 
không ngoài « Phồ quang-minh tri sảt-na-tế tam-muội ». Trưứe 
chính là hội Hoa-Nghiém noũ Bò-Đề đạo-trảng, sau lả hội Pháp- 
Hoa noù Linh-Thửu som này. Trưửc sau đức Phật vẫn trụ tam- 
muội đó mà chuyền pháp độ sanh. « Phõ-quang-minh trí » tức là 
« Phật-tri-kiến » vậy. Chẳng những đức Phật tự trụ mà cũng 
muốn cho chúng-sanh liễu-ngộ chom-cảnh thật tưửng này, nên 
trong kinh nói : « Vi muốn cho chúng-sanh khi thị ngộ nhập 
Phật-tri-kiến má dửc Phật hiện ra trong đừi n, liễu-ngộ cho*n- 
cảnh thật-tưửng nảy đề làm chánh-nho*n cho-n-thật th rnh-tựu 
Pbật-quả. 

Trưỏ-C khỉ *- 'lỉ bảy Phật-tri-kiến, đức Phật nói kình «Vổ- 
lu*ọ*ng-nghĩa», ròi tự nhập ((Vô-lưọmg-nghĩa-xứ tam-muội >1 dỏ 
là ý gi ? Chinh đề chỉ rõ rằng tất cả những sự đi đứng nói 
nín v.v... của đức Phật khồng phải cảnh-giửi tâm -thức tư- 
lưo-ng của phàm tinh. Không thề dùng tâm-thức tư-iưcrng mà 
suy bàn đến đ'j’Q’c. 


Đửc Phật tự trụ trong tam -muội mà trò*i rirỏú bốn thứ 
hoa, đất lay sáu điệu. Đỏ là cbĩ rõ sửc «vô-tảc-diệu-lực« của 
đức Phật chấn động hang sầu vô -minh mê tối của chúng-sanlỉ, 
suốt trừ tất cả sự chưốmg-ngại của bốn đại sáu cẩn vậy. 
Tirớrng lông trắng phóng hào-quang chiếu thấu một vạn tám 
nghỉu thế-giốũ ỏ* phưưng đông đó, chính chỉ rằng: căn, trằn, 
thức động loạn của chúng-sanh không ròũ Phổ-quang-minh- 
tri. Phircrag đồng lả nguồn động-hỏa, 18 nghìn thè-giứi là ỉệ 
6 căn, 6 trằn, 6 thức: «18 giới)), 18 gió*i đày khổng ngoải 
Pliỗ quang-minh-trí, cũng như 18 nghìn thế-giứi lộ ra trong 
bạch-hào-tưứng-quang của đức Phật. Trong quang-minh hiệ:' 
ra sự tưứng của phảp-giỏũ, dưởi thấu địa-ngục A-tỳ, trén 
suốt cõi trừi Hữu-Bảnh; nào Phật ra đỏ*i, thuyết-pháp, Niết 
bàn, nào BÒ-tát tu tập đạo hạnh; y-bảo chảnh-báo dòng hiện, 
cả Thánh lẫn phàm chung bày, đó là gi? Là Phật cùng chùng 
sanh, tất cả đổng một tánh -thề khổng hai không khác. Chỉ 
khác là đức Phật, chửng ngộ nưi đỏ, an trụ nưi đó, tự tại giải- 
thoát, thuyết-phảp độ sanh, cỏn chủng-sanh, mê nưi đó, dảc 
rằng không bao giỏ- rừi được đỏ, nhưng không tự nhận mà 
phải lưu-chuyền. Dằu lưu-chuyền nhưng vẫn không một phút 
xa ròú nên chinh cảnh-giứi thường ngày trưố*c mắt chúng- 
sanh là thật tướmg chưn cảnh, nếu có thề phản tỉnh xoay 
về, liễu ngộ tánh-thề thật-tưửng này thời đó là chánh-nhưn 
thành Phật mà Phật quả không xa vậy. Bức Như-lai hiện 1 a 
dừi chính là vi việc này đó là đại-sự nhưn-duyên, đó lầ nhứt 
thừa chưn-thật. Trên 40 năm thuyết-pháp vẫn nói không hết 
những việc nhứt tỉiỂri hiện ra trong bạch-hào-quang- minh. 
Trên 40 năm qua, đức Phật chưa từng hiền phát cảnh-giứi 
này lá vi căn-cư của chúng-sanh chưa thuần thục cỏn phải- 
tlưi Liiòú tiết, đến nay dã phải lúc nên dứ c Phật hiền phát 
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sanh chưa thuăn thục còn phải đợi thời tiết, đển nay đẵ phải lúc 
nên đức Phật hiền phát. 

Ngài Di-Lặc Bd-tát sanh lòng nghi không quyết, phải hỏi 
Ngai Van - Thù Bồ - tát, đó là ý chỉ rằng cảnh-giới thật-tướng 
này không phải tẩm-thức có thề biết thẩu đáo được, phải dùng 
chưn -trí mới tương-ưng. Đại-Trí Văn-Thù dấn việc sau trước 
của Cồ -Phật Nhựt-Mguyệt Băng-minh, chứng thoại-tướng hôm 

nay cũng thể, đê rõ rằng Phật Phật đạo đổng, xưa cùng nay 
vẫn một lý thôi. 

Do nhửng nghía trên nên phẫm «tự» này là tong hiên cảnh 

tượng một đạì-sụ nhơn duyên vì đó mà đức Phật hiện ra trong 
đời vậy. 


BẠI-Ý MỖI PHÀM 


B,— PHẲN KHAI PHẬĨ TRÌ-KIÊN 


2,— PHƯƠNG-TIỆN PHẰM 

Vừa roi, đức Phật nhập Vô - lượng - nghía-xứ-tam-muội, 
phóng bạch-hào quang minh hiện chơn - cành diệu-minh ỷ muốn 
chúng -hội đương-cơ, hiện tiền mục-kích, khẽ-ngộ bièu-tượng 
chơn-tl uyên, khỏi căn phải nói phô bày vê. 

Nhưng ngặt vì cơ - liệt, mắt chậm, trí mfr, không thấu 
được đạo-tịch-diệt ly-ngồn, chẳng đạt được thê-tánh chơn vô- 
niệm, nên đức Phật tù tam-muộl dậy, lại phằi dùng lòri nói phô 
bày, tự-tán tự-dương, trước khích động sau chi bày, mỏ- mõi tri 
kiến, gọi đó là phương-tiện, vì phàm hễ xen vào vòng nói-năng 
tức là phương-tiện vậy. 

Cứ theo trong lời sớ kinh Hoa -Nghiêm về phưưng-tiện 
có 2 : 1.— Viễn phương-tiện. 

2.-— Cận phương-tiện, 

Suy cùng 'ề trước, các kinh của đức Phật tuyên nói trong 
hơn 40 năm, đều là phương-tiện cùa kinh Pháp-Hoa. Kinh nói : 
«Dầu là ch! bày các đạo - hạnh, nhưng chính thật vì một Phệt- 
thừa», đó là viên - phương-tiện. Còn luận vô hiện tại, thời tẵt 
cả cảc việc, như nhập định, phóng quang, động -địa, khai-phét 
v.v... đều là phương - tiện của đương hội Kinh nói : «Nay đức 
Phật phóng quang minh đề trợ phát nghĩa thật tướng», đó là 
cẬn phương-tiện. > 

Bởi từ trước, vì căn cơ của chúng chưa thuần, nên mục- 
dích hiện ra nợị đời, đức Phật chựa từng thồ lỹ. 
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Hiện nay khí-tánh cùa chủng đã thuần thục, đã phải 
lủc phải thừi, đức Phật cùng tận phô bày chủ ý ra đửi, 
phế ba-thừa quyền-giáo đề hiền nhứt-thừa cho*n-thật. Do dó 
mà sau khi xuất định, đức Phật cùng cực khen ngọ*i Trí- 
huệ rộng sâu của Phật, ngoài Phật cùng Phật ra, không một 
ai cỏ thề suy lưừng thấu đáo được, đề làm cho chúng -hội 
sanh lòng hân-mộ. Kinh nói : « Tri-huệ của Phật rất sâu vở- 
lưọ*ng, mốn Trí-huệ đó khó hiều khó vào». Lại nói: nTri-kiến 
của Nhu*- lai rất rộng ló*n sâu xa, vổ -lượng cũng vổ -ngại, 
thập lực, tứ vô-úy, thiền định, giải-thoảt, tam-muội đều sâu 
xa khổng ngằn mé, trọn nên tất cả pháp vị-tẳng-hửu )). Lại 
nói : Pháp ít có thứ nhứt rất khỏ hiều của đức Phật trọn 
thành. Chỉ có Phật cùng Phật mứi có thề rõ thấu cùng tận 
tbiệt-tưởng của các pháp ». 

Sau khi tán-thản cổng-đửc Trí-huệ của Phật, đức Phật 
cỏn chưa vội chỉ thị thật bày, vi e rằng trong chúng bỗng 
nhiốn nghe pháp chưn-thừa cao sâu, khó nôi khỏi sanh lỏng 
kinh hãi. Đức Phật đợi ngài Xá-Lọũ-Phất thay mặt chủng- 
hội ba phen thưa thỉnh, lòng cằu khằn đã thiết, ý-khỉ đã 
thuận tùng, ròi sau mốũ nói. Đức Phật nối những gỉ? Đức 
Phật thận trọng dạy rằng: «Mọi ngưò*í rồi sẽ thành Phật 
cả». Kinh nói: «Nếu có loài chúng-sanh, gặp các Phật quá- 
khứ, hoặc nghe pháp, bố-thí, hoặc tri-giửi, nhẫn-nhục, tinli- 
tấn, thiền-trí thảy, tu các món phưửc-huệ, tất cả hạng ngưở’i 
đó đều đâ thảnh Phật-đạo. Những ngưừi xây tháp Phật, ngưòú 
đẳp tượng, dựng chùa, cho đến đòng tử chưi, vun cát làm 
tháp Phật, các hạng ngưòũ như thế đều đã thảnh Phật-đạo... 
Hoặc ngưòũ lòng vui mừng ca ngâm khen đức Phật., cho 
dến đem mội bông cúng-dưừng no*i tưọmg vẽ... Hoặc cớ ngưò i ( 


lễ bải, hoặc lại chỉ chắp tay, do* tay cùng củi dầu, đề 
đưừng tượng Phật, lằn thấy vô-lưọ*ng Phật tự thảnh đạo 
vô-thượng... Nếu cỏ ngườ*i nghe pháp, không một ai chăng 

thành Phật...)). 

Đức Phật thuật lại ngày trưức, khi đửc Phật mỏ*i thảnh 
đạo, trong 21 ngày suy nghĩ phương thế độ đừi, độ mọi loài 
trong đời đều thảnh Phật như Phật. Dầu bôn nguyện của 
đức Phật muốn khắp cả chúng -sanh thẳng vào Phật -huệ, 
song vi căn-trí chúng-sanh ám độn, nên đức Phật phai chiểu 
theo, dùng phưo*ng- tiện quyền -xảo dẫn dắt dụ dô lân lần. 
Kinh nói : « Lúc ta ngồi đạo trảng, xem cây cùng kinh hành, 
trong khoảng hâm mốt (21) ngày suy nghĩ việc như vằ y ; 

(( Trí-huệ của ta đặng, vi-diệu tột thứ nhứt, chúng-sanh cảc 
càn độn, bị tham si lảm mù, cảc hạng ngưừi thế này, làm 
sao độ đặng đỏ-... ngày nay ta đặng đạo, cũng nên nói ba 
thừa ». Mười phưưng chư Phật cũng nỏi : ... « Chúng ta cũng 
đều đặng pháp thứ nhứt rất mằu, vi các hạng chúng-sanh ? 
phân biệt nối ba thừa, Trí hèn ưa pháp nhỏ, chẳng tin minh 
làm Phật, nên Phật dùng phưưng-tiện, phân biệt nói càc 
qua, dằu lại nói ba thừa chỉ đề dạy BÌ5-tảt ». Kinh lại nói : « Ta 
lại nghĩ như vằy: Ta hiện ra no*i đò*i ảc trược, cũng nên 
tùy thuận làm theo như lời của các đức Phật ỏ* mưò*i phưưng 
vừa nói. » 

Như thế ba thừa lả quyền giả, gốc từ nhửt-thừa mả ra, 
như kinh nỏi: «Chư Phật dủng sức phưưng-tiện noũ một 
Phật-thừa, phân biệt nói thành ba». 

Mặc dău là phưưng-tiện dẫn dụ, nhưng kỷ thật lả đưa 
đến con đưừng chưn-thật-đạo, con đưừng thẳng đến quả vô- 
thưọ*ng. Trong kinh nói ; « sỏ* dĩ Phật ra đừi vì đề nối Phật-huệ f 
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nay chỉnh đã đến giò*... Nay Ta vui mừng không lo sọ*, ỏ* 
110*1 trong chúng-hội Bồ-tát, bỏ phư*o*ng - tiện tru*ó*c, chánh- 
trvrc tuyên bảy, chỉ nói đạo giảo nhứt-thữa vỏ-thưọ*ng..., 
nghìn hai trăm La -Hán, cũng đều sẽ làm Phật, sanh lòng 
rất vui mừng tự biết sẽ lảm Phật». 

Bắt đằu từ phằm « phưo*ng-tiện thứ 2» này đến phằm 
« pháp -sư thứ 10», cbinh là khai hiền chcm-tpỉ-kiến của 
Như-lai, nén thuộc về phần ((khai Phật-tri-kiến ». 


3.— THÍ DỤ PHÀM 

Nho*n vì trong phằm phưưng-tiện tru*ớ*c, đửc Thế-Tổn 
thẳng một mực thồ lộ cho*n-thừa, mục đỉch duy nhửt của 
đửc Phật hiện ra no*i đỏ’i, ngài Xả -Lợi -Phất, bực trí -huệ 
thưọ*ng-thủ trong chúng -hội Thinh -văn, nghe phảp chưn- 
thừa liền lãnh hội tỏ ngộ tru*ỏ*c nhứt, nghĩ nhó* lại từ trưức 
mê lằm không tự nhận, nên tự trách tự hòm, đến nay mởi 
tin chắc rằng sẽ đặng làm Phật không cỏn nghi ngừ. Kinh 
nỏi: « Nhưng vi chúng con không hiều rằng Phật phưưng- 
liện tùy cư-nghi nỏi phảp, vừa nghe Phật nói pháp liền tin 
nhận nghĩ suy chứng quả. 

Thế-Tổn! Con từ trưửc đến nay trọn ngày mãn đêm 
thưởmg tự khắc trách... Ngày nay mửi biết minh thật là Phật- 
tử, từ miệng Phật nói mà sanh ra, từ pháp hốa-sanh, đặng 
phân Phật-pháp... Lóng con rất vui mừng, nghi hối đã trứ 
bẳn, an trụ trong Phật -tri. Con quyết sẽ lảm Phật, được 
f ưỏ*i ngưởũ cung kính, chuyền pháp -luân vô-thưựng, giáo- 
ầỏa cảc Bò-íổt». Vi ngài Xả -Lựi- Phất đã tự tin nhận làm 
ì hột, đã lãnh -hội chưn -thừa, nên liền đặng đức Thế -Tổn 
“liọ ký, sỗ thành Phật hiệu Hoa -Quang ử cõi nưổ*c Ly -cấu 
rộng ổộ vô - lượng chúng. Háng Thinh -Văn từ ỉâu trầm trệ 
nữỉ quyồn-thừa, nay một phen nghe llìật-giáo sanh tín tám 
i?!ì đặng thọ-ký, dó chinh là «Rõ tất Ctả pháp tức tâm tự-tổnli* 
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thành tựu huệ . thân, tổ ngộ chẳng phẵỉ đo ngưòù khác* Dẫu 
vậy, song còn phải trải qua nhiều kiếp sổ tu hành mới đặng thành, 
vì vô -minh chưa hết, phải căn lầu dài theo Phật, tu tập dứt 

trừ đến khi vô-minh hết hẵn, mới thiệt chứng Phật-quả. Thọ- 
ký, ý nghía đại khái như thế. 

Trong chúng-hệi tiễu -thừa, từ trước tình chãp sôú nặng 
nghỉ ngừ không tin, mỗi người đều tự cho rằng : mình quyết 
không đặng dự phần làm Phật, cúng không có chí mong cău. 
Nay chính tai nghe, tận mắt thầy ngài Xá-Lợi-Phẵt được đức 
Thẽ-Tôn thọ -ký sẽ làm Phật, ngài Xá-Lựĩ-Phẫt đá vậy, chắc 
mình cũng thế, nên cả thảy đều sanh lòng rất vuỉ mừng, đểu 
coi y tung lên cúng-dường đức Thế-Tôn, đễ tiêu-biễu ý hướng- 
thượng gìải-thoát. Kinh nói : «Thẽ-Tôn nói pháp đó, chúng con 
đều tùy hỉ, đại trí Xá-Lợi-Phãt, nay đặng Phật thọ-ký, chúng con 
như thế, quyết sẽ đặng làm Phật, trong tất cả thế-gian, rẫt tôn- 
quí vô-thượng». Dău tự mình đá quyết định tin chắc nhưng còn 
Jo trong chúng hội chỗ tin nhận chưa hoàn-toàn thấu-đáo, nên 
ngàỉ Xá-Lợi-Phăt, lại ân cău thỉnh đức Thế - Tôn vì tứ chúng 
mà nói rõ : sở nhơn vì sao thuở trước Phật lại nói quyên, nay 
lại bỏ quyền nói thật, đề dứt hẳn lòng nghi của toàn chúng hội. 

Đửe Thế-Tôn nói nhà lửa đề tỷ-đụ. 

Tả cảnh nhà cửa hư sụp nguy hiềm, đầy những ác quỷ, 

trùng dộc, thú dữ, lại thêm lửa dậy tư bề, đê lệ vòng snnh-tử 
khốn khò trong tam giới. 

Các con ngu dại, tự thân ở trong chỗ hiễm - nguy họa 
diệt-vong ập đến, mà vẫn mê say vui đùa không hay không biẽt, 
đễ lệ sự mê lầm tham chầp của cbúng-sanh. 
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Trường -giả vì cứu con mà phài tự mình vào nhà lửa, 
đôi ba phen kiệt tâm -tư tìm phương dụ dấn đề đem các con 
ra khỏi nạn chét : trước nói thật trạng hiềm nguy, mà các con 
khồng hiêu, không nghe theo, sau cực chằng đá phải quyền nói 
hứa cho ba thứ xe đề ngoài cửa Trúng tâm bịnh, các con ham 
xe mà rá khỏi nhà lửa Đề lệ Đức Thể - Tôn lòng từ tha - thiềt 
vì độ quần - sanh mà phải vào trong dời ác trược khốn nguy, 
phải kiẹt tâm-tư suy tầm phương thẽ cứu vớt, nói thật không 
hiêu, không tin, băt dắc dĩ phải nói quyền-giáo ba thừa dẽ dụ dấn. 

Trước hứa ba xe, mà lúc sau, khi các con dá ra khỏi 
chốn khò nguy, đong ban cho một thứ xe trân báu cao rộng đẹp 
nhứt trong đời. Chính chỉ rô ý nghía ngày nay Đức Phật lập 
thật-gìáo phế quyền- thừa, mọi người sê đặng cứu cánh Phật-quã. 

Kinh nói : « Xá-Lợi-Phẵt ! Như ông Trưởng giả đó, ban 
đău dùng ba thứ xe đê dụ dấn các con, nhưng về sau chỉ cho 
đồng mệt thứ xe lớn vật báo trang - nghiêm an ồn hạng nhứt, 
mà ông Trưởng-giả đó không có lối hư-vọng. Đức Như-lai cũng 
lại như thề, không có hư -vọng ban đâu nói ba thừa dấn dắt 
chúng-sanh, về sau chi dùng đại-thừa mà độ thoát đó. Bởi vì sao ? 
Vì Bức Như-lai có vô-lượng trí-huệ, thập-lực, tứ vô-sờ-úy tạng các 
pháp màu, có thê ban cho tắt cả chúng-sanh pháp đại-thừa, chỉ 
VI chung - sanh không thê lãnh thọ được hẽt. Xá-Lọú-Phăt ! Do 
vì nhơn-duyên đó, nên phải biết rẵng các Đức Phật, dùng sức 
phương-tiện nơi một Phật-thừa phần biệt nói ba t. 


4.— TÍN GIẢI PHẰM 

Ngài Ma-Ha Ca-Diểp V...V*. bỗn vị đại đệ-tử, nhơn thẵy ng*Ị 
Xá-Lợi-Phãt đả lánh hội tỏ ngộ, đưọx thọ- ký thành Phật, H 
«Wn nghe lời thí-dụ vừa roi của Bức ThS-Tôa ỉ «dphwơng-tệm 
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Mói ba-thừa hội quy vễ một Phật thủ-a», cho nến sanh lòng vui 
mưng vo -lượng, hieu ró quả-vị của mình đã chúng trưốr kia 
la quyen, tin chac Phật-thừa được nghe hôm nay là chơỉi ; hổi 
hận ngày xưa si mê, vừa được tiêu - quả Thanh -Văn thoát ly 
tam giơi đa tự láy làm đủ, không ỉập chí hướng-thượng, không 
mong cầu đại quả, như kỉnh nái : « Chúng con ở đẵu hàng chúng 
tầng tuSi đều già suy tự cho rằng cĩã đặng Niểt - bản, không 
còn kham nhiệm tu pháp đại - thừa, nên chẳng tẩn cầu đạo 
vô thượng chánh đẳng chánh-giác». Hôm nay nghe Đức Phệt t&ọ- 
ký cho Thanh Văn thành Phật, từ lâu tưởng rằng : đoi vơi 
Phật thừa minh đá tuyệt phan, nay bỗng nhiên lại đặng, mừng 
này còn mừng nào hơn, như Kinh : « Nay chúng con ờ trước Phật 
nghe thọ ký đạo vô-thưọmg cho Thanh-Vấn, lòng chúng con rảt 
vui mừng, đặng điêu từ hoi nao chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay 
ị ^ Ỗng nhiên đ ặ n ẩ nghe pháp mằu hi . hữu, mừng rỡ chẳng xiết, 
đặng lợi lành lớn, vô-lượng trân-bửu chẳng câu mà đặng». 

I * s 

ị Rồi bõn ngài ở trước Đức Phật tư rối dụ <rcùng-tử» nào 

ị bỏ cha trổn đi, nào gặp cha khống nhận mà trờ lại sợ, nào chỉ 
I ham-hổt rửa phân nhơ đê được tiên công từng ngày* :ho cìễn 
ị trên mầy mươi năm sau, một ngày kia Lỗng nhiên duọc hương 
I ca gia-tài to lớn của cha. Bốn ngài mượn việc cùa cùng* tử* de 
lệ cảnh huống của mình, mà cũng là của mọi người, thơ ngây xa 
Phật lưu lạc trong luần-hổi, nồi trôi trong sanh, tử ; đen ngày 

s f p f a * Piỉ ^ t lại kỉlỏng Ỉ5Ỉễt là chinh cha lành mà trở lạỉ sợ, 
nhờ Phật phương tiện cho ở quà vị tiẫu-thừa, tự an phần nơi đó, 
không tin mình chính lả ccn của Phật, cá phẫn ở Phật đạo, sợ 
hãi pháp chưn- thừa, mái dển ngày nay mới ỉự ĩiỉĩn tự tin.* Kinh 
noi: « The- Ton ! chúng con vì ba món kĩiS ở trong sanh ỉ ử bị các 
nhiệt náo, mê lâm không bỉểt, Lam ưa I Láp nhỏ, ngày nãy The- 
Ton bảo chúng con suy nghĩ dứt trừ phẫn nhơ hí-luận' cẺa các 
phap. Chúng con ở trong pháp đó siêng-năng tinh-tỗn, đặng dễn 
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Niet-bàn tiền công một ngày Đâ đặng đó roi lòng rãt vui mừng 
tự cho đã đủ. 

Chúng con từ xưa nhân lại chính thật là Phật-tư, ma chí 
ưa pháp tiều-thừa, nếu chúng con có lòng ưa mẽn pháp đại-thừa 
thời Đức Phật vì chúng con nói pháp đại - thừa, ơ nơi họi noi 

kinh Pháp-Hoa này, Đức Phật chỉ nóị pháp nhứt thửa Cho 

nên chúng con nói từ trước không lòng mong câu, hôm nay 
Pháp-Vương đại-bảo tự nhiên mà đến » 

Hiêu trước quyền, tin nay thật nên gọi phằm này là «TIN- 

GIẢI». 

5, — DƯỢC-THẢO DỤ PHẲM 


Nhơn vì vừa roi bổn vị đại đệ-tử đã tín-gìàì, lập dụ đè 
tự trân đã hiêu nơi quyền tin nơi thật của mình, Đức Thế Tôn 
liền ứng chứng cho Song do vì còn chưa có thề biễt thău sức 
tri-kiẽn bình đẳng thâm-diệu của Đức Như-Lai, hoặc già nhứng 
hàng chãp tướng lại cho rằng : Đức Như- Lai thiệt có tác ý tùy 
cơ, do Đức Như - Lai tác ý tùy cơ nói ba thừa sai khác, và 
thiệt có quả vị ba-thừa nên chứng và đáng được. Nểu chấp cho 
như thễ thời thành có thiệt Niết . bàn cùng thiệt pháp. Niệm 
Niễt-bàn cùng chẵp pháp không tiêu thô-i có thề nào triệt suốt 
nguôn đáy cùa các pháp, đáy nguồn của các pháp không triệt 
thò-i tãt là PHẬT-TRI-KIẼN khó khai hiên được. Dẫu Bức Như- 
Lai nói pháp ba-thừa, nói quả-vị, nói Niết bàn, nhưng kỳ thật 
Bức Như-Lai bao giờ cũng vấn vô tâm-hành bình-đẳng thuyẽt- 
pháp, viên-âm nhứt vị vang khắp, chỉ vì chúng-sanh chủng-tánh 
không đồng, nên theo cân, tùy theo tánh, tùy theo loại raà tự 
thành lánh thọ sai khác thôi. 


1 


bại ý mỏi phầm 


b45 


Vì muốn giải quyết nghía bình-đẳng thuyết-pháp đễ ngừa 
sự nhận lăm, nên đức Như-Laí nói dụ «DƯỢC-THẢO»: mây đầy 
ìíhắp trời che trùm muôn vật, đồng một loạt mua xuống chỉ 
ruúi một thứ nước, cũng không chỗ ít nhiêu Mặc dẳu một trận 
mua không mảy mún riêng tư, nhưng ba thứ cỏ cùng hai loại 
cây tùy phận được đượm nhuần mỗi mỗi riêng khác. Cứ xem 
no-i cỏ cây thời thầy sự hẫp thụ không đong, nhưng không đong 

là nơi cỏ cây giống loại sai khác, chớ nước mưa chỉ một vị 
thòi. 


ỡức Như-Laỉ thuyết-pháp cũng thế, lòng từ rộng lớn bao 
bọc cả quần-sanh, dùng viên âm ban cho phép nhứt-vị bỉnh dẳng. 
I Phá P của Như- Lai vốn không sai khác, mà có sai khác là tụ ở 
ỉ nơi cơ của chúng không dong. Do đây mà thẵy rõ ý thú «chỉ có 
1 một Phật thừa, không hai cũng không ba». Làm cho người nghe 
1 xong dụ « Dược-thảo» , liền trù chắp kiến, có thè sâu vào pháp-huệ 
.binh đẳng của Như-Lai, chính là khai hièn PHẬT-TRI KIẼN vậy. 

Kinh nói : (í Đức Như-Laỉ làm vua trong các pháp, nơi tẵt 
cả pháp dùng trí phương-tiện mà diễn ra đó, pháp nói ra dó thẫy 
đều đến bực nhứt-thiết-trí». 

Kinh lại nói; <Mây kia tuông ra nước thuẵn một vị, cỏ cầy 
lùm rừng tùy phận thọ nhuấn. Tăt có các cây hạng lớn, vừa. nhò 
xứng theo lớn nhỏ đcu đặng sanh tru ỏ ng, gổc, thân, nhánh, lá, 
bông, trái tươi sáng, một trận mưa rưới đến đểu đặng tổt tươi. 
Xứng như thè tướng của cỏ cây kia, tánh loại chia ra lớn nhỏ, 
mưa nhuăn vẫn một vị mà mỗi thứ đều sum-sê. Bức Phật cũng 
thê, hiện ra nơi dời ví nhu mây lớn khắp che cà. Ta là đấng 
tôn trọiỳg nhẵt trong dời không ai có thè sánh bằng, vi ỊXitíữu 
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làm cho chúng-sanh được an ân mà hiện ra đời, vì hàng đại-chúng 
nói pháp cam lo thanh-tịnh, pháp đó thuân một vị giảithoát Niết 
bàn. Dùng một thứ diệu-âm diến thông nghĩa đó, thường vi đại 
thừa mà làm nhom duyên. Ta đều hình đẳng khắp xem chúng-sanh 
không có lòng bỉ thử ưa ghét, ta không tham chấp, cũng không hạn 
cuộc trệ ngại, hẵng vì tẫt cả chúng sanh mà bình đẵng nói pháp. . . 
Tẵt cả chúng-sanh nghe ta nói pháp, tùy theo sức mình mà lắnh 
thọ, an trụ nơi các địa vị. hoặc ở nơi nhơn, thiên, vua Chuyên- 
Luần Thánh-Vương, Đe-Thích, Phạm 'Vương, như giống cỏ thuốc 
nhỏ Hoặc đặng Niết hàn, chứng quả Duyên giác như cỏ thuốc bực 
trung Hoặc hạng cầu quả Phật, ta sẽ làm Phật, là cỏ thuoc lớn. 
Lại có các Phật-tử chuyên lòng câu Phật đạo, thường hành đạo 
từ-bi tự biểt mình làm Phật quyết dịnh không nghi, <ỉó gọi là 
hạng cáy nhỏ. Bực an trụ thăn-thông chuyền pháp-luân bất thối, độ 
vô-Iượng ức trăm nghìn chung-sanh, Bổ-tát như thế gọi là đại-thọ. 
Đúc Phật bình đẳng nói pháp như mưa một vị, tùy nơi tánh chứng- 
sanh mà tự bẫm thọ không dong. ...... Dạo hạnh của các ồng 

tu chính là đạo đại-thừa Bd-tát, lân ìản tu học đeu sé thành Phật. 

THỌ KÝ PHẰM 

Do nghi Ma- Ra Ca- Dìểp v.v, . , bốn VỊ đệ -tử trong phàm 
trước lanh ngộ ý-chì binh dẳng nhứt vị, đẵ hiễu ba thùa vốn 
khòng thiệt, Phật trì-kiẽn bon hửu khai-hièn , thời chánh-nhơn 
chơn-thật thành Phật đã đủ, nên Đức Thế Tôn tuăn tự thọ ký cho 
bốn ữgàỉ. 
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7.- HÓA THÀNH DỤ PHẨM 

ị 

Nghe «phap-thuyẽt» khai quyên hiêu thật, ngài Xá-Lợi Phẵt 
đã sớm lãnh ngộ chưn thừa. «DỤ-THƯYỄT)> vừa tuyên-bài, bổn 
VỊ đại đệ- tử tin sâu hiều chắc, mà đêu đươc tho. ký. 

Trong pháp hội còn có một loại Thanh- Văn căn chậm lụt, 
từ lâu cho rằng quả vị đại-giác của Phật, không phải trí phần 
của mình, không thè đến, không thề chứng. Đến nay thói quen 
kém hèn vẫn chừa dứt, hoặc giả toan cho rằng: Nầm ngài là bực 
đệ-tử của Phật, là bực đạo-thủ trong chúng, nên đáng đặng thọ-ký, 
còn chúng ta chắc khó đặng dụ phẳn. Nhơn thể nên vẫn còn ôm 
lòng tuyệt phận. 

Đừc Thế-Tôn dự biết lòng chúng, bèn dấn việc mưồd sáu 
vị Vương-tử giáo hóa vô lượng chúng, trong thòủ kỳ Phật Đại- 
thông Trí. Thắng, trài qua vi trần sổ kiếp về trước, đê cho chúng- 
hội biết rằng : Đức Phật với đại chúng đắ cùng kễt thiện duyên 
với nhau từ lâu xa. Vi trần sổ kiếp trước, Đức Phật, vị Vương-tử 
thứ mười sáu, đá từng gieo duyên chủng Pháp-Hoa nhứt-thừa vào 
tâm diên của đại chúng rbi. Từ áó vê sau, đời đời vẫn không rời 
Phật, đều được Đúc Phật tiếp tục tiảo-hóĩuNay cư-duyênđã thuăn- 
thục chính đã đễn lúc ẵn hứa làm Phật đề phá nghi tinh chấp 
trước của đại-chúng, làm cho chí ng phát khÀi long ham mậ đại- 
thừa, quyết định Phật-tri-kiễn. Đức Phật nhẳc việc Đại-Thông Trí- 
Thắng thuở xưa, dẫn việc mười sáu vị Vương-Tử giảng Pháp-Hoa 
kinh ngày trước, đè hiền rõ duyês-nhơn Phật tánh. Phật-tri-kiến 
dã sẵn, duyên nhon Phật-tánh lại đá đ^thừi liếu-nhơtt tự thành 


648 


PHẦP-HOA cương-yểu 


Bôn ý của dức Phật bao giờ cũng muỗn đưa toàn chúng 
thang một đường đến quả vị giác-mãn của Phật, ngặt vì chúng sức 
kém, chí chúng lụt, tánh chúng chậm, nguyên chúng yếu, ngó quà 

1 

cao xa sanh lòng chán nản sự sệt, bẵt đắc dĩ đức Phật phải quyền 
lập tam-thừa Niết-bàn đề cho chúng tạm thời an nghỉ, đề cho lòng 
chúng hết sợ hết nhàm. Lòng sợ nhàm đã hết, đức Phật lipn đất 
chúng thẳng bưó-c đễn mục-đích chánh của Phật đắ định. 

Muốn hièu rỗ nghĩa tam-thừa Niễt-bàn rốt. ráo là quyền, 
tạm lập ra chỉ dè trừ lòng chán nán sợ sệt của chúng mà thôi, nên 
Đức Phật nói dụ «HÓA-THÀNH». Đức Phật là vị Đạo-Sư tài-trí, dẫn 
đưừng, đưa chúng vượt qua con đường hiếm trỏ- dài xa vô-mỉnh' 
hoặc chướng, đè đến bảo-sử chưn-thường. Nửa đường chúng mệt 
chúng sự, chúng muỗn trử lại. Bạo-Sư phài dùng thân-lực hóa ra 
thành-trì đẽ cho chúng có chỗ tạm nghỉ khỏi phái trỏ- lui. Thành- 
trì do thăn-lực biến-hóa ra chó- nào phải thật. Chúng hết mệt hẽt 
sự. Đạo-sư liến nhiếp thân-ỉực diệt hóa-thành, lại dưa chúng 
tiến lên con đường thẳng đến bào-sử, trước sau cũng chỉ là một 
con dường phải noi theo đè dến bảo sở thôi. 

Tam thừa Niết-bàn nào khác hóa-thành, tạm thời trụ nơị 
đó roi lại phài rời ra mà thẳng đền trước, vì nào phài là cơ-sơ 
chơn-thật mà ở mãi được, thỉ chung roi cũng chi mệt Phật-thừa 
ỉà chưn thật, một con đường duy nhứt đễn quả vô-thưựng chánh- i 
giác. 

Kình nói: «Các vị Sa-dì đó...... mỗi vị ngoi pháp tòa 

nóị kinh dại-thùa này. ..... . mối vị Sa-di đó dộ các hàng chúng' 

sanh có sáu trăm muôn ức hằng-hà-sa các chúng. . . Chúng được 
nghe phẩp dó, nffị trong các cõi Phật thường cùng Tháy sanh- 
chung.. . . Ta trong số niưìrị SÁU, cúng từng vì các ông noi kinh 
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Pháp. Hoa cho nên dùng phương-tiện dấn các ống đến Phật-huệ, 
do nhơn-duyên trước đó nên nay lại nói kinh Pháp-Hoa đưa các 
ông vào Phật-đạc, cẳn thận chứ sanh lòng kinh sự. . . 

Mọi người đếu mồi mệt mà thưa củng Đạo-Sư rằng : nay 
chúng tôi mỏi mệt, nơi đây muốn trở lạì. Đạo-Sư nghĩ như vầy : 
bọn năy rẵt đáng thương, làm sao lại muốn trở lại mà dành mãt 
trân bảo lớn. Liền nghĩ chước phương-tiện, nên dùng sức thăn- 
thông hóa làm thành quách lớn các nhà cửa trang-nghiêm. . . Hóa 
xong rổỉ bảo chúng: chớ sợ, các ngươi vào thành này đều đặng 
tùy ý ưa muon. . . Vị Đạo-Sư biết chúng nghỉ ngơi xong bèn nhóm 
Ị chúng mà bảo rằng : đây là thành-quách biển-hóa thôi, các ngư&i 
nên dí dẽn trước, dong nhau dền bảo-sở. 

Ta cũng lại như thế, là Đạo-Sư của tất cả, thãy nhứng người 
cầu đạo giữa đuờng mà trê bỏ, chẳng có thề vượt qua các đường 
hiễm sanh-tử phiền-não, ta dùng sức phương-tĩện nói Niết-bàn đẽ 
chúng nghỉ-ngơỉ : Biềt đã đến Niết-bàn đều đặng A-La Hán, bèn 
Ị nhóm đại chúng lại vì đó nói pháp chơn-thật. Các đức Phật có sức 
ị phương-tiện phân-biệt nói ba thửa, vì đề nghỉ nên nói hai, kỳ thật 
chỉ có một Phật-thừa. . .2 

8. ~ NGŨ BẢ ĐỆ-TỬ THỌ-KÝ PHẰM 

Năm trầm vị đệ-tử trước kia nghe năm vị thượng - thủ 
được thọ-ký, vừa rổi lại được nghe việc nhơn-duyên đời trước, 
đốn ngộ tích-nhơn, mới biêt rằng Bức Phật dùng vô-lượng thẵn~ 
thông phu ong tiện dẫn dẳt chúng-sanh, tự tin chắc mình quyết định 
thành Phật. Lòng nghi ngờ đả dứt, mối lo lắng đã tan cho nên nói 
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rằng: «tâm tịnh», chí hẳn mộ đưọc đức Phật thọ ký nên nói rằng: 
«dũng-dước», tự biết đã kham đảm đương gia nghiệp Phật-thừa, 
cho nên nói rằng : «chi có Đức Phật Thế-Tôn biểt rõ được thâm 

tàm bồn nguyên chúng ta». Phật-huệ dã hiền, tri-kiẽn đá khai, nên 
Đức Thế-Tôn tuần tự thọ ký cho cả. 

Được thọ-ký xong, năm trăm vị nói dụ «hệ-châuí, đê tỏ chỗ 
mê lầm của mình ngày trước, bày ý ngộ túc nhơn ngày nay, tù 

lâu không hề rời Phật-thừa nửa bước mà trước không tự nhân, 
đến nay mới tin chắc. 

9,— THỌ HỌC VÔ -HỌC NHƠN KÝ PHẦM 

Do vì từ trước, đức Thế Tôn nhiều lăn khai thị, nào «pháp», 
nào «đụ», nào «nho‘H-duỵên» ba phen nói bày đá củng, đá khắp, 
mọi người trong pháp hội đềỉi tin, ở nơi lời Phật dạy, chẳng còn 
nghi ngờ đều đâ nhận thiệt, cho nên các vị đại đệ-tử, từ bực thuợng- 

thủ, năm trăm đệ-tử nhẫn đến cả một nghìn hai trăm A-La-Hán 
đèu đưọc thọ-ký. Nhu thễ là đắ an ủi lòng dại chúng rồi. Nhưng 
còn hàng tân học Thinh-văn , như các ngài A Nan, La-Hầu La V.V.* 
đểu muốn đưọ-c thọ-ký đề toại lòng trông mong của chúng, mà 
cũng là chủ ỷ đê thãy rằng Phật pháp không hề thừa *ót Nhơn 
đó mà đức Phật đều thọ-ký cho. 

Luận về Phật tánh, có ba thứ nhơn, tức là: «ehánh nhon», 
«đuỴên-nhon» và “liêu nhO'n».Ba nhơn nếu đẳy đủ thời quyết 
định thành Phật không nghi vậy Tự-tánh Phật mọi người đèu 
sẫn đù đó là -ehánh-nhơn-Phật-tánhs Cân phải nhò- giáo pháp 
của Phật, các dùện-tri-thức v.v. . . trợ giúp cho khai phát, đó ỉà 
«duỵên nhơn Phàt-tánh»« Còn tụ tin liều ngộ đó là «liễunhơ'n 
Phật, tá Un. ■, các ngài Xá-Lợi Phẫt V. V. . . mau tỏ ngộ.đó ỉà chính 
vì « chánh- nhcrn Phật- tánh* thầm hậu vệy. 
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Với năm trăm vị A-La-Hán, đức Phật rộng dẳn duyên sưa 

đè thẵy rẵng các vị đá đưọ-c Đức Phật giáo-hóa từ lầu xa, đó là 

duyên-nhơn Phật-tánh đặng thuân-thục vậy. Trong duyên-nhơn lại 

có hai phân, tức là thân-duyên cùng sơ-đuyên. Các bực học, vô- 

học gân kề bên Đức Phật, dự pháp-hội của Phật đó là thốn-đuyên, 

và lại A-Nan là em, La-Hău-La là con, thò-i lại là tỗỉ thằn trong 

thân-duyên, có lý nào không đặng đệ, nên dền được thọ ký cả. 

Mới tháy rô rằng lòng từ-bi của Đức Phật thật ỉ& rổt ráo bỉnh-đẵng 
vậy. 

10.— PHÁP-SƯ PHẰM 

Do vì về trước Đức Thế-Tôn cùng cực rộng khen pháp 
nhứt thừa nhiệm - mầu rẵt sâu, người nào có thè tin dược 
liền đặng thành Phật, các đại đệ-tử dắ tin, đá nhận, nên đều dã 
đặng thọ ký làm Phật ở tương-lai. 

Pháp nhứt-thừa này chính ỉà chánh nhơn Phệt tánh ben lai 
sẵn đủ của tẵt cả chúng-sanh. Nay nhờ Bức Như. Lai lòng từ bình- 
đẳng khai thị phương-tiện, nói Diệu Pháp Liên-Hoa này, dỉ làm 
duyẻn-nhơn trợ giúp cho chánh nhơn hiên phát, Đức Phật là duyĂn 
thân nhứt, Diệu-Pháp là duyên thắng nhứt, được gặp duyên-nhơn 
thân thắng, không một ai là không liếu-ngộ trọn thành ỉiễu-nhơn 

Phạt-tanh, ba nhơn đã đu bèn có thè kham đảm-đương sư nghiêp 
nhà Phật. 

Xem kết quà của chúng hội hiện nay, chứng ró việc gieo 
mam trong vi trần sổ kiếp trưó-c, dầu lâu xa, thay dõi nhiêu thần, 
trài qua nhiếu đời, nhưng chỉ càng lăng trư ỏng nầy-nở, vãn không 
mệt mảy bớt h&d. 
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Đẵ biết ró bõn-nhơn của Đức Phật thuừ Đúc Đại Thông 
Trí-Thắng Như-Lai, trong tâm điền một phen đả huân nạp thắng, 
pháp, thời rốt-ráo thuần-thục ừ pháp-hộì ngày nay. 

Suy quá-khứ, chứng hiện tại. Xưa đã thế thòi nay cúng thế. 

Một hội pháp-duyên hiện nay lại là chúng, tử t*!ắng diệu vô tận mẵi 

mẳi, đê roi sẽ rổt-ráo thuăn-íục ờ tưong lai, đó chính là «nếu có 

4 

người nào nghe pháp không một ai chẳng thành Phật)) : nhẫn đến 
«chỉ một niệm vui theo thời cũng đều nên Phật quả» : vì thễ nên 
dùng hai chữ «Pháp sư» nêu tên phầm này. Đây là chú ý rằng 
chánh nhem Pháp-Hoa ngày nay, cấn nhờ các vị Pháp-sư đề khai 
hiên, đễ truyền đăng làm thẳng-duyên vó-tận củng kiếp vị-lai. Dâu 
rằng tẵt cả chúng sanh, đèu có chánh-nhơn Phật-iánh, nhưng nẽu 
không có «diệu-pháp'> đẻ lảm thắng duyên giúp cho phát lộ, thò-i 
tẵt khó mong cho thành giác-quả Vì có «nhơn» mà không có 
«duyên» thời tẵ’ khóngsanh <iliếu>', liễu-nhơn dã không, làm thế nào 
đặng cứu cánh. Dv; các nghĩa như thề, nên chủng-tử Phật-tánh cần 
phải nhờ «duyên» huân khởi. «Duyên» huân có hai phần : «tân huân» 
và «cựu-huân». Thuử Phật Đại-Thông Trí-Thắng, mười sáu vị 
Vương-Tử khai hóa đó là «cựu-huân». Hiện pháp hội hôm nay là 
ítân-huán» vậy. 

Pháp-sư có 5 hạng: I. — Tùy hỉ Pháp-sư 

2. — Đọc-tụng Pháp-sư 3. — Thọ trì Pháp-sư 

4. — Tho -tả Pháp-sư 5, — Giảng-thuyết Pháp sư 

Trong 5 hạng trên đây, nếu có thè hoàn toàn một tức là 

vj Pháp-Hoa Phrp sư. 
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Kinh Pháp. Hoa này là toàn thân của Như- Lai, gánh vắt 
Kinh này chính là gánh vát đức Như- Lai, vỉ thế nên phải kính 
trọng pháp-sư xem như đức Phật, đề hiêu rõ pháp-mẳu thù thắng, 
cần phải nhờ nơi người hoằng truyền, có hoằng truyẽn thời giõng 
Phật không dứt mát, đó là « Pháp thâm diệu như thế, nếu không 
người tuyên nói, dầu có trỉ cũng không hĩêu biết». Kính trọng thời 
phước đức vồ lượng, còn nếu hùy-báng mắc tội báo rất nặng, vì 
kính trọng là nối giống Phật, còn hủy-báng là dứt giõng Phật vậy. 


Đến đâỷ thấy rằng bõn-tầm hiện ra nơi đời của đức Phật 
cũng có thê gọi rẵng là đá vừa khắp đủ. 


Kinh nói : «Đức Phật bào ngài Dược-Vương Bổ-tát : Tất 
cả đại- chúng trong pháp hội này, từ hàng tứ -chúng đến thiên, 
long, bát bộ v.v. . . đều ở trước đức Phật nghe kinh «Diệu-Pháp 
Lĩên-Hoa», một bài kệ một câu, nhấn đến một niệm tùy-hỉ đó, 
ta đều thọ-ký cho những người ấy sé đặng đạo vô-thượng bo-đè... 
Sau khi ta dỉệt-dộ cũng thẽ, nễu có ngưòũ nghe kinh Diệu-Pháp 
Liên-Hoa, nhấn đến một câu, một niệm tùy-hỉ đó, ta cũng thọ- 
ký đạo vô-thượng bồ-đề cho những ngưò-i ãy. . . Nẽu lại có người 
thọ trì, đọc-tụng, giải-nói, biên-chép kinh Diệu-Pháp Liền-Hoa, nhăn 
đến một bài kệ, đối kinh quyền này kính xem như Phật, các thứ 
cúngdường . . Phải biết những hạng người như trên đó đã từng 
cúng-dường mười muôn ức đức Phật, nơi các đức Phật đã thành, 
tựu nguyện lớn, vì thương chúng-sanh mà sanh trong nhơn-gian. 
Dược-Vương ! Nễu có người hỏi, chúng sanh nào sẽ làm Phật ờ 
tương lai ? Thời nên chỉ những hạng người trân đó, ở đời vị- 
lai chắc đặng làm Phật. . . Nỗu có trai lành gái tín nào sau khi ta 
diệt-độ có thê riêng vì một người giảng nói kinh Pháp Hoa này 
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:thẫn đến một câu phàỉ biết ngưồ 1 ! đó là sứ-thẵn của đức Như- 
Laĩ, đức Như-Lai sai làm việc Phật, huống lại là người ở trong 
iiại- chúng rộng vì người mà nói. 

Dược-Vương! nếu có người ác dùng tâm chẳng lành nơi 
trong một kiễp, hiện ở trước Phật thường mắng nhỉểc Phật, tội 
Jó còn nhẹ. Nễu có người dùng một lời ác chê mắng người tại- 
gĩa hay xuẵt-gia đọc tụng kinh Pháp Hoa này, tội đây rẵt nặ^ng... 

Dược-Vương nên biết! Sau khi Như-Lai diệt-độ, người 
nà có thề biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng-dường kinh này vì 
Igirời khác diễn nói, thời ỉà dức Như-Lai lây y trùm người đó, 
ịii đuợc các đức Phật hiện-tại ở mười phương hộ niệm. . . Thời 
í»r fc dức Như-Lai tay xoa nơi đâu. . . Nếu sau khi ta diệt dộ 
gt ơi có thê giảng thuyết kinh này, ta Hên sai hóa tứ chúng cúng- 
u ( ng vị Pháp-Sư đó dan dắt các chúng sanh nhóm lại nơi đó 
h: ỉn nghe pháp. . . 

Tử phàm Pháp-Sư này trở về trước phán thuộc về phẵn 

ÍỈI ai Phí|t-tri-kiền». 

Khai có hai ý-nghĩa 1.- ơ noi đức Phật, thời đức Phật vì 
Ìg khai-thị, khai-hièn, khai phất, cổt yếu làm cho người nghe 
1 tự hièu tự tỉn Phật tri kiến. 2 - Ở nơi người nghe pháp thời 
hai ngộ Phật tri-kiến bởi chúng từ lâu mê lằm không tin nay 
s đức Phật giảng nói thời bỗng nhiên liễu ngộ Chính là lìỉu- 
ậ tư tâm, ví như hoa sen nờ». 



BẠI Ý MỖI PHẰM 


655 


c~ PHẰN THỊ PHẬT TRI-KIẼN 


HIỆN BỬU-THẮP PHẦM 

Trong phầm đây hiên-thị pháp- thản thường -trú của Như- 
Laì, cùng cảnh tịnh-tịch thật-tướng chơn-thật muốn làm cho chúng- 
sanh biết và thẵy. Pháp thân cùng chơn cảnh đồng hiện bày trước 
mắt đại chúng đó ỉà nghĩa «Thị» vậy. 

Trong pháp-hội Pháp-Hoa đây trư&c nhứt đức Phật phóng 
quang soi thấu phương đông, hiện đủ sự- tướng trong pháp-gìới, 
chúngsanh, cùng Phật v.v. . . trước sau đều khắp, đó chính là chung 
hiễn-thị tâm cảnh Phật trỉ-kỉẽn thâm diệu của chúng-sanh, Do vì 
chúng hội đương. cơ chưa ngộ được diệu-tâm lại dùng tình thức 
suỹ nghĩ so lường ; phàm hè tình-thức sanh, thời trí-huệ bị cách 
ngại, chính trước mắt mà không tự đạt được, lại cho là không 
phải trí-phăn của mình. Sau dó đức Như-Lai dùng đủ cách khai- 
thị, nào tuyên pháp-thuyết, nào dẫn «dụ thuyễt», nào thuật «nhơn- 
duyên» nhử thể mà chúng-hội đương cơ đá tin lời của đức Phật, 
tự nhấn mình sê làm Phật nên đều được đức Phật thọ-ký. 

Mặc dẫu đẵ đưực thọ-ký, nhưng đó chỉ mớì tin tự tâm 
thòi, còn chưa nhận ró pháp-th&n chơn cảnh. Đây thời là niệm 
chãp chặc nghía-sanh diệt chưa trừ, lòng cho có tịnh-uế chưa dứt 
Vi thễ nên đức Như-Lai toan hiên pháp-thốn thường-trú mà tháp 
đẹp bảy báu từ dưới đãt vọt lên, đức Đa-Bửu Như-Lai đã diệt độ 
từ lâu toàn thân hiện còn nguyên vẹn, đề làm tiêu tan niệm chấp 
sanh-diệt của chứng. Bồi chính cõi Ta-Bà uẽ đô này, ba phen biẽn 
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thành 1 Ịt..t cực kỳ trang-nghiêm, đề đứt trừ lòng lăm cho thật 
uế thật tịnh của đương hộị. 

Vã lại vô-ỉượng chư Phật ỏ- mười phương đổng cu-hội nơi 
th" giới này, đẽ chỉ bày trong pháp.giới, không luận một trần hay 
»' bi coi phàm chạm mắt đến đều là chơn-cảnh thật-tướng cả, 
đây chính là tri-kiến chơn-thật của Phật vậy. 

Tháp cao năm trăm do-tuàn, trong tháp toàn thân của đức Da- 
Bửu Như-Lai y-nhiên chẳng rã, đẽ chỉ ró cho chúng-sanh biểt rằng, 
chính thân ngũ-uẵn sanh diệt của mọi người là nhà ở của pháp- 
thân thường trú. Đến như côi Ta Bà ba lăn biến thành Tịnh độ, 
dề chỉ rõ rằng : Hoa-Tạng chơn cảnh thật-báo trang-nghiêm chẳng 
rời ngoài nghiệp. dụng ngũ-trược vậy. 

Nơi đây đức Thể-Tôn chỉ bày pháp-thân thường trú y-chánh 
trang nghiêm, là chủ ý muốn cho chúng hội đương-cơ biết nghĩa 
vi-diệu của tự-tâm-cảnh, ngô hầu liễn nơi trước mặt mà hiện chứng, 
chẳng sanh lòng lo sợ rằng Phật-đạo dài xa, như bọn người đển 
bửu-sở sợ đường hiễm trở, nhàm mổi nẻo dài xa trong phầm trước. 

Thầm ý dẫn quyền-thừa của Phật rõ thây nơi phằm nầy. Do 
đâu mà rõ thẵy ư ? 

Như trong kỉnh thường nói : «khai môn phương-tiện hỉèn- 
thị tướng chơn-thật» chơn thật tướng là gì ? Chính là pháp-thân chơn™ 
thạt đức Tỳ-Lô-Giá-Na do nhiều kiếp tu-nhơn chứng đặng, cùng côi 
Thường tịch-quang chơn độ của Phật trụ. Rồi từ pháp-thân hiện 
báo thân Lỏ-Xá-Na ỏ- nơi Tịnh-Độ rhãi-báo trang-nghiêm ; những 
thân cùng độ trên đây đều Chơn-thệt, cho nên là chơn-thật-tưó-ng 
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Còn đức Thĩch-Ca Mâu-Ni Thfe'-Tôn là tù' báo -thân mà 
hiện ửng-thân, vì tùy eơ-duyên nên cỗi của đức Phật ỏ' cũng 
đồng vó‘i chủng-sanh, tức là cõi uè'-độ ta-bà ngũ trưựe này, 
thân cùng itộ này đểu là giả, vì giâ nên phàm giáo-pháp của 
đức ửng-thân Phật thi-thỉết ra đểu thuộc v'ề quyền, bửi tùy 
theo quyền-cư của uế -chủng, quyìỉn lả danh-từ khác của 
phưưng-tiện vậỵ. 

Nho-n vi đức Tỳ-Lô-Giá-Na khi thành chánh-giáe, hiện 
thân Lô-Xá-Na nghi tòa kim-cưưng no*i Bi5-đề đạo-tràng cùng 
vi-trốn pháp-tánh Đại-sĩ nói kinh Hoa-nghiêm, đày là cả thân 
cùng độ đsu ehom mà giáo-pháp cũng thật. Ngặt vì trong hội 
Hoa-Nghiêm chỉ lọi cho bực viên-căn đại-thừa thôi, còn hàng 
căn khí tiều-thừa cùng bực tích hạnh BÌ5-tát tuyệt ph&n, nôn 
có câu: « Hàng nhị-thừa đích thân ngồi tại tòa trong hội mà 
như đui như điếc ». 

Vì thế nên đương lúc đức Lô - Xá - Na thuyết Hoa - 
Nghiêm, chẳng ngại gì hiện thân ửng-hỏa Thích-Ca Mâu-N! 
tám tưỏ'ng thành đạo, bắt đầu từ pháp-hội nơi vưò*n Lộc,' 
đem đạo nhửt-thừa mà phân biệt nói thành ba thừa, đề tiếp 
dẫn cư hạng trung và tiều. Dùng sức phưưng-tiện nỏi pháp tứ- 
ehưn-để, pháp thập nhị nhưn-duyên, sự lục-độ v.v... đổng hỏa- 
độ ba căn. Mặc dầu cững có nỗi phảp giáo-hóa Bò-tát nhưng 
đều thuộc về quyền-giáo. Như ông Trưỏ*ng-giả trong phằm thí- 
dụ hứa ba thứ xe đề quyền cửu các con, chẳng phải là cỏ thật. 
Ngày nào trong toàn chủng hội, hàng đệ-tử của Phật, con chưa 
chửng thấy pháp-thân chưn-cânh, thừi là ngày đức Thế-Tôn, 
đấng đại-bi bình-đẳng chưa toại lòng. Như nói : « Ta vốn lập 
thệ-nguyện rằng : muon làm cho tẫít cả chúng-sanh đdng như 
Ta không khác ». Ý của đức Thế-Tôn vẫn muỉm cho chủng* 
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sanh, mau chứng chơn-cảnh pháp thân của Như- Lai đê thẳng 
đễn thiệt quả Hoa-Tạng trang-nghỉêm. Ngặt vì chúng-hội hạ liệt 
một mực chẵọ quyền là thật mà chẳng chịu thẳng đẽn trước, vả 
lại đ 5i với chơn -thuyên của đức Thế-Tôn đúng thật tuyên bày lại 
nghĩ ngừ không tin không nhận. Làm cho đức Thế-Tôn phải hao 
sức nhọc lòng, hơn bốn mươi nẵm đùng đủ phương-tiện uốn nắn 
đào thải, 

Đển nay căn-tánh của chúng-hội đẵ thuăn-thục, mà c*» 
duyên giáo-hóa của Thẽ-Tôn cúng sắp xong, cho nên trong hội Pháp 
Hoa này, đức Thế-Tôn thồ lộ bồn hoài khai trừ cà ba thừa quyên 
giáo ngày trước, đề hiên nhứt-thừa chơn-thật, Trưởng-già gia 
nghiệp giàu lớn, chính là dụ cho pháp nhứt thừa viên-diệu cùa 
hội Hoa-Nghiêm. Hàng Thinh-văn chỉ nhận ứng thân Thích-Ca 
Mảu-ni Phật là chơa, mà chẳng biết chính còn có chơn Phật. Chi 
thấy cói uễ-độ Ta-bà đáng nhàm mà không thẽ đạt được chơn- 
cảnh thật-tướng. Vì thiên-nhận thiền-kiẽn như thễ nên khư khư 
một mực nắm chặc chỗ châp sanh-diệt, cùng niệm cho tịnh-uẽ 
không chịu ròũ bỏ, bỏi do không đạt lý «duy.tâm sờ hiện* nên đến 
dõi thể dỏ. 

® Sắp sửa nói kinh năy, đức Thế-Tôn trước phóng quang- 
TOỈnh soi suốt mưòù tám nghìn thế-giới phương đòng, chỉ toàn chơn- 
cảnh của pháp giới chính là trong hẵng ngày của chúng-sanh chớ 
{không đâu khác. Cảnh trí này không phải dùng tầm-tư mà có thí 
. đẽn được, nên liền sau đó, đức Thế-Tôn từ tam-muội dậy. lại 
dùng ngồn thuyềt phương-tiện, nhiều cách chỉ bày. Trong đại- 
chúng đều tin tự bbn-tâm, đức Thế-Tôn liền thọ-ký làm Phộl 
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cho CẴ. Dúng như trong kinh Hoa Nghiêm nói: «Lúc mới phát 
tâm biết tăt cả pháp chính là Tâm-Tự-Tánh, Thành tựu Huệ-thân 
tỏ ngộ chẳng do ngưò-i khác». Đây chỉ m<H ró tự.tầm cbơn, còn 
chưa đọt dưọ-c tự-cành thật. Tâm cùng cành chưa dung-thông thời 
• chưa phải chơn-nhơn thành Phật, còn thuộc về tri-kiến của chúng- 
sanh chó- chưa phải là tri-kiển của Phật. Các phẫm trước đức 
Phật thọ-ký cho chúng-hội, đã khai hiền tâm-chan, nên nói phẫm 
này đễ chỉ cảnh thật, đề thị Phật tri kiẽn. 

I Tron S P hâm nà y ý nghía rẵt sâu-xa, nếu không chính chắn 

I tham cứu thòi răt khó lãnh hội dỉệu chỉ. Đem dung-hội với Hoa- 
I Nghiêm lọi càng rõ quy thú trong phâm này thầt là thâm-huyền 


D.~ PHẦN NGỘ PHẬT-TRI-KIẼN 
12.— ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA PHẰM 

Trong phẳm này chi bày ngộ Phệt-tri-kiẽn có khó có dè, 
khó đề chúng-hội sanh lòng trân-trọng hi-húu, dễ Ể3 chúng khỏi 
sạ-sệt dài xa, nhắc túc-nhơn của đức Phệt cùng Đạt-Đa, nhon 
dây mà đặt tên phằm. 

Do vì trước kia các hàng Thinh-vần từ xưa ôm lòng sợ.gệt 
Phật đạo dài xa cho nên không lòng ưa muốn. Đến nay dău đá 
nhờ đức Phật thọ ký, nhưng còn phải trải qua nhiễu kiềp, mớj 
đặng Phật quả, sợ rẵng trong thòíi-gian đó túc- tệp phát khởi, nửa 
chừng ngưng trệ không khứng giồng cău, nếu r&ỉ dỉệu-phỏp nh ứt, 
thừa này thời Phật-đạo khộng 4ếu 
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Đức Thể-Tỏn tụ* dẫm việc đòù trưỏ*c của mình, dẫn việc 
một đò’i đễ ỉệ vô-lưọmg đò*i khác, cằn cằu kinh Diệu-Pháp 
nhứt-thừa, khồng màn giảu-sang, không SỌ’ nhọc-nhằn, không 
tiếc thân mạng, dằu lẳm vua mà cũng phủi bỏ, xả thân đề cằu 
Tiên- Nhom, tiền thân của Đề-Bà-Đạt-Đa, truyền cho Diệu- 
Phảp, nhò* đó mà nay mó*i đặng viên thành quả-vị Bồ-đề, lại 
đem Diệu-Pháp đỏ tuyên dạy cho chúng-hội hiện-tại. Đức Phật 
lãnh thọ Phảp-Hoa, Đề-Bà-Đạt-Đa tuyên truyền Phảp-Hoa, 
một hiện thành Phật, một sẽ thành Phật, đề hiền rõ thành 
Phật chung quy không ngoài Biậu-Phảp Liên-Hoa. Như thế há 
lại không nên cố-gắng cằn cằu tu tập ư ! Hả lại khổng nên 
phát tâm kính-trọng hi-hữu ư ! 

Đức Phật từ lâu kho nhọc cầu Diệu-Pháp mứi đặng thành 
Phật, đó là biều nghĩa « Ngộ Pkật-tri-kiến )) rẩt khó vậy. vả 
sự rằng hàng đệ-tử hạ-liệt vì thấy khó mả không gắng-tấn, 
cho nên kế đỏ hiền bày việc gião-hỏa của ngài Văn-Thù-Sư- 
Lọũ ử long-cung, clura bao lâu mà đã có vổ-lượng chủng 
thành Bò-tảt vị, cũng có ngưừi trưức kia là Thinh-Văn mả 
nay tu-tập hạnh Bò-tát. Lại thêm Long-nữ móù tám tuồi đằu 
mả trong khoảng hiến bửu-châu, bỗng nhiên biến thảnh nam- 
tử, qua thế-giởi Vô-Cấu (ỷ phưưng nam thảnh bực Đẳng- 
Chánh-Giác gíáo-hỏa chúng-sanh. Tát cả những kết quả vĩ- 
đại mau chỏng như trù i đèu nhò* sức của (( Diệu-Pháp Liên- 
Hoa ». 

Vả lại biền ỉà chốn sanh-từ trầm-nịch, rồng là đằu dọc 
tam-độc, ngưòũ nữ là căn-khi âm-nhu cấu trược, Long-Nữ dủ cả 
ba điều ty- tệ này mả trong một thừi-giau ngẳn, liền có thế hiện 
chứng BÒ- đề. Sao lại quá dễ thế ! Nhưn vi gằn-gũi bực đại-trí dồ 
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ỉàm chỗ y-quy vậy. Cũng là chù ý bảo chúng-hội đương. co- sau 
khi Phật diật độ nên găn-gũi bực tối thằng tri 'hóc, có thề chẳc- 
chắn được rổt-ráo điệu-ngộ, trọn không cỏn phải ĩui vào hàng nhị- 
thừa nữa. 

Kinh nói: «Lúc bấy giờ đức Phật bào các vị Bo tát củng 
thiên, nhơn, tứ chúng rằng : Fa ở trong vô - lượng kiếp vê quá- 
khứ cầu kinh Pháp -Hoa không có trế nải mỏi-mệt, ờ trong nhiều 
kiếp thường làm Quốc-Vương phát nguyên cầu đạo Vò-thnợng 
Bổ đề tâm không lui sụt, vì muốn trọn đủ sáu pháp ba-la-mật nên 
siêng năng thật hành hạnh bố -thí trong ỉòng không chút lấn tiếc , 
từ của cài vợ con đến đau mắt tay chơn khỏng tiếc thân mạng... 

Khắp vì các chúng-sanh, căn cău pháp đại-thửa, cũng chẳng 
vì thân mình... Do đó bèn đặng thành Phật, nên nay vì các ông 
mà diến nói... 

Ngài Trích - Tích Bo - tảt hòi ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát 
rằng : «Kinh Pháp-Hoa này rãt sâu vi-diệu, là háu nhứt trong các 
kinh, trong đời rãt ít có, và có chúng-sanh nào siêng năng tinh 
tăn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng ? )) 

Ngài Văn - Thù-Su -Lợi đáp : « Có con gái của Ta-Kỉệt La 
Long Vương mới tám tuồi mà lọi-eăn irí huệ, hay biết các cãn- 
tánh hành - nghiệp của chúng sanh, dặng đà la ni., , trong khoảng 
sát na phát tâm Bb-đe đặng trụ bục bất thổi-chuyên, biện tài 
vô-ngại, thương nhớ chúng-sanh dường như con đò, công đức đay 
đủ... có thề đến bực B6-đề»... Đương lúc đó cả chúng-íìoi đều 
thẵy Long nủ bỗng nhiên biến th: xh nam-tử, dù àậo h^nb Bổ- 
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tát, hen qua thế-gỉới Vó-Cấu phưong nam. ngổì tòa sen bểu thành 
bực đăng chánh giác đủ 32 tuóng đẹp, 80 hỉnh tốt, khắp vì mười 
phương tầt cả chúng-sanh diễn nói Diệu-pháp. . 1 ) 

13.— TRÌ PHẦM 

Do về trước chúng-hội đương cơ đã khai-ngộ, dău được 
thọ-ký, nhưng còn phải trải qua nhiều kiễp mới thành Phật, đức 
The-Ton SỌ" rang tầp-quấn hẹp hòi hèn yếu, sợ khó, ngại xa, hoặc 
giả giữa dưô-ng lại sanh lòng lo sợ Phật-đạo dài xa, nên đức Thẽ- 
Ton tự thuật tien-than cau pháp dâu khó nhọc cỉủ điẽu nhưng vẫn 
không một niệm nhàm mồi, đè làm gương cho chúng -hội phãn 
khởi, đễ cho tập-quán yếu hèn tiêu tan. Rổi lại việc Long Nữ 
thanh Phạt trong khoanh khac, đe thay lực dụng thù-thẵng của 
Pháp-Hoa, làm chúng dứt kiến chãp xa gân mau chậm. Lòng phãn 

khơi khong yeu hèn, quên bặt gằn xa, thời có thê an - trụ nơi 
Phật đạo. 

Chúng-hội đương-cơ đã được đù nhơn đủ duyên như thế, 
còn chúng-sanh sau khi đức Phật diệt độ thời thế nào mà đưọ-c 
trụ nhứt thừa, do vãn đè sau đây nên có phẫm «Trì» này. 

Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa này là huệ-mạng của chư Phật, 
la chanh-nhơn Phật-tanh cua chúng-sanh. Trong thồd kỳ sau khi 
đức Phật diệt -độ, ngưò-i nhiều tệ ác, tội nặng, phước mỏng, 
chưó-ng sâu, huệ kém, khó có thẽ phụng -trì được. Nếu không 
người phụng-trì thời giống Phật phải dứt mất, đây là chỗ của 
đức Phệt Thể-Tôn thăm lo vây. Các vị Bo-tát cũng thăm hiền 
ỷ của đức Thế - Tôn, mới cung kính an ủi xin đức Thễ . Tội 
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chỏ* lo, các ngài đầu nguyện phụng-trỉ kinh này ỏ* đòũ vị-lai 
rông bảy diễn nói chẳng quản khò nhọc, chẳng tiếc thần mạng. 

Năm trăm vị đệ-tử củng hàng học vô-học, tất cả chúng- 
hội vừa được thọ-ký, cũng lãnh hội ý đửc Thế-Tôn, nên đèu 
nguyện rộng tuyên-diễn ỏ* tưo*ng-lai, song lại nguyện truyền 
pháp ỏ* cảc thế- gi 0*1 phưomg khác, vì ngưò*i cõi nu*ó*c ta-bả này 
phán nhiéu tệ ảc thượng-mạn, cảc ngài tự lưọmg sức mình 
chẳng kham hóa-độ được. 

Các vị đại Tý -kheo -ni nhu* Đại-Ái-Đạo, Liên-Hoa-Sắc 
v.v... từ giỏ* vẫn tự cho thân phụ-nữ nhiều cấu-chưừng khổng 
dám vọng cằu Phật-quả, nhom vừa rồi tạn mắt thấy Long-Nữ 
thảnh Phật, cũng nên tụ* tin rằng minh cííng cỏ phằn đưọ*c lảm 
Phật, mứi khao khát trông mong đức Thế-Tôn thọ-ký, sau khi 
đã được thọ-ký, liền phát nguyện tuyẻn truyền kinh Phảp- 
Hoa ử tha phưưng thế-giửi, đề tự tỏ bày tâm chí, không lui 
sụt trễ nải. 

Bấy giỏ* đức Thế-Tôn bèn ngó tám mưoù ức na-do-tha 
chủng Bò-tảt mà vẫn chẳng thốt lừi. Chính ý đức Thế-Tỏn sọ* 
rằng: chúng Thinh- văn dầu nguyện trì kinh mà chưa quen 
nhưng cong-hạnh thiệp-tục lọú-sanh, pháp-lực không dủ, e lại 
bi chưomg nạn mà làm cho pháp-duyên khó rộng, nên muốn 
nhừ các vị Bồ-tát hộ-trự, các vị Bồ-tát hội ý của đức Thế-Tôn 
đòng phát nguyện trong thừi ký Phật đã diệt-độ, các ngải sẽ 
qua lại cùng khắp mưòù phưomg thế-gióũ, dùng sức nhẫn-nại 
giúp cho chung -sanh thọ-tri kinh nầy, song không dảm tự 

phụ sức mình,, nên nói hộ-tri được đó là nhừ thằn lực của 
Như-Lai. 
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Kinh nóỉ ỉ « Bẵy giờ Dược - Vương Bo -tát và Đại-Nhạo- 
Thuyết Bồ -tát cùng hai vạn Bổ-tát đều ớ trước đức Phật thệ 
rằng : «Cúi xin đức Thể-Tôn chớ lằy thế làm la, sau khi đức 
Phật diệt- độ, chúng con sế phụng-trì đọc tụng diễn nói kinh này. 
Chứng-sanh trong đời ác sau này cần lành càng ít, nhiêu tăng- 
thượng-mạn, tham lợi cúng-dường, thêm căn chẳng lành, xa lìa 
giải -thoát, dầu khó giáo-hóa được, chúng con sé khởi sức dại 
nhấn đọc tụng kinh này, phụng - trì, biên chép, các thứ cúng- 
dưồmg chẳng tiếc thân mạng... 

Lại có hàng học vô học tám nghìn người được thọ-ký 
cũng phát thệ rằng : ((Thế Tôn ! Chúng con cũng sê ở côi nước 
khác rộng dỉến thuyết kinh này, Vì trong quốc - độ Ta-bà này 
người nhiều tánh tệ ác, ôm lòng tăng thượng-mạn, công-đức cạn 
mỏng, sân trược dua dối, tâm không thiệt vậy... 

Na -do -tha chúng Bo-tát bạch Phật. . Chúng con chẳng 
mễn thân mạng chỉ tiẽoí dạo vô-thượng Chúng con nơi dời sau 
hộ-trì diệu -pháp của đức Phật phó-chúc Trong các tụ lạc, thành, 
ẵp, có người câu đại pháp, chúng con là sử-thăn của đức Phật, 
ờ trong chúng con sợ-sệt. Chúng con sẽ khéo nói pháp, mong 
đức Phật an lòng. 

14. — AN-LẠC-HẠNH PHẰM 

Nhơn vì vừa rổi hàng Thinh-văn cùng chúng Bồ tát phát 
nguyện íri kinh. Thinh - văn thời nguyện ở tha -phương, Bo tát 
thời nói dùng sức nhấn-nại đẽ đưong lại với những đieu hoạn- 
aạa khó-khằn ờ thời mạt thế, ý của ngày Văn- 1 hù cho rằng : 



dằu dùng nhẫn lực đề tri kinh cũng đã hay, song không bằng 
lảm thế náo đề cho khỏi cỏ xầy ra những điều hoạn-nạn khỏ 
khăn thừi ồn thỏa hom, nên ngài bèn thưa thỉnh cùng đức 
Thế-Tốn. Đức Thế-Tổn liền nổi bốn hạnh an-lạc, cảc vị pháp- 
sư tri kinh Pháp-Hoa ở đừi ảc sau, nếu cỏ đủ bốn hạnh nảy 
thừi có thề vỉ cliúng-sanh nói kinh Pháp-Hoa khỏi các chưứng- 
nạn, thường thưứng đưực an-vui. 

Bốn hạnh an-lạc là : 

1- Hành-xứ và thân-cận-xứ. Chỗ sử-hành và chỗ thân 
cận của Bò-tát phải thưừng tưưng irng vứi tánh giứi, bề trong 
thừi an trụ nưi đệ-nhứt-nghĩa thật-tưứng, bề ngoài thừi xa 
những mâm nạn những ác-hạnh, tránh tất cả những đìèu cư- 
hiềm. 

Tưững-ưng tánh-gi6*i; an trụ thật -tưởng thừi tâm an, 
xa tránh ác-hạnh, cư-hièm, mám-nạn thừi thân an, thân vầ 
tâm an thừi vi chúng-sanh nói kmh Pháp-Hoa tất khỏi bị 
chưứng-ngại. 

" Cũng có vị cồ đức cho rằng hảnh-xứ cùng thần-cận- 
xứ là thân-nghiệp an-lạc-hạnh. Láy ý mà suy thữi cùng vởi 
nghĩa trên vẫn cũng tưomg đòng. 

2. " Ngừa lỗi nưi khằu-nghiệp vả khéo nói pháp, lảm cho 
mọi ngưừi đều hoan-hỉ thời khỏi chưứng nạn mà đưực an 
vui, chính là khằu-nghiệp an-lạc-hạnh vậy. 

3. - Dứt trừ những tánh đê hèn, như dua dối, ghét ganh v.v... 
tức là 110 'i tâm xa rừi tất cả phiền-não cấu trưực, kính trọng 
ngưò-i trẽn, không khinh kẻ dưứi, dược như thế thòũ không 
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xúc ngồ tâm mọi người, khòi những điêu oán hận mà tự minh 
được an-vui, Bay thuộc vê ý-nghiệp an-iạc-hạnh. 

4. — Bồ-tát ờ đòi sau phải sanh lòng từ-bi thệ độ tít cà, 
như thế thời không xa bỏ chúng-sanh thường nguyện giẮo. hóa, 
không sanh niệm mỏi mệt nhàm chán. Đây tức là thệ-tiguyện an- 
lạc hạnh vậy. 

Đu bốn hạnh trên đây thời là có đủ sức thủ-hộ giảng- 
thuyet kỉnh Pháp-Hoa ở đời ác trược vị-lai, khỏi chướng -nạn, 
được an-ồn vui-vẻ. 

Bốn hạnh này là phép tắc của đức Thể-Tôn truyền dạy 
dê giứ gìn gia nghiệp vĩ-đại cùa đẵng cứu thẽ, tẫt cắ luật hạnh 
oai nghi đều gom nhiếp trong 4 hạnh này, người xuãt-gia trong 
đửi mại-phát, nếu có thè giữ hạnh này hoàn - toàn, thời có thỉ 
gọi là chẳng phụ ân sáu của Bức Thẽ-Tôn vậy. 


15.— TÙNG ĐỊA DŨNG XUẮT 

í 

Trong phàm này dại-ý ỉà đề hiều ró tự-tầm khi phát ngộ, 
thời hang-sa tánh đức hiện hien, mới cùng tột đẽn chỗ cực diệu 
trì kinh Pháp-Hoa vậy. 

Dau rang đâ có rẫt nhiều Thanh -Văn củng Bo-tổt phát 
nguyện trì - kinh, nhưng Thanh - Văn tự lượng sức không đủ, 
chang kham ở Ta. bà mà nguyện truyền diệu-pháp ở tha phướng, 
các vị Bồ-tát dău đóng nhưng vẫn hữu hạn. Thế - gỉới vồ-biên, 
chúng - sanh vô - tận, kinh Pháp Hoa lại khó trì thứ nhứt, như 
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trong phằm hiện bửu tháp nỏí ! «Nếu có người đễ cõi đại địa 
trên móng chưn mà bay lên cõi Phạm-Thiên cũng chưa lấỴ làm 
khó, Sàu khi đức Phật diệt-độ, trong đò*i ác, ngưòũ đọc tụng 
kinh nầỵ, đây là rất khó... nếu có người trì tám muôn bon nghìn 
pháp tạng, mưtri hai bộ kinh vì ngưừi diễn nói, làm cho những 
ngirừi nghe pháp đểu đặng sáu mỏn thẳn-thông nhẫn đến chứng 
A-La-Hán cũng chưa lấỵ làm khó, sau khi Phật diệt-độ. nếu có 
ngưừl phụng-trì kinh điền như thế náy thòũ là rất khó... » j 

■i 

Xứ rộng vô~bièn ngưừi đong vô-lưựng, pháp lại khó trì 
thử nhứt, mà ngưừi hoằng-pháp có sổ hạn thừi thật là khó nỗi 
hoàn-toàn, tất phải có một sổ đại Bổ-tát vô-Iưựng vô-hạn, công 
việc trì kinh mứi đưực trọn vẹn, mà đửe Thế-Tôn mứi thật an 
lòng. Vì cứ này nên các vị Bb-tát ử hạ phưưng đúng thời dũng- 
xuất đề ứng tâm của đức Thế-Tôn. 

Đức Phật trưức khưức từ lừi nguyền hộ trì kinh no-i cõi 
Ta-bà của tám hằng-hà-sa Bổ-tát ử tha-phưưng, chính đề hiẽn 
rõ Ý tù" ngoài đến không quĩ bằng tự nhà có sẵn. Cho nên đức 
Phật nỏi : « Cõi ta-bà của ta tự có sáu vạn hẳng-hà-sa chủng đại 
Bổ-tát, mỗi vị Bồ-tát đỏ đều có sáu vạn hằng-hà-sa quyến thuộc, 
những ngưòũ đó có thề lúc sau khi ta diệt-độ, kham hộ trì đọc 
tụng giảng nói kinh nàỵ... ». ứng theo lừi Đức Phật đại địa rúng 
nửe, vô-lưựng nghìn muôn ức Bò-tát từ dưứi đất vọt lên, đến 
tháp háu lẽ Phật... 

Dèn đây thừi kiến chấp sanh-diệt dứt, lảu mau đổng thừi, 
cho nên năm mưoũ tiều kiếp mà cho như trong khoảng bửa ăn, 
Do vì xứng tánh đức mà thành hạnh, nên bốn vị thưựng-thủ 
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trong vô-luợng Bồ tát đều dùng chữ ííHạnh* đặt tên Chỉnh là 
ý dùng tánh đức thành hạnh này trì kinh; mới đúng với bòn-hoài 
của Phật. 

Tánh đức hiện tiền trọn chẳng phải là tâm - thức có thê 
lường biết được, cho nên ngài Di Lặc Bo tát cùng tám hẳng-hằ- 
sa Bổ-tát đều sanh lòng nghi. Nhẫn đến không biết đặng một người; 
các vị Thị-Giả của mười phương chư Phật cũng đổng thưa hỏi. 

Đây không phải duyên sự nhò, không phải là dè tin cho 
nên đức Phật trân trọng răn gắng, bảo trước khi nghe lời đức 
Phật tuyên bày, phải mặc giáp tinh tấn, phát ý kiên-cố, mới 
khỏi sanh lòng nghi sợ. 

Đức Như-Lai nói : «Nay đức Nhu Laị muốn hien phát tuyên 
thị trí-huệ của chư Phật, sức thần - thông tự-tại của chư Phật, 
sức Sư-Từ phãn-tấn của chư Phật, sức oai mành đại-thẽ của chư 
Phật*. Tãt cà công-đức quảng-đại thâm diệu của chư Phật đều 
gom đủ trong những lời sẽ nói của đức Như-Lai há lại là việc 
nhỏ thay! Xét đây thì thẫy rằng ỷ- chỉ trong đoạn vần của đức 
Phật sắp tuyên bày rẵt sầu, không thề dùng tri-kiến thông thuờng 
mà đến được, mà đúng thật như thế, nên lúc đức Phật nói các 
đại-chúng Bổ-tát từ đẵt vọt lên đó, đểu là từ khi đức Như-Lai 
thành đạo giáo-hóa khiển cho đó phát tâm, thời ngài Di Lặc và 
chúng -hội đều sanh lòng nghi. Bởi vì chính mắt các ngài thẵy 
đức Như - Lai từ khi thành đạo dến nay mới trải qua hơn 40 
năm. Những rgười* đuợc đức Phật giáo-hóa đều đủ mặt tại hội 
Linh Sơn. 



Còn đại-chúng Bồ-tát dỏ, chúng~hội không biết mặt đưọ*c 
một ngưỏú, huống nữa là đại-chúng Bồ-tát đỏ đều đã nhiêu 
đò*i nhiều kiếp vun trồng cội đirc căn lãnh mó’i đặng đầy đủ 
thằn-thông đạo-hạnh như thế, đức Như-Lai mứi thành-đạo 
đây, sau lại nói các vị đó ban đằu do đức Phật giảo-hóa mà 
phát tâm. Vi vậy nên các ngài nói dụ (( cha trẻ con già » thuật 
lòng nghi ngỏ* của mình, đề cầu đức Như-Lai giải quyết, 
chẳng những đề quyết nghi cho đưưng hội, mà cũng đề 
1 quyết nghi cho chúng-sanh ỏ* đừi vị-lai. Phầm kế đức Như- 
Lai tự nói thọ-lượng đề quyết nghi vậy. 

16.— NHƯ-LAI THỌ-LƯỢNG PHẲM 

1 Do vì vừa rồi ngài Di-Lặc cùng chủng-hội nghi việc đửc 
Thế-Tôn móã thành Phật trong thừi-gian ngắn mà thế nào 
giáo-hóa thành tựu đưực vô-lưựng đại Bò-tảt từ nhiều kiếp 
huân-tu cổng-đứe, cho nên đửc Thế-Tổn tự nói thọ-lượng của 
1 Phật. Vì tùy cư-duyên giảo-hóa, đức Như-Lai dùng sức bỉ- 
Ị mật thằn-thông hiện thân ra nưi đừi, tất cả chúng-sanh đều 
■ cho rằng : nay đức Thế-Tôn Thỉch-Ca Mâu-ni Phật giáng-sanh 
Ị no*i cung vua dòng họ Thích, ngòi nưi đạo tràng thành vô' 

Ị thượng chảnh-đẳng chánh-giác. Đày lầ chủng-sanh chỉ biết 
một phằn tich-mỏn quyền-hiện của đức Thế-Tôn. Nhưng kỳ 
thật về bôn-mỏn chưn-thật, thòũ từ khi đức Thế-Tôn thành 
Phật đến nay trải qua vô-lượng vô-biên trăm ngản muỏn ửc 
na-do-tha kiếp. 

Đửc Thề-Tôn hiền-bày tự bốn và tích đế phá kiến chấp sanh 
diệt của hầng nhị thừa, đề hiền pháp-thân thưừng-trủ, tùy cư- 
duyên khắp ứng đề giảo hóa, hoặc ẵn hoặc hiện đều vổ ngạn 
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Đủ thẵy trí-huệ của Như-Lai phương tiện độ sanh rẫt sâu vô- 
lượng, khó hiều, khó vào. 

Người ngộ đạo tu-hành, nễu chẳng đạt pháp-thân thồ-ỉ trọn 
chẳng phải chơn-ngộ, đều còn thuộc về tri-kiẽn chũng-sanh, chớ 
chưa phải Phật-tri-kiến. 

Phẫm « hiện-bửu-tháp » ờ trước, mượn đức Đa-Bửu Như- 
Lai đỗ hiền bày pháp-thân chơn-cảnh, mà trong chúng hàng hội 
chỉ tin Ba-Bủu mà chưa tin Thích-Ca đồng ỉà một thân một sức 
trí -huệ; mặc dău từ khi tháp báu hiện ra đễn đây, hai đức Như- 
Lai đổng ngôi chung một tòa sư-tử trong tháp. Bời hàng Thinh 
Văn cỗ-chẫp sanh diệt pháp, tập quán quá sâu, chỉ nhận đức 
Phật nói pháp bắt dâu từ vưò-n Lộc nơi thành Ba-La-Nại đó là 
chơn-thật Thích -Ca Mâu -Ni Như -Lai thôi, chẳng còn lại biết 
Chơn- Phật bõn thật. Lại nghe đức Như-Lai nói sầp sẽ diệt-độ. 
thửi càng tăng-trường kiẽn gỉải sanh diệt. Dâu đã được thọ ký. 
nhưng chì mới tin lời của đức Như-Lai chớ chưa thấy được 
íâm của đức Nhv.Lai, chưa thay Phật tâm thời thật khó thành- 
tựư Phật-quằ vậy, vì còn chưa phải chơn-ngộ thời chỗ tu-hành 
cũcg chẳng phải chơn-tu, ngộ cùng tu không phải chơn làm thẽ 
ẵiíiO bừt chơn - qua được, Cứ đây mà suy, thời thằy rằng tù 
tnróx, những phương. pháp khai - thị của đức Thẽ-Tôn thi-thiẽt 
đó ÍÍSỈI thuộc về tùy-cơ phương- tiện, dầu cững có lúc ám-chi 
chơa-thưửng cùng thác sự hiên thật-tướng, song chưa lộ bày 
rô rệt, dõa phẫm ỉhọ-lượng này thời thật là đức Thẽ-Tôn trài 
aet bon-ỉâm bày feễt thãra ỉực, chỉ rõ toàn the phấp thâỉ. mà nói 
ihọ-ỉơợng vô-ịụ ệi\Cj 


671 


ĐẠI Ỷ :,:õ: PHẨM 

^*raw.iỊ. -~-Ị — * 

Pháp - thân eho*n thường là chỗ mà tất cả chúng-sanh khó 
hi’ểu khó vào, mặc dù Phật có hết cảch trải bày, nên trưức khi 
tuỵên nói, đức Như -Lai ba phen đinh -ninh dặn bảo đại chúng 
nên gẳnp tin lời nói chắc thật cùa đức Như-Lai, rồi lại chừ 
ehủng-hội ba phen cần cdu thưa thỉnh, lòng khát ngưững đã 
thiết, rdi sau đức Như -Lai mứi nói. Vì nếu trong lòng chưa 
quỵết chẳe lừi Phật thừi tình-thức phân-biệt dê sanh, mà tình- 
thưc phân-biệt là bức trưỉrng-thành ngăn cách Pháp-thàn, là 
con đưừng đi ngưựe hưứng của thật-tưứng. Và cũng vì Pháp- 
thân của Như- Lai thưừng trú, hiện diệt-độ mà không thiệt diệt- 
độ khỏ hiều khỏ vào, nên tiếp đó đức Như-Lai nỗi dụ «Thẳỵ- 
thuổc » vì chữa bịnh cho cảc con mà phưo'ng-tiện nỗi chèt, kỵ 
thật thừi vẫn còn. 

Ngộ đưực Pháp-thân chưn-thưừng này thừi mứi là cho*n- 
ngộ, ehom-ngộ mà tu thò*i tu là chưn-tu, chưn-ngộ chưn-tu là 
chưn-nho’n, dùng chưn-nhưn móã kết thành cho'n-quả được. 

Đến phằm dây thừi đức Như-Lai hién 1Ỹ dã viên-mãn, mà 
cũng là đã thồ lộ hểt cả bồn-hoài vậy. 

Kinh nỗi s « Tất eả ngưừi, trò-i, a-tu-la trong đò*i đéu nóì 
đửe Thích-Ca Mâu-Ni Phật, sanh trong cung vua dòng họ Thích, 
ngồi no-i đạo-tràng cách thành Già-Da không bao xa mà chững 
thành đạo võ-thưọ‘ng chảnh-đẳng chánh-giác. 

Nhưng thiệt thừi từ Ta thành Phật đến nay, đã vô-lưựng vô- 
biên tràm ngnìn muôn ức na-do-tha kiếp... Ta tuy theo chúng- 
sanh, nên dùng phép gì đề đưực độ, nơi no*i nói danh-tự không 
đồrg, niên kỷ Ión nhỏ, eững lại hiện nỏi sẽ vào Niễt-bàn... Vì 
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muốn eho chúng-sanh sanh eảc căn lành nên dùng ngần ẩy 
nhưn- duyên thí -dụ ngôn -từ nhiìèu eáeh nỗi pháp, ehỗ làm 
Phật-sự ehưa từng tạm bỏ. Ta thành Phật đến nay rất là 
lâu xa như thế, thọ -mạng vô-Iưọ-ng vô-số kiếp thưừng-trú 
bất-diệt... Nhưng nay chẳng phải thiệt diệt-độ mà bèn xưứng 
rằng sẽ diệt độ, đúc Như-Lai dùng phưoTig-tiện đỏ đè giáo-hóa 
chúng-sanh... Vì nếu đức Phật ử lâu trong đòũ, những chủng- 
sanh hạ tiện tháy đức Như-Lai thirừng còn không diệt bèn 
sanh lòng kiêu-tử biếng trễ... Nay nghe đức Phật nhập diệt, 
tất sẽ sanh Ý tưửng khỏ gặp gõ% ôm lòng luyến-mộ khát- 
ngirững nưi Phật bèn vun tròng cán lành, cho nên Đức Như- 
Lai dầu thiệt chẳng diệt-độ mà nỏi diệt độ... Như th&Y thuổc 
chưứe khẻo vì đề trị cuồng-tử, thiệt còn mà nỏi chết... Ta 
thường tự nghĩ rằng : lấy vì cho chúng-sanh đặng vào đạo 
Vô-thưựng mau thành tựu thân Phật». 

17. — PHÂN-BIỆT CÔNG-ĐỨC PHẰM 

Do nghe đức Phật nói thọ -mạng dài xa, đã ngộ Phốp- 
thân thưừng-trú, cùng trưó’e thấy ba phen biến cảnh tịnh- 
độ, đã rõ ba cõi duy -tâm sử -hiện, đày bèn là dùng chưn 
tín -giải đề làm chom-nhưn, cỏ thề khế -hiệp chưn quả 
thưừng-trừ của Như-Lai, dùng đày trì kinh mứi đặng diệu lựi. 
Bửi Pháp -thân vẫn thưừng-trứ ử thế -gian, cẫnh tịnh -độ 
không rừi cõi trưực nên đức Thế -Tôn khuyên gắng trong 
ehúng-hội ĩ nếu có ngưừi quán đưựe như thế, phẳi biết đd 
là tưứngi thâm tín -giải. Thâm tín - giải là tin và hiếu 
Pháp-thân thircrng-trú duy -tâm ehưn-cảnh. Thân và cảnh 
đây rất sâu rất diệu, tin hiều đưựe thừi công-đửe vô-lưựng 
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vô-bĩên nẻi I eau khi đức Phật nói thọ lượng rôi, tuyên nóĩ cỏ 
đến vi - trần so Bồ ■ tát đắc pháp lợi, đê chứng thành cóng-đức 
diệu-ngộ Pháp-thân thường-trú. Diệu ngộ đâ cùng tột, thồri mới 

thật là chon trì kinh. 

Đo đây nên biễt rằng : chơn trì-kinh chính tại diệu ngộ, 
chẳng phải chỉ mệt mặt thể-gian văn tự, cho nên đức Như-Lai 
phán biệt công-đức trì-kinh bãt-khả tư-nghỉ siêu việt tẫt cả hứu- 
vi công-đức vậy. 

18.— TỒY-HỈ CÔNG- ĐỨC PHẰM 

Dâu rằng vừa roi đức Thể - Tán phân biệt công đức của 
người trì kinh đá là thù thắng vô-lượng, nhưng còn muốn cho 
rô thêm công-đức lợi ích bất khả tư nghi, nên trong phẫm này 
Ịãy công đức một niệm tùy hỉ của người lan lượt nghe pháp thứ 
năm mươi, còn gắp bội hơn phước ílửc của nhà dại - thí-chủ 
trải tám mươi năm đem thất bảo và đo íư-sarth, bố- thí cho tẵt 
cả bốn loài chúng-sanh trong bon trăm muốn ức vỗ-sổ thế giới, 
ùng giáo hóa cho cả thảy đều chứng tứ thánh quả. Huổng ỉà 
công-đửc của người ban đău nghe pháp mà sanh tam từy-hỉ, có 
thè nào nghĩ hay bàn íìễn đặng. 

Đại khái trong phàm đây cùng tột hiền bày sự lợi -ích rộng 
'ớn thù-thẳng của kinh Điệu Pháp- Liên-Hoa này, chủ ý đề làm 
ho tâm nguyện cùa hàng nhi-thừa và sơ-tảm Bd-tát được bễn 
/ửog chẵc chẵn vậy. 
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19. — PHẢP-SƯ CÔNG-ĐỨC PHẲM 

Trước ổá vông khen công-đức trì kinh, nay trong pham nay 
nói vị Pháp-Sư trì kinh Diệu-Pháp Liên-Hoaliền đặng sáu căn thanh- 
tịnh, đề chỉ rõ sự lợi ích thù-thắng của Pháp-Hoa tam muội, chính 
đương hiện tiền lên bực bất-thổi, đề phát khởi lòng tinh-tấn không 
nhàm mỏi cho đương-hội và vị-lai. 

~j'Q gỉĩ3.m Pháp-sư trước trong phần khai Phật-tri kiến, chỉ 
nói nhỉệm-vụ của năm cách tri kinh Pháp-Hoa- Bển phẫm này mới 
chánh chỉ rô công-đức trì kinh của Pháp-Sư được diệu-đức thù- 
thắng tại hiện tiền. Bởi chủng-tử Phật tánh cần phải nhờ duyên 
huân mới sanh trưởng phát hiện, Phật-tánh sanh phát thời huệ- 
mạng chẳng dứt. Huân-trưởng nhờ nơi Pháp-Sư nên công-đức 
rất là thù-thắng vô-lượng. 

Nhưng kinh nói : (tNễu có người thiện-nam thiện-nữ thọ trỉ 
kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên 
chép, người đó sé đặng tám trăm nhãn công-đức, một nghỉn hai 
trẳm nhí công-đức, tám trăm tỉ công-đức, một nghìn hai trăm thiệt 
công-dức, tám trăm thân cống-đức và một nghìn hai trăm ý công-đức. 

Mắt thường của người đó thanh-tịnh thấy suốt cả vật sac 
trong tam-thiên đại-thiên thế-giời ; tai thường của người đó thanh- 
t ịnh nghe rô cà tiểng trong đại-thiên thế-gióá, mũi thường của người 
đó thanh-tịnh ngửi biềt cả mùi trong đại-thiên thễ-giới *, lưới thường 
của người đỏ thanh-tịnh nói thông vô-lượng pháp ; thân thưòmg của 
người đổ thanh-tịnh ành-hiện cả vạn vệt trong đại-thièn thẽ giớĨỊ 
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■ tâm ỷ của ngưò-i ẵy thanh-tịnh rố biết vố-lượng pháp, thông đạt 
vô-lượng nghĩa, biết tãt cả tầm niệm của mọi loài, kham lãnh thọ 
ị tẵt cả pháp của tất cả Đức Phật... 

20 THƯỜNG-BẤT-KHINH BỒ-TÁT PHẰM 

Từ trước, trong nhiêu phầm nói công đức tri kinh rẫt thù- 
thắng, đến đây Đức Phật chỉ ró công-hạnh trì kinh bèn vtriig «fouư 
thế nào, kểt quả như thế nào, nên Đức Phật tự thuật tiền-thân của 
Đức Phật đề chứng thật* 

Đức Phật tụ nóithuỏ- quá-khứ lâu xa vô-lượng kỉếp về trước, 
trong thời tượng-pháp của Phật Oai-Âm-Vưo-ng, Đức Phật là một 
vị Bồ-tát tên Thường-Bẵt-Khinh , trì kinh Pháp-Hoa này chỉ chuyên 
đem Phật-huệ bỉnh-đẳng giáo-hóa chúng-sanh. Nhấn đến nhiêu phen 
bị hủy nhục, nào bị mắng nhiếc, nào bị đánh đập v.v... mà vẫn tuyệt 
nhiên không hê móng một niệm chán nán, cũng không chút giận hò-n 
, cũng không biết mỏi nhọc. 

Do đức nhẫn nại trì kinh kiên cố như thế mà hiện thần 
trong đời đó được sáu căn thanh-tịnh, biện-tài vô-ngại, thăn-thông 
qisảng-đại, tưoi thọ thêm dài, vì mọi người mà nói kính Pháp-Hoa, 
những người trước kia khỉnh hủy Bõ-tát, lúc thầy Bổ-tát được đạo- 
ỉực thăn-thông như thẽ đều trở lại kính tin. Nhờ công hạnh trì 
kinh Pháp Hoa thuở xưa như thể nên hiện ngày nay mới 
dặĩĩg thành Phệt. 
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Công hạnh trì kinh Pháp -Hoa kết thành diệu -q, lả rộng 
lớn hiện thật của Đức Phật, đủ đề khuyến -tẵn hàng nhị-thừa 
cùng so- - tâm Bo -tát nếu tuân theo quy-phạm dó mà trì kinh 
Pháp -Hoa trong thời mạt-thế sau này, thời dẳu có gặp muôn 
nghìn nghịch duyên chướng ngại, củng có thê không nhàm không 
nãn, mà tâm-chí không bị thối dọa. 

Kinh nói: ... Bẵt-Khinh Bồ-tát qua đến chỗ cùa tứ chúng 
cố chẫp no-i pháp kia mà bảo đó rằng : Ta chẳng dám khinh 
quý ngài, quý ngài hành đạo đêu sẽ đặng thành Phật». Những 
người đó nghe Bồ-tát nói thế, bèn khinh hủy mắng nhiếc. Bẩt- 
Khinh Bd-tảt hay nhẫn thọ. Khi tội Bồ-tát hẽt rồi, đ“ễn lúc mạng 
chung đặng nghe kinh này, sáu cán thanh-tịnh, do sức than thông 
thêm dài thọ mạng, lại vì mọi người mà rộng nói kinh này... 
Vì diễn nói kinh này đặng vô - lượng phước, lăn lăn đủ công- 
đức mau thành Phật-đạo. Bất-Khinh Bo-tát thuở đó thời chính 
là thân ta... 

ức ức muôn kỉẽp đễn bẵt - khả-nghị lâu mó-ĩ đặng nghe 
kinh Pháp - Hoa này. ức ức muôn kiễp đến bất - khả -nghị , các 
Phật-Thế-Tôn mới nói kinh này, đò-i đò-i gặp Phật, mau thành 
Phật-đạo». 

Từ phâm Đề-Bà-Đạt-Đa đễn đây đều lo những việc về sự 
Tỏ .ngộ trì kinh, nay tuân theo công - hạnh của đức Phật vậy 
sau mới là trì.kinh được tinh thuần vệy. 
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21.— NHƯ-LAI THẰN-Lực PHẲM 

Từ trước đức Thế - Tôn rộng nói công - đức trì-kỉnh lại 
thuật công-hạnh trì kỉnh eủa Phật, đây thời đương-cơ pháp-hội 
chỗ viên - ngộ đá cùng tột, bon nguyện xuẫt-thế của đức Thể- 
Tôn đã thỏa mắn. Kế lại vô-lượng chúng Bô-tát từ đãt vọt lên 
phát thệ trì kinh. Chúng - hội hiện tiền đẵ viền-ngộ, quần-sanh 
ở vị - lai, cũng sẽ được bảo - vệ vững-vàng, cho nên đức Như- 
Lai vui lòng bèn tận hiện thăn-lực mà ấn chứng, và cũng chỉ 
pháp-giới bình -đẳng cho đương-cơ, làm cho chúng-liội, hiện tiền 
thăy Phật-cảnh, đương-hạ nhận tịnh-độ, đê hìễn bày sự lợi-ích 

của d.,u-pháp đẵ trọn vẹn, Đức Thế-Tôn sắp sê đem gia-nhiệp 
của Pháp-vương mà phó chúc vậy. 

Chúng Bô -tát từ đẵt vọt lên phát thệ làm duyên khải 
phát đó, chính đề chỉ rằng, tánh đức nơi tự>tâm đẵy đủ mới thật 
là toàn-thẽ của Pháp-Hoa. 

Đức Như Lai liền hiện sức thẵn-thô- '17 khắp thân tẵt cả 
chân lồng đều phóng ánh sáng soi khắp mười phương thề-giới, 
lưỡi -lài đến trời Phạm-Thế, tiếng vang khắp mười phương, 

côi đăt sáu điệu vang - động, đó là toàn thân thõ lộ, triệt-đề 
khích dương vậy. Đương hội chư Phật, tất cả cũng đều phóng 
ánh-sáng hiện tướng lưới rộng dài, tiếng vang khắp mười phương 
đó là hiễu rô nghĩa «Phật-Phật đạo đổng» vậy. 

Thập phương chúng~sanh đều ở tại côi mình mà đồng ỉhăy 
cóỉ ta-bà, thăy bao - tháp, thấy các Đức Như-Lai, thấy chúng- 
hội v.v..., đó là .chỉ rằng: hế tình-mê cổ chấp thời tri-kịến chỉ 
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hạn cuộc trong gang tất, nay nhò' thẳn-lực của Đức Phật tình chap 
tạm thông nên chỗ thấy triệt thấu. 

Thập-phương xướng truyền đức Phật, cùng kinh Pháp-Hoa, 
chúng-sanh mười phương cũng đỏng quy kính, đó ỉà biều nghĩa : 
Phật, tâm và chúng-sanh cùng tương ưng, tat cả mọi lòai đổng đủ 
tự-tánh Phật tri-kiền vậy. 

Mưốú phương thế-giới thông-đạt không ngại như một cối 
Phật ; chính là soi rỗng pháp-thân chơn-cảnh, dế tiêu tâm hẹp hòi 
hữu hạn của sơ-tâm cùng nhị-thừa vậy. 

Thần-lực của đức Phật quàng-đại tự-tại như thế, mà đức 
Như-Lai còn nói rằng: Dầu ta có dùng thân-lực trải qua vô-lượng 
vó biên trăm nghìn muôn ức vô-số kiễp cũng không thế nói hết 
công đức của kinh Pháp-Hoa này, đó chính bởi vì Lnh này gom 
nhiếp tằt cả pháp của Như-Lai, tẫt. cả thấn-lực của Như-Lai, tất 
cà tạng búyếu của Như-Lai cùng tẵt cả sự-vụ của Như-Lai. 

Củng vì thế nên ý nghĩa cúa kính này răt rộng sâu vi-diệu, 
vì rộng sâu vi-diệu nên khó tin hiều, vì khó tin khó hỉ Su nên từ 
láu đức Như-Lai vấn không tuyên nói, đễn nay thời cơ đắ phải 
lúc nên dức Như-Lai mới hiền bày. 

Vì ý nghía của kinh rộng sâu vỏ-hạn, nên íigười tín hiêu tỏ" 
ngộ phụng trì díệu-pháp này thời công-đức củng lộng sâu vó -hạn 
chẳng thè nghi bàn được. 

Kinh nói : «Cbư Phật trụ nơi đại than-thồng, vi dễ vui dẹp 
lòng chúng mà hiện vô-lượng thần- lực; tướng lưới đến Phạm 
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thiên thần phóng vô-sỗ quang-minh... Tiếng tằng-hắng cùng tiểng 
khảy móng tay của Phật vang khắp cả mười phương, cói đẵt sáu 
điệu vang-động. Bởi sau kki đức Phật diệt-độ, các Bồ-tát trì được 
kinh này, nên các đức p hật đeu vui-mừng hiện vô-lượng thân-lực... 

Sau khi đức Như-Lai diệt-độ phàm chỗ nào có người thọ 
trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này, đèu nên dựng tháp cúng- 
dường. Phải biết chỗ đó ehính là đạo-tràng, các đức Phật ở nơi 
đây chuyền pháp-luân, các đức Phật ở nơi đây nhập Niết-bàn ». 

22. — CHÚC-LỤY PHẲM 

Đức Phật từ trước đã nhiêu phen khai-thị hièn lý đẵ vỉền 
mắn, chúng hội ngộ tự bồn-tâm đã thẵu đáo, lòng tín-giải đá chơn, 
như thế thời chơn-nhơn thành Phật đâ đây đủ. Vô-lượng đại Bổ- 
tát thệ quyẽt doc lòng trì-kinh ở vị-lai, đức Như-Lai dã hiện đại 
thẵn-thông an chứng đê cho tâm- chí kia vững chắc' Đến đây, đức 
Như- Lai đem kinh này hai ba phen đinh ninh thận trọng phó thác 
dặn dò các đại Bổ-tát gắng-gỗ hộ-trì ở tương-lai đè cho Phật-chủng 
khỏi tồn dứt. Nếu có thề hộ-pháp lợi sanh thời ỉà báo ơn các đức 
Phật. 


Kinh nói : « Băy giờ đức Phật từ pháp-tòa đứng dậy hiện 
đại thần-lực, lấy tay hửu xoa dảnh của vô-lượng đại Bồ-tát mà 
bảo rằng : Ta trải qua vô-lượng trăm nghìn muôn ức vô-số-kiếp, tu 
tập pháp vỏ-thượng khó đặng này nay đem phó-chúc cho các ông, 
các ông phải dóc lòng thọ-trì dọc-tụng tuyên nói rộng truyền pháp 
này làm cho khắp tất cả chúng-sanh đều đặng nghe biết. . . iD 

Các ông nếu đặng như vậy thời là đẵ báo ơn các dức Phật..; 
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Từphầm «chúc-lụy» này vc trước gom có 1 1 phẫm thuộc 
về phăn «ngộ Phật- tri kỉến». Sau khĩ nhờ đức Như Lai chỉ thị 
Pháp-thần chơn-cảnh trong phẵn «thị Phật tri kiển» mà đặng tỏ 
ngộ, lán đễn phàm «dĩing -xuất ■’>, ftthọ-lượng» cho tỏ ngộ mới chưn, 
đến phằm «.thân Iực» chỗ tỏ ngộ được viên-cực, mà phằm «chúc- 
lụy» là ngộ-trì hoàn mãn vậy. «Ngộ Phật-tri-kiển» tức là ngộ tự- 
pháp-thần tự pháp thân chính ỉà thê-tánh bình-đẳng, chúng"-anh 
và Phật vần đổng, mình ngưừi không khác. 

Mình người đá đông không khác, thời ngưòù tức là mình 

do đây mà có sự tri -kỉnh ờ vỊ"ỉaì. Trì từ noi ngộ mà khởi, nên toàn 

trong phan «ngộ Phật tri-ki£n» này, phân nhiẽu nói về việc tri kinh. 

Tự-ngộ chính là tự- trì, ngộ tha tức là vị tha-tri Trì tù ngộ khởi 

thời trì mới tinh, ngọ có trì ngộ mới diệu Nhu thế thời tự-độ độ 

tha, độ tha chính ỉà tự độ, dó íà chưn thật Bồ tát hạnh vậy. 

.. * 

Gồm cả ba phan : k ỉĩcù , thị} ngọ. 22 phàm thuộc ve phan 
«tín-giài» trong «tín giải hạnh chứng» đeu ỉà hiên iý nền thuộc 
về «nhơn» trong «nhcrn-quả». 

E. — PHĂN NHẬP PHẬT-TRI-KIẼN 

23,— DƯỢC-VươNC BỒN -Sự PHẲM 

Từ trước hiên '<ỉý'> đá viên, nay sẽ hiện «hụ.nh ctẻ chỉ ró 
r <chứng nhập Phật-tri kíến» vậy. 

Trong phằsn đây nói bòn sự của ngài D ú<pc- Vuông rlè hièn 
í.’hạnh», chính iồ chủ ý ráng dâu dã :igf Vièn ly, nhưng vào ỉục ỉộũ. 
ittiíh, at cản nhi? thuật hay chỉ ỂỊúán. phủiỉnỵ thấu diên -trị, dè tr| 
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sạch vô minh phiền-não phá ngá-chăp và pháp chãp, thành «cĩiệu 
hạnh», mới có thê thật «chứng-nhập» vậy. 

Tú Vương-Hoa trước đem việc kho-hạnh của ngài Dược- 
Vữơng hỏi đức Phật, đề chỉ ró rằng : chánh-hạnh của Bồ-tát phải 
trừ phiền-nẵo vô-minh, mà muốn trừ phiển-não vỗ- minh phải dứt 
ngắ-chầp và pháp-chẫp, muốn trừ hai món chẵp ẫy phải nhừ định- 
huệ, muổn có định-huệ phải gắng công nơi chỉ-quán. CM-quán viên- 
thành, định-huệ viên-phát không gì thủ-thãng bằng nương kỉnh 
Pháp-Hoa. 

Ngàĩ Hỉ-Kiến Bo-tát, tiền thân của Dược-Vương nhơn 
nghe kinh Pháp-Hoa, cãn kho tinh hành mà đặng «hiện-nhửt-thiết- 
sẳc-thân tam-muội», phá ngã và pháp hai món chỗp, do dâu mà 
biẽt hai chẵp phá, vỉ dùng thân lực cúng dường đức Phật vậy. 
Do phá pháp-chấp nên đổi vóũ pháp được tự-tại, mà có tíiẽ hiện 
ra các thứ đổ cúng-dường thù-thắng. Ngá tủy pháp sanh, pháp chẩp 
phá thời ngã-chẫp củng tùy phá. Thiêu thân cúng Phật la biêu- 
tượng phá pháp-chẵp. Hai môn chẫp đặng phá đó là nhờ diệu lực 
của kinh Pháp-Hoa, dê chỉ rõ sự lợi. ích của kinh rẫt thù-tkẳng 
phàm người nào chuyên tinh tu hành theo, không một ai chẳng 
đặng thắng quà vậy. 

Ngã và pháp đêu có phân-biệt-cĩíãp cũng cu-sanb-chăp Ban 
đău phá hai món phân-biệt-chẵp thời ỉên sơ-địa rổt sau phá hai 
món cu-sanh-chẵp cứu-cánh thời lên Phật-địa. 

Phá xong hai món chấp phân-bíệt bèn là điệu hạnh bư&c 
ỉên thánh địa Bo-tát, đến phằm Dược-Vưong này mới ró ràng 


PHẢP-HOA CươNG-YỀƯ 


G82 

nghía đó Thập-địa Bo-tát là bực phẵn-phá hai món chẵp cu-sanh, 
phẳn thân-chứng Pháp-thân, vì thế nên phán định từ phẫm này về 
sau thuộc vê «nhập Phật tri-kiễn» vậy. 

Trong Lăng-Già kinh nói : Bd-tát dùng sức chỉ-quán tẵn phá 
hai món chướng, thiệt chứng chơn-lý. Bắt đâu từ Sơ-địa đển đệ 
Thãt-địa liền bỏ tàng-thức vào đệ Bát-đỊa nhấn đi chứng đặng ba 
môn ý-sanh thân : 

1. — Tam-muội-nhạo-Ỷ-sanh-thân 

2 . — Giáe-pháp tự~tánh-tánh-Ý' san h"thãn 

3. — Chủng - loại -cu- sanh vô-hành-táe~Ý' san h~ 

thân. 

Trong phàm này nói ró ngài Hỉ-kiến Bo-tát mớỉ bẳt đâu 
đặng «hiện-nhứt thiẽt-sắc-thân-tam-muộỶ, thừi chính là đệ Bát-địa 
Bo-tát đặng món «tam-muội-nhạo-ý sanh-thần». Bởi môn ý-sanh- 
thân này lúc nhập dinh thời có, lúc xuằệ dịnh thời không nên 
gọi là «Tam-muội-nhạo», 

Hai phâm kễ là Diệu-Ẩm cùng «Quan-Âm» theo thứ tự 
phối thuộc hai món ý-sanh-thân thứ hai và thứ ba 

Được ba môn ý-sanh-thân này thời là chửng-nghiệm thật- 
chứng vậy. 

DĨỆU--ÂM BỒ- -TÁT PHẰM 

Trong phằm này, đại ý chí rô do diệu-lực của Pỉiáp-Hoa 
tam-muôi mà thiệt lên đệ Bát-địa, đệ Bát-địa đầ chứng «bình-đang 
chơn như» tấn lên dệ Cửu-địa phát «cho-n-như.dụng» , sắc-tầm tự- 
đặng nhu- huyền- tam-muội, trụ Pháp-Su' vị, nhan đến Đẵng- 
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Giác, phần thân thuyết pháp khắp mười phương đề độ sanh, nên 
gọi «Diệu-Âm». 

Tử nhục-kế cùng bạch hào của đức Như-Laỉ đong phóng 
quang-minh, nhục-kế ià đẵnh-tướng biêu «quả-giác», bạch hào biẽu 
«trung-đạo nhơn-tâm», hai tướng đồng ánh sáng đề biẽu lộ nhơn 
cùng quả khê-hội. 

Côi nước tên Tịnh-Quang là biều thức-tạng thanh-tịnh còn 
Phật hiệu Tịnh-Hoa-Tú- Vương- Trí là biẽu trí hải thanh-tịnh khế- 
hội thanh-tịnh khế-hội quả-giác. 

Diệu-Ẩm Bb-tát diệu khế Phật-tâm cho nên nhơn cúng- 
dường Phật mà đặng vô lưọ-ng môn tam-muội. 

«Dem quả hội nhơn», nên quang-minh của đức Thích-Ca- 
Mẳu-Ni Phật suot chiếu thân Bồ-tát Từ thê khởi dụng, nên nguyện 
qua ta-bà đem nhon hội quả nên Bồ-tát muốn qua ra mắt Phật. 

Thật hành Phật-sự, chính là dùng vô-tác diệu-lực nên chẳng 
rời những hoa-sen báu hiện ra trước núi Kỳ-Xà-Quật. 

Diệu-Ãm cùng tám muôn bốn nghìn Bồ-tát đdng qua Ta-bà, 
đó chính là Bồ-tát trụ trong địa vị này, trí thanb-tịnh đá diệu-viên, 
chuyền tám muôn bốn nghìn trần-lao làm thành tám muôn bỗn 
nghìn diệu-hạnh. 

((Bem nhơn hiệp quả» nên dảnh-lễ hỏi han đức Thễ-Tôn. 
« Diệu- khế pháp-thản nên cùng Phật Da-Bảo ra mẵt nhau. 

Toàn kinh Pháp-Hoa này dùng chánh-trí đê lập thê, nên trong 
«tự-phầm", tong-tướng pháp-giới vừa hiện thời Ngài Vằn-Thùphát 
bièu , đó là láy quà-giác làm bòn nhơn-tâm ; nay đẵ chứng chon 
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thỉ -giác nhơn hiệp nơi bon -giác qaả, cho nên Dỉệu-Ẫm cũng ra 
mẳt Văn- Thu Điệu nhơn, diộu-quả kỉiẽ hiệp liên có thề hiện thân 
trong m ự ố ị phương đề nói pháp I tsy loại h iện thân ấy chính ỉà 
môn «Giác-pháp tụ--4ổnh tánh ý~sanh-tk£n» vậy. 

Tù*. Ịftạỉ hiện thân trong đấy cùng với ứng thần của đức 
Quẻn-'ỉhễ-Àtn khác hân nhau, vì đấy là còn tác ý xuất nhập tam- 
muội cho nén cỏ <|wa có ỉại, còn vẽ Quán-Am thời là phồ-môn thị 
hiện không khư lai, không xuât nhập vậy. 

28— QUẪN-THỂ-ẴM BO-TẢT 
PHỒ-MỒN- PHẨM 

Do Pháp-Hoa tam muội mà thí giác nhơn viên diệu khế bon- 
gĩác quả hải, hiện-thập-giới-thân, không tư -niệm, không tác-ý mà 
không chố nào không ứng, đây là Thánh-chủng-loại-thên đong thời 
đều hịện, là bìdu tượng của «chủng-ỉoại cơ-sanh vỏ-íiành-tác-ý-sanh- 
thân» vậy. 

Bởi diệt căn-bon vô-minh, đại-viền-cảnh-trí bình dẳng hiền 
hiện cho nên nói ra .g : Pho-môn thị-hiện. 

Do ngài Qnếito -âm Bạì-sĩ khi ban sơ dùng như huyễn vằn- 
huân, vẳn-tu kim tam-muội, nên sanh-diệt đã diệt, tịch-diệt 

hiện tiền, bỗng nhi&n siêu-việt thế xuẵt-thể-gian, liền đặng trên 
cùng mười phương chư Phệt dồng một sức tử, dưới cùng lục-dạo 
chúng sanh dồng một bi-ngương. Dùng một thân khắp ứng tẵt cả, 
hiện ba mươi hai tướng, mười bổn vó úy, mười chín loại thuyễt 
pháp, tám món nạn, hai đieu cáu thảy đêu cảm ứng. Đây là diệu 
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hạnh viên mẫn. Sự thành eông eủa Pháp-Hoa tam-muội điệu-cựe 
ntri đây, dùng ba món Ý~sanh-thân chửng hạnh thành đức vậY. 

Dău rằng đến đây, diệu-hạnh đã viên, mà eòn lo chuô ng 
tập của ngưòô tu-hành đò*i vị-lai khó điểu khó phục, nên kế tiếp 
sau đây nói ba môn « da trì » bèn ehắe chắn khắe thành diệu quả, 
cho nên đến ba phằm kế thời chung kết pháp hội vậỵ. 

26. — ĐẦ-LA-NI PHẰ.M 

Đhu trirỏe đã hiên điệu-hạnh, Y diệu-hạnh, sẽ thành diệu 
quả, ngặt vì tạng thức kín sâu, nhiễm huân đã nhiều kiếp tập- 
khí tiềm phục nhiêu đò'i nếu không nhừ sức da trì, đề da hộ chỉ 
quán, chống víng định huệ, thời khỏ trừ' tận tuyệt, vì thế nên 
phằm này cùng hai phâm kế dề hiền biếu tượng của b» món da trì. 

3 môn da trì là : 

ĩ,- Thần lựe đa-trì 

2, - Pháp iựe da-trì 

3. - Hiện thản diện ngôn thuỵết đa-trì 

ThSn-lực da-tri chính ỉà phẫm này ĩ 

Bỏ‘ị vì thữc-tạng là hang vực của hai loại sanh tủ' rất sãu 
rất kín. Tập khí tiềm phụứ trong đó, sức chỉ cùng quán khó có 
thê vào đến, vào còn Không ùen được thời thế ỉìào dứt trừ được, 
dửt trừ không được thèú bị nổ lẩm ton. Đo đó nén căn phải nhừ 
sức tồng trì thần chú đề cỗng phạt tập 'khí, vì tdng-tri là tâm 
ấn bĩ mật của chư Phật vậy. 

Kinh Lăng Nghiêm nỏỉ : « Níúi ngưò*i tu hành tập khí chưa 
trừ, nên phải chuyên lòng tụng thẩn chú cua ía 


686 


PHÁ P-ĨI 0 A CƯƠNG- YỂT ĩ 


Kinh Lăng-G-ià nói: «Nếu khổng dùng thần-lực kiển-lập 
đỏ thừi đọa vào vọng-tưỏmg ác-tri-kiến ngoại đạo... » 

Cho nên từ đệ Thất -địa trỏ* lại mà khỏng da-trỉ thỏi 
lạc ngoại đạo; đệ Bát -địa không da-trì thòi trụ nhị -thừa: 
đệ Gừu-địa đến Đẳng-giác khổng da-tri thở*i khổng thề nhập 
Diệu-giác. Cho nên cần phải da-tri vậy. 

27.— DIỆU-TRANG-NGHIÊM-VƯƠNG 
BÒN-Sự PHẦM 

Phằm này đại-ý hiền bày biều-tưọmg chuyền-thức thành - 
trí dề chỉ rõ môn ((pháp-lực da-tri vậy» vậy. 

Diệu-Trang-Nghiêm-Vưomg là biều-tưọmg Như-Lai-Tạng 
tại triền, mà toàn-thề thành đệ bảt-thửc tầm-vưomg. 

Tịnh-Tạng cùng Tịnh-Nhãn là biều-tưọmg đệ-lục và đệ- 
thất hai thức có công lực chuyền nhiễm làm cho tịnh. 

1 

Tịnh-Đức phu-nhom nhu-thuận nệi-trự, lảm biều-tưựng 
chỉ-quán nội-huân, trị sạch vổ-minh nên gọi Tịnh-Đửc. 

Hai ngưừi con xin xuất-gia trưửc, đó là đệ-lục cùng đệ- 
thất hai thức trong khi tu nhom đã trưức chuyền thảnh trí. 

Hai ngưòũ con chuyền tâm tà của Phụ-vưomg, lảm cho 
Phụ-vưomg rồi cũng đòng xuất-gia, chinh là hiền biều-tưọmg 
bồn-giảc xuất triền vậy. 

Sức chỉ cùng quán trong đây, là Pháp-thân Bò-tát đặng 
vô phần -biệt tâm, tưomg-ưng vỏũ tri -dụng của chư Phật, 
nưomg pháp-lực tự nhiên tu-hành, chom-như nội-huân diệt 
Vô minh cho nên gọi lả pháp-lực da-tri vậy. 
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28.- PHÒ-HIỀN BỒ-TÁT KHUÝẼN 
PHẪT PHẲM 

Trong phâm này đại-khái chỉ rô «hạnh'> thành «đứe», chính 
là môn c<hiện-thân-diện-ngôn-thuyểt da-trì» vậy. 

Kinh Pháp-Hoa này dùng chánh-trí lập thê, cho nên đẫu 
tiên ngài Văn-Thù phát thỉ, đề chỉ nghĩa «khai thị Phật-tri-kiễn» 
Mà kinh này lại dùng «hạnh» thành «đửc» cho nên ngài Phò-Hiễn 
thành-chung, đê rô nghía «nhập Phật-tri-kiẽn)), 

Phô-Hiền có hai : «. 

1. — Đạo-tiền Phồ-Hiền, thuộc nhcrn-hạnh, 

2, — Đạo-hậu Phỗ-Hiền, thuộc quả-đửc. 

Hạnh khắp pháp-gỉới là «Phồ», ngôi kề Đại-Thánh là «Hỉền 
đầy là ngôi hạnh của bực Đẵng -Giác Bo-tát thuộc «nhơn». 

Xứng chơn-pháp-giới là «Phô», cứu vớt muôn loài là «Hiền», 
đây là Diệu-Gìác thuộc «quả». 

Bởi Phô-Hiền đây là toàn-thè pháp-giới, là nguyện thân 
trong mưò-i thân của đức Tỳ-Lô-Giá-Na. Cho nên Bồ-tát nương 
toàn thê pháp-giới tu-hành rồi chứng pháp-thân chơn-thễ, cho nên 
có cầu « Không có gì chẳng từ pháp giới lưu ra, không có gì chẳng 
trở về pháp-giới». 

, Bồ-tát nhơn-hạnh đá viên, đễn bực Đẳng-Giác mà còn phải 
đa-trì, đó là vi sao, bởi đển bực này tất phải nhờ Quả- Giác tiếp- 
hộ mới đặng nhập Diệu-Giác. 

Cho nên Phò Hiền Bô-tát, là chung kẽt chứng nhập vây. 
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đưực 

nguyện-lực của 

ngài Phỗ-Hiền 

thủ-ịĩộ ắ 

t thọ trì c 

lặng 

kinh 

này. 

Vi thế nỗi] 

1 ngài hỏi đức 

Thậ-Tòn 

như thế 

nào 

mà có 

thề 

đặng kinh 

này. Đức Thế- 

Tòn nói 

thảnh-tựu 

bốn 

pháp 

thừi 

đặng kinh 

Pháp-Hoa này. 

Bổn 

pháp lả: 







1. ~ Cáe đứe Phật hộ niệm. 

2. - Vun trong cội eông-đửc. 

3. - Vào vị ehánh-định. 

4. - Phát- tâm eửu-hộ tát- cả ehúng-sanh. 

Bốn phảp nầy củng ba món « tín-thảnh-tựu » trong luận 
KhỏÝ-Tín rất đồng. Luận nỏi: 

1- Trực-tâm, vì chánh niệm chưn-như phảp vậy. Trong 

kinh đây nói «Chư Phật hộ-niệm». 

2. - Thâm -tám, vi ưa chửa nhóm tất cả cổng-đức lành 

vậy. Trong kinh dây nói vun trồng cội đức. 

3. - Đại- tử- bi tâm, vì muốn cứu khồ cho tất cả chúng- 

sanh vậy. Trong kinh đây nối: phảt tâm cứu-độ tất 

cả chúng-sanh. 

Trong luận lại nói: «Tĩn-tâm thầnh-tựu đặng phát tâm 
như thế, đó thòú vào chánh-định tụ vậy». 

Trong phằm khuyến-phát này là hiẽn nghĩa chứng nhập, 
mả lại nổi tín-thành-tựu đó, là vi ban sư do ngài Văn-Thù 
phát tin nưưng tín sanh giải, nưưng giải phát hạnh, hạnh 
khỏ-i giải tuyệt thành chửng-nhập, chính lả viên-mãn thảnh- 
tựu tỉn-tâm vậy. Nên cỏ câu «Phát-tâm củng cứu-cảnh, hai 
mà không khảc, hai tâm như thè' tâm trưó*c khó ». Do những 
nghĩa trên đây, nên cằn phải nhò* Phô -Hiền khuyến -phát 
đặng bốn pháp thừi tất đặng kinh này. 
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Trong Khởỉ-Tín luận y nơi tổi-sơ phát tâm mà nói ba t&m. 
Còn kinh này ước nghĩa thành-tựu mà nói bổn pháp, cho nên luận 
ỉà ở ban đầu mà kinh là ở rốt sau vậy, 

Phàm có người đúng pháp thọ-trì kỉnh này, ngài Phô-Hiễn 
# Bổ-tát liền tự hiện thân, đó là hiện-thận diện ngôn-thuyết-da-trì, có 
da-trì thời chẳc-chắn chứng-quả, cho nên phần này cũng thuộc vê 
phần «nhập Phật-tri-kiếní. 

Một «đại-sự nhơn-duyên» của đức Phật hiện ra nơi đòi là 
muốn làm cho chúng-sanh : khai phát, chỉ-thị ngộ-trì, chứng. nhập 
Phật-tri-kiến. Trong 6 phẳm trên đây, 3 phẫm trước nhơn nơi 
hạnh khắc quả, thành-tựu ba môn «ý-sanh-thân», ba phằm sau 
dùng ba môn «da-tri» thủ hộ thời quả-địa chắc chắn chứng thành, 
như thể thời phân «nhập Phật tri~kiẽn» đã hoàn mãn, «đại sự» r® 
đòd của đức Phật cũng cáo thành, nên vào lưu thông đẽ chung kết 

«Diệu-Pháp Liên-Hoa đại~hôi». 


- CIHUNIB- - 


sự TÍCH TRl TỤNG 

KINH PHÁP-HOA 

ĐƯỢC LINH NGHIỆM 


I.— CUỐNG LƯỠI KHÔNG RA 
1.— ĐỒNG -TỬ 

_ v f ấ ỳ; ì tlh ^ Tốn S- khi ông Thích-Đạo sanh ỏ- xứ Bản-Đưỉmg 
tụng kinh Pháp-Hoa, có gá đong-tử theo ông xuẵt gia, cũng tung 
kinh Pháp- Hoa, không bịnh ! oạn chi, bỗng chết đi, mứi đem 
chôn trong cạnh rừng ít lâu sau, một đêm kia xảy nghe có tiếng 
tụng kinh cạnh rừng ãy, ngưòi trong làng lẵy làm lạ, díào lên 
xem COI, bèn gặp một cái lưới mọc hoa sen xanh. Nhơn đó 

ngưỊ-i làng mới dựng tháp phụng thờ, đẽn sau sửa sang lại trí 
thành một ngôi chùa đo-sộ. 

(Rút trong bộ PLáp-Hoa Trì-Nghiệm) 

2.— ĐẦU-LÂƯ TỤNG KINH 

Nk* Đườn g> nỉên hiệu Trinh Quán có ông Thẵy ờ chùa 
Ngộ- Chơn trên núi Vương Thuận. Ban đêm đi qua đất Lam-Khe, 
bỗng nghe tiẽng người tụng kinh Pháp-Hoa văng vẳng * đàng’ 
xa. Lúc ẫy trăng sạo tỏ rạng, Thầy mới ngó trông ra bốn phía 
xa xa dài mươi dâm, vẫn im lìm vắng- vẻ, không thấy ai ca 
Trong tâm thay bat nao nao rùng sơ. 

Về đến chùa rồi, Thầy tường thuật lại với chúng-tSng. 
Qua đèm sau chúng-tăng dồng đến Lam-Khê đè nghe. Bèn nghe 

tiếng tụng kỉnh từ dưới đăt phat lên, mới lẫy cây cẵm nẻu làm 
dãu cho ẵy. 

, Rạng ngày ’ q ?„ a f ào chỗ Sy eặp đặng mệt bộ xtrơng sọ 
( ỉu lâu) trong gò đăt. Xương ẵy đá khỏ, duỵ còn cổĩ môi trẻo 
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môi dưốù vả cuống lu*õ*i hồng đõ tưoũ thắm, bèn đem về chửa 
đựng trong hộp đá đề dưứi hiẻn phía táy điện Thiên Phật. 

í Từ đó về sau mỗi đốm thưòrng cố tiếng tụng kinh Pháp- 

Ị Hoa ỏ* trong hộp đá. Kẻ nam nữ ỏ* Trưừng-An đến xem rất 
đông có đến số nghìn. 

Sau có ồng Thầy ỏ* nưức Tân-La đến ngụ trong chiìa 
vừạ ho*n một năm. Ngày kia, chúng-tăng trong chùa có việc 
xuống núi hết, chỉ cốn ông Thầy nưó*c Tân-La ơ lại, ổng hèn 
trộm lấy hộp đá mà đi. Chúng-tăng theo tim thỏ*i đã đem về 
miền Hải-Đỏng ròi. 

(Rút trong bộ Tuyên-Thất Chí) 

< 8 > 

3.— THÍCH-ĐẠO-TỤC 

Nhả Hưòrng, ông Thích-Đạo-Tục, khổng biết do lai ỏ* 
đâu, ỏ- trên núi Lệ-Tuyen chuyên ròng tụng kinh Pháp-Hoa 
đến vài nghin biến. 

Trong Iiíên-hiệu Trinh-Quán, nhom bịnh sắp chết, dặn 
ngmòũ bạn ỉà ông Huệ-Khoách Thiền-Sư rẳng : «Tổi ỏ* đây, 
dù rằng tụng kinh, nhưng ý tròng mong có sự hiệu-nghiệm! 
Vậy sau khi tôi chết ròi, sỗ hẹn chửng mưởú năm thử đào 
mả lẻn xem coi, nếu cuống lưữi tiêu rã, biết rằng tụng kinh 
không công-hiệu nếu lưữi còn nguyên xin dựng một cái tháp 
đề cho ngưòũ đừi sanh lòng kính tỉn». Nói rồi liền tịch. 

Đến mưừi một năm sau, Thiền-Sư y lỏi đảo mả lên coi 
thân thịt đều tiêu hết, chỉ cỏn cuống lưữi không mục rã, mà 
lại tưưi thắm như của ngưừi sống. Bấy giở- cả huyện ấy, kỏ 
nam ngưửi nữ đều khen ngựi, mứi đem ỉưữi đựng vào hóp 
dả ? dựng tháp thừ ỏ* trên gò Cam-Cốc. 

(Rút trong bộ Pháp-Uyên-Châu-Lâm ) 


!L — VẢNG - SAN H 

1,— THÍCH -HUỆ- TẨN 

Niên hiệu Vinh -Minh xứ Dương -Đồ chùa Cao-Tòa, ông 
Thích Huệ-Tẵn, lúc niên thiểu rất mạnh-mẽ, thích giao -du, có 
chí hào - hiệp, đến tuồi bốn mươi bỗng ngộ lý vô thường, bèn 
đi xuất-gia hoc đạo. Chi dùng tương rau, mặc bô vai, thệ nguyện 
tri tụng kinh Pháp-Hoa mà thôi. 

Do ông dung tầm quá lao khồ, nên khi cam đen quyen 
kinh liền phát bịnh. Ông mới phát nguyện tạo ra (an tong) tram 
bộ kinh đẽ sám hổi nghiệp - chướng đời trước. Ông vừa quyên 
tiền đtrọx một nghin sáu trăm dổng, bỗng có bọn giặc cướp đến 
tra hỏi tài vầt, ông bèn chi tiền và nói cho no biet đo là tien 
in kinh. Bọn giặc hô thẹn bỏ bi. 

Vê sau, ông in thành trăm bộ kinh roi, bịnh cũ cũng lành 
mạnh. Ông tụng kinh đá nhiễu, tâm niệm hoàn-mân hồi-hưỏrng 
cống-đức tụng kinh kìầ cãu sanh về nước Cực-lạc. 

Một ngày nọ bỗng nghe trên hư- không có tiễng bào rang : 
« Pháp-nguyện đá đủ, tẵt đặng vãng-sanh». Ong không bịnh hoạn 
chi mà chết, hưởng thọ được hơn tám mươi tuoi, 

(Rút trong bộ Tưừng-Di-Ký) 

2,— VươNG-YÊM 

Đời Đường, quan Huỳnh-môn thị-lang tên Vương-Yêm, 

bình-sanh căn tánh t ổi c?ổt chậm lụt. Chi có mọt bọ kinh Phap- 
Hoa mà ông học lâu ngày mới tụng thông được. Sau ông phải 
bịnh từ trần, vê mách mộng cho người em làm quan Thái-Thú 
ở đât Tần an rằng : « Ta nhờ tụng kinh được sanh về Tây.phương, 
song vì tôi đỗt nên còn ờ trong thai bào hoa sen. Nay về nói cho 
các người biết, từ nay phải chuyên siệng trì tụng kinh điền chớ 
nên biếng nhác trế nãi». Nói rồi ỉiền từ-bỉệt. 

(Rút trong bộ Pbáp-Hoa Trì-Ngbiệntỹ 
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III. — KHÒI NẠN 

; 0 

ỉ 

I 1.— THÍCH-HƯỆ-KHẢNH 

Ị; 

Đởũ Tống ông Thích-Huệ-Khánh là ngưừi xử Quảng- 

ị Lăng, đi xuấí-gia ử chửa Lố-som, học thông kinh luật, giứi 
hạnh tin nghiôm thanh-khiết. ông thưững tri tụng kinh Pháp- 

I Hoa, kinh Thập-Địa, kinh Tư- ích, kinh Duy -Ma. Hằng đém 
tụng kinh, thưừng nghe trên hư-không có tiếng khảy móng 
tay khen ngợi. 

Một ngày nọ ông đi thuyền bỗng gặp trận giông to 
mưa lỏm, sấm sét dữ -dội sõng dậy ba -đào, chiếc thuyền 
lắc đảo gần chim úp, mà ông Khảnh cứ tụng kinh mãi không 
thởi. Xảy nghe thuyền ỏ’ giừa giỏng sồng dường như có 
ngưừi kéo dắt nưng đò’, phút chốc liền đến bỏ*. 

Từ đó về sau ông Khánh lại càng gẳng tinh cằn 
hưn nửa. 

(Rút trong bộ Pháp-Uyen Châa-Lâm) 


2.— THÍCH-PHẪP-LẦM 

1 Đỏũ Lưomg, thầy Thỉoh-Phảp-Lằm Họ Nghiêm, ngưừi 

I huyện Ghi -Giang, xuất gia ỏ’ chùa Ngọc -Tuyền, thưừng tụng 
kinh Phảp-Hoa, hằng ngày chỉ dùng một ngọ trai, ngòi 
luôn, không nằm. Thầy Thích di du-phưomg, thưừng quải 
gậy dạo khắp các miồn núi non như Lô-Sưn, Thai-Đảnh, 
Hoảnh -Lãnh, La -Phù v.v... k-hông chỗ xa nào má Thầy 
không rảo bưức đến; chỉ nưưng đồ nưi hang cùng gộp 
thầm, một bề chuyên tu thiền-định. 
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Thăy lạĩ thưống đền non Bại, phải đi ngang qua Chầu Từ, 
cò quan Huyện xét hỏi đẻ nghiệm coi chơn giả, thẵy Thằy chỉ đem 
theo có mọt bộ kinh Pháp-Hoa. Quan Huyện không tin, nôi giận 
bắt Thây giam lại. Bảy ngày Thày không ăn, tụng kinh không 
ngớt. Quan Huyện ngủ thày ác mộng, bèn đảnh-lế xin thay cầu sám 

hổi. 

Sau roi, Thăy về ở ần nơi chốn u-tịch, chuyên bễ thiền tụng 
làm nghiệp. Ben khi chẽt, có mùi hương lạ ngào ngạt phưởng- 
phẫt cả mười ngày mới tan. 

(Rút trong hộ Phấp-Hoa Trì-Nghiộm) 

3.— SẦM-VĂN-BỎN 

Bời nhà Đường có ông Săm-Van-Bổn, tự Cảnh-Nhơn người 
w đất Lạc-Dương. Thuở nhò tin Phệt, tụng phẫm Phố Môn trong 
kinh Pháp-Hoa. Có một lúc ông đi ghe tói sông Ngô, giửa sông ghe 
úp, mọi người đêu bị chẽt chim, ỏng Văn-Bòn cũng đắm trong 
nước, bỗng nghe có tiếng nói rằng : « Người tụng kinh Pháp-Hoa 
được khòi chẽt» Nói như thế ba lăn, Ong lièn nòi lên mặt nước, 
giây phút tắp vào bờ. 


! 

IV.- LÀNH BỊNH 


i,— NGƯỜI BỊNH HÚI 

Đừi Đưò*ng ỏ' Bò -Châu Ông Thíoh-Pháp-Tpiệt tuồi trẻ mà 
tánh siêng năng chịu khó Tụng kinh Phốp -Hoa, thường đem 
kinh này dẫn dắt giáo-hóa mọi ngưừi. Trong ấp có ngài Cô-So n 
ông Pháp-Triệt đến Y ehỉ vứi ngài mà tu hành, sáng lập cảnh 
Lang-nhã. Ông từng đi các nưi đưưng gặp một ngưừi bịnh hủí, 
dẫn vê trong núi, đụe một cái hang eho ô* và nuôi dưững. Bảo 
tụng kinh Pháp-Hoa, nhưng ngưừi bịnh hủi êíỵ không biết chữ, 
lại thêm đần độn. ồng Pháp Triệt dạy học từng câu, không nệ 
mệt mỏi. Học đến quyền thứ sáu, bịnh hủi lần lành, họe rồi thi 
bộ lông mày và tóc mọc lại, và da cũng liền như xưa. 

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tri-Nghiệm) 

2.— BẦ PHÍ-THỊ 

Đò*t nhà Tống, bà họ Phi, vọ* cùa ông La-Dự, ngưừi ố- đẵt 
Thục-Ninh, cha tên Duyệt làm quan Thứ-Sử châu Ninh. Bà Phí 
thuỏ* nhỏ kính tin Tam-Bảo. Tụng kinh Pháp-Hoa đưựe vài năm 
siêng năng không biết mỏi mệt. 

Sau bỗng mắc bịnh đau tim. Bà đỏng cửa bu'ổn râu lo sọ* dặn 
dò ngưừi nhà sắm sửa đd tằn liệm đề đựi thừi, Bà Phí tâm 
nghĩ rằng: «Mình tụng kinh siêng năng chắc là có phưứe lành 
họa may khỏi ehết». Nghĩ thế ròi an tâm nằm ngủ chốc lát thữe 
dậy nhưng còn mư màng thấy Phật bên cửa song đưa tay rò* 

Ị chỗ trái tim mình, bịnh liẽn lành ngay lúc ấy, cả nhà trai gái tôi 
ị tó đèu thấy hào quang sắe vàng chói sáng khắp nhà, lại cũng 
nghe mùi hưưng sực nức. Em gối ổng Dự đến thăm bịnh đưưng 
ỏ* trưức giưò*ng cũng nghe rỏ hết. 

Từ bấy giò*, bà Phí càng sanh tín tâm, tự răn gắng trọn 
dữi, thưừng đem điểu đó đề sách tấn dạy dỗ con eháu. 

(Rút trong bộ Dị-Kìj ) 
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V. — TRƯ TA MA 


1.— TKÍCH-TĂNG-LÃNG 

Ngài Thích-Tăng-Lãng, họ Hứa, người huyện Nam-Dương 
có nuôi một con khỉ và một con chó. 

Cuoi nhà Trăn, bắt đău nhà Tùy, Thầy đỉ du ngoạn các miễn 
giang lánh, nay sòng này mai núi kia, chỉ mặc y - phục sơ - sài, 
song oai nghi rẵt nghiêm chỉnh, theo phép khất thực nuôi minh 

Thẵy thường đọc tụng các kinh, nhưng chỉ thích riêng vê 
kinh Pháp Hoa hơn. Bình thường tiẽng giọng ổ-ề không rõ, Thầy 
chí nguyện tụng kinh cho tiếng được thanh thao, nên một phen ngổi, 
tụng suổt đến bảy biến mới thổi. Như vậy, chẳng bao lâu tiếng nói 
như sãm vang, biềt rằng đẵ có phước-lực- rồi. Thây tụng kinh tat 
lẵy sổ bày làm chừng, tụng đễn bày mươi, bảy trăm, bảy nghìn, 
đến bảy muôn biến thời tiếng giọng rất thanh thao trong suốt, tự 
nhiên thốt ra rõ ràng trong trẻo như tiếng dờn tranh ổng sáo Vì 
thế, nên khi Thăy tụng kinh, mỏi mép không động, chỉ chuyền hơi 
trong cồ mà tiếng giọng phát phù trâm lãnh lót, người đến xem 
nghe sững sốt quên thôi. Từ đó thây được nối danh. 

Đương thốd, có một vị Ni-cô bị quỷ ám nhập, quỷ làm cho 
cỏ thông suốt kinh văn thẵu tỏ nghĩa mẵu, chuyên sự giảng kinh 
giáo hóa; thính già đến nghe rẫt đông, nhưng không ai luòng 
đưực sức thẳn tài kia, thảy đêu khen ngọ-i là bực thông-ngộ. Thăy 
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(Tẵng-Lâng) nghe việc ẵy* nói rằng : « Dó là tà quỷ ảm nhập gia 
hộ chớ có gi là chánh lý, ta phải qua xét nghiệm ». 

Rạng ngày, sáng sớm, con khỉ và con chó đi trước thẳng 
đển chùa Ni Cò Thây đỉ theo sau, vừa đến, vào lạy Phật, nhiễu 
tháp rổi ; mới tới trước giẳng-đường, lúc ẫy Ni-Cô còn đương 
■* giảng-thuyễt trên pháp-tòa. Thay bèn nạt lớn quờ rằng : « Tiều-tỳ ! 
ta đã đến đây, sao chẳng chịu xuống pháp-tòa, còn đại gì nữa í ? 
Ni - cô nhơn nghe tiếng quở liền ngẵ té xuống đẵt, chạy đến 
trước giảng-đường. quì gối trước mặt Thấy tử giờ mẹo cho đến 
giờ thân không dám nhúc-nhích, mo hôi chảy dăm mình ngậm 
thinh không nói được lời chi. 

Thăy gạn hỏi chỗ kiến giải, cô vẫn im nhiên như ngây như 
điếc. Qua trăm tìgày sau, tẳm tánh cô mới hoàn phục lại như cũ. 
Đương đời những việc thạnh hành linh-thông cảm ứng giống 
với loài ma ám này nhiều lắm. 

(Rút trong bộ Cao-Tâng-Truyện) 

2 THÍCH-ĐẠO-LÂM 

Đời nhà Lương, Thích-Đạo-Lâm người huyện Sơn-Ãm, có 
gĩới hạnh nghiêm khiết, giỏi về kinh Pháp-Hoa và kinh Niết- 
Bàn, Ông Trương-Tự ở nước Ngô rẫt mực kính thờ thăy. 

Niên hiệu Thiên-Giám, Chùa Tuyền . Lâm ờ huyện Phú- 
Dương có quỷ quái noi lộng quẫy nhiễu người, khi Thẵy đến, 
quỷ đều tiêu hết. 

Ị Ị Ông Huệ-Thiều là đệ-từ của Thảy bị nhà sập đè, cúi đẵu 

ị quẹo cúp vèo ngực. Thầy bèn tụng kinh Pháp-Hoa cău nguyện 
cho Õng Thiểu nẵm chiêm - bao thấy có hai vị đạo nhơn 
I người tây vức kéo cái đẳu ông thẳng ra, sáng ngày mạnh như 
' thường, ai nấy củng dều khâm phục sự linh cảm thản dị của thăy. 
ị (Rút trong bộ Pbáp-ITcs Tù-Nghiệm) 


VI.— SỈEU-ĐỌ 


1.— CON NGỰA CÚA THẦY TẮY-LÂM 

Triều Minh, niên hiệu Gia-Tịnh, Thằy trụ-tri chùa Bảo- 
Ấn tên là Vĩnh-Ninh biệt hiệu Tây-Lâm cỏ nuôi một con ngựa. 
Mỗi khi Thầy đi phó trai no*i dinh quan Lễ-Bộ đều cỡi con 
ngựa ấy. Từ chùa, bắt dầu lên lưng ngựa, Thằy thấm tụng 
kinh Pháp-Hoa cho đến khi tửi dinh xuống ngựa thời vừa 
rồi một quyến, lằn nào đi cũng thưỏ*ng tụng như thế. 

ít lúc sau có một ngưừi đản bà chửa ử ngang cửa 
chùa ban đêm nằm mộng thấy con ngựa ấy vào nhà bèn 
sanh đưực một đứa con trai. Sáng ngày, đến chùa hỏi thăm, 
thừi té ra con ngựa chết cũng dũng giò 1 đỏ. 

Bến sau, nhà ấy cho con theo làm đệ-tử Thầy Tây- 
Lâm, tinh nõ rất dằn độn, Thằy dạy nó học, một chữ cũng 
không thuộc, duy truyền miệng cho nó một quyền kinh Pháp- 
Hoa nó bèn thuộc lòng. Do đó Thầy tin rằng : Ngựa nghe 
kinh đưực thoát thân thú vậy. 

(Rái trong bộ Pháp-Hoa Tri-Nghiệm) 


2.— THÔI-QUỶ 

Bò-i Đường, ông Vưưng-Hoằng-Chi trong niên hiệu 
Trung-Quán, lảm-quan Lịnh ỏ* huyện Hỏa-Xuyên, châu Thấm, 
có con gái gả cho ông Thôi-Quỷ ỏ* đất Bảc-Lăng. 
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Ong Quỷ đi qua huyện Hòa Xuyên (bên vọ) xày lâm bịnh 
chết. Trải qua vài mươi ngày, trong nhà ẵy (nhà ông vương) bỗng 
nửa đêm nghe tiêng nói của ông Thôi-Quỷ. Ban đầu cả nhà đều 
sợ hãi, sau lân quen coi là sự thường. Ong Quỷ nói rằng : Tôi là 
bồn phận con rế, dầu rằng không phải cách lập bàn linh ở bên nhà 
vợ, song vì khồ không chỗ nương dựa, xin vì tói mè lập vậy». 
Vợ ồng bèn theo lời lập bàn linh, mai chiều đều cúng kiễn, ông 
vê không cho cúng thịt, duy phài cúng đo chay thôi. Thường 
khuyên niệm Phật, lại nói việc trong ngục rằng : (í Người ta một 
đời thường khó khỏi tội, sát sanh và bãt hiếu là nặng hơn hễt, 
ngoài ra các tội khác thời nhẹ hơn». Lại nói rằng : Tôi tuy không 
tội chi, song phải cân nhờ phước lực giúp trợ, vậy xin vì tôi 
thiết trai cúng-dường Tam- Bảo, và tả kinh Pháp-Hoa, kinh Kim- 
Cang, kinh Quan-Âm, mối thứ 2, 3 bộ, thời từ đầy vè sau, tôi 
không còn trờ lại nữa». 

Nhà họ Vương đều y lời yêu cẵu, mướn tả kinh, thiểt traĩ 
cúng-dường, Bỗng một hôm, ông Quỷ lại đến có vẻ thẹn-thuong lạ 
ơn. Nhơn nói rằng : «Từ nay xin từ biệt». Cả nhà đều budn khóc 
mà đưa đi. Ong Quỷ lúc chết có đê lại một đứa con, nay đẵ năm 
sáu tuồi rồi. Ong Quỷ lại dặn rằng : 4 Đứa con tôi đó, sau tất có 
danh trong trường quan-hoạn, xin khéo nuôi nãng giùm». Từ đó 
bặt luôn không còn trở lại nửa. 

(Rút trong hộ Pháp-Ưyen Chẳu-Lâm) 
8.— BẲ LỸ-THỊ 

Bờỉ Bường, Châu Kỳ, huyện Phong-Khưu có bà íắo mẫu 
họ Lý, tủỉỉ đố bảy' mirtti, kháng con cái chí, một thân giỳ cố” 
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quạnh, chỉ có một tớ trai và một tớ gái. Bà làm nghề bán rượu V 

thành phố răt lanh xảo, rượu thời pha thêm vôi nước và đông 
thiểu lường hụt. 

Đến niên hiệu Trinh. Quán, bà nhơn bịnh chết trải qua hai 
ngày, đổ tang táng đầ sắm đủ, nhưng chưa tẫn liệm, vỉ trên ngự« 
bà còn hơi ấm. Bỗng bà sống lại nói rằng : «Ban đầu có hai ngưòù 
toàn mặc áo đỏ, đứng ngoài cửa kêu tôi ra, nói rằng : có lịnh 
trên đòi. Tòi lật đật đi theo, đến một cái thành kia giống như cái 
thành ngoài của Châu này. Sứ-giả dẫn tôi đến dinh bên cạnh, thẵy 
một ông quan đội mảo mặc áo tay rộng dựa ghế mà ngổi, hai 
ben ta hưu hau hạ rat dỏng, dưới thêm lại có người mang gồng 
xiềng, lính canh giữ như chốn quan trên này. Ông quan ẫy hỏi tôi 
rằng : «Tại sao bán rượu làm những việc gian lận đê tham lẵy 
của người cho nhiêu, còn việc tính in tạo kinh Pháp . Hoa đá 
mười năm rồi sao không làm ? Tôi thưa rằng : «Rượu thời tôi 
bảo tớ gái làm, đong cũng đứa tớ tôi đong, còn kinh kia tôi đã 
đưa tiền một ngàn đong cho ngài Ần.Sư rổi». Quan liền sai sứ đễn 
bắt đứa tớ, giây -lát đứa tớ đẽn, liền dánh bốn chục trượng 
roi thả về : lại sai người đến hỏi ngài Ằn-Sư, trả lửi ỉà có thật. 
Quan bèn bảo tỏi rẳng : ((Nay thả cho ngươi về bảy ngày, tạo 
kỉnh xong roi, sẽ đến đây sanh về côi lành». Nhơn đó đặng 
lại. 

Xét khi bà láo mấu mới chết, đứa tổ- gái bỗng mắc bịnh 
ác nghịch chết ngang, giây lâu tỉnh lại nơi lưng sưng bãm, đó là 
lằn vết bị đòn bốn chục trượng vậy. Còn ngài Ẳn Sư là vị khách 
tăng, tuốỉ đắ sáu mươi bảy, từ khi xuất - gia, liền tu hạnh đằu- 
đà đi khãt-thực, thường ngày dùng một bửa trai chưa từng tạm 
thôi, các vị Dại - đức xa gân đều kỉnh - mộ. Đêm bà Lão mẫu 
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bịnh chết, ngài Ằn-Sư nằm mộng thẵy có ngưô-ĩ mậc áo đỏ đễn 
hòi. Trong mộng đáp rẳng : «Việc tả kinh có thiệt®. 

Lóc ăy, bằ lẵo mẫu mồ-i cả bà con chòm xóm vằ ngài Ẳn- 
Sư đển làm Phật sự, lại mướn nhiều người tà kinh, nhờ đồng 
[ tay nên đúng trong bảy ngày kinh tả đã xong. Bà lại thấy hai 
ngưừi sứ trước kia đển nữa. Bà nói rằng : «Sứ-nhơn đâ đễn 
rồi, xin bà con ờ lại mạnh giòi)). Vừa dứt tiểng liền chểt. 

I M * 

Ngài Ản-Sư hiện còn, kẻ đạo người tục đều khâm kính. 

(Rút trong bộ Minh-Tưò*ng-Ký) 

Ị 

4.— TIÊU - THỊ 


Đòi Đưò-ng, quan Thiẽu-Thường-Bá Thôi-Nghĩa-Khởỉ, cha 
TỢ là ông Tiêu-văn-Khanh bình sanh chuyên trì kinh Pháp-Hoa 
được vàì nghìn bỉến, bỏ hẳn rượu thịt, chỉ dùng trai tố. Vợ của 
ông Khời ỉà họ Tiêu đến niên hiệu Long-Sóc năm thứ ba, tháng 
năm phải bịnh chẽt. Trong nhà luôn ba tuần thất làm Phật-sự, 
tu trai cúng-dường, bỗng cô tớ gái tên Tố-Ngọc nói tiếng Phu- 
nhcrn rằng : «Ta hoi còn sống không tin Tam-Bảo, nay thọ khồ 
không thẽ nói được, do nhò- cấc ông vì ta tụng kinh, tu trai thỉẽt 
cúng mói đặng thả về, Đến ngày thứ hai mữơi sê trở lại đem Tố- 
Ngọc đi xem ta thọ tội». Đúng kỳ hẹn, Tố-Ngọc thiệt quả chết. Ba 
ngày sống lại nói rằng : «Thãy cung phủ trong thành lớn kia, phu 
nhơn vào cái nhà riêng, giầy lát có vạt lửa glưồrng aắt tự-nhiện 
dam dến hành tội, chịu đủ sư kho sờ thảm độc. 
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Chợt thẵy ông Khanh ngoi trên đài hoa sen nói với tồỉ (Tố- 
Ngọc) rằng : « con ta hổi còn sống tánh hay sân hận tật đố, không 
tin nhơn quả, nay phải chịu nối khồ đó, ta cúng không thề gì cứu 
được Ngươi về nói lại với người nhà bảo phải gắng tu công-đức, 
họa may mới thoát khỏi ». Lại thãy ông Phạm-Tăng từ trên hư- 
không bay xuống, dạy tôi tụng kinh Pháp-Hoa, bẳo rằng : « Ngươi 
phải ghi nhớ kinh này vỉ người trong cói Điêm-Phù-Đề mà truyền 
tụng, sẽ có người tin ». 

Niên hiệu Lân-Đức năm dầu. tháng giêng, nhà quan Tiễt- 
Tướog-Quân thiết lập trai đàn, rước nàng Tố-Ngọc đến thử tụng 
Minh-Kinh, có ỏng Phạm-Tăng nghe rồi, chắp tay khen rằng : «Thột 

cúng như bòn bên Táy- Quốc, không khác chút nào ». Ai nấy đeu 
kinh phục. 


(íhit trong bộ Pháp-Hoa-Trì-Nghiệm). 



VII — CẲM-ĐỘNG thánh-linh 

Ị l._ ĐỨC PHÒ-HIỄN GIẢI BỊNH 

Trong bộ Trí-Độ Luận quyên chín của Ngài Long-Thọ Bỉ- 
tát có nói : Có một người bịnh hủi đến trước tượng Đức Phồ- 
Hiên Bo-tát chí tâm quy-y chỉêm-lế, xưng niệm công-đức đức 
Phõ-Hiền Bo-tát cẵu nguyện cho hết bịnh. Lúc ãy tượng Phồ- 
Hiên Bo-tát liền dũi tay bên hữu hào-quang sáng chói rờ xoa trên 
th&n người kia bịnh liên trừ hết. 

('Rút trong bộ PLáp-Hoa Trì-Ngbiệm) 

2.— ĐỬC PHỒ-HIỀN HIỆN THẪN 

Trong nước kia có thay Tỳ-khíru ồ* A-Lan-Nha chuyên đọc 
tụng kinh Đạì-thừa, ống vua trong nước thường trải tóc cho Thẵy 
đi qua, có thầy Tỳ-khưu khác bạch với vua rằng : «ông ầy ngu 
\ dốt, đọc tụng kinh điền không bao nhiêu, sao Đại-vương lại cúng- 
dưòmg long-trọng như thẽ ? » 

Vua đáp rẳng : «Ta mệt ngày kìa. vừa lúc nửa đêm muỗn 
yễt-kỉẽn thằy Tỳ-khưu ãy, liền đi đến chố của Thằy ờ, thấy Thày 
ở trong hang đá tụng kinh Pháp Hoa, có một người thân ánh hào- 
quang sắc vàng chói c&i con bạch-tượng chắp tay cúng dưửng, 
ta di lần tới liên biển mãt. Ta mới hỏi^vị Đại-đức : «Tại sao tôỉ 
đện, người thân ẹộ hào quang sắc vàng kia biến mạt dị ? » 


704 


Sự- TÍCH TRÌ-TỤNH KINH 


K .. pI^:ĩ! k o ưU . p rẵng: .: <Đó tứcIà n £ ằi Pbo-Hiền BoHát. 
LỈĩt oui o \ ắtt ỵ. nÓÌ rầng: Nếlỉ có nguòỉ nào đọc tụng 
k * nh f 4 há P ^° a > ta sẽ . CÓ ỳ OÌ trâ "g sáu ngà dến dạy bảo nhắc-nhở 

7*°- D ° tỏ ì tụng kin!l Pbáp-Hoa nên ngài Phỏ Hiển Bồ-tát hiện 
thân đen vậy». 

(Rút trong bỏ Pbắp-Hoa-Trì-Ngbiệm) 


s — THẰN THỈNH GIẢNG-KINH I 

, Tăn ,’ Tkay Thích Đàm Thú y* không rõ ngưối quê-quấn 
or đâu thuở nhỏ đi xuãt-gia, tu ỏ- chùa Bạch-mã, huyện Hà-âm, 
tương rau qua bửa bô vài che thân, thường mỗi ngày dều tụng 

một bộ kinh Pháp-Hoa, lại tinh thông kinh giáo, cũng hằng giải 
nói cho người nghe. 

Ban dêm, bỗng nghe có tĩễng gõ cửa nói rằng f «MuỖn thĩnh ! 
Pháp-sư thuyết pháp trong chín tuẵn». Thầy ỉ húy không hứa, 
nhưng cũng cố cầu thỉnh, Thày bèn chịu đi, lúc đó vẫn còn mả’ 
màng trong giẵc ngủ chừng thức dậy, thân Thây đã ở trong miếu 
than nơi đảo Bạch-Mâ và một người đệ-tử của Thầy. Từ đo, hang ; 
ngàv âm-thãm đi qua không ai hay biết. ' ị 

f . Sa .?’ ?? Thầy * r ° ng chùa có vỉệc đi n z an z qua miễu ẩy, thãy 
có hai cái phổp-tòa rất cao ông Thúy ở tòa phía bắc, đệ-tử ờ tòa 

phía nam, dường như có tiếng giảng kinh thuyết pháp lại nghe có 

ngạt • Bây gi * kẻ đậ ° người *Vc, truyền nhau 

cho ỉà việc than-dị. 

Eển mán Hạ, vị thăn trong miễu cđng.dư&ng cho ôỉtg môt 
con ngựa bạch, năm con dê trắng và chín mươi xẵp lụa. Thăy 
chú -nguyện xong, cồng nhau từ-biệt không còn qua lại nữa. 

(Rút trong bộ Lu-o-ng-Cao-Tăng Truyện) 



— CAM CACH 


DỊ LOẠI 


i,— THÍCH-TRÍ-THÔNG 

Bò-i Đường, Thầy Thích-trí-Thống ở chùa Thê . Hà, non 
Nhiểp đẵt Nhuận-Châu, từng qua ờ chùa An-Lạc xứ Dương-Châu. 

Bến niên hiệu Đại-Nghiệp, trong nước loạn-ly, Thầy nghi 
muốn về xứ nhưng không có cách chi đi được, mới ờ ân trong 
đám lao rậm dựa bờ sỏng tụng kinh Pháp-Hoa, bảy ngày không 
ăn, thường thẫy có cọp đi nhiễu xung quanh Thăy nói rằng : «Mạng 
ta chỉ còn trong giây phút vậy các ngươi hãy ăn đi». Cọp bống 
pbát tiếng nói rằng : «Từ tạo thiên lập địa đến nay, chưa từng có 
lẽ đó». Xảy có một ông già chèo ghe đẽn nói rằng : «Thày muôn 
qua sông vê chùa Thê-Hà, hãy mau lén thuyền đây». Lúc ẫy con 
cọp đổng sa nước mắt. 

Thầy hỏi rằng: «Các ngươi cùng ta có duyên chăng ?», liễn 
dắt bổn con cọp đổng xuống thuyền, qua sông rãt nhanh. Đã đễn 
bử phía nam, trông lại chỉẽc thuyền và ông già đầu mẵt. Thẳy 

mới dẫn bốn con cọp về chùa Thê-Hà, ở phía Tây tháp Xá Lọ-i mi 
di kinh-hành và thiên-tọa. 

Bổ.chúng trong chùa có đẽn tám mươi vị đều không ai 

dám ra cả. Hoặc khi có việc cần, thời một vị cọp vào chùa gàm 
kêu, lẫy đỏ đễ làm thường lệ. 

Thầy đến ni«n hiệu Trịnh-Quán thò-i tịch, hưởng thọ đưọ-c 
chín mươi chín tuõi. 

(Trong bộ Tống-Cao-Tăng-Truỵện^. 


IX.— LINH-CẲM 


i.— PHẮP-TÍN Ni 

Bồ,i Đ ^ : "«» Wệ« Võ-Đức, có có ni hiệu là Pháp . Tín 

Au& "‘ tụng kinh Phểp-Hoa Có cS. mộ, g !an m „7 12 

Z:l: tT' St đê ' 4 kinh PhVH ” a ' *' 4 «■ cônTrto „1. 

DỘI hơn giá thưò-ng. 

L / h f m mỗ Ị khỉ vào tịnh-thẵt tả kinh, phải m*i lân tẵm gội 
S ạch.sẽ thay đ5i y-phục xông ướp hương trăm. Lại nơi vách 

! . !°\ trố " g một lỗ đặt ống trúc thô "S » phía ngoài, đẽ cho 

J ả kinh mỗi khi muốn thỉ * ra thời kẻ vào ống trúc mà thỏ-, 
^ khỉ * ả kinh căn phải nín hơỉ mà viết mới thanh-khiết tinh-nghiêm' 
Như vậy tám năm tả mới xong bảy quyên. Cô hễt lòng cung kính, 
cúng-dường rẫt long trọng. 

Ne4y kia ’ cỏ ™y * cl >úa Long-Mân hiệu lì Pháp Boan 
th»ỉ.ng nhón, chúng giảng kinh Pháp-Hon. Cho bộ kinh cù. cò „1 

_ “ h “” hễ ‘' kMnS bộ n4 ° bỉn «' Thày mÀi »i ngirửi qu. 

P.T; ni . c °; ch4i ,ừ kMae cho ' vi e ‘V thanh-khiẽt. 'Ihăy 

n .'c PhỉỄ ” trách : 05 khôn6 biễt )4m Mt d«t dĩ phãí 
du. chọ moyn. Dem vò, Thíy Pháp-Bo.n và cà dã-chũng giir, 

dọc, chì tháy loàn là giãy vàng, kháng có chú nào hót, lại giĩ 
quyên khịc coi, cúng dều nhu vậy cá. ThSy vi dò. chúng hỉ thẹn 
vàk» sợ, liền đem trả lại cho Cô-Ni. 

. “ b “»n-bS khác lóc m » lính lũy, dùng nuúc huung thum 

rử * kỹ hịp kinb RSi ™ *"> tội »ạch-sỉ, lè bái, nhiío nệ, 
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lị cằa nguyện đển bảy ngày đém khống nghi. Bẵy giờ mờ quyèn kinh 
ra xem. thời nét chữ lộ bày nhu- củ. 

Nên biểt rẵng sao tả kinh pháp là cần phải hết sức chí-thành 
iản, cho Mnh-khií, Dghiêm-tinh mái có sự liuh-cỉm hiện-tiỉn. BM 
nàF, không có linh nghiệm, chi ,1 không chuyên lòng cúng kính d6 

(Rút trong bộ Minh-Báo-Ký) 

2— TRỜI RƯỞI HOA HƯƠNG 

1 

Bửi Tùy, Châu ích, nơi chùa Chiêu-đề có thăy Thích-Huệ- 
Cung cùng bạn đổng học là ông Huệ-Viễn kết bạn tâm đầu ý hiệp. 
Lúc s *"; Ông Viễn <t ua xứ Bương-Châu tăm sơ học đạo xong trỏ. 
về. Thời gian ba mươi năm xa cách, một đêm cùng nhau trò 
chuyện ông Viễn thời bàn bàn luận luận, ngôn ngứ như lưu, còn 

ị ih * y Huệ ' Cung thời lặng thinh không đối đáp chì, Ông Viễn hỏi 

rẵng : «Ngài mẵy mươi năm không đặng chi sao ? » Thầy đáp rằng . 

«Tôi vỉ tánh tối dốt nẻn không biết chi nhiều». Ông Viễn nói: 

«Sao chẳng chuyên tụng một bộ kinh ư ?» Thầy nói : «Thưòmg ngày 

tôi chỉ có tụng một quyễn Phồ-Môn trong kinh Pháp-Hoa, nay tôi xin 

tụng, nhưng ngài phải chí thành lòng nghe». Bèn kiẽt lệp đàn tràng 

xong, thây lên tòa cao vừa cẫt tiểng xướng đề kinh, liồn nghe có 

mùi hương ư,ơm bát ngát, giầy lâu lại nghe trẻn hư không nhạc 

tròi reo trôi; mưa hoa tưdp nưọ-p rơi xuống, đển khi tụng kinh rồi 

mói hểt. Õng Viễn thẵy 8ự linh cảm như vậy biỗt mình không có 

đạo lực bằng Thăy, trong lông hô thẹn, m6i cung kính đảnh lố mà 
tạ lồi. 

ị%ất tmg hộ Pháp-Hoa-Trỉ Nghiệm) 
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8.— CHÍCH MẪU TẢ KINH 

Cuối đời nhà Đường, Châu Hoành, ngài Thích-SỞ-Vân đi 
xuãt-gia ở non Hoành-Nhạc, từng chích thân lầy máu tả một bộ 
kinh Pháp-Hoa, bê dài bảy tẫc, bề rộng bõn tác, bề dày hai tẫc 
(tẵc tàu) làm hộp chiên-đàn đựng căt ả tạng Tam-Sanh chùa 
Phước-Nghiêm. Lại trên mặt hộp có khắc tám chứ: «Nhược kha 
thử, kinh thệ đong Từ-Thị». 

Niên hiệu Hoàng-Hựu, có vị quới-nho-n đi du lịch trên núi, 
thấy đó nghi cho là dối không thiệt, mới bảo người lãy kềm mồ- rã 
coi, thẵy có một lằn máu chảy ra. Bỗng chốc, sẩm nôi gió dậy rúng 
động hang núi, khói mây xông tồa vào nhà ẵy mù mịch ngửa bàn 
tay không thấy, đến suốt ngày không thôi. Quới-nhan kình khủng 
bèn chí-thành đảnh-lễ cău sám hổi. 

Đến đời Tống, Thầy Giác-Phạm chùa Thạch- Môn ờ dãt 
Huân-Khê từng du-lịch qua đó, cung kính dảnh lễ, nhìn coi kỹ lằn 
máu ấy vẫn còn y nhiên. Đổng thời ãy, thẵy Thiền-Nguyệt Quán- 
Hưu có làm bài thi tặng việc tả kinh đó rằng : 

«Rạch da lây máu khó khôn-ngằn. 

«Vì tả Linh-Sơn chín hội văn. 

«Mười ngón chảy khô xong bảy quyền, 

«Đừỉ nãy cău pháp mãy ai bằng ! 

(Rút trong bộ Pbáp-Hoa Trì-Nghiệm) 

4.— TRẰN-TẼ-SANH 

Đửi nhà Minh, huyện Ngô-Môn, Trần-Tế Sanh hiệu Hoằng- 
Sĩ con trưỏ-ng-nam của ông Trang-Công, bình sanh dốc chí làm 
lành phàm tãt cà hạnh lành lời hay Trân-Sanh dêu tư tay sưu tệp 
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biến chép chẫt đề đăy nhà. Ông rẵt ưa thích kinh điền nhà Phật, 
Ị thường kễt liên-xá trì tụng kinh Pháp-Hoa, nhiều năm vẫn không 
Ị bê trế. Bỗng một đém nằm mộng thẫy ông già diện mạo phi thường, 
phong nghi thăn dị, tay câm kinh Pháp-Hoa chữ vàng và những 
bộ sự tích nhơn quả trao cho, Trẵn-sanh vụt dậy đảnh lế lánh lầy. 
Sáng ngày quả có ngưòi chở bộ Pháp-Hoa Càm-Thông-Lục của 
họ Cát ở Lộc-Thành khắc bàng đưa đến nhà Viễn-Diệu-Đường 
của Trần-Sanh đẽ lưu-thống. Lại một ngưò-i bạn dam một bộ kinh 
Pháp-Hoa thếp vàng đên cầm cho ông cũng đồng trong ngày ẵy. 

Chưa bao lâu, Trẫn-Sanh di đường lại gặp bộ kinh Pháp-Hoa 
thếp vàng cùa ỏng Lỷ-chánh-Khanh ở Tân An tà ra, ông mua dam 
về cúng dường đề thành hiệp bích (chiểu đổi), thờ phượng trahg 
cực kỳ rực rớ, ngưỏri xem ai cũng khen là việc hy hửu. 

(Rút trong bộ Pbáp-Hoa-Trì-Nghiệm) 


X — GlẲ l OA N-NGHIỆT 

1— LỤC ÔNG 

Đời nhà Tong, ơ Ho-Châu, đat Thành-Nam có người hàng 
thịt tẻn Lục-ông. Khi Lục-ông được 23 tuồi, một hôm có một 
ông Tăng du-phương đến trước cửa nói rằng : «Ta đến đầy đẽ 
giáo, hóa người có duyên » 

Lục-Ong nghe nói không hiễu chi cả. 

Ông Tăng nói rẵng : «Ông giểt trâu bò ds vồ-số, tại sao không 
bò nghiệp ẵy đi ? i 

Lục-ông thưa rạng : «Tôi vi theo nghiệp của ông cha đề Ui 
<"ất khó bò quá ! » 

Ông Tăng nói rằng : «Nếu ông không bỏ, đòi sau quyễt phải 
đọa làm loài ẵy, đọa rổi tbi luôn luôn bị oan báo chẳng biễt lúc 
nào thoát khỏi. 

Tôi xem ông đò”i trước có căn lành, thế nền bỏ nghiệp ác 
đi, mà chuyên tâm thọ trì kinh Pháp-Hoa và kinh Kim-Cang thì 
nghiệp ác tiêu trừ, phước lành thêm Iớn» . Nói xong ông Tăng 
bỗng biẽn mất. 

Lục-ông trơ người ra đứng một mình, tâm rất hô trẽn vì 
những việc làm trước mà tỉnh ngộ lại, liễn bò mặn ân chay và phát 
n 8fuyện thê từ đầy về sau không tạo nghiệp sát hại nửa. Vẽ một 
bức tượng đủ cả ba vị thánh: Phật-Di-Đà và Qáun-Âm, The- Chí 
hết lòng thành kính cúng-dường, lại đến thẵy học tụng cả hai bộ 
lảnh ẵy chưa được năm năm thỉ đả thuộc làu. 
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j Hẳn ể ngày ở trước bàn Phật dâng hương lễ bái, tụng một 

1 quyễn Pháp-Hoa và một quyền Kỉm-Cang cầu sám hối, nguyện 
I những chúng-sanh bị mình giểt mau sanh về Tịnh-Độ. 

Năm Ong được 81 tuõi ỉúc sắp từ trăn, trước nửa tháng 
đốn các bạn thần hẹn rằng : «Đến mủng chín tháng mười một tôi 
có săm tiệc trai đề từ biệt nhau, đến chừng đó xin mời mãy ạnh 
đến dự trai với tôi». Tới kỳ, các ông bạn y theo lời đển dự trai. 

I mãn tiệc óng liên xin đi tẳm gội, thay y-phục chỉnh tề, ngổi 

■ "gay thẳng viêt một bài tụng mà tịch. 

Tụng rằng : «Sáu mươi dư tuõi mói hoi đầu. 


í 

ỉ 


«Rời hẳn con dao sát-nghiệp sâu. 

«Nẻo lộ Bo-dề nay đưọrc dẽn. 

«Hoa sen trong lửa tro thêm mău. 

(Rút trong bộ Pháp-Ho»-Trì- Nghiệm) 


I 2.— PHAN-QUẢ 

Ị Đời nhà Đường, đất Kinh-Sư, có ông Phan-Quả, tuồi vừa 

I bai mươi, nhậm chức Tiều-lại ở Đô-Thỏy, huyện Phú-Bình. 

Khi về nhà cùng với vài gã thiểu-niên, đi dạo chơi ngoài đông 
trống, thấy một con dê ăn cỏ. Quả cùng hai gá thiểu-niên bắt đem 
về. Vừa về mới nửa đường con dê bỗng kêu lên, Quả sợ chủ nghe 
được thì khó, liên móc lưỡi dê, đem dê về nhà làm thịt ăn. Qua 
năm sau lưỡi ông Quả lần teo lăn thụt vào, không nói năn đưọ-c. 
Bèn dâng đơn lên xin thôi chức quan. Quan Huyện Trịnb-Du-Khánh 

nghi ông nói doi, bào ông hả miệng ra coi, quả nhiên thấy lưỡi 
chỉ còn như hột đậu. Quan-Huyện hỏi tại sao như thế ? Quả lấy 
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bứt giẫy trà lò-i những việc của mình đá làm. Quan-Hùyện bao 
líẵng: «Õng muốn khỏi, phải tả kinh Pháp-Hoa đè cầu siêu cho 
vong hon con đế ẵy». 

Phan-Quả y theo 10*1 quan Huyện phát tâm tả kinh và thọ 
trl trai gỉổ-i khồng hề biếng trễ. Năm sau, lưỡi ồng Quả lăn lần 
dài ra y như cú. Khi lành bịnh liền đến quan Huyện dưng đorn 
r an tố, quan Huyện bồ cho làm chức Lý-Chánh. 

(Rút trong bộ Pbáp-Hoa-Trì-Ngbiệm) 


8. — THÍCH-MINH-HUẰN 

ĐM nhà Minh, Thay Thích- Minh-Huân nguyên danh là Ho- 
văn-Trụ, người ờ sứ Huy. Thời Thiẻn-Khải thây làm quan Trung 
Thơ-Xâ, vì khống tuần theo mệnh-lệnh của ỏng Ngụy. Đang nên 
bị lột chức. Đến năm Bính-Tuãt, Bống bị ghẻ mặt ngưòri đau nhức 
không thề chịu noi. Mùa đông Tần-máo, nhức quá xiêu ngất, trong 
khi hoảng-hõt nghe mụt ghẻ thốt ra tiềng ngưồri rẵng : «Tôi là Ld- 
Chiêư-Dung đời Lương đây. Lúc ở trong cung Lạc-Vương b| 
giặc giễt, nay đố 600 năm rồi mà còn mắc ở trong loài quỉ. Mà 
ông chính là người giẽt tôi trong lúc ẵy. Nay đắ chuySn được thần 
Nam-tử, phải tả kinh Pháp-Hoa và các kinh khác đề tự cứu ông 
và cứu tôi». Ông Trụ khẫn càu cho b&l đau nhức sẽ tà kinh. 


Lúc ãy đương triều Nghi-Chơn, ông sắm đủ giầy bút, tâ 

kinh Pháp-Hoa, Hoa- Nghiêm, Kim-Cang, Lầng-Nghiêm và Thủy- 

Sám Mối khi tả kinh thì hểt đau nhức, hê dừng bút thời đau nhức 

lại. Như vậy hơn một nẵm tả mời hễt các bộ kinh thời bệnh cũng 

được ' ành mạnh. , , 

(Rứt trong bộ Pháp-Hoa Td-íĩghĩẼtn) 


XI.— THIÈN-THẨn GIA-HỘ 


• THÍCH PHẮP-THÀNH 

Đời Tùy, non Chung-Nam, chùa Ngộ-Chơn, ngài Thích 
I Pháp-Thành là người họ Pbàn ờ chấu Ung, chuyên tụng kinh Pháp- 
ị Hoa, và ngày thường mang trắp kỉnh đi du-] ịch khắp nơi danh- 
Ị sơn thắng cảnh. Ngài lập nguyện chuyền tu về phép «Pháp-Hoa 
tam-muộỉ», cảm đên đức Pho-Hiền Bô-tát, ứng mộng cỡi bạch- 
tượng sáu ngà đền khuyên ngài tả các kinh đại thừa. 

I ; 

Ngài bèn mướn ngưồrì tẳ kinh Bát-Nhã tám bộ, lại tạo một 
cải nhà «Hoa-Nghiêm đưò-nga, hểt lòng chuyên-tinh vè việc thơ-tả 
thọ-tri. 

Lúc bấy giờ cổ ông Hoằng-Văn Học-Sĩ là Trương-Tịnh. 
trước kia rẵt giỏi về văn-chương. Ngài thỉnh ông ay về am trên 
núĩ đề viễt kinh, khỉ viết thì ngậm các thứ hương. Vừa tâ xong 
hết bộ, lặi càm đẽn một con chim lạ bay đễn bàn kinh, bộ nó tự 
nhiân quen dạn dường như đắ nuôi lâu roi. 

Niên hiệu Trinh-Quán năm đău, chính tay ngải Pháp-Thành 
có tà kinh Pháp-Hoa mà ngôi ở ngoài trời trống trải. Nhơn tó 
việc dĩ qua chỗ khác chưa kịp dẹp cãt, kế gặp trận mưa to lai-láng. 
Khi vê tới xem lại, cả bàn chỉ tà kinh đêu khô ráo, mà nơi khác 
đều bị tròi ngẠp hết. 


(Rút trong bỏ PLáp-Hui Tn-Nghií») 
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2. — THÍCH PHÁP- THÁI 

Bèi Tùy, ngài Thích Pháp-Tháỉ, người ở Long-sơn, chấu 
My, thường thường trì tụng kinh Pháp-Hoa Chính tay ngki có t£ 
một bộ kinh, có nhiều diêm lỉnh ứng hiện. Khi tả xong bộ, đem 
đến châu ích đễ sơn thếp, đi ngang qua cău Xạ-kièu bỗng xSy~M ‘Ệ' 
rớt dưới sông, tìm kỉễm mãi không được. Ngài quá buõn bả ngbẹn- 
ngào khóc không ra tiếng, cứ quanh quằn mãi, trên bờ rổi dưổ-i 
mé sông cũng chẳng thăy gì. Bỗng trông thẳng xuống b&i bùn, 
thãy có một cái đây, liền bảo ngưò-i tới lẵy coi thử tẻ ra đây kinh 
của ngài nhờ đề cỏ nưng dớ nên không thấm ướt. Ngài vui mừng 
chẳng xiết, lập tức đẽn thành-đồ sơn thễp roi dùng cầy đãn-htrong 
làm bỉa và trang- nghiêm rẫt đẹp. 

Sau ngài đem về cúng vào chùa. Mỗi đêm mùi hvcmg lạ 
bay khắp chùa. . . Ngài chuyên cẵn trì-tụng cứ hằng dềm mặt bộ 
Pháp-Hoa. 

Lúc bấy giôr có ngài Bưu Pháp-sư giàng kinh ờ đà, «K lại 
đễn chỗ ngài tụng kinh, thây có nhiều ngưửi ẳm-thăm hiện đễn, 
đẽu quỉ gổi chắp tay trước bàn Ngài Bưu Pháp- sư thăy thỉ lien, 
toát mo-hồi mà lui ra. 

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Trì-Nglùệm) 

3, — THÍCH ĐÀM-VẬN 

Ngài Thích-Đàm-Vận người ở Định-Châu, xuăt gia thuở 
còn nhỏ, thường tụng kinh Pháp-Hoa. Ngài từng dạo khẳp non 
Ngú-Đài thấy đủ các tướng linh-dị, bỗng dừng chần ở lại đài phía 
bắc nơi chùa Mọc-Quai trải qua thời gian hơn hai mươi n&m, 
chuyên tu thiền-quán niệm~tụng không dứt. 
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Cuối đồũ Tùy, quốc gia rổi loạn ; Ngài đá bảy mươi tuòỉ, ở 
ẫn trong non Tỳ Can, luôn ngày đêm tinh-tẵn nhiếp tâm, chuyên 
tu khồng hề trễ nải. Ngài thưồ-ng có chí nguyện tả kinh Pháp- 
Hoa, mái tới mẵy năm chưa dưọ-c như ý muốn. Bong đấu có 
ỉ chàng thư sinh đến bạch rằng : « Bạch Thẵy con rất giỏi về việc tà 

kỉnh, vậy con xin ờ đầy làm việc đề mãn chí-nguyện của Thăy». 
Bèn dọn một gian tinh-thãt tịnh-nghiêm, chàng thư-sinh vào thẵt 
Ị ngậm hương ngoi yên lặng mà tả kinh. Khi ra ngoài thl dè giữ 

ba nghiệp, lúc vào thất thò-i tắm gội sạch-sẽ. Chưa đầy một tuần, 

Ị bộ kinh đã tả xong, liền đem cúng dường cho ngài Đạm-Vận, thoạt- 

I nhiên không thấy chàng thư-sinh dấu nữa. 

Sau nhơn giặc Hô nòi loạn xảm nhiễu, ngài bèn đem kính 
giãu trong hang núi, roi chạy trốn đến mấy năm khi giặc đá yên, 
trớ vê kiếm kinh, bèn thẫy trong lùm cố dưới ven núi, Rương trầp 
dèu hư nát, mà quyền kinh màu sơn còn tõt như xưa. 

Chuyện năy chính mắt Ngài Tuyên-Luật-Sư thấy, vào khoảng 
nién hiệu Trình Quán năm thứ mưò-i một. 

(Rút trong bộ Pháp-Uỉyn Cbấu-Lấm) 

4.— NGƯỜI VỢ HẦU ÔNG TÔ-TRƯỜNG 

Trung nién hỉộu Vó-Đức, có quan Thứ-Sử tàn Tô-Trưò-ng. 
Lúc đi trẵn nhậm, đền sông Gỉa-LÃm bỗng gặp trận sống to gió 
lớn nên thuyền bị úp. Người nhà của ông bị chết chim hơn sáu 
mươi chì có một ngưòù vọ- hău của ống, vì thưò-ng chuyền tụng 
kỉnh Pháp-Hoa, nẻn khi nước tràn vào thuyền, nàng liền dội trẳp 
kinh phát thệ rằng : « Thà chịu chẽt chìm với kinh này, chứ quyễt 
định không rời ». 

Trong cơn bãp-bênh theo làng sóng hái hủng, không ngò- có 
than-Iực gia họ, phut choc nàng dưọ-c tap vào bồ r . Vl nương theo 
kinh được thoát nạn chẽt chìm, nàng vội vàng mở trắp ra 
xem, kinh vẫn khô như trước không bị ướt tà- nào. 

(Rút trong bệ Pbáp-H oa Trì-Ngiiệm) 
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